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Đồng chí LÊ HỒNG PHONG 
(1902 - 1942) 


Lời Nhà xuất bản 


Trong lịch sử cách mạng oanh liệt và vẻ vang của Đảng và của 
dân tộc ta, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong thuộc lớp chiến sĩ cách 
mạng tiền bối, lớp đẳng viên đầu tiên của Đẳng, nhà lãnh đạo xuất 
sắc của Đảng, chiến sĩ cách mạng kiên cường của phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế. 

Là người đứng đầu Ban Chỉ huy ở ngoài của Đẳng và đứng đầu 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (3-1935), đồng chí Lê Hồng 
Phong đã có những đóng góp rất quan trọng trong việc khôi phục 
phong trào cách mạng đầu những năm ba mươi của thế kỷ XX và 
hoạt động của các tổ chức đảng từ Trung ương tới cơ sở, lập lại Cơ 
quan lãnh đạo Trung ương; cùng Trung ương chuẩn bị Đại hội lần 
thứ I của Đảng, chuẩn bị mọi mặt để đưa phong trào cách mạng 
nước ta chuyển sang thời kỳ cao trào 1936 - 1939, tạo tiền để quan 
trọng tiến lên cao trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945. 

Bốn mươi tuổi đời, gần hai mươi năm hoạt động cách mạng 
liên tục và sôi nổi, đồng chí Lê Hồng Phong đã hiến dâng trọn đời 
mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta. 
Cuộc đời của đồng chí là tấm gương sáng chói về đạo đức cách 
mạng, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, trọn đời hy sinh 
cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, tận 
trung với Đảng, tận hiếu với dân, luôn luôn lạc quan tin tưởng 
vào thắng lợi của cách mạng. Đồng chí Lê Hồng Phong còn là một 
nhà hoạt động quốc tế nhiệt thành. Trên cương vị là Ủy viên Ban 
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Chấp hành Quốc tế Cộng sản, đồng chí đã kết hợp nhuần nhuyễn 
chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng 
của giai cấp công nhân, góp phần quan trọng trong việc truyền bá 
lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối của Quốc tế Cộng 
sản vào phong trào cách mạng Việt Nam những năm ba mươi của 
thế kỷ trước. 

Nhân dịp kỷ niệm 105 Năm sinh (1902-2007) và 65 năm Ngày hy 
sinh (1942-2007) của đồng chí Lê Hồng Phong, thực hiện Công văn số 
63/CV-TW ngày 21-12-2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chủ 
trương xuất bản tuyển tập mười đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng 
và Nhà nước ta, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Chỉ đạo xuất bản do 
đồng chí PGS. TS. Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đẳng, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm Chủ tịch, Nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia đã tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách 
Lê Hồng Phong Một số tác phẩm. 

Cuốn sách xuất bản lần này gồm một số tác phẩm của đồng chí 
Lê Hồng Phong viết từ năm 1932 đến năm 1942, được sắp xếp theo 
trình tự thời gian. Một số bài đăng trên báo Dân chúng, chúng tôi 
giữ nguyên nội dung nhưng chỉnh sửa về cách phát âm cho đúng 
với chuẩn tiếng Việt hiện nay. Mặc dù đã hết sức cố gắng, song do 
những điều kiện khách quan và chủ quan, cuốn sách khó tránh 
khỏi khiếm khuyết, Ban Biên soạn và Nhà xuất bản rất mong nhận 
được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để bổ sung, chỉnh lý trong 
lần xuất bản sau. 


Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. 


Tháng Túmn năm 2007 
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Báo cáo về tình hình Đảng Cộng sản Đông Dương 

Bài học trong kỳ tuyển cử Hội đồng quản hạt với ý 
kiến của anh Tạo 

Thảo luận với anh Nguyễn Văn Tạo về bài Đảng Lập 
hiến có bị quần chúng đánh đổ không? 

Có phải chủ trương đánh để Đảng lập hiến mà bọn 
tòrốtkít thắng thăm không? 

Trả lời cho anh Nguyễn Văn Tây ở Đông Phương tạp 
chí và bàn trở lại vấn đề Đảng Lập hiến 

Vấn đề phòng thủ Đông Dương 


Điện gửi anh trai Lê Văn Soạn 


245 


268 


276 


285 


294 


298 
331 


HÀ 
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Đồng chí Lê Hồng Phong sinh ra tại Nghệ An - mảnh đất 
hiếu học, giàu truyền thống cách mạng. 5ớm tự giác tham gia 
các phong trào cách mạng, ngay từ giữa năm 1925, Lê Hồng 
Phong được chính thức gia nhập tổ chức Cộng sởn Đoàn và 
tham dự nhiều hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên - tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam 
do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập tại Quảng Châu. Do 
đó, Lê Hồng Phong đã trở thành một chiến sĩ cộng sản thời 
dựng Đẳng. 

Nét đặc sắc trong cuộc đời cách mạng của Lê Hồng Phong 
là liên tục được học tập và rèn luyện nhiều năm trong nhiều 
trường lớp chính trị của cách mạng Trung Quốc, Liên Xô và 
Quốc tế Cộng sản”; trưởng thành trên cả hai lĩnh vực: lý 


1*. Lê Hồng Phong liên tục học trong các trường lý luận chính trị 
và quân sự ở Trung Quốc và Liên Xô: Trường Quân sự Hoàng Phố 
(1924 - 1925), Trường Hàng không Quảng Châu (1926), Trường lý luận 
quân sự không quân Lêningrát (1926 - 1927), Trường đào tạo phi công 
quân sự số 2 ở Thành phố Bôrítxgơlépxcơ (1927 - 1928), Trường Đại 
học Phương Đông ở Mátxcơva (1928 đến tháng Năm 1931) và từ tháng 
Sáu 1931 làm nghiên cứu sinh năm thứ nhất tại Trường Đại học 
Phương Đông. Từ tháng Mười một 1931 được cử về nước với nhiệm vụ 
chủ trì việc khôi phục tổ chức Đẳng Cộng sản Đông Dương. 
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luận và thực tiễn, nên đồng chí được Quốc tế Cộng sản. Đảng 
ta và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giao phó nhiều trọng trách găn 
liền với tiến trình của cách mạng Việt Nam trong gần hai 
thập kỷ kể từ năm 1924 đến năm 1942. Đồng chí là người 
chủ trì việc khôi phục hệ thống tổ chức và xây dựng đường lối 
chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương nửa đầu những 
năm 1930. Đây là thời kỳ vô cùng khó khăn của cách mạng 
Việt Nam: Ban Chấp hành Trung ương, các xứ ủy và hầu hết 
cơ sở của Đảng ta trong toàn quốc bị địch đánh phá, tan vỡ: 
nhiều đồng chí ủy viên Trung ương và Xứ ủy bị địch bắt, một 
số hy sinh. Cùng với sự nỗ lực, hy sinh chung của những 
người cộng sản Đông Dương và sự giúp đỡ nhiều mặt của 
Quốc tế Cộng sản, Lê Hồng Phong đã thành công trong việc 
chủ trì xây dựng và đứng đầu Ban Chỉ huy ở ngoài, từ đó tái 
lập Ban Chấp hành Trung ương lâm thời, cùng với các đồng 
chí lãnh đạo Ban Chỉ huy ở ngoài hoạch định đường lối và 
tích cực chuẩn bị cho Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng 
sản Đông Dương. Những cố gắng không mệt mỏi trên đây 
của Lê Hồng Phong đã đưa cách mạng Việt Nam vượt qua 
giai đoạn thoái trào để bước vào giai đoạn cách mạng mới - 
cao trào cách mạng dân chủ 1936-1939. 

Trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Đông Dương trong những năm 1935 - 1936 
và Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản từ mùa thu 
năm 1935, Lê Hồng Phong tiếp tục có những đóng góp to lớn 
trong việc củng cố tổ chức và đấu tranh công khai trên mặt 
trận báo chí tuyên truyền nhằm thống nhất quan điểm 
trong toàn Đảng trước nguy cơ chiến tranh đế quốc, góp 
phần xây dựng thành công Chiến sách mới của Đảng. 
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Những hoạt động cách mạng liên tục ngót 20 năm (1924 - 
1942) của đồng chí Lê Hồng Phong đã gắn liền với thời kỳ 
củng cố tổ chức và xây dựng đường lối cách mạng mới của 
Đảng Cộng sản Đông Dương, góp phần tạo ra tiền đề cho sự 
thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. 

Những hoạt động trên cả hai lĩnh vực thực tiễn và lý 
luận của nhà cách mạng chuyên nghiệp Lê Hồng Phong vô 
cùng phong phú và là một phần kinh nghiệm quý báu của 
lịch sử Đảng trong những năm 20, 30 và đầu những năm 40 
của thế kỷ XX. 

Nhằm cung cấp những tư liệu tin cậy để nghiên cứu về 
đồng chí lI;ê Hồng Phong và lịch sử Đảng ta trong một thời kỳ 
đặc biệt của cách mạng Việt Nam, chúng tôi bước đầu tập 
hợp xác minh và đưa vào cuốn sách: Lê Hồng Phong - Một số 
tác phẩm những bài viết, báo cáo, bản khai, thư từ”... ký tên 
Lê Hồng Phong và các tên khác, các mật danh như Hải An, 
TB, Trí Bình, La Anh, Látvinốp... Trong gần 20 tác phẩm được 
xác minh, lựa chọn và đưa vào cuốn sách Lê Hồng Phong - Một 
số tác phẩm lần này, có hai tác phẩm không trực tiếp ký tên 
hoặc mật danh của người viết, song qua xác minh, chúng tôi 
cho rằng đấy chính là tác phẩm của Lê Hồng Phong. 

Tình hình kinh tế uè chính trị ở Đông Dương là tác phẩm 
đầu tiên được chọn vào tập sách này. Đây là công trình 
nghiên cứu khoa học toàn điện và sâu sắc về tình hình Đông 
Dương (trong đó chủ yếu là về Việt Nam) từ những năm đầu 
thế kỷ cho đến cuối năm 1931, với gần 120 trang viết, chia 
thành 9 mục lớn: Thuộc địa Đông Dương, Tình hình nông 


1*. Xin được gọi chung là "tác phẩm". 
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nghiệp, Tình hình công nghiệp ở Đông Dương, Khủng hoảng 
kinh tế ở Đông Dương, Phong trào cách mạng ở Đông Dương, 
Phong trào công nhân, Phong tròo nông dân cách mạng, 
Phong trào cộng sản và Khủng bố trắng ở Đông Dương. Với 
hàng nghìn con số được sắp xếp có chủ định trong hàng trăm 
bảng biểu, Từnh hình kinh tế uà chính trị ở Đông Dương đã 
phản ảnh khá rõ những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển 
của nền kinh tế thuộc địa ở Đông Dương và cuộc đấu tranh 
giai cấp diễn ra ngày càng gay gắt nhằm lật đổ chế độ thống 
trị thực dân phong kiến ở Đông Dương trong ba thập niên 
đầu thế kỷ XX, mà điểm nhấn là các phong trào đấu tranh 
của công nông dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông 
Dương trong ha1 năm 1930-1981. 

Thời điểm Lê Hồng Phong hoàn thành tác phẩm Tình 
hình kinh tế uà chính trị ở Đông Dương sớm nhất là cuối 
năm 1931, sau khi đã tốt nghiệp Đại học Phương Đông 
(khóa 3 năm 1928 - 1931) và trên cương vị là cán bộ của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương với 
nhiệm vụ Quốc tế Cộng sản giao phó là: tham gia chỉ đạo 
khôi phục lại hệ thống tổ chức đẳng và phong trào cách mạng 
ở Đông Dương bị tổn thất nặng nề sau cao trào 1930 - 1931. 
Những con số đưa vào tác phẩm này rất phong phú, từ nhiều 
nguồn và được so sánh, phân tích, lý giải bằng phương pháp 
khoa học tiên tiến mà Lê Hồng Phong vừa được học trong các 
trường học lý luận, đặc biệt là Trường Đại học Phương Đông - 
nơi đào tạo hàng ngàn cán bộ cho các nước phương Đông, 
thuộc địa, dưới sự bảo trợ của Quốc tế Cộng sản. Vì vậy, các 
luận điểm khoa học được trình bày trong tác phẩm Tình hình 
kinh tế uà chính trị ở Đông Dương rất sát với thực tế phát 
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triển biện chứng và có sức thuyết phục cao. Ví dụ, khi trình 
bày chuyên mục: Phong trào nông dân cách mạng, sau khi 
đưa ra thống kê số cuộc đấu tranh của nông dân và lượng 
người tham gia của 250 cuộc từ tháng Tư đến tháng Chạp 
năm 1930, Lê Hồng Phong nêu nhận xét về tính cách mạng 
của phong trào nông dân: "Cuộc khởi nghĩa Yên Bái là đỉnh 
điểm của đảng cách mạng - dân tộc, cuộc khởi nghĩa ấy đã 
được sự hậu thuẫn của quần chúng nông dân Bắc Kỳ. "Quốc 
dân đảng" - đẳng của giai cấp tiểu tư sản - tỏ ra bất lực và đã 
hoàn toàn xa rời quần chúng cách mạng, ý nghĩa lịch sử của 
cuộc khởi nghĩa Yên Bái là ở chỗ nó mở đầu bước chuyển của 
quần chúng lao động Đông Dương chuyển sang cuộc đấu 
tranh độc lập chống đế quốc, giành ruộng đất. Phong trào 
nông dân tuy mang tính chất tự phát, nhưng ngày càng được 
đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản". 

Trong chuyên mục Phong tròo cộng sản, Lê Hồng Phong 
dành nhiều trang viết mô tả về nội dung Hội nghị Ban Chấp 
hành Trung ương tháng Mười năm 1930. Trong đó, đồng chí 
khẳng định động lực cơ bản của cách mạng ở Đông Dương là 
giai cấp vô sản, các tầng lớp bần cố nông và trung nông 
cùng tầng lớp dân nghèo thành thị. Cuộc cách mạng ở Đông 
Dương mang tính chất một cuộc cách mạng dân chủ tư sản. 
Từ đó, đồng chí chỉ ra những nhiệm vụ chủ yếu của Đảng 
lúc này là: 

"a) Xóa bỏ sách lược cũ, chiến lược và điều lệ cũ được 
thay thế bằng sách lược, chiến lược và điều lệ mới dựa trên 
kinh nghiệm cuộc đấu tranh trong thời gian qua, nhằm thực 
hiện hoạt động của mình phù hợp với bức thư của Quốc tế 


Cộng sản. 
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b) Tên gọi của Đảng Cộng sản Việt Nam được thay bằng 
tên gọi Đảng Cộng sản Đông Dương. 

e) Mở rộng cuộc thảo luận bức thư của Quốc tế Cộng sản, 
sách lược và kế hoạch hành động của Đẳng ở trong Đảng, căn 
cứ vào đó để tiến hành bônsêvích hóa Đẳng"... 

Trong bối cảnh sau thất bại của cao trào Xôviết Nghệ - 
Tĩnh 1930 - 1931 và đang trong thời kỳ địch khủng bố trắng, 
trong tác phẩm Tình hình binh tế uà chính trị ở Đông Dương, 
đồng chí Lê Hồng Phong đã đi đến kết luận quan trọng: 
"Trong thời điểm hiện nay, Đảng Cộng sản Đông Dương, mặc 
dù tính chất non trẻ của mình, là đảng chiến đấu duy nhất 
của giai cấp vô sản, một đảng đã thực sự tập hợp chung 
quanh mình khối quần chúng công nông, đề ra cho họ những 
khẩu hiệu xác định rõ ràng, kết hợp các yêu sách kinh tế với 
các yêu sách chính trị của đông đảo quần chúng lao động, 
củng cố cho họ nhận thức được rằng chỉ có bằng cuộc đấu 
tranh vũ trang của quần chúng nhân dân mới có thể giải 
phóng mình khỏi ách đế quốc và ách áp bức người bản xứ". 

Những đánh giá của Lê Hồng Phong về tình hình cách 
mạng Đông Dương và với vai trò quan trọng của Đảng Cộng 
sản Đông Dương đầu những năm 30 thế kỷ XX được thể hiện 
rõ hơn trong tác phẩm: Tình hình uà nhiệm uụ của Đảng 
Cộng sản Đông Dương. Từ sự phân tích tình cảnh cơ cực của 
quần chúng lao động Đông Dương dưới ba tầng bóc lột: đế 
quốc chủ nghĩa, phong kiến và tư bản; đồng chí Lê Hồng 
Phong đã chỉ ra vai trò và nhiệm vụ quan trọng của Đẳng 
Cộng sản Đông Dương trong việc đưa quần chúng sớm thoát 
khỏi ách áp bức đế quốc phong kiến: "Cái nhiệm vụ cần nhất 
ấy của Đảng Cộng sản là lúc nào cũng đứng đầu quần chúng 
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vận động, phải biết học hỏi và phân tích mỗi thời kỳ tranh 
đấu phát triển bênh vực hết sức quyền lợi của giai cấp thợ 
thuyền và dân cày bởi những sự kêu nài từng phần và căn 
bản, ra những khẩu hiệu đúng và hiện thực, hợp với ý muốn 
của quần chúng" và "Cái nhiệm vụ lịch sử này thành tựu 
được chỉ nhờ có một điều kiện là tất cả các giai cấp bị bóc lột 
ở Đông Dương phải đi dưới bóng cờ mácxít - lêninít, dưới cờ 
Đảng Cộng sản Đông Dương, dưới quyền lãnh đạo của vô 
sản. Chỉ có đi dưới quyền lãnh đạo của vô sản, tay nắm lấy 
tay với giai cấp thợ thuyền thì hết thầy các giai cấp bị bóc lột 
trong xã hội Đông Dương sẽ thoát khỏi cái nạn đói lạnh. 
Không có sự lãnh đạo của vô sản thì cuộc cách mạng không 
làm sao thắng lợi được". Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của 
mình, Đảng Cộng sản Đông Dương không chỉ đấu tranh kiên 
quyết với kẻ thù dân tộc mà còn phải đấu tranh chống các 
quan điểm, đẳng phái núp dưới danh nghĩa "quốc gia dân 
tộc". Quan điểm lịch sử - cụ thể này đã được chỉ ra trong 
Tình hình uà nhiệm uụ của Đảng Cộng sản Đông Dương: 
"Muốn đi đến dích cuối cùng, Đảng Cộng sản Đông Dương 
cần nhất tranh đấu rất kịch liệt chẳng những chống bọn tư 
bản cải lương bản xứ đang còn có chút ảnh hưởng trong hàng 
ngũ tiểu tư sản và một phần giai cấp thợ thuyền và dân cày 
mà còn phải chỉ trích kịch liệt chương trình không triệt để 
cách mạng của các đảng quốc gia cách mạng như là: Việt 
Nam Quốc dân Đảng, Thanh niên cao vọng, v.v. và nhiều 
đảng khác còn đương đóng một hai vai trò trong các lớp tiểu 
tư sản nhất là dân cày". 

Là người được học tập lý luận có hệ thống trong nhiều 
trường lớp cách mạng, nên ngay sau khi tốt nghiệp Trường 
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Đại học Phương Đông, đang bắt tay làm nghiên cứu sinh, 
Lê Hồng Phong được giao trọng trách trở về nước chủ trì 
tái lập hệ thống tổ chức và xây dựng đường lối chính trị 
của Đảng Cộng sản Đông Dương. Tuy nhiên, chỉ khi bắt 
tay vào công việc cụ thể, Lê Hồng Phong mới thấy rõ 
những khó khăn to lớn mà những người cộng sản Đông 
Dương phải đối mặt đầu những năm 1930, đặc biệt là từ 
sau sự thất bại của cao trào Xôviết Nghệ - Tĩnh 1930 - 
1931: Cơ quan Trung ương và các xứ ủy lần lượt bị phá võ. 
Ở nước ngoài, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bị thực dân Anh bắt 
giam tại Hồng Công. Mối liên hệ giữa Đảng Cộng sản Đông 
Dương với Quốc tế Cộng sản bị cách trở. Trong Báo cáo gửi 
Quốc tế Cộng sản năm 1935, đồng chí Lê Hồng Phong viết: 
"Điều đó đã xảy ra từ giữa năm 1931 đến năm 1934, gần 
hai năm rưỡi. Trong thời gian đó Trung ương Đảng chúng 
tôi không tồn tại ở trong nước. Nhưng các tổ chức bên dưới 
từ chi bộ đến xứ ủy thì vẫn tồn tại và tiếp tục hoạt động 
của mình. 

Thí dụ, Xứ ủy Nam Kỳ riêng trong một năm (1931) đã bị 
bại lộ ba lần, còn trong năm 1932 thì bị đổ vỡ hai lần, lại 
phục hồi vào tháng Ba 1933. Xứ ủy Trung Kỳ năm 1931 bị vỡ 
hai lần, được khôi phục vào tháng Năm 1934, còn những xứ 
ủy khác thì phục hồi thành công vào năm 1934. 

Trong thời gian đó các đồng chí của chúng tôi đã mấy lần 
tìm cách thành lập Ban Chấp ủy Trung ương nhưng không 
thành. Do tình hình đó, Đảng đã mất mối liên hệ mật thiết 
với quần chúng, giai cấp vô sản tạm thời không thể lãnh đạo 
phong trào của quần chúng, phong trào không khỏi mang 
tính chất tự phát hơn". 
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Bối cảnh khó khăn chưa từng thấy của cách mạng Đông 
Dương và những hoạt động gian khổ và sáng tạo của đồng 
chí Lê Hồng Phong trong khoảng thời gian từ khi rời 
Mátxcơva lên đường về Đông Dương đến khi trở lại 
Mátxcova để dự Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản được 
phản ánh rõ nét trong ba tác phẩm viết cùng trong năm 
1935: Về công tác trong ba năm qua uà tình hình Đảng 
Cộng sản Đông Dương, Tiểu sử tự thuật và Báo cáo gửi 
Quốc tế Cộng sản. Điểm chung của ba tác phẩm này chỉ rõ 
hoàn cảnh hoạt động vô cùng khó khăn và những đóng góp 
to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với phong trào cách 
mạng Đông Dương. Đặc biệt, trong tác phẩm Về công tác 
trong ba năm qua uùà tình hình Đảng Cộng sản Đông 
Dương, đồng chí Lê Hồng Phong đã mô tả khá chi tiết hành 
trình chắp nối liên lạc của mình với các đồng chí đang hoạt 
động bí mật ở Băng Cốc (Xiêm), Quảng Châu, Nam Ninh... 
và nhiều địa điểm khác ở vùng Hoa Nam (Trung Quốc). Vốn 
lý luận và kinh nghiệm phong phú đã giúp Lê Hồng Phong 
khắc phục những khó khăn, góp phần tích cực đưa cách 
mạng Đông Dương vượt qua những tháng năm sóng gió: 
thành lập được Ban Chỉ huy ở ngoài, tổ chức Hội nghị của 
Đảng ở Ma Cao, tạo tiền đề tổ chức lại cơ quan lãnh đạo 
Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương, tiến tới chuẩn 
bị Đại hội lần thứ nhất của Đảng. Trong tác phẩm Về công 
tác trong ba năm qua uò tình hình Đảng Cộng sản Đông 
Dương tuy không trình giải những quan điểm lý luận, 
nhưng những sự kiện nối tiếp nhau được ghi lại đã phản 
ảnh đường lối chính trị của Lê Hồng Phong là củng cố lại tổ 
chức để xây dựng đường lối cách mạng, đáp ứng đòi hỏi của 
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cách mạng Đông Dương. Đó là: "Ban Chỉ huy ở ngoài của 
chúng tôi đã được thành lập chỉ trong tháng Ba 1934, gồm 
ba người: Lítvinốp là thư ký, Xinhítxkin - tuyên truyền cổ 
động (Tổng biên tập Tạp chí Bônsơuích), Svan - thanh tra. 
Sau Hội nghị Đảng, Tạp chí Bônsơuích xuất bản mỗi tháng 
một lần, thỉnh thoảng hai lần trong một tháng. 

Trước Đại hội Đảng, Ban Chỉ huy ở ngoài giữ vai trò là 
người lãnh đạo, người tổ chức, sẽ tổ chức lại cơ quan lãnh 
đạo Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương". 

Trong thời gian hoạt động 3 năm ở vùng Hoa Nam 
(Trung Quốc), Lê Hồng Phong trên thực tế còn là người chủ 
trì việc thi hành Chương trình hành động của Đảng Cộng 
sản Đông Dương, cùng với Hà Huy Tập đưa Chương trình 
hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương thành những 
hoạt động cụ thể để dẫn đến việc thành lập Ban Chỉ huy ở 
ngoài tháng Ba 1934, tiến hành Hội nghị Đẳng ở Ma Cao 
tháng Sáu 1934 và đặc biệt là chuẩn bị tích cực cho Đại hội 
lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương sau đó (tháng 
Ba 1935). Trong tác phẩm Về công tác trong ba năm qua 0ù 
tình hình Đảng Cộng sản Đông Dương, Lê Hồng Phong viết: 
"Từ ngày 16 tháng Sáu đến 21 tháng Sáu 1934 chúng tôi 
tiến hành Hội nghị Đảng ở Ma Cao. Dự Hội nghị có năm 
đồng chí... 

Sau đây là nghị quyết của Hội nghị: 

1. Thi hành các nghị quyết của Hội nghị các đại biểu 
trong nước và Ban Chỉ huy ở ngoài. 

2. Từ Hội nghị Đảng cho tới tháng Giêng 1935 phải 
thành lập xong tất cả các xứ ủy và xứ ủy sẽ cử đại biểu đi dự 
Đại hội Đảng vào mùa xuân năm 1935". 
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Theo tiến trình do Ban Chỉ huy ở ngoài và Hội nghị Đảng 
dưới sự chủ trì của Lê Hồng Phong đã vạch ra, Đại hội lần 
thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương" tổ chức thành 
công tháng Ba 1935. Đây là dấu mốc kết thúc thời kỳ thoái 
trào của cách mạng Đông Dương và mở ra thời kỳ hoạt động 
mới: Đảng Cộng sản Đông Dương được củng cố và phong trào 
cách mạng Đông Dương tiến triển theo đường lối của Quốc tế 
Cộng sản. Thành quả này được ghi nhận trong Báo cáo gửi 
Quốc tế Cộng sản của Lê Hồng Phong viết vào nửa cuối năm 
1935: "Cần phải nói thẳng rằng (Đẳng chúng tôi đã chịu thất 
bại tạm thời trong vòng hai năm) đế quốc Pháp đã làm cho 
phong trào mất người lãnh đạo một thời gian, cao trào cách 
mạng cũng tạm thời lắng xuống, nhưng phong trào quần 
chúng đã và đang tiếp tục...". Về Đại hội Đảng lần thứ nhất, 
Báo cáo chỉ rõ: "Đại hội Đảng diễn ra dưới khẩu hiệu tự phê 
bình theo tinh thần bônsovích. Tất cả các đại biểu đều tích 
cực tham gia phê bình các khuyết điểm và nhược điểm của 
mình... Đại hội đã nhất trí bảo vệ đường lối chung của Quốc 
tế Cộng sản và của Đảng Cộng sản Đông Dương... Đẳng Cộng 
sản Đông Dương luôn luôn nhấn mạnh rằng Quốc tế Cộng 
sản, Đảng Cộng sản Pháp, Đảng Cộng sản Tàu và những 
đảng anh em khác, như Đảng Cộng sản Xiêm, đã giúp đỡ” 


1'. Lê Hồng Phong là người đứng đầu Ban Chỉ huy ở ngoài tích cực 
chỉ đạo chương trình, kế hoạch cho Đại hội Đảng Cộng sản Đông 
Dương lần thứ nhất, nhưng từ cuối năm 1934, đồng chí được Quốc tế 
Cộng sản triệu tập sang Mátxcơva dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản. 
Mặc dù không trực tiếp chủ trì Đại hội, nhưng Đại hội đã diễn ra theo 
chương trình - kế hoạch và Lê Hồng Phong vẫn được Đại hội bầu làm 
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. 
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Đảng Cộng sản Đông Dương nhiều về vật chất và tỉnh thần". 
Tuy nhiên, Đại hội lần này diễn ra ngay sau khi Đảng Cộng 
sản Đông Dương vừa mới khôi phục, lại chịu ảnh hưởng 
đường lối "tả khuynh" từ Đại hội VI Quốc tế Cộng sản, nên 
Đại hội khó tránh khỏi một vài hạn chế như trong khi khẳng 
định sáng kiến của đồng chí Nguyễn Ái Quốc hợp nhất các tổ 
chức cộng sản ở Đông Dương thành Đảng Cộng sản Việt Nam 
là "cần thiết và tốt", thì lại phê phán "Hội nghị hợp nhất đã 
phạm sai lầm trong việc hợp nhất mang tính hình thức của 
các nhóm cộng sản"(?). Cuối Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản, 
Lê Hồng Phong một lần nữa khẳng định tính tất yếu con 
đường tranh đấu vũ trang để giành lại độc lập sau những 
đòn tấn công của quân thù: "Ảnh hưởng của cuộc tranh đấu 
cách mạng quốc tế và đặc biệt là cuộc tranh đấu trong 
những năm 1930 - 1931 đã chỉ rõ cho quần chúng thấy con 
đường đúng đắn nhất để thoát khỏi cảnh nghèo khổ và kiếp 
nô lệ là con đường tranh đấu: chống mọi ách áp bức và bóc 
lột; bãi công chống điều kiện sống cơ cực và mọi chế độ dã 
man, cho đến khởi nghĩa vũ trang triệt để...". 

Kết quả những trải nghiệm của Lê Hồng Phong trong 
những năm 1932 - 1935 không chỉ được thể hiện bằng sự tái 
lập tổ chức đảng và dẫn đến thắng lợi của Đại hội Đảng lần 
thứ nhất như đã trình bày trên đây, mà còn thể hiện khá rõ 
trong các tác phẩm giàu tình lý luận như Vai trò của giai cấp 
uô sản trong cách mạng Đông Dương và Tham luận tại Đại 
hội VII Quốc tế Cộng sản. Tính sáng tạo trong luận điểm mới 
của Lê Hồng Phong (sau khi phân tích thành phần, cơ cấu 
giai cấp ở Đông Dương) là: "Mặc dù sự yếu kém về số lượng 


và sự non trẻ của nó, giai cấp công nhân Đông Dương xứng 
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đáng với sứ mệnh lịch sử của nó" là "phải giữ bá quyền lãnh 
đạo trong cuộc cách mạng dân chủ ở Đông Dương (phản đế và 
điền địa)" và để thực hiện được vai trò đó "trước hết phải sử 
dụng tất cả các hình thức hợp pháp để thành lập các tổ chức 
quần chúng rộng rãi". 

Tham luận tại Đại hội VII Quốc tế Cộng sản là tác phẩm 
quan trọng của đồng chí Lê Hồng Phong trong thời kỳ này. 
Lần đầu tiên trên cương vị người lãnh đạo cao nhất - Tổng 
Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương, "thay mặt cho Đảng 
chúng tôi, cho công nhân, cho những người lao động Đông 
Dương, cho hàng ngàn tù chính trị đã bao năm rên xiết 
trong các nhà tù" trình bày về kinh nghiệm chiến đấu của 
những người cộng sản Đông Dương và về quan hệ của Đảng 
Cộng sản Đông Dương với Quốc tế Cộng sản, với các đẳng 
cộng sản và các dân tộc đang đấu tranh cho sự nghiệp giải 
phóng giai cấp và nhân loại khỏi ách áp bức đế quốc trước 
diễn đàn quan trọng bậc nhất của giai cấp công nhân quốc 
tế. Mở đầu, tham luận gửi đến giai cấp công nhân quốc tế 
một thông điệp quan trọng: "Ngày nay, ở Đông Dương, 
chúng tôi đã có một đảng chưa thật mạnh về số lượng, 
nhưng là một đảng bất chấp mọi sự khủng bố tàn bạo của 
đế quốc Pháp, kiên quyết chiến đấu để thực hiện Cương lĩnh 
của Quốc tế Cộng sản, thực hiện cách mạng ruộng đất và 
chống đế quốc, chiến đấu để giành giải phóng hoàn toàn và 
độc lập cho xứ Đông Dương... Công lao to lớn của những 
người cộng sản Đông Dương là đã chấm dứt được những 
cuộc tranh chấp bè phái để đi tới đoàn kết, và trong cao trào 
tranh đấu cách mạng, Đẳng đã liên hệ mật thiết với quần 


chúng đang tranh đấu, giành được bá quyền lãnh đạo lúc đó 
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cho gia1 cấp vô sản". Đồng thời, tham luận cũng tự nhận xét 
hạn chế của Đảng khi mới thực hiện quyền lãnh đạo cách 
mạng: "Sự lãnh đạo của Đảng và các Xôviết đã phạm khá 
nhiều khuyết điểm... Khuyết điểm của chúng tôi là do thiếu 
kinh nghiệm, là do không biết hoạt động trong điều kiện 
hoàn toàn bất hợp pháp, bí mật". Tuy nhiên, những người 
cộng sản Đông Dương đã không thoái chí, họ tiếp tục đấu 
tranh sống mái với kẻ thù và từ kinh nghiệm xương máu, họ 
vẫn lãnh đạo quần chúng, đưa cách mạng tiếp tục tiến lên. 
Vì vậy, phần cuối tham luận, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong 
đã khẳng định trước những người cộng sản toàn thế giới 
những kinh nghiệm mà Đảng Cộng sản Đông Dương cần 
học tập và quyết tâm của Đảng là: "Chúng tôi cần ra sức 
học tập kinh nghiệm của các đảng anh em cũng đang phải 
hoạt động hoàn toàn bất hợp pháp. Nhưng bất chấp mọi khó 
khăn đã vấp phải trên con đường này, giờ đây chúng tôi có 
thể khẳng định trước Quốc tế Cộng sản là chúng tôi đã thực 
hiện được việc khôi phục và chấn chỉnh lại Đảng... 

Tôi xin nhắc lại một lần nữa, tình hình hiện nay ở Đông 
Dương mở ra nhiều khả năng rộng lớn cho việc phát triển 
cuộc đấu tranh cách mạng và phát triển Đảng của chúng tôi. 
Đối với chúng tôi, Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII là 
một trường học lớn, giúp chúng tôi tiếp thụ kinh nghiệm quý 
báu của 65 phân bộ quốc tế và trước hết của phân bộ lãnh 
đạo Quốc tế Cộng sản là Đảng Cộng sản Liên Xô". 

Nhờ kết quả các hoạt động trải nghiệm và tổng kết lý 
luận trong hàng chục năm hoạt động và tham luận đã trình 
bày trước Quốc tế Cộng sản mà Tổng Bí thư Lê Hồng Phong 
được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản và 
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Đảng Cộng sản Đông Dương được kếp nạp vào Quốc tế Cộng 
sản (tháng Tám 1935). Từ đó, đồng chí Lê Hồng Phong càng 
hoạt động tích cực trên cả hai cương vị Tổng Bí thư Đảng 
Cộng sản Đông Dương và Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế 
Cộng sản. 

Sau Đại hội VII Quốc tế Cộng sản, tình hình thế giới 
chuyển biến mau lẹ. Đối với Đảng Cộng sản Đông Dương, 
vấn đề đặt ra lúc này là cần có chiến sách mới phù hợp với 
Nghị quyết của Đại hội VII Quốc tế Cộng sản và chuyển 
Trung ương Đảng từ nước ngoài về trong nước, trực tiếp chỉ 
đạo phong trào cách mạng của quần chúng đang phát triển 
mạnh mẽ. 

Cuối năm 1937, đồng chí Lê Hồng Phong về Sài Gòn 
cùng Trung ương Đảng trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt 
Nam, cũng là lúc ở đây vừa kết thúc cuộc bầu cử Hội đồng 
Thành phố Sài Gòn và tích cực chuẩn bị cho cuộc tuyển cử 
bầu Hội đồng quản hạt Nam Kỳ. Trong bối cảnh dân chủ 
mới, Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương cử đại biểu 
tham gia các Hội đồng này, công khai đấu tranh đòi quyền 
lợi cho quần chúng công nông. Tuy nhiên, đại biểu cộng sản 
là Nguyễn Văn Tạo đắc cử Hội đồng Thành phố mà không 
trúng Hội đồng quản hạt Nam Kỳ (tháng Tư 1939). Trong 
khi đó, các đại biểu của tòrốtkít như Phan Văn Hùm, Tạ 
Thu Thâu, Trần Văn Thạch lại đắc cử. Lúc này, trong dư 
luận xã hội, trong đó có một số người cộng sản có những 
nhận thức khác nhau, nhiều người cho rằng những người 
cộng sản đã sai lầm, đã bị "phơi áo"... Kẻ địch nhân cơ hội 
này tuyên truyền hạ thấp vai trò, uy tín của những người 
cộng sản. Trước tình hình này, Lê Hồng Phong viết hàng 
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loạt bài báo. ký bút danh TB, đăng trên tờ Dân chúng - tờ 
báo công khai của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Sài Gòn, 
tranh luận để đi đến thống nhất quan điểm về vấn đề đấu 
tranh nghị trường, vấn đề phòng thủ Đông Dương nhằm tập 
hợp tối đa lực lượng cho cuộc đấu tranh chống chiến tranh, 
ngăn chặn sự thoả hiệp của bọn tồrốtkít : Bài học trong hỳ 
tuyển cử Hội đồng quản họt, Thảo luận uới anh Nguyễn Văn 
Tụo uê bời Đảng Lập hiến có bị quân chúng đánh đổ 
bhông?, Có phải chủ trương đánh đổ Đảng Lập hiến mà bọn 
tờrốtkít thắng thăm không?... Quan điểm của Lê Hồng 
Phong được trình bày trong nhiều bài báo là: "Tranh đấu 
chống tả khuynh, hữu khuynh và kẻ thoả hiệp với nó, tranh 
đấu chống đầu cơ chủ nghĩa, chống xu hướng lập bè phái, đó 
là điều kiện để làm cho Đảng được củng cố thống nhứt, 
mạnh mẽ, đủ năng lực chống lại hết thảy địch nhơn, đưa 
cách mạng tới thắng lợi". 

Cũng trong khoảng thời gian này, tham gia chỉ đạo cuộc 
đấu tranh tư tưởng của Đảng ta, Tổng Bí thư Nguyễn Văn 
Cừ, với các bút danh DC, T, TH, Trí Thành,... đã viết nhiều 
bài đăng trên báo Dân chúng như Mặt trận dân chủ uới mặt 
trận công nông trong uụ tuyển cử Hội đồng quản hạt (Nam 
Kỳ), Chung quanh uấn đề Nhật chiếm Hải Nam...; viết tác 
phẩm Tự chỉ trích (bút danh Trí Cường). Trong các bài viết, 
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chỉ rõ: "Công khal, mạnh dạn, 
thành thực vạch những nhầm lẫn của mình và tìm phương 
pháp sửa đổi, chống những xu hướng hoạt động thỏa hiệp, 
như thế là không phải làm yếu Đẳng, mà làm cho Đẳng 
được thống nhất, mạnh mẽ... Trái lại, "đóng kín cửa bảo 
nhau" giữ cái việc thống nhất bề ngoài, trong thì hổ lốn một 
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cục, đầy rẫy bọn hoạt đầu... đó tỏ ra không phải một đảng 
cách mạng, mà là một đảng hoạt đầu, cải lương"; "Đảng 
Cộng sản chủ trương liên hiệp với các đảng phái, các lớp 
nhân dân... phải có nguyên tắc, chứ không thỏa hiệp với bọn 
phản động, bọn khiêu khích tòrốtkít, tay chân phát xít”. 

Sự gặp gỡ về nhận thức và phương pháp đấu tranh 
trên mặt trận tư tưởng thể hiện qua hàng loạt bài báo của 
Lê Hồng Phong và Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ viết trên 
báo Dân chúng trong những năm 1938 - 1939 góp phần 
tích cực lấy lại sự thống nhất trong Đẳng về tư tưởng và 
cách thức đấu tranh - những vấn đề rất nhạy cảm đang đặt 
ra cho Đảng Cộng sản Đông Dương cuối những năm 30 của 
thế kỷ XX. 

Vấn đê phòng thủ Đông Dương, gồm 13 mục, ký tên Trí 
Bình, viết xong tháng Sáu và được In, phát hành tháng 
Tám 1939, là tác phẩm giàu tính lý luận và sáng tạo của Lê 
Hồng Phong viết về một vấn đề mang tính thời sự cấp thiết 
của thế giới và Đông Dương trước khi chiến tranh đế quốc 
bùng nổ, khi phát xít Nhật trực tiếp dọn đường nhảy vào 
Đông Dương. 

Nét đặc sắc bao quát toàn bộ tác phẩm Vấn đề phòng thủ 
Đông Dương là hệ thống luận điểm mà Lê Hồng Phong hình 
thành trong tác phẩm đều dựa trên lý luận Mác - Ăngghen - 
Lênin. Sau khi phân tích, lý giải vấn đề, liên hệ với tình hình 
thực tế (quốc tế và Đông Dương trước nguy cơ chiến tranh), 
tác giả xác định thái độ của người cộng sản, của Chính phủ 
và của Mặt trận đối với chiến tranh và việc phòng thủ đất 
nước. Trước nguy cơ phát xít mở rộng chiến tranh xâm lược, 
Vấn đề phòng thủ Đông Dương vạch rõ: "Cần phải chận 
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đường tiến tới của chủ nghĩa phát xít lại và tiêu diệt nó đi, 
cũng như tiêu diệt bịnh dịch tả vậy. Còn bọn tờrốtkít thì như 
con "ruồi" truyền bịnh truyền nhiễm vậy, phải tìm cách trừ 
tẩy nó đi". 

Tác phẩm Vấn đề phòng thủ Đông Dương của Lê Hồng 
Phong chính là sự cụ thể hoá chủ trương của Đảng Cộng sản 
Đông Dương từ Hội nghị Trung ương tháng Ba 19388, đã có 
tác dụng to lớn đối với những người cộng sản và quần chúng 
cách mạng Đông Dương chủ động đối phó với kẻ địch như âm 
mưu Nhật chiếm Đông Dương và "nạn" tờrốtkít. Hơn thế, 
Vấn đê phòng thủ Đông Dương đã đặt cuộc vận động phòng 
thủ trong toàn bộ cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ, cải thiện 
đời sống và hoà bình, chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến 
tranh, phê phán và uốn nắn xu hướng "tả" khuynh và hữu 
khuynh, vạch rõ bản chất của những phần tử chống phòng 
thủ Đông Dương, chống Mặt trận Dân chủ Đông Dương. 
Cùng với những hoạt động thực tiễn phong phú và những 
hoạt động lý luận khác, Vấn đề phòng thủ Đông Dương của 
Lê Hồng Phong đã góp phần tích cực vào thắng lợi chung của 
Cách mạng Tháng Tám sau này. 

Đây là lần đầu tiên tác phẩm của Lê Hồng Phong được 
sưu tập và công bố. Do đó, mặc dầu đã hết sức cố gắng nhưng 
khó tránh khỏi những thiếu sót, khiếm khuyết. Chúng tôi 
mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý của các cơ quan lưu trữ, 
các nhà nghiên cứu và bạn đọc gần xa. 


Hà Nội, tháng Tám năm 3007 
HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN 


TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ 
Ở ĐÔNG DƯƠNG 


I- THUỘC ĐỊA ĐÔNG DƯƠNG 


1. Đông Dương là một trong số những thuộc địa giàu có 
của chủ nghĩa đế quốc Pháp; là nguồn nguyên liệu rẻ, thị 
trường tiêu thụ hàng hoá; thị trường đầu tư tư bản; nguồn 
cung cấp sức lao động rẻ và nguồn cung cấp bia đỡ đạn. 
Ngoài ra, Đông Dương còn là địa bàn quân sự - chiến lược 
của đế quốc Pháp ở Thái Bình Dương, một mặt, để chống lại 
sức mạnh của đế quốc Anh, Mỹ, Nhật Bản, nhằm giành địa 
vị bá chủ ở khu vực Thái Bình Dương: mặt khác, nhằm biến 
miền Nam Trung Quốc thành thuộc địa của mình bằng các 
hoạt động kinh tế và quân sự. 

2. Đông Dương có diện tích rộng!" 737.000 km? với dân số 
20.286.228 người, gồm 16.000.000 dân làm nông nghiệp, tức 
là gần 80%, mật độ trung bình số dân - 27 người trên một kmẺ. 
Nếu xét riêng từng khu vực ở Đông Dương thì chúng ta có 


1*. Nam Kỳ rộng 56.000 kmỶ, Bắc Kỳ rộng 105.000 km?, Trung Kỳ 
rộng 150.000 km, Cao Miên rộng 175.000 kmỶ, Ai Lao rộng 214.000 km? 
(năm 1918). 
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bức tranh sau đây: biểu đô dưới đây cho thấy thành phần 


Đơn tị tính: người 


dân cư và mật độ dân số của từng vùng: 
Cư dân châu Âu | Người châu Á 


Khu vực | Người bản xứ : : 
nhập cư nhập cư 


20 


Số 
dân/1km? 


2.428.184 1.989 153.373 
891.865 444 26.754 
504.298 Trung bình 39,6 


Trong biểu đồ này chúng ta thấy rằng trong số 20 triệu 
dân chỉ có 99 nghìn người châu Âu, nghĩa là mỗi người châu 
Âu thống trị 689 người bản xứ. Đế quốc Pháp sử dụng tình 
cảnh nô lệ để bóc lột công nhân cũng như người nô lệ, không 


19.700.973 


chỉ trong các đồn điển và trong các nhà máy ở ngay Đông 
Dương, mà còn để xuất khẩu sức lao động sang vùng Thái 
Bình Dương (Paciñique). Tính đến năm 1928 số lượng sức lao 
động xuất khẩu sang khu vực Thái Bình Dương đã đạt tới 
con số 21.722 người. Trong số đó có 2.210 phụ nữ và 556 trẻ 
em. Đa số nhân công được đưa đến làm việc tại các đồn điền. 
Hàng năm số lượng culi được đưa tới làm việc ở các đồn điền 
dao động ở con số 25.000 - 30.000 người. Chỉ tính ở khu vực 
Nam Kỳ, năm 1928 đã có 34.852 cull, trong số đó có 28.686 
đàn ông, 4.736 đàn bà và 1.480 trẻ em, nghĩa là các đồn điền 
thu hút 83% đàn ông, 13% đàn bà và 4% trẻ em. Ngoài sức 
lao động rẻ mà nhờ nó đế quốc Pháp còn có được một khoản 


ÿ lãi 
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siêu lợi nhuận to lớn, đế quốc Pháp còn có được một số lượng 
lớn bia đỡ đạn để tham gia vào cuộc chiến tranh đế quốc chủ 
nghĩa và để đàn áp các cuộc nổi dậy ở những thuộc địa khác. 
Ví dụ, trong thời gian chiến tranh đế quốc chủ nghĩa, chủ 
nghĩa đế quốc Pháp đã lùa 100.000 công nhân và nông dân 
Đông Dương ra mặt trận, trong đó đã có hàng chục nghìn 
người hy sinh. 


3. Đông Dương là nguồn cung cấp nguyên liệu 

Cao su là một trong số những nguyên liệu chủ yếu 
cung cấp cho đế quốc Pháp. Để thoát khỏi sự lệ thuộc của 
Pháp vào Mỹ về cao su, đế quốc Pháp tìm mọi cách phát 
triển các đồn điền cao su ở Đông Dương bằng cách dùng 
vũ lực lùa dân vào vùng núi để xâm chiếm vùng đất đỏ 
(terre rouge). Nhằm mục đích đó năm 1927 đế quốc Pháp 
đã ném bom phá hủy hàng loạt buôn làng của người thiểu 
số ở Kon Tum. 

Năm 1924, Pháp đã khai thác ở Đông Dương 6.796 tấn, 
tức là 12% tổng nhu cầu về số lượng cao su của Pháp. Năm 
1929, Pháp đã khai thác được 10.000 tấn trong tổng số lượng 
11.108 tấn. Sau một khoảng thời gian 87.739 hécta với 
22.063.000 cây cao su sẽ cho một sản lượng lớn 30.000 tấn 
cao su, tức là sản lượng thu được trung bình ở mỗi cây là 
1.430 gram cao su. 

Về bông thì hàng năm Pháp mua của nước ngoài 346.000 
tấn, mà hàng năm Đông Dương chỉ cung cấp được 5.586 tấn. 
Vì vậy, đế quốc Pháp cho rằng Đông Dương phải cung cấp 
cho chính quốc một khối lượng bông như các thuộc địa của 
Anh cung cấp cho Anh. Chúng ta thấy rằng Pháp không chỉ 
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nhận được ở Đông Dương nguồn nguyên liệu phục vụ cho 
công nghiệp, mà còn có được nguyên liệu phục vụ cho nền 
công nghiệp quân sự. Ví dụ, năm 1915 nước Pháp cần có 
34.535 tấn kẽm để đúc đầu đạn thì Đông Dương đã cung cấp 
được cho nó 33.335 tấn. Vào thời bình khoảng 50% kẽm và 
thiếc, đồng của Đông Dương đều xuất sang Pháp. Ví dụ, 
trong số 41.000 tấn thiếc xuất khẩu của Đông Dương thì có 
đến 14.000 tấn xuất sang Pháp. Hàng năm, Đông Dương 
xuất sang Pháp không dưới 15.400 tấn đường, mà Pháp phải 
nhập khẩu của nước ngoài 230.000 tấn. Do vậy, đế quốc Pháp 
có chính sách ra sức phát triển các đồn điền trồng mía ở 
Đông Dương. Chúng ta thấy hàng loạt các hàng hoá khác của 
thuộc địa được xuất ra khỏi Đông Dương như: cà phê, chè, tơ 
tằm, dừa, lạc... 

Ngoài nguồn nguyên liệu cần cho công nghiệp và thực 
phẩm cho chính quốc, chúng ta còn thấy những mặt hàng 
khác như: gạo, than đá, gỗ... mà đế quốc Pháp bòn rút rẻ mạt 
để xuất đi thị trường thế giới nhằm cạnh tranh và thu lợi 
nhuận thương mại. Đối với Pháp thì Đông Dương chỉ là một 
thuộc địa bị tước hết quyền cung cấp nguồn nguyên liệu rẻ và 


sức lao động rẻ. 


Xuất khẩu gạo sang Pháp 


Sang Pháp 
210.904 tấn 


107.098 tấn 
215.966 tấn 
223.014 tấn 


TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ Ở ĐÔNG DƯƠNG 33 


Mặc dù tình trạng mất mùa, điện tích trồng lúa bị giảm. 
nhưng nông sản xuất khẩu chỉ giảm ít. nhờ vào tình trạng 
thiếu ăn của dân chúng đến mức xảy ra tình trạng thiếu 
nông sản trên thị trường nội địa, như đã xây ra ở trong nước 
từ tháng Tư 1930. Khi mà trên thị trường thế giới giá gạo 
giảm từ 149,5 phrăng/100 kilôgram vào năm 1929 xuống còn 
139 phrăng/100 kilôgram vào năm 1930, thì trong khi đó giá 
gạo ở Đông Dương lại tăng từ 11 đồng rưỡi/100 kilôgram lên 
đến 14 đồng 4 hào/100 kilôgram, từ tháng Hai 1930 đến 
tháng Tư cùng năm đó. Do đó, điều này cho thấy rằng sự 
thống trị tham tàn của Pháp cũng như tư bản thương mại 
bản xứ và ngoại bang không thể tương dung với những lợi ích 
thiết thân nhất của 20 triệu dân Đông Dương. 

Xuất khẩu than đá: 

Năm 1928: 1.054.000 tấn 

Năm 1929: 1.337.654 tấn 

Mặc dù khối lượng than tăng 283.054 tấn, nhưng giá 
than lại giảm xuống còn 3 triệu phrăng. Điều đó, một mặt, có 
nghĩa là nhờ sức lao động rẻ mạt mà đế quốc Pháp cạnh 
tranh thắng lợi với các đế quốc khác và thu được thêm một 
khoản tiền lớn, mặt khác, nguồn tài nguyên của đất nước bị 
bòn rút cạn kiệt. Ở đây chúng ta thấy rằng giá thành một 
tấn than đá là 2 đồng, nhưng giá bán của nó trên thị trường 
là 11 đồng. Nhờ đó mà năm 1926 Công ty than đá Bắc Kỳ, 
với số vốn 16 triệu phrăng, đã thực hiện được 23 triệu phrăng 
lợi nhuận. 

31.000.000 hécta rừng (3; triệu hécta ở Bắc Kỳ, 6 triệu 
ở Trung Kỳ, 1,8 triệu ở Nam Kỳ, 4 triệu ở Cao Miên và 16 


triệu ở Ai Lao) nằm trong tay đế quốc Pháp. Hàng năm xuất 


3 - LHPMSTP 


34 LÊ HỒNG PHONG MỘT SỐ TÁC PHẨM 


khẩu gần một triệu mét khối (m”) gỗ quý ra nước ngoài 
(năm 1926 - 809.943m”; năm 1928 - 856.000 mỶ = 23.505.000 
phrăng; năm 1929 - 19.296.000 tấn = 21.344.000 phrăng). 


4. Đông Dương - thị trường đầu tư tư bản 


Đến năm 1929 khối lượng tư bản đầu tư vào Đông Dương 
đạt đến con số 4.890.927.300 phrăng. Theo các con số tính 
toán của Ximôngửdi thì khối lượng tư bản đầu tư vào hầm mỏ, 
ngân hàng, đường sắt... Ở Đông Dương lên đến 21, tỷ phrăng. 
Giá trị của các cổ phiếu giao dịch của những doanh nghiệp 
này lên đến 8 tỷ phrăng. Trong khi số tư bản bình thường 
của Ngân hàng Đông Dương là 72 triệu thì giá trị của nó ở sở 
giao dịch là 2 tỷ. Một cổ đông mua một cổ phiếu của mình với 
giá 1.000 phrăng tiền giấy thì có thể bán cổ phiếu ấy với giá 
14.000 - 15.000 phrăng. 

Tại sở giao dịch các mỏ than ở Bắc Kỳ được tính giá trị là 
960 triệu, nhưng trong khi ấy số vốn danh nghĩa của nó chỉ 
là 16 triệu. Công ty khoáng sản ở Ai Lao được đánh giá ở sở 
giao dịch là 150 triệu, trong khi ấy số vốn danh nghĩa của nó 
là 12 triệu. Trị giá các đồn điển trồng bông được đánh giá là 
60 triệu, trong khi vốn danh nghĩa chỉ là ð triệu. Các nhà 
máy sản xuất rượu được định giá là 330 triệu, trong khi chỉ 
có 25 triệu được đầu tư vào đó mà thôi. Mức độ bóc lột ở Đông 
Dương lên đến 200 - 507,2%. Năm 1925 giá thành một tấn 
thiếc là 500 đông, nhưng giá bán của nó lại bằng 2.536 đồng, 
tức là: 

2536 
= 507,2% 


500 
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Nhờ có sức lao động rẻ mạt mà bọn tư sản thu được 
những khoản siêu lợi nhuận to lớn, và chỉ trong điều kiện 
lao động nô lệ ở thuộc địa chúng mới có thể bóc lột đến tận 
xương tủy. 

Năm 1924, lợi nhuận của Ngân hàng Đông Dương, (với số 
vốn là 72 triệu phrăng), là 77.845.083 phrăng. Năm 1928, 
(với số vốn là 105 triệu) nó đã thu được 55.066.255 phrăng. 
Nhà máy sản xuất rượu (năm 1928), với số vốn 2ð triệu, đã 
thực hiện được 28.450.305 phrăng lợi nhuận. Năm 1926 
Hãng ximăng Portland, với số vốn 12 triệu phrăng, đã thực 
hiện được 13.183.000 phrăng lợi nhuận... Nếu chúng ta xem 
xét số tư bản đầu tư ở Đông Dương trong 5 năm, thì chúng ta 
có thể xét đoán hướng đầu tư của tư bản và tình hình phát 
triển của thuộc địa dưới ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc. 

Năm 1924: 217.751.000 phrăng và 2.132.000 đồng = 
239.241.560 phrăng. 

Năm 1925: 209.410.000 phrăng và 4.569.700 đồng = 
264.017.915 phrăng. 

Năm 1926: 374.275.000 phrăng và 10.398.400 đồng = 
BB1.151.785 phrăng. 

Năm 1927: 311.540.000 phrăng và 17.464.700 đồng = 
535.088.160 phrăng. 

Năm 1928: 537.427.000 phrăng và 14.582.000 đồng = 
723.639.140 phrăng. 

1.650.409.000 phrăng và 49.196.800 đồng = 2.073.896.900 
phrăng. 

Ghi chú: Tỷ giá của đồng bạc năm 1924 là 10,08 phrăng, 
năm 1925 là 11,95 phrăng, năm 1926 là 17,01 phrăng, năm 
1927 là 12,81 phrăng, năm 1928 là 12,77 phrăng. 
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Số tiền được phân bố trong 5 xứ ở Đông Dương: 

Nam Kỳ: 852.453.000 phrăng và 27.442.000 plattơ 

Bắc Kỳ: 316.930.000 phrăng và 5.383.700 ụ 

Cao Miên: 247.000.000 phrăng và 5.082.500 M 

Trung Kỳ: 110.203.000 phrăng và 10.675.100 W 

AlLao: 127.840.000 phrăng và 643.000 £ 

Số tiền này được phân bố như sau trong các ngành khác 
nhau (tính %): 


19dNônzznghiêbvàirừng ¿a0 09SGGUKY 34,7% 

2. Công nghiệp khai khoáng ....................... 8,9% 
8:.Công:nghiệpchế biỂNG¿4ss.v2áial4,fspÐb 

a) Chế biển.khoáng SẴ $6: s1, 26x22x6 sex 3,9 

b) Công nghiệp thực phẩm .......................... 11,5 

e) Công nghiệp dệt, công nghiệp ép dầu ..... 5,1 | 24,8% 
đị Bản phẩm mibia HŠ acc cs6asssfesivsij2kssdoe 0,8 

đ) Sản phẩm có nguồn gốc động vật ........... 3,5 


4. Các doanh nghiệp mang tính chất công 
cộng, doanh nghiệp công cộng và doanh 


nghiệp tư nhân................-- --- -----------c+-<5<<5<<<<< 0,8% 
5. Cấp nước và cung cấp điện ...................... 7,0% 
298/:0.8- 10 "mẻ... 4,9% 
TT HH ƠNg TH] suy xe) 122207279796 062230x062 ng 2s 18,7% 
8. Ngân hàng và các tổ chức tín dụng ......... 4,1% 
9. Các công ty bảo hiểm .............................. 1,1% 


Bức tranh trên đây chỉ rõ rằng ở Đông Dương tư bản 
được đầu tư trước nhất vào lĩnh vực nông nghiệp 34,7%, vị 
trí thứ hai thuộc về thương mại, vị trí thứ ba thuộc về công 
nghiệp khai khoáng. Từ đó thấy rõ tại sao đa số tư bản được 
đầu tư vào Nam Kỳ là khu vực đại đồn điền, còn ở Bắc Kỳ thì 
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đầu tư vào mới có các mỏ khoáng sản (than đá, thiếc, kẽm, 
đồng, vàng, bạc, phốt phát...). 
5. Đông Dương là thị trường tiêu thụ hàng hoá 


Chúng ta hãy xem xét tổng kim ngạch thương mại của 
Đông Dương thì chúng ta sẽ thấy Đông Dương là thị trường 
của đế quốc Pháp. 


Tổng kim ngạch thương mại (triệu phrăng) 


Nhập khẩu vào Đông Dương từ các nước sau đây tính 
theo phần trăm lượng nhập khẩu 


Nhập khẩu từ | % nhập khẩu Vị trí Năm Vị trí 
nước nào năm 1912 (xếp thứ) 1927 | (xếp thứ) 


c5 
œ 
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Ö bảng thứ nhất chúng ta thấy rằng, trong thời kỳ từ 
nửa cuối thế kỷ XIX đến năm 1919 phần lớn cán cân 
thương mại của Đông Dương là nhập siêu, còn từ năm 
1919 trở về sau, cán cân thương mại của Đông Dương là 
xuất siêu. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là vào 
thời kỳ đầu, thời kỳ xâm chiếm Đông Dương, và đồng thời 
Đông Dương còn là thị trường tiêu thụ hàng công nghiệp 
và cướp bóc tài nguyên thiên nhiên: hồ tiêu, đá quý, đá 
tảng... Sau năm 1919 cho đến nay không kể thời kỳ khủng 
hoảng kinh tế chẳng những nhập khẩu tăng, mà xuất khẩu 
còn tăng nhiều hơn. Nguyên nhân là: sau chiến tranh đế 
quốc chủ nghĩa, nước Pháp chuyển từ nước tiểu công 
nghiệp sang nước đại công nghiệp. Nó rất cần đến nguyên 
liệu công nghiệp. Mặt khác, tại thuộc địa có thể thực hiện 
được siêu lợi nhuận, vì vậy ở Đông Dương tư bản xuất 
khẩu của Pháp đầu tư vào lĩnh vực khai thác tất cả tài 
nguyên của đất nước nhằm mục đích cung cấp nguyên liệu 
cho chính quốc, càng được đẩy mạnh trong thời gian gần 
đây. Đông thời, chúng ta thấy ở Đông Dương tổng số tư 
bản đã đầu tư là khoảng ð tỷ phrăng, trong khi đó trong 5ð 
năm (từ 1924-1928) tổng số tư bản xuất khẩu đạt hơn 9 tỷ 
phrăng. 

Nếu chúng ta xét hoạt động thương mại Pháp - Đông 
Dương thì chúng ta thấy được ý nghĩa đặc biệt của Đông Dương 
như là thị trường tiêu thụ hàng hoá của đế quốc Pháp (tính 


bằng triệu phrăng). 
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% xuất 


trung bình của Pháp 
sang KT Runä 


trung bình của Đông 
Dương sang Pháp 


Ở đây chúng ta xem xét cả một thời kỳ, mặc dù tỷ lệ trong 
từng thời kỳ chỉ rõ rằng cán cân thương mại của Đông Dương, 
so với Pháp, giảm đi. Điều đó có nghĩa là Đông Dương là thị 
trường đặc biệt của đế quốc Pháp. Nhưng mặt khác, chúng ta 
thấy rằng trong thời kỳ 1909-1913 đến thời kỳ 1924-1927 xuất 
khẩu của Đông Dương sang Pháp đã tăng từ 64 triệu phrăng 


lên 607 triệu phrăng. 

Nếu chúng ta xét một số mặt hàng nhập khẩu vào Đông 
Dương, thì chúng ta thấy rằng, nhờ có sự thống trị về chính 
trị và kinh tế ở Đông Dương mà đế quốc Pháp cạnh tranh 
thắng lợi với tư bản ngoại quốc để giành lấy địa vị bá chủ 
trên thị trường Đông Dương. Ví dụ: 


Sợi bông (tính bằng tạ) 


Pháp cung cấp 100% 
_-22 | 


Năm 1924 


Nước ngoài cung cấp 100% 


Tơ tằm (tính bằng tạ) 


mm] x— 


mm —¬ 
Pesasree | m [ m— 
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Sản phẩm kim loại (tính bằng triệu phrăng) 


Năm 1921 


Pháp cung cấp 100% 


Nước ngoài cung cấp 100% 


Kim loại (tính bằng tấn) 


Pháp cung cấp 100% 8.796 20.519 48.092 +533 
Nước ngoài cung cấp 100% 6.201 3.911 3.530 - 57 


Vài con số trên đây cho chúng ta thấy rõ rằng, đế quốc 
Pháp chèn ép các hàng hoá ngoại quốc khác trên thị 
trường Đông Dương, kết quả của cuộc cạnh tranh ấy không 
phải là cạnh tranh tự do, mà lại thể hiện dưới hình thức 


tăng thuế quan và làm thiệt cho quần chúng lao động ở 
Đông Dương. Vì chúng ta thấy thuế quan tăng 300% trong 
thời kỳ từ năm 1913 đến năm 1927, tức là từ 8.300.000 
đồng năm 1913 lên thành 26.450.000 đồng năm 1997. 


II- TÌNH HÌNH NÔNG NGHIỆP CỦA ĐÔNG DƯƠNG 

6. Cây trồng chủ yếu trong nông nghiệp" 

Cây trồng chủ yếu của người bản xứ là lúa, ngô; sau đó là 
bông, dâu, mía, khoai, (củ đậu), vừng (sesame), thuốc lá... 
Cây trồng chủ yếu của bọn thực dân Pháp là cây công 
nghiệp: cao su, bông, dừa; sau nữa là cà phê, chè, cacao, cây 
cọ, hồ tiêu, mía và lúa. Tổng diện tích trồng lúa năm 1995 là 


1*, Trong bản này không có từ mục 1 đến 5. 


TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ Ở ĐÔNG DƯƠNG 41 


5.072.000 ha cho sản lượng 5.761.000 tấn lúa. Năm 1929 
tổng diện tích đồn điển cao su là 116.677 ha cho sản lượng 
8.008 tấn, trong đó có 7.196 tấn xuất sang Pháp. Diện tích 
trồng cao su được phân bố như sau: 84.100 ha ở Nam Kỳ, 
23.032 ha ở Cao Miên và 9.645 ha ở Trung Kỳ. Sự phát triển 
của nông nghiệp Đông Dương là nhằm phá hủy nền nông 
nghiệp của dân bản xứ; mặt khác, đáp ứng lợi ích của chính 
quốc. Sự phát triển ấy nhằm làm suy sụp nông nghiệp Đông 
Dương, qua đó gây nên tình trạng khủng hoảng nông nghiệp 
triển miên. Như chúng ta đã thấy, diện tích trồng lúa mở 
rộng ít, và ở một số vùng (Trung Kỳ) có hiện tượng thu hẹp 
diện tích trồng lúa. Ví dụ: năm 1927 diện tích trồng lúa là 
977.979 ha, nhưng đến năm 1928 còn 977.744 ha. Gần đây, 
do cuộc khủng hoảng nông nghiệp tăng lên, nên điện tích 
trồng lúa giảm mạnh hơn. Mặc dù diện tích trồng lúa ở Nam 
Kỳ tăng lên chậm nhưng xuất khẩu gạo lại tăng nhanh. Năm 
1913 sản lượng là 1.993.000 tấn; nhu cầu của 16 triệu dân = 
900.000 tấn; giống - 67.000 tấn, dùng vào việc nấu rượu - 
19.000 tấn. Đồng thời chúng ta thấy rằng trong những năm 
1925-1926 sản lượng là 1.990.000 tấn. Trong khi ấy lượng 
xuất khẩu = 1.597.310 tấn. Chúng ta thấy chỉ còn lại 492.690 
tấn lúa, trong đó nhu cầu giống má và để nấu rượu lớn hơn 
số lượng lúa đó, tức là 1.990.000 tấn - 1.597.310 tấn = 
499.690 tấn với 20 triệu dân. Ở đây dân số tăng và nhu cầu 
giảm. Điều đó có nghĩa là lúa gạo xuất khẩu là nhờ tình 
trạng ăn đói của quần chúng nhân dân. 

Mức thu hoạch lúa thấp, ở Đông Dương chúng ta có thể 
thấy qua những con số dưới đây. Trong những năm 1904- 
1914 diện tích lúa trung bình là 3.460.000 ha với sản lượng 
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5.388.000 tấn, tức là trên mỗi hécta = 1,56 tấn. Năm 1925, 
diện tích trồng lúa là 5.072.000 ha với 5.761.000 tấn, nghĩa 
là sản lượng của một hécta = 1,14 tấn. Trong khi đó ở Ấn Độ 
sản lượng thu hoạch trên mỗi hécta = 1,490 tấn, ở Nhật Bản - 
3,300 tấn, ở Tây Ban Nha - 6,290 tấn. Tất cả những điều đó 
cho thấy rằng sự sa sút của nông nghiệp tăng lên, mặt khác, 
chúng ta thấy cây công nghiệp phát triển nhanh, đặc biệt là 
các đồn điền cao su, thứ cây mà đế quốc Pháp hướng tới: 

Năm 1906 có 21.000 ha; 

Năm 1925 có 50.000 ha; 

Năm 1929 có 116.677 ha. 

Ở đây cho thấy rõ bọn đế quốc thấy ở đâu có lợi là chúng 
đầu tư vào đó, bởi vì tổng số tư bản đầu tư vào nông nghiệp 
là 2 tỷ phrăng, trong đó 1 tỷ phrăng đầu tư vào các đồn điền 
cao su. 


7. Tình hình xuất khẩu nông sản chủ yếu” 


= 
s 
¬ 


#|#|s|s| |_ 
=s > — 
sI8|8@|8 

8 

S 

œ1 

š 

cn 

ši 


: 3026| 3027 
670 | 11929 |894| 16028 


533 | 34 | 4027 |1257| 25.115 
ị 42 | 3878 |1254| 2257 


1*. Bulletin de l'agence économique de lIndochine, N°38-42, 1931. 
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ÖỎ bảng trên chúng ta thấy rằng nông sản xuất khẩu chủ 
yếu của Đông Dương là gạo (khoảng 9 tỷ phrăng), sau đó là 
cao su - hơn 113 triệu phrăng, ngô - 98.548.000 phrăng. Ỏ đây 
95% cao su, 93% ngô và 80% hồ tiêu xuất khẩu của Đông 


Dương là xuất sang Pháp. 


Nhựa sơn của Đông Dương 


Gạo và các mặt hàng thương phẩm khác, gần 15% gạo 
được xuất sang Pháp. Ví dụ, năm 1929 gạo của Đông Dương 
được xuất sang các nước dưới đây: 


1. Hồng Công 589.786 tấn 
2. Inđônêxia 201.030 tấn 
3. Pháp 223.014 tấn 
4. Xingapo 100.083 tấn 
5. Trung Quốc 76.833 tấn 
6. Anh 72.953 tấn 
7. Philíppin 66.706 tấn 
8. Nhật Bản 48.997 tấn 
9. Côlômbô 33.842 tấn 


“ 
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8. Phân phối đất đai ở Đông Dương 

Ở Đông Dương, trước năm 1998-1929, có 6.627.990 ha, 
trong đó hơn 4.955.364 ha là điện tích trồng lúa của dân bản 
xứ, trong đó có 2.064.768 ha lúa ở Nam Kỳ, 1.290.000 ha ở 
Bắc Kỳ, 977.744 ha ở Trung Kỳ, 622.852 ha ở Cao Miên, ở Ai 
Lao có...? 

Ở từng vùng của Đông Dương hình thức canh tác và 
phân phối ruộng đất không giống nhau. Ví dụ, ở Nam Kỳ có 
đại điển trang, tại đó 59% ruộng đất nằm trong tay bọn thực 
dân Pháp và địa chủ bản xứ, còn 41% ruộng đất thì nằm 
trong tay nông dân, trong đó có phú nông. Dưới đây là một 
tập san tư sản đã công bố các số liệu như dưới đây, tuy không 
xác định đầy đủ số dân không có ruộng đất, nhưng ở dây 
chúng ta có thể xác định một cách tương đối hình thức phân 
phối ruộng đất; chúng ta phải nêu rõ rằng ở Nam Kỳ nếu 
người nông dân có 10 ha ruộng trồng lúa thì người đó là 
trung nông, nếu người ấy có 10 ha độc canh thì người ấy là 
phú nông, nhưng ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ nếu một nông dân có 
10 ha ruộng trồng lúa thì người ấy là phú nông. 


Chủ ruộng người châu Âu (năm 1998) 


Diện tích chiếm hữu | Số chủ ruộng | Tổng diện tích | Diện tích canh tác 


(ha) (ha) 
0-10 20.487,388 20.243.668 


10-100 56.790,749 38.518,862 

100-1.000 501 202.315,540 123.197,259 

1.000-5.000 63 140.044.668 89.957,980 
9 


5000 ha và nhiều hơn thế 95.674.000 21.709,000 
Tổng cộng 5.958 


915.812,435 293.626,171 
1*, Bulletin de lagence économique de Ì'Indochine, 1930. 
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Chủ ruộng người bản xứ 


Diện tích chiếmhữu |_„ .,„ . Tổng diện tích _ | Diện tích canh tác 
Số chủ ruộng 
(ha) : (ha) (ha) 


[ Ttn — | Han | t89mơ | moman | 
[ Töm | #m | simss | samm | 
[ Tam | ú | mm | &ưm | 


Qua bảng trên chúng ta thấy 5.958 tên thực dân Pháp 
chiếm đoạt 515.812 ha, tức là 17,3%; phú nông và địa chủ 
người bản xứ chiếm giữ 41,7% và 41% diện tích ruộng đất 


còn lại là của 472.026 hộ nông dân. 
Nếu xét một số tỉnh ở Nam Kỳ thì chúng ta sẽ thấy bức 
tranh sau đây: Ví dụ, tỉnh Biên Hoà vào năm 1927. 


Diện tích Sốlượng | Diện tích Tỷ lệ % Tỷ lệ % 
chiếm hữu (ha) | chủ ruộng (ha) số hộ diện tích 


[mm | mg | Hơ | 1 | l8 — 
[ mau | mmỎỢ| má | 1m | gọ— 
ti | 3% | 48 | ng —. 
hơn thế 


12,687 
Tổng cộng 5.396 


6247 


1*. La Colonisation frangnise dans l'est de la cochinchine par 
tFernand de Meintaignt, 1929, page 64. 
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Ở đây ta thấy rõ tính chất đặc thù của chế độ đại điền 
trang ở Nam Kỳ. Sự tích tụ ruộng đất trong tay bọn thực 
dân và bọn địa chủ thể hiện ở chỗ là 87,8% chủ đất là chủ 
đất nhỏ chỉ nắm trong tay 8,42 diện tích ruộng đất, còn lại 
2% (đại địa chủ, có từ 50 ha đến 1.000 ha) thì chiếm 
83,96% diện tích ruộng đất. Như vậy, ở Nam Kỳ nhân vật 
chủ yếu ở nông thôn là cố nông; hiện nay tại Nam Kỳ có 
1.750.000 culi. Về Cao Miên và Ai Lao, nơi mà hình thức 
canh tác ruộng đất của dân bản xứ còn lạc hậu hơn là ở 
Nam Kỳ, Trung Kỳ và Bắc Kỳ, tức là ở đấy người ta áp 
dụng hình thức thô sơ nhất trong canh tác. Ở một số nơi 
người dân bản xứ canh tác từng khoảnh ruộng nhỏ và họ 
bỏ canh tác khoảnh ruộng ấy nếu nó không đem lại sản 
phẩm. Nhờ vậy quá trình tước đoạt ruộng đất ở đó, do bọn 
thực dân Pháp và các cha cố tiến hành, diễn ra nhanh 
chóng. Chẳng hạn, chúng ta thấy rằng năm 1913 ở Cao 
Miên bọn Pháp chiếm đoạt 20.000 ha; ở A1 Lao - 1.796 ha, 
nhưng đến năm 1929 tại Ai Lao thực dân Pháp đã chiếm 
đoạt 240.000 ha trên tổng diện tích ruộng đất 460.000 ha. 
Trong khi ấy tại Cao Miên trong tổng số diện tích ruộng 
đất 670.450 ha thì bọn thực dân Pháp chiếm 138.202 ha và 
36.000 ha nằm trong tay các cha cố. Như vậy, chúng ta 
thấy rằng trong tổng số diện tích ruộng đất 1.130.750 ha 
thì có 414.202 ha nằm trong tay bọn thực dân Pháp và các 
cha cố, tức là 36,1% tổng diện tích ruộng đất. 

Bắc Kỳ và Trung Kỳ là khu vực có nền nông nghiệp 
manh mún cực nhỏ. Tại Bắc Kỳ 1.100.000 ha được phân 
thành 14 triệu khoảnh nhỏ mà quy mô mỗi khoảnh dao động 
từ 1/15 đến 1/14 ha. 55% nông dân sở hữu những khoảnh 
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ruộng tí hon, trung bình mỗi khoảnh có quy mô không quá 
1/20 ha. 
Chúng ta hãy xem xét 5 tỉnh thuộc châu thổ (delta) Bắc 
Kỳ (trừ số ruộng đất nằm trong tay các đại địa chủ và bọn 
thực dân, có từ 100-3.000 ha) thì chúng ta sẽ thấy tính chất 
manh mún của nền nông nghiệp ở khu vực Bắc Kỳ: 
(ha) (ha) 


Tỉnh la] 
Fe iSnirmi.riE-r 
1.Hà Đông | 781520 | 123100 2.192 
Sam | Se4E| EEĐ | Họ | mơ 
4. Ninh Bình | 327.108 | map | 92 |. 1% | 
5. Bắc Ninh | 399.016 ==.- 
434.900 


Tổng cộng | 2.258.124 12.939 24. | 24128 | Trung bình 5140 


Qua bảng này chúng ta thấy, thứ nhất, 24.128 ha còn 
nằm trong tay bọn địa chủ và bọn thực dân, 410.782 ha còn 
lại, tức là 55%, thì được phân phối cho 2.258.124 dân, tức là 
5-6 người dân thì có được một ha ruộng. Nếu chúng ta lưu ý 
rằng một số lượng lớn ruộng đất, trong tổng số 410.782 ha, 
nằm trong tay bọn phú nông và bọn địa chủ sở hữu dưới 100 


Mật độ 
dân cư 
trên 1km? 


Diện tích _| Diện tích ruộng đất trong 
ruộng đất | tay địa chủ và thực dân 


ha thì chúng ta sẽ thấy là ở Bắc Kỳ đa số dân không có ruộng 


hoặc thiếu ruộng. 


1*. Ở 2 tỉnh cuối bảng này, năm 1927 không có con số chính xác do 
đó sử dụng con số thống kê của năm 1913. (Các con số đó được lấy 
trong tạp chí (LIndochine, 1927) và D'Atlas statistique de ÙL' Indochine 
franqnise, 1914). 
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- Thứ hai, chúng ta thấy quá trình tập trung ruộng đất 
trong tay bọn địa chủ và thực dân diễn ra cũng không chậm 
chạp (năm 1913-12.939 ha, còn năm 1927 đã lên cao hơn con 
số 24.128 ha, nghĩa là gần gấp đôi). Hậu quả là đại đa số 
nông dân mất ruộng, họ buộc phải rời bỏ làng quê đến làm 
việc ở hầm mỏ và các đồn điền ở Nam Kỳ... 

Hình thức bóc lột nông dân ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ chú 
yếu là phương pháp bóc lột kiểu phong kiến. Chẳng hạn, chỉ 
riêng một tên thực dân Sallé chiếm hữu 1.543 ha tại ba tỉnh, 
y bóc lột 35 công nhân nông nghiệp (culi) và 258 hộ nông dân 
lĩnh canh (amille de métayers), chỉ riêng một địa chủ người 
An Nam Nguyễn Hữu Cư” sở hữu 2.000 ha, hắn bóc lột 250 
culi và 600 hộ lĩnh canh. 

Ở Nam Kỳ, Cao Miên và Ai Lao hình thức bóc lột nông 
dân mang nhiều tính chất bóc lột sức lao động làm thuê hơn. 
Nhưng điều đó không có nghĩa là ở đó hình thức bóc lột là 
phương pháp tư bản chủ nghĩa. Trên thực tế tại các đồn điền 
của Pháp cũng tồn tại hình thức nông nô, cái gọi là chế độ 
hợp đồng. 

Chúng ta hãy xem xét trên quy mô Đông Dương thì sẽ 
thấy rằng 22,1% ruộng đất nằm trong tay bọn thực dân và 
khoảng 45% ruộng đất nằm trong tay địa chủ và bọn phong 
kiến, nông dân chỉ còn sở hữu 32,9%. 

Ở làng quê Đông Dương nhân vật chủ yếu là những nông 
dân không có ruộng phải lĩnh canh, các cố nông và số lượng 
lớn các trung nông. 27% ruộng đất trong tay bọn thực dân 
được phân bố như sau tại các xứ của Đông Dương: 


1*. Trong bản viết tay tiếng Nga ghi là: "nguyen - huu - cu". 
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Diện tích ruộng đất Tổng diện tích 


Trung bình 
trong tay bọn thực dân (ha) | ruộng đất (ha) (%) 


1.7/96 | 1929 240.000 460.000 
491.510 #w 1.457.123 6.627.990 


Qua bảng này chúng ta thấy tỷ lệ trung bình ở 5 xứ của 
Đông Dương là 27%. Nếu xét tổng diện tích ruộng đất so với 
diện tích ruộng đất nằm trong tay thực dân Pháp thì tỷ lệ đó 
cao hơn 22,1%. 


9. Chính sách ruộng đất của đế quốc Pháp ở Đông 
Dương 

Ở Đông Dương, đế quốc Pháp cũng hành động như bọn 
đế quốc khác ở các thuộc địa. Khi xem xét những chiến công 
khủng khiếp của tư bản tại các thuộc địa, trong tất cả các 
lĩnh vực phản ánh chính sách thực dân của chủ nghĩa đế 
quốc, đặc biệt trong lĩnh vực chính sách ruộng đất, thì chúng 
ta nhất định ở đâu cũng thấy tư bản có xu hướng thiết lập 
chế độ tư hữu đối với ruộng đất, qua đó thủ tiêu chế độ sở 
hữu công xã đối với ruộng đất, phá hủy nó và biến các ruộng 
đất công xã và ruộng đất hương hỏa của nông dân, thành 
ruộng đất của bọn quan lại, hào lý và phú nông, phá hủy nền 
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kinh tế tự cấp tự túc, biến nó thành chế độ nô dịch để bóc lột 
nông dân. Hậu quả của việc bọn đế quốc tước đoạt ruộng đất, 
biến những người trực tiếp sản xuất thành những người 
không có ruộng, làm cho nông dân tách khỏi ruộng đất và 
biến họ thành những người vô sản (cul)... 

Đế quốc Pháp đã chiếm đoạt ruộng đất, vẫn đang tiếp 
tục và tăng cường chiếm đoạt, dựa vào quả đấm vũ lực, 
khủng bố và đạo luật ăn cướp do đế quốc tạo ra, cái gọi là 
chế độ tô nhượng. 

Chế độ tô nhượng năm 1882 thể hiện ở chỗ: "Tất cả 
ruộng đất được phân ra thành ba loại: một là, tất cả những 
ruộng đất nào ở nông thôn không được canh tác thì đều 
được đem cho tô nhượng không phải trả tiền. Loại thứ hai 
gồm tất cả những ruộng đất được canh tác thuộc khu vực 
thành thị và thôn quê thì đều được đem cho tô nhượng, 
qua con đường bán công khai. Loại thứ ba bao gồm tất cả 
những ruộng đất nào không thể tách ra được. Nhìn chung, 
diện tích ruộng đất tô nhượng không phải trả tiền thì 
không được rộng trên 500 ha và phải được canh tác trong 
thời hạn 5 năm". 

Sắc lệnh được công bố năm 1997 tựu trung là tất cả 
những diện tích đất được trao cho các tên thực dân cỡ nhỏ 
không được vượt quá 300 ha, còn diện tích đất được đem cho 
tô nhượng quy mô lón thì không được vượt quá 10.000 ha. 
Đồng thời: 1) Diện tích tô nhượng dưới 1.000 ha phải có được 
sự chấp nhận của thống sứ; 2) Diện tích tô nhượng có quy mô 
1.000-2.000 ha phải có được sự chấp thuận của viên Toàn 
quyền; 3) Diện tích có quy mô trên 2.000 ha thì phải được báo 
cáo lên Bộ Thuộc địa và được Bộ này ra nghị định chấp nhận. 
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Xin dẫn ra đây một sự việc. Năm 1926, viên Toàn quyền 
Đông Dương A. Varanh cho người bạn của mình là Mailốt 
được quyền tô nhượng một diện tích 25.000 ha đất. Sự việc 
này cho thấy bộ mặt thật của A.Varanh, nhân vật thuộc 
Đảng Xã hội, đã hành động như thế nào ở thuộc địa. 

Nhờ nghị định ăn cướp về tô nhượng mà bọn thực dân, 
các cha cố, bọn quan lại Pháp đã lần lượt bắt đầu đuổi dân 
bản xứ ra khỏi làng mạc của mình và chiếm đoạt lấy đất của 
họ'”. 600.000 ha đất đỏ (để trồng cao su) của người Mọi ở tỉnh 
Đắc Lắc (Trung Kỳ) của 300.000 dân thì 200.000 ha sẽ bị bọn 
thực dân chiếm đoạt. 

Tháng Năm 1929 (tại Kon Tum), để phản đối hành động 
tước đoạt đất, nông dân người Tây Nguyên đã chặt phá 
1.500 cây cao su. Khi ấy chính quyền Pháp đã điều 3 đơn vị 
quân đội, với đầy đủ vũ khí trang bị, bọn lính đã gây ra cuộc 
tàn sát đẫm máu, đốt trụi một loạt buôn làng và tàn phá 
nương rẫy của những người tham gia nổi dậy. Đấy chỉ là 
một trong số hàng chục nghìn biện pháp tước đoạt đất ở 
Đông Dương. 

Sau khi chiếm được Đông Dương, nghĩa là từ năm 1859 
đến năm 1896 bọn thực dân đã cướp đoạt 80.861 ha, đến năm 
1901-357.481 ha, đến năm 1913-491.412 ha, cho đến thời 
gian gần đây chúng đã chiếm đoạt 1.457.123 ha và chiếm 
đoạt hơn 280.000 ha đất hầm mỏ. 

Đế quốc Pháp đã chiếm đoạt một phần to lớn những 
diện tích đất thuận lợi, hiện đang tiếp tục và tăng cường 
chiếm đoạt nhiều hơn nữa ruộng đất của nông dân. Tư bản 


1*, La reuue Epopée du caou Tchouc, page 24ïï. 
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có ý đồ thiết lập một quan hệ ruộng đất chẳng những tạo 
ra sở hữu về ruộng đất, và qua đó tư bản bòn rút kiệt sức 
quần chúng lao động bằng mọi cách, lợi dụng tình cảnh 
nông nô ở Đông Dương, mà tư bản còn được đầu tư vào 
nông nghiệp, bằng phương thức tư bản chủ nghĩa, trên quy 
mô chưa từng có. 

Năm 1918, mỗi ha ruộng đất tô nhượng trả 20-40 
phrăng, sau khi canh tác mỗi ha ruộng đất trị giá 200 đồng, 
và đến năm 1926 đã nâng giá trị ấy lên 600 đồng. 

Chính sách ruộng đất của đế quốc Pháp đối uới ruộng đất 
công xã. Mặc dù ở Đông Dương quyền sở hữu ruộng đất đã 
tồn tại hàng chục thế kỷ, nhưng sở hữu công xã vẫn tiếp tục 
tổn tại cho đến thời gian gần đây. Trước cuộc cải cách mỗi 
thành viên trong làng đều nhận được một khoảnh ruộng với 
quy mô tùy thuộc vào quy mô ruộng công xã. Như vậy, ruộng 
công xã không thể bị tập trung trong tay một người. 

Bọn đầy tớ không công của bọn đế quốc, ví dụ như bọn 
lý trưởng và kỳ hào thu thuế nông nghiệp cho đế quốc và 
buộc dân chúng làm lao dịch (travall corvé)..., đã không thể 
thu được những khoản tiền đút lót lớn vào túi mình, vì thế 
họ không phải là những tay sai trung thành của chủ nghĩa 
đế quốc. 

Xuất phát từ cách nhìn ấy, mới đề ra cuộc cải cách ruộng 
đất công xã nhằm mục đích biến bọn quan lại và hào lý đứng 
về phía đế quốc. 

Sau cuộc cải cách tất cả các ruộng đất công xã bị cấm 
phân chia cho các thành viên trong làng, và ruộng công đều 
phải được đem phát canh. Địa tô được chia thành hai phần: 


một phần đem nộp vào quỹ công do Chính phủ kiểm soát; 
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phần thứ nhất'” dùng để chi cho bọn lý trưởng và kỳ hào, cho 
trường làng, cho công trái... Phần thứ hai được chính thức 
phân chia cho các thành viên trong làng, nhưng trên thực tế 
phần này rơi vào tay bọn lý trưởng và kỳ hào, bọn quan lại. 
Đó là thực chất của cuộc cải cách ruộng công điền đã diễn ra 
ở Nam Kỳ năm 1910, ở Bắc Kỳ năm 1920, ở Trung Kỳ năm 
1924-1925. 

Thời gian gần đây, nhằm đáp ứng các giai cấp hữu sản, 
đế quốc Pháp đã hứa thực hiện một loạt cải cách, hứa xét lại 
đạo luật về công điền và ruộng đất hương hỏa, nhằm cướp 
bóc nông dân, làm lợi trước hết cho bọn hào lý và biến bọn 
này thành địa chủ, thành những tay sai trung thành của chủ 
nghĩa đế quốc. 

Về tín dụng nông nghiệp thì dưới chiêu bài giả nhân 
nghĩa là giải phóng nông dân thoát khỏi ách thống trị của 
bọn cho vay nặng lãi bản xứ, trên thực tế đế quốc Pháp giúp 
cho các phú nông và bọn cho vay nặng lãi tăng cường bóc lột 
bần nông. Đó là chính sách tìm kiếm đồng minh cho mình 
trong hàng ngũ các phần tử phú nông, bọn cho vay nặng lãi ở 
nông thôn. 

Chúng ta thấy rằng, chỉ có phú nông mới có thể có được 
các khoản tín dụng nông nghiệp, họ lại dùng các khoản tín 
dụng này để lại cho những trung nông và bần nông vay với 
lãi suất cao (100-150%). Trong khi ấy lãi suất ở ngân hàng 
nông nghiệp dao động ở mức 19-18%. 

Như vậy, chúng ta thấy rằng việc thành lập ngân hàng 
nông nghiệp nhằm mục đích: Thứ nhết, để ngân hàng nông 


1*. Theo đúng bản dịch (BT). 
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nghiệp làm công việc cho vay nặng lãi và thu về những 
khoản lợi nhuận to lớn nhờ cho vay nặng lãi; Thứ hai, nó 
tạo điều kiện lôi kéo phú nông đứng về phía phản cách 
mạng: Thứ ba, sự thật là gần đây do hậu quả khủng hoảng 
kinh tế nên đã dẫn đến sự tập trung ruộng đất trong tay 
ngân hàng nông nghiệp khiến cho ruộng đất của nông dân 
càng ngày càng chuyển vào tay các ngân hàng nông nghiệp, 
vào tay phú nông. 

Lập địa bạ là chính sách xét lại quyền sở hữu ruộng đất 
nhằm đảm bảo ruộng đất nằm trong tay các ngân hàng nông 
nghiệp và nhằm tăng thuế ruộng đất. 

Thủy lợi chỉ cải thiện sự trồng trọt ở các đồn điền Pháp, 
các cơ sở tô nhượng của Pháp. Chúng ta thấy cho đến nay 
thủy lợi chỉ đến được 100.000 ha, trong khi diện tích trồng 
lúa ở Đông Dương là trên 5.072.000 ha. Đối với nông dân bản 
xứ, thủy lợi không phải là biện pháp cải thiện mùa màng, mà 
chỉ là hoạt động của các cơ sở tư bản chủ nghĩa nhằm thu 
thêm lợi nhuận. Chúng ta thấy rằng nông dân trả thuế ruộng 
với mức trung bình là 7,70 đồng/ha và 9,85 đồng trả cho 
khâu thủy lợi. 

Tất cả những điều đó cho thấy rằng, chính sách ruộng 
đất của đế quốc Pháp không thể vượt ra ngoài khuôn khổ 
của hành động chiếm đoạt ruộng đất, tìm kiếm đồng minh 
cho mình trong hàng ngũ các phần tử phú nông, đem lại lợi 
nhuận cho bọn cho vay nặng lãi, tạo ra các loại thuế đè đầu 
đè cổ. Tóm lại, kết quả của chính sách này là làm suy sụp 
nền nông nghiệp bản xứ, biến Đông Dương thành vật phụ 
thuộc nông nghiệp của Pháp, tăng cường cơ sở nguyên liệu 
cho chính quốc, bâần cùng hóa nông dân lao động Đông 
Dương, làm giàu và tăng cường sức mạnh của bọn Pháp 
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thống trị, bọn chủ nô và bọn địa chủ bản xứ đối với nông 
dân lao động. 


10. Tình cảnh của nông dân 


Hậu quả của chính sách ruộng đất của đế quốc Pháp là 
làm cho nông dân bị tước mất ruộng đất, buộc phải lao động 
trên mảnh đất đã bị chiếm đoạt của họ, các doanh nghiệp và 
đồn điền của Pháp bòn rút kiệt sức quần chúng lao động. 

Người lao động bình thường bị đói vì không có khả năng 
mua nổi số gạo cần thiết, do bọn đế quốc bòn rút với giá rẻ 
mạt và xuất sang chính quốc và xuất sang nước ngoài phục 
vụ cho cạnh tranh. Ngoài ra, thuế ruộng và thuế thân, các 
lao dịch khác nhau (travaux corves) cùng đủ các loại thuế 
(thuế trâu bò, thuế chó, thuế gia cầm...) trực tiếp đè lên vai 
nông dân lao động. 

Thuế ruộng, từ năm 1913 đến năm 1928, đã tăng 150%, 
thuế thân, từ năm 1913 đến năm 1930, tăng 156% (năm 1930 
ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ là 3,44/đầu người, ở Nam Kỳ và những 
vùng khác thì dao động từ 6 đồng đến 1õ đồng/đầu người). 
Thuế gián thu và lợi nhuận độc quyền, từ năm 1913 đến năm 
1927, tăng 200%, nghĩa là từ 24.500.000 đồng tăng lên đến 
44.125.000 đồng. 

Từ năm 1900 đến năm 1930 tổng ngân sách tăng 477%, tức 
là từ 20.803.000 đồng tăng lên đến 102.733.000 đồng. Năm 
1913,là 57.370 đồng đến năm 1931 tăng lên đến 108.046 đồng, 
tức là tăng 178%. 

Các ngân sách địa phương, từ năm 1913 đến năm 1999, 
trong 16 năm đã tăng gần 628,5% tức là từ 14.189.000$ lên 
đến 888.000.0008. 
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Các ngân sách địa phương (tính đến 10008”) 


Năm 1929 
15.000 
Bắc Kỳ 4.600 30.000 


9.863 20.000 
2.300 8.752 13.000 


Tổng ngân sách của Đông Dương (tính 1.0008): 
Năm 1900 - 20.803 
Năm 1913 - 57.370 
Năm 1915 - 62.230 
Năm 1917 - 63.860 
Năm 1920 - 70.170 
Năm 1922 - 87.120 
Năm 1924 - 89.830 
Năm 1928 - 91.500 
Năm 1930 -102.738 
Năm 1931 -108.046 


Khu vực Năm 1913 Năm 1924 


4.700 


Khoản thu của năm 1930 được hình thành như sau: (tính 
1.000 đồng)”: 


1*. Là ký hiệu của đồng bạc ở Đông Dương = 10 phrăng (theo bản 
dịch). 
2*_ Bulletin de Ứ'agence économique de l“Indochine, N® (..), 1931. 
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Man | Tâm | mĐ —Ẹ 
mAua —| 
So] 


Từ các nguồn khác 41.100 25,2% 
162.600 100,0% 


Ở đây chúng ta thấy thuế trực thu (kể cả thuế thân và 
thuế ruộng) là 22,8% và thuế gián thu là 35,3%, tổng cộng là 
94.400.000 đồng, tức là 58,1% trong tổng số thu. Sự cướp bóc 


về tài chính đè nặng lên quần chúng lao động, đặc biệt nhằm 


vào các hàng tiêu dùng rộng rãi của quần chúng. Thuế gián 
thu là 35,3%. Việc cưỡng bách dùng thuốc phiện, rượu, độc 
quyền về các hàng tiêu dùng rộng rãi của quần chúng; phần 
thu từ thuốc phiện, rượu và muối trong ngân sách chiếm 50% 
trong năm 1913 và 62% trong năm 1929. Hàng triệu đồng 
bòn rút của nhân dân lao động Đông Dương được chi vào việc 
củng cố chủ nghĩa đế quốc Pháp. Các khoản chỉ phí cho bộ 
máy thống trị chiếm 97,2%, còn các khoản chi phí xã hội cho 
giáo dục, y tế... chỉ chiếm có 2,8%. Đặc biệt các chi phí quân 
sự tăng nhanh. Năm 1924 là 2.415.000 đồng, đến năm 1930 
đã lên đến hơn 15.000.000 đồng. Sau cuộc khởi nghĩa Yên 
Bái, tháng Hai năm 1930, đến nay, do phong trào cách 
mạng phát triển rộng nên số quân tăng lên hàng ngày. Tất 
nhiên, số tiền ấy không đủ để duy trì bộ máy quân sự. Hàng 
năm 11 triệu đồng được chi vào việc duy trì chế độ phong 
kiến, nhằm củng cố người đồng minh của mình. 
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Ngoài ách áp bức của chủ nghĩa đế quốc Pháp, nông dân 
còn chịu sự thống trị của bọn quan lại phong kiến. 

Đặc biệt ở nông thôn có tình trạng nông nô; tô hiện vật 
chiếm đến 60-70% sản lượng thu hoạch, các nông dân lĩnh 
canh phải nộp sản phẩm cho địa chủ 2 lần trong năm (vào 
ngày 5 tháng Năm và vào ngày 30 tháng Chạp), họ phải làm 
việc ở nhà địa chủ trong mùa gặt hái và cày cấy, cũng như 
vào tất cả những ngày lễ cho nhà địa chủ. 

Nông dân còn bị sự bóc lột của bọn cho vay nặng lãi và 
phú nông, với mức lãi cao, từ 60% đến 100% và cao hơn thế. 
Cho đến nay ở Đông Dương vẫn còn tôn tại 3 hình thức trả 
lã1 vay: lãi năm, lãi tháng và lãi ngày. 

Hình thức trả lãi năm: nông dân vay lúa hoặc tiền của 
bọn cho vay nặng lãi, hoặc của địa chủ, phú nông, sau một 
năm những nông dân này phải trả gấp mười số vay (tức là 
cứ một tạ thóc vay thì họ phải trả 1,5 tạ). Nếu đến thời hạn 
mà nông dân không trả khoản nợ của mình thì họ phải ký 
vay khoản vay 1,5 tạ ấy, rồi đến năm sau họ sẽ phải trả tất 
cả là 3 tạ thóc. Mức lãi tháng là 5%, tức là cứ vay 10 đồng 
thì phải trả 0,B0 lãi hàng tháng, sau 12 tháng phải trả 6 
đồng tức là 60%. 

Mức lãi ngày: cứ vay mỗi đồng thì phải trả 3-5 xu 
(côpếch). Như vậy, cứ một đồng vay thì sau một tháng phải 
trả từ 0,9$ đến 1,50$. Sau một năm phải trả từ 10,8$ đến 
18$, tức là 108-180%. 

Khi xem xét từ chính sách ruộng đất của đế quốc Pháp 
cho đến những hình thức bóc lột của bọn địa chủ tư bản bản 
xứ và bọn phong kiến bản xứ, bọn cho vay nặng lãi bản xứ, 
thì chúng ta thấy quần chúng nông dân lao động Đông Dương 
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ở trong tình cảnh bị không phải 3 tầng bóc lột, mà là 10 tầng 
bóc lột. Tình trạng bần cùng của quần chúng nông dân lao 
động đã lên đến mức chưa từng thấy. Một tờ báo tư sản đã 
viết thế này: "Ở nhiều làng mạc thuộc Trung Kỳ và Bắc Kỳ 
có đến 60% dân bị nghèo túng, hàng trăm người trong số đó 
bị chết đói, bị chết vì bệnh tả và các bệnh dịch...". 

Đó là hậu quả sự thống trị của đế quốc cấu kết với chế độ 
phong kiến, cộng với sự bóc lột của bọn cho vay nặng lãi ở 
Đông Dương. 


III- TÌNH HÌNH CÔNG NGHIỆP Ở ĐÔNG DƯƠNG 


Đông Dương là một nước nông nghiệp và hiện nay vẫn là 
vật phụ thuộc nông nghiệp của đế quốc Pháp. Sự phát triển 
về kinh tế và công nghiệp của Đông Dương hoàn toàn phục 
tùng các lợi ích phát triển của nền kinh tế ở chính quốc. 

Trước khi Đông Dương bị đế quốc Pháp chiếm, ở trong 
nước hầu như chủ yếu tôn tại nền tiểu thủ công nghiệp (Nam 
Kỳ bị xâm chiếm và biến thành thuộc địa của Pháp vào 
những năm 1856-1873). Cao Miên bị chiếm (hiệp ước về "bảo 
hộ" ký vào những năm 1863-1884), Trung Kỳ bị chiếm và Bắc 
Kỳ bị chiếm (hiệp ước về "bảo hộ" ký vào các năm 1874-1895). 
Đến cuối thế kỷ XIX, bằng biện pháp quân sự, đế quốc Pháp 
đã hoàn toàn xác lập sự thống trị chính trị và kinh tế của 
mình ở Đông Dương. 

Ngành công nghiệp chủ yếu ở Đông Dương là công 
nghiệp khai khoáng. Nhưng điều đó không có nghĩa là đế 
quốc Pháp tiến hành chính sách công nghiệp hoá xứ Đông 
Dương, mà ngược lại, sự phát triển tài nguyên thiên nhiên ở 
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Đông Dương là sự hủy hoại cơ sở kinh tế của đất nước, ví 
dụ: việc khai thác kẽm, thiếc, đồng làm nguyên liệu cần 
thiết cho công nghiệp Pháp, việc khai thác than đá làm mặt 
hàng xuất khẩu. 

Từ năm 1884 đến năm 1900 đã có 374 tuyên bố tìm kiếm 
(de recherehes), 75 trong số đó đã tìm thấy quặng và xác định 
được các tham số, và 5 khu vực tô nhượng đã đi vào khai thác. 

Năm 1888, Công ty than đá Bắc Kỳ của Pháp (Société 
francalse Charbonnage du Tonknn). 

Năm 1888 Tân Công ty Kebao (Nouvelle société de Kebao). 

Năm 1891 (Société d'études 1ndustrielle et commerciale). 

Năm 1892 (Soclété francaIse de Charbonnage). 

Năm 1900 (đa Syndicat Schoedelin à Đông Triều). 

Tính đến tháng Giêng năm 1930 ở Đông Dương đã có 352 
khu tô nhượng khai khoáng (trong số đó có 36 cơ sở được 
thành lập năm 1929), chiếm 280.782 hécta”. 


re co 134 khu tô nhượng, chiếm 160.183 ha. 
(combustTble) 
2) Kẽm và chì 76 khu tô nhượng,chiếm 45.778 ha. 
3) Thiếc và tungstène 39 khu tô nhượng, chiếm 12.105 ha. 
4) Thiếc 12 khu tô nhượng, chiếm 6.458 ha. 
5) Vàng 25 khu tô nhượng, chiếm 16.566 ha 
6) Sắt 9 khu tô nhượng,chiếm 4.617 ha. 
7) Crôm (chrome) 8 khu tô nhượng, chiếm 5.473 ha. 
8) Phốt phát 24 khu tô nhượng, chiếm 13.311 ha 
Tổngcộng 327 khu tônhượng, chiếm 264.491 ha. 


1*, Buletin de Ù' aqgence économique de Ì' Indochine, N9 38, 1931. 
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Khai thác than đá và xuất khẩu 


Í_ NMăm | SänHượng(tấn) Xuất khẩu (tấn) 
1905 278.000 203.000 


1910 480.000 273.000 
1913 331.000 248.000 
1921 920.900 325.768 


IWeeeZ1025:,10: sử 1.362.970 526.085 
1928 1.966.000 1.054.000 
1929 1972000 1.283.000 


Trong số 1.283.000 tấn than đá xuất khẩu thì 612.000 
tấn xuất sang Trung Quốc, 491.000 tấn xuất khẩu sang 
Nhật Bản, 172.000 tấn xuất sang Hồng Công và 8.000 tấn 
xuất sang các nước khác. 

Về nhu cầu trong nước thì chỉ có 600.000 tấn tức là 30% 
trong tổng sản lượng đã khai thác. Ba công ty chiếm 91% số 
lượng than đá xuất khẩu: Charbonnages du Tonkin - 75%, 
Anthracite du Tonkin - 10%, Charbonnages de Đông Triều - 
6%. Tổng sản lượng khai thác than đá năm 1928 là 1.966.000 
tấn. Trong số đó có 1.430.000 tấn là sản lượng khai thác của 
Công ty Charbonnages du Tonkin. 


Bất chấp khủng hoảng kinh tế trở nên sâu sắc hơn, giá 
than đã chững lại, số lượng công nhân giảm (năm 1998 có 
54.000 người, năm 1929 giảm xuống còn 52.000 người), 
nhưng sản lượng than đá khai thác được và khối lượng than 
xuất khẩu lại tăng nhờ có sức lao động rẻ mạt, tăng cường độ 
lao động và hợp lý hoá, nên bọn tư bản đã có thể cạnh tranh 
được với những đế quốc khác và thu siêu lợi nhuận. 
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Tổng sản lượng khai thác quặng: 


Năm 1904 - 8 tấn 
Năm 1905 - 38 tấn 


Năm 1906- 1.367 tấn 


Năm 1907- 4.735 tấn 
Năm 1908- 9.388 tấn 
Năm 1909 - 16.000 tấn 
Năm 1910 - 24.000 tấn 


ăm 1911 - 28.600 tấn 
Năm 1912 - 28.500 tấn 
Năm 1927 - 76.339 tấn 


2 


Trong sản lượng quặng ấy chủ yếu là kẽm và thiếc, đó là 
những nguyên liệu cho nền công nghiệp Pháp. 


Khai thác kẽm: 


Năm 1905 - 35 tấn" 
Năm 1906 - 1.670 tấn 
Năm 1907 - 4.735 tấn 
Năm 1908- 9.388 tấn 
Năm 1909 - 14.276 tấn 
Năm 1910 - 19.118 tấn 
Năm 1911 - 28.819 tấn 
Năm 1912 - 26.476 tấn 
Năm 1913 - 29.063 tấn 
Năm 1922 - 27.690 tấn” 


1*. Rêôle de Capifale - 1929. 
2*. Notre domaine colonlale. 
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Năm 1928 - 32.702 tấn 
Năm 1924 - 36.793 tấn 
Năm 1925 - 52.669 tấn 
Năm 1926 - 62.061 tấn 
Năm 1927 - 55.064 tấn 
Năm 1928 - 51.900 tấn 
Năm 1929 - 47.431 tấn 


Khối lượng kẽm xuất khẩu (năm 1929) 
sang những nước sau đây: 


Bỉ - 18.500 tấn 
Pháp - 13.000 tấn 
Nhật Bản - 9.000 tấn 
Đức - 1.500 tấn 


Trong thời kỳ chiến tranh đế quốc hầu hết số lượng kẽm 
của Đông Dương được xuất sang Pháp. C° minlère et métal 
de lndochine là cơ sở sản xuất chủ yếu. Năm 1927 công ty 
này đã sản xuất được 38.376 tấn, trị giá 27.025.000 phrăng 
trong tổng trị giá kẽm 37.432.000 phrăng. - 


Khai thác thiếc: 


Năm 1909 - 196 tấn 
Năm 1912 - 200 tấn 
Năm 1924 - 1.074 tấn 
Năm 1926 - 1.070 tấn 
Năm 1927 - 1.210 tấn 
Năm 1928 - 1.390 tấn 
Năm 1929 - 1.407 tấn 
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Năm 1928 có 980 tấn thiếc xuất khẩu, trong đó có 780 
tấn xuất sang Xingapo và 200 tấn xuất sang Pháp. 

Hai công ty dưới đây là những cơ sở sản xuất thiếc chủ 
chốt: 

Soclété Etaint et Wolfram du Tonkin năm 1927 đã khai 
thác được 545 tấn = 10.600.000 phrăng. Société Etudes et 
exploitation des m1nes cũng trong năm đó khai thác được 534 
tấn = 10.000.000 phrăng. Sản lượng của hai công ty này là 
20.600.000 phrăng trong tổng sản lượng thiếc trị giá bằng 
23.030.000 phrăng. 


Khai thác phốt phát: 


Năm 1922- 7.000 tấn 
Năm 1928- 9.790 tấn 
Năm 1924- 9.281 tấn 
Năm 1925 - 15.274 tấn 
Năm 1996 - 15.725 tấn 
Năm 1927 - 21.000 tấn 
Năm 1928 - 20.000 tấn 
Năm 1929 - 17.660 tấn 


Về những quặng khác thì năm 1927 sản lượng khai thác 
là 15.000 tấn than nâu (ligmite), 400 tấn chì, 400 tấn graphít, 
1.250 kg bạc, 3.100 tấn đá quý (plerre précieuse). Năm 1929 
khai thác được 16 kg vàng. Tạm thời chưa thấy bắt đầu khai 
thác sắt. Năm 1929, Đông Dương nhập khẩu 10.000 tấn sắt 
cán và 25.000 tấn thép từ Pháp. 

Ở Đông Dương tư bản chủ yếu được đầu tư vào nông nghiệp. 
Nhưng vì tình trạng khủng hoảng ghê gớm về cao su, sụt 


5 - LHPMSTP 
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giảm 72% từ năm 1937 đến năm 1930, tức là từ 18 phrăng/car 
xuống còn 5 phrăng, trong khi đó giá thiếc giảm 32%, giá 
kẽm giảm 23%, còn giá than đá vẫn ở mức cũ. Chính vì vậy 
mà một số ngành khai thác quặng đã giảm sản lượng khai 
thác và nhân lực. 

Do đó, thời gian gần đây số tư bản đầu tư vào công 
nghiệp khai khoáng đã nhiều hơn số tư bản đầu tư vào nông 
nghiệp. Năm 1928 khối lượng tư bản được đầu tư vào nông 
nghiệp là 99.800.000 phrăng, còn số tư bản được đầu tư vào 
công nghiệp khai khoáng là 118.800.000 phrăng. 


Lượng tư bản đầu tư trong công nghiệp khai khoáng 
gần đây: 
1924- 26.200.000 £ + 33.000$ = 26.532.640 f (ty giá 10,08 fr) 
1925- 30.750.000 fr+  134.000§= 32.351.300 fr (11,95 fr) 
1926- 59.900.000 fr + 1.300.0008 ==_ 81.013.000 f (17,01 fr) 
1927- 5 2.550.000 fr+  990.5008=_ 64.228.400 fr (12,8 fr) 
1928-137.650.000 fr + 1.911.0008 = 161.953.470 fr (12,77 fr) 
1929-118.800.000 fr = 118.800.000 phrăng 

484.878.810 phrăng 


Số tư bản đầu tư trong công nghiệp khai khoáng là hơn 
484.479.000 phrăng, trong khi trị giá cổ phiếu của con số ấy 
bằng 3.425.950.000 phrăng. Nhưng Công ty Than đá Bắc Kỳ 
năm 1928, với số tư bản 32 triệu phrăng, đã thực hiện được 
21.995.000 phrăng lợi nhuận, còn năm 1926, với số vốn tư 
bản 16 triệu phrăng, nó đã thực hiện được 35.037.000 phrăng 
lợi nhuận. Công ty thiếc Haut Bắc Kỳ năm 1996, với số tư 
bản 1.129.000 phrăng, đã thực hiện được 1.128.894 phrăng. 
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Sự gia tăng công nhân mỏ: 


Năm 1904- 3.000 người 
Năm 1910 - 13.000 người 
Năm 1923 - 21.590 người 
Năm 1925 - 36.000 người 
Năm 1929 - 54.000 người 
Năm 1930 - 52.000 người 


Số lượng công nhân này được phân bố 
tại các xứ như sau: 


Bắc Kỳ: 47.300 người 
Trung Kỳ : 200 người 
Lào : 4.250 người 
Cao Miên: 250 người 


(Tại Đông Dương năm 1914 có 314 người châu Âu, năm 
1929 có 480 người). 

Trung tâm công nghiệp khai khoáng là ở Bắc Kỳ, năm 
1927 chỉ riêng tại một mỏ than Hồng Gai đã tập trung đến 
20.239 thợ mỏ. 

Trong công nghiệp khai khoáng chúng tôi thấy chỉ có 3 cơ 
sở tô nhượng của người bản xứ: Nguyễn Huy Tu - 418 ha và Lê 
Thị Tam - 240 ha. Bạch Thái Bưởi - 4.291 ha, đồng thời ông ta 
còn khai thác 240 ha của Lê Thị Tam và 756 ha của cơ sở tô 
nhượng Antoine và CardIff. 

Sản lượng khai thác than đá của các nhà tư sản bản xứ 
trong năm 1927 là gần 15.000 tấn (7.930 tấn của Bạch 
Thái Bưởi và 7.360 tấn của Nguyễn Huy Tu). Ở đây chúng 
ta thấy có một mâu thuẫn nhỏ giữa giai cấp tư sản bản xứ 
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và giai cấp tư sản chính quốc: vì tư bản bản xứ không được 
quyền trực tiếp xuất khẩu sản phẩm của mình ra nước 
ngoài, nhưng do nó còn yếu đuối, non nớt, chỉ mới manh 
nha ra đời sau chiến tranh đế quốc, vì vậy nó chưa biểu 
hiện hành động phản kháng nào dù là nhỏ nhất chống lại 
đế quốc Pháp. 

Công nghiệp dệt ở Đông Dương không phát triển như ở 
các nước thuộc địa khác, bởi vì ở Đông Dương các đồn điền 
trồng bông hiện chưa chiếm vị trí hàng đầu trong kế hoạch 
chính sách thuộc địa của đế quốc Pháp. 

Năm 1927, ở Đông Dương có hơn 25 nhà máy dệt, 12 
xưởng nằm trong tay bọn Pháp, trong đó 7 xí nghiệp có 35 
triệu phrăng. 9 xí nghiệp trong tay tư bản bản xứ, một trong 
số ấy được thành lập năm 1903, còn số khác thì được xây 
dựng trong thời gian chiến tranh và sau chiến tranh. 5 xí 
nghiệp trong số này có số tư bản 108.000 đồng, 4 xí nghiệp 
nằm trong tay người Hoa. Một số nhà máy dệt lớn, ví dụ: 
Nhà máy dệt ở Nam Định có hơn 4 nghìn thợ đệt, một nhà 
máy dệt ở Cao Miên có hơn 800 thợ dệt, xưởng dệt thủ công ở 
Quảng Nam có hơn 700 thợ dệt. 

Ngành công nghiệp lúa gạo (rizerle), ngành công nghiệp 
chủ yếu ở Đông Dương, vì Đông Dương là nước xuất khẩu gạo 
nên năm 1997 đã có hơn 59 (rizeries), không kể những 
rizeries nhỏ, hơn 20 (rizeries) nằm trong tay tư bản người 
Hoa, hơn 20 nằm trong tay tư sản bản xứ và 17 (rizeries) 
nằm trong tay bọn Pháp. Ở đây, đến cuối thế kỷ XIX, một số 
xưởng lúa gạo của người Hoa và của người Pháp đã được xây 
dựng, còn một số xí nghiệp của người bản xứ đã được xây 
dựng trong thời kỳ chiến tranh đế quốc và đặc biệt là trong 
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thời gian sau chiến tranh. Rượu có cồn được sử dụng để hủy 
diệt thể xác dân bản xứ và để bòn rút của họ hàng triệu 
đồng. Đa số xí nghiệp rượu lớn nằm trong tay người Pháp. 
Năm 1997 có 29 xí nghiệp rượu, trong đó 12 xí nghiệp nằm 
trong tay người Pháp, 7 trong tay người Hoa, 10 nằm trong 
tay người bản xứ. Rượu là mặt hàng độc quyền của đế quốc 
Pháp. Chúng bắt các dân tộc Đông Dương phải mua rượu, ở 
mỗi làng đều có đại lý bán rượu của Pháp, đại lý này bắt mỗi 
làng phải mua một số lượng rượu nhất định; mặt khác chúng 
còn nhờ bộ máy hành chính kiểm soát rượu lậu. Nhờ thế mà 
đế quốc Pháp thu được hàng triệu đồng lợi nhuận. Ví dụ, 
năm 1928 Distillerie de llndochine, với số vốn 2ð triệu 
phrăng, đã thu được 28.450.305 phrăng lợi nhuận. 

Có 8 xưởng chế biến đường, trong số đó có 6 xưởng nằm 
trong tay người Pháp. Có 13 xưởng sản xuất xà phòng, trong 
số đó có 9 xưởng nằm trong tay người Pháp và 3 xưởng nằm 
trong tay người Hoa. Có hơn 20 xưởng chế tạo cơ khí, trong 
số đó có 14 xưởng nằm trong tay người Pháp và 7 xưởng nằm 
trong tay người Hoa. 

Có 23 nhà máy gạch: 8 cái của người Pháp, 5 cái của 
người Hoa, 10 cái của người bản xứ. Trong số những nhà máy 
của người bản xứ thì 6 nhà máy có số vốn 495.000 đồng. 

Ngoài ra, ở Đông Dương chúng ta còn thấy có những 
ngành công nghiệp khác: nhà máy thủy tỉnh, nhà máy xi 
măng, nhà máy da, xưởng (...)”, nhà máy chế biến cao su, 
nhà máy thuốc lá, nhà máy giấy, nhà máy diêm, (selerle), các 
nhà máy điện... 


1*. Chỗ này bản tiếng Nga viết không rõ, chúng tôi để trống (ND). 
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Trong lĩnh vực công nghiệp vận tải chúng ta thấy rằng, 
đường sắt nằm trong tay đế quốc Pháp, chúng quan tâm phát 
triển đường giao thông nhằm mục đích, một mặt vận chuyển 
đủ loại nguyên liệu, mặt khác, để tiến hành các chiêu dịch 
quân sự đàn áp các cuộc nổi dậy của dân bản xứ... 

Mạng lưới đường sắt ở Đông Dương. Năm 1917 có 2.061 
km. Năm 1920 có 2.063 km. Năm 1928 có 2.395 km, tức là cứ 
100 km” thì có 6,3 km đường sắt, và cứ 10.000 dân thì có 1,2 
km đường sắt. 

Trong lĩnh vực ôtô thì năm 1928 ở Đông Dương có 18.000 
chiếc ôtô, với hơn 500 xí nghiệp, trong đó 64 xí nghiệp nằm 
trong tay các công ty lớn của bọn tư bản Pháp, hơn 10 xí 
nghiệp nằm trong tay người Hoa. Ỏ đây chúng ta thấy đa số 
xí nghiệp nằm trong tay giai cấp tư sản bản xứ, nhưng phải 
nêu rõ rằng phần lớn ôtô phục vụ cho lợi ích cá nhân bọn 
quan lại Pháp, bọn quan lại và địa chủ người bản xứ. 

Trong lĩnh vực vận tải đường thủy thì phần lớn nằm 
trong tay tư bản Pháp và một số ít thì nằm trong tay người 
Hoa, còn giai cấp tư sản bản xứ, ví dụ: như Bạch Thái Bưởi 
và Nguyễn Huy Tu, thì họ vừa là những nhà công nghiệp, 
đồng thời vừa là những địa chủ và kinh doanh vận tải (Bạch 
Thái Bưởi có 1 tàu thủy sức chở 1.300 tấn, 2 chiếc tàu thủy có 
sức chở 260 tấn, 1 chiếc tàu thủy có sức chở 55 tấn và 15 
canô, đồng thời ông ta sở hữu 4.291 ha đất mỏ. Nguyễn Huy 
Tu có 1 tàu thủy sức chở 615 tấn, 2 tàu thủy sức chở 9280 tấn 
và 6 canô. Đồng thời ông ta có 1.400 ha ruộng đất và 418 ha 
đất môi). 

Ngoài ra, có 2 công ty tàu điện ở Sài Gòn (Nam Kỳ) và ở 
Hà Nội (Bắc Kỳ). 
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Tất cả các ngành công nghiệp ấy đều chịu sự kiểm soát 
của Ngân hàng Đông - Pháp và Ngân hàng tín dụng nông 
nghiệp. 

Tư bản Hoa kiều ở Đông Dương có Ngân hàng Phuchien 
(Futien) với phần hùn trong Ngân hàng Pháp - Hoa. 

Các ngân hàng bản xứ không hoạt động trong lĩnh vực 
công nghiệp, chỉ có 3 ngân hàng bản xứ với tổng số vốn 
307.355 đồng. 

Sự phát triển của công nghiệp ở Đông Dương không 
mang tính chất công nghiệp hoá đất nước, mà chỉ nhằm 
biến Đông Dương thành cơ sở nguyên liệu của chính quốc, 
phá hủy các nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước, 
chủ nghĩa đế quốc bòn rút rẻ mạt tất cả những tài nguyên 
ấy, xuất sang chính quốc và ra nước ngoài. Đối với đế quốc 
Pháp, Đông Dương chỉ là một thuộc địa bị tước hết quyền, 
với nguồn tài nguyên rẻ và sức lao động rẻ mạt. Do vậy, đế 
quốc Pháp đã xây dựng ở Đông Dương các xí nghiệp sản 
xuất bán thành phẩm nhằm mục đích bòn rút kiệt sức 
quần chúng lao động, thu khoản siêu lợi nhuận thuộc địa 
mà một phần số lợi nhuận ấy dùng để làm giàu cho bọn tư 
bản chính quốc, một phần thì để bù vào những khoản thiệt 
hại trong cạnh tranh trên thị trường thế giới, còn một 
phần nữa thì dùng để mua chuộc tầng lớp thuộc giai cấp 
công nhân ở chính quốc. 

Về tư bản Hoa kiều ở Đông Dương thì nó đóng vai trò 
mang tính chất tư bản thương nghiệp cho vay nặng lãi, còn 
tỷ trọng của tư bản bản xứ thì không lớn, nó có cơ sở là tầng 


lớp cho vay nặng lãi và địa chủ với sự hậu thuẫn của đế quốc 
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Pháp. Giai cấp tư sản bản xứ yếu ớt và sinh sau đề muộn, nó 
ra đời vào thời kỳ chủ nghĩa tư bản giãy chết và thối nát, nó 
sợ hãi cách mạng và run sợ trước sức mạnh của quần chúng 
lao động, nó không những không thể đóng vai trò tiến bộ như 
gial cấp tư sản châu Âu ở thế kỷ XVIII, mà nó còn không thể 
đóng vai trò đối lập như giai cấp tư sản bản xứ ở những 
thuộc địa khác trong thời gian điễn ra chiến tranh đế quốc 
chủ nghĩa, và thậm chí trong thời kỳ hậu chiến, mặc dù đã 
tổn tại những mâu thuẫn đối kháng giữa bọn tư bản độc 
quyền Pháp và giai cấp tư sản bản xứ về quyền lợi chính trị 
và quyền lợi kinh tế. 

Sự yếu kém, thái độ sợ hãi và thái độ thỏa hiệp của giai 
cấp tư sản bản xứ biểu hiện ở chỗ nào? Các sự kiện cho thấy 
sau chiến tranh đế quốc chủ nghĩa, vào thời kỳ làn sóng cách 
mạng nhân dân đầu tiên, đặc biệt vào thời kỳ phong trào 
sinh viên trong những năm 1925-1926, lãnh tụ nổi tiếng của 
Đảng Lập hiến Bùi Quang Chiêu đã tuyên bố rằng: "Chúng 
tôi là giai cấp hữu sản, chúng tôi sở hữu ruộng đất và công 
xưởng, chúng tôi không phải là những kẻ ngu dốt quan tâm 
đến công việc trẻ con là "cách mạng" phá hoại trật tự xã hội. 
Chúng tôi đứng trên nền tảng cứu nước bằng con đường chủ 
nghĩa cải cách". 

Một thực tế khác là: sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái nổ ra 
vào tháng Hai năm 1930 dưới sự lãnh đạo của Đảng cách 
mạng dân tộc, tại hội nghị về sự kiện Yên Bái họp tại Hà 
Nội, Bạch Thái Bưởi, với tư cách gọi là nhà công nghiệp bản 
xứ, đã tuyên bố rằng: "Muốn cho người An Nam giúp người 


Pháp thì cũng cần phải bảo vệ quyền lợi của người An Nam". 
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Tất cả những sự việc đó bộc lộ rõ thái độ của giai cấp tư sản 
bản xứ đối với đế quốc. 


Tình cảnh giai cấp công nhân 


Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Đông Dương diễn 
ra trong điều kiện các hình thức kinh tế kiểu nông nô chiếm 
ưu thế. Hậu quả của tình trạng này là quần chúng lao động 
chịu ba tầng áp bức: sự cướp bóc của đế quốc, sự bóc lột của 
tư bản và sự nô dịch của phong kiến. Sự bóc lột tàn nhẫn 
quần chúng lao động Đông Dương, lao động cưỡng bức đưới 
những hình thức khủng khiếp nhất: lao dịch đối với quần 
chúng công nông lao động, nghĩa là làm việc không công 
trong việc xây dựng đường sá, quét dọn vườn tược cho bọn 
quan lại Pháp và quan lại bản xứ, trong việc chuẩn bị các 
cuộc lễ lạt, tiếp đón các quan lại mới người Pháp và quan lại 
bản xứ, cũng như tiễn đưa các quan lại bản xứ cũ rời đến 
những miền khác... Những hình thức mua bán nô lệ vẫn tổn 
tại cho đến nay ở Đông Dương, cái gọi là những cuộc tuyển 
mộ (recruté), culi tại các đồn điền, Công ty Hàng hải Pháp 
(Compagnie de navigation francalse) mua mỗi culi với giá 30 
đồng (= 300 phrăng). Nó bán lại mỗi culi với giá 750 phrăng 
cho các chủ đồn điền ở Tân Calêđôni (Nouvelle Calédonie), 
tại đó các culi phải làm việc trong thời hạn từ 3 năm đến 5 
năm theo giao kèo. Trong thời gian này bọn chủ đồn điền có 
thể tuỳ tiện giết hại các culi, vì vậy đa số culi ở các đôn điền 
đã chết vì bệnh tật và bị bọn chủ đồn điền giết hại. 

Ngay tại Đông Dương, ở các đồn điền và hầm mỏ người ta 
cũng áp dụng chính hình thức đó. Tại Hà Nội, năm 1999, để 
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phản đối hình thức mua bán nô lệ, đã xảy ra vụ mưu sát 
một tên Pháp làm công việc mua bán nô lệ. Tên này mua 
các culi ở Bắc Kỳ với giá 25 đồng/người và bán lại ở Sài Gòn 
với giá 50 đồng. Các culi giao kèo làm việc tại các đồn điền 
trong thời hạn 3-4 năm. Ngày làm việc từ 13 giờ đến 15 giờ, 
với đồng lương từ 30 xu đến 40 xu (0,30-0,40$). Tại các đồn 
điền culi sống như bầy heo, thiếu vệ sinh và y tế, tỷ lệ tử 
vong lên đến 40-50% và bỏ trốn lên đến 60-70%. Tất cả 
những hiện tượng ấy khiến cho báo chí tư sản viết bài kêu 
gọi bọn chủ đồn điền phải cải thiện điều kiện vệ sinh ở các 
đồn điền. Tạp chí Đông Dương (ngày 5 tháng Tư 1929) có 
đăng bài viết về cảnh chết chóc và bỏ trốn tại các đồn điển 
Nam Kỳ trong thời kỳ từ ngày 1 tháng Giêng đến ngày 20 
tháng Sáu 1928. Mặc dù ở đây bản thân bọn chủ đồn điền 
không thông báo chính xác con số người chết và bỏ trốn. 
Chúng ta hãy xét một số đồn điển lớn. Chúng ta sẽ thấy sự 
minh họa dưới đây: 


điể Số lượng công nhân Số người 
Đồn điển từ 1-1 đến 20-VI t Tạ bị chết 
Đồn điền đất đỏ 6.986 lgss 249s2s.|an ệceiHB, so] 


Cây nhiệt đới 4.050 


Để đàn áp những cuộc nổi dậy của culi và để phòng culi 
bỏ trốn, các đồn điền có cảnh sát và nhà tù. Mặc dù bọn chủ 
đồn điền Pháp bóc lột các euli Đông Dương bằng vũ lực và 
khủng bố, nhưng ngay cả trong những điều kiện như thế 
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cũng không tránh khỏi xảy ra xung đột giữa nô lệ và chủ nô. 
Ví dụ như vụ một tên chủ đồn điền Pháp và một tên cai đã bị 
các công nhân nông nghiệp (các culi) giết chết năm 1928 tại 
đồn điển Phú Riểng và cuộc bãi công của 1.300 công nhân 
nông nghiệp đã nổi dậy chiếm lấy đồn điển Phú Riểng và họ 
kéo cờ đỏ lên. Tình cảnh của công nhân trong nhà máy và hầm 
mỏ cũng không khá hơn các culi. Mỗi ngày phải làm việc 10-12 
giờ, tiền lương của đàn ông là 30-40 xu (0,30-0,408), tiền lương 
của đàn bà là 17-25 xu, tiển công của trẻ em 12-90 xu. 

Thợ mỏ làm việc 10-13 giờ mỗi ngày, tiền công 35-38 xu. 
Đối với đàn bà 25-28 xu, đối với trẻ em 20-25 xu. Đối với số ít 
công nhân có tay nghề thì hưởng lương từ 25 đồng đến 90 
đồng, họ được nghỉ vào các chủ nhật. Thợ chuyên môn lĩnh 
0,60 - 0,908/ngày và được nghỉ nửa ngày vào các chủ nhật, cả 
hai loại công nhân này làm việc 10 giờ/ngày. Đối với công 
nhân làm việc tay chân, phụ nữ và trẻ em thì ngày lao động 
xê xích từ 12 giờ đến 13 giờ/ngày. Họ làm việc suốt cả năm, 
trừ 3-4 ngày Tết năm mới. 

Giai cấp công nhân Đông Dương, đặc biệt là những người 
làm công việc tay chân, lao động phụ nữ và lao động trẻ em 
bị bóc lột một cách tàn nhẫn, không được hưởng bảo hiểm xã 
hội và bảo hộ lao động. Số người chết và bị thương đôi khi lên 
đến một con số to lớn, không kể số người chết do thiếu vệ 
sinh và thiếu công tác phục vụ y tế. Chúng ta hãy xem xét 
biểu dưới đây đăng trong Bởn tin của Nha Kinh tế Đông 
Dương N°38 năm 1931. Biểu này cho thấy tình hình tai nạn 
trong ngành công nghiệp khai khoáng: 
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Số lượng tử vong 
và bị thương 


Số lượng 
tai nạn 


Số lượng 
công 
nhân 


Vật liệu 
khai thác mỏ 


\ẹp ôuọ| Ipnq 
(inor) 
]ED JÈU! U1 


Taimỏthiếc mỏ thiếc 7.000 
Tại các mỏ khác | 1.525 
“1 SE L7 


Trong biểu này chúng ta thấy rằng năm 1929 đã xảy ra 
164 trường hợp tai nạn với công nhân mỏ, 95 người chết và 
109 người bị thương và bị mất khả năng lao động. Vậy mà 
họ đã không nhận được một xu nào do chủ mỏ bồi thường, 
họ đã bị chết dần chết mòn. 

Đồng lương chết đói của công nhân thuộc địa hoàn toàn 
không đủ để bù đắp khả năng lao động của họ đã hao phí 
trong các xí nghiệp tư bản chủ nghĩa. Mức lương ấy vẫn tiếp 
tục bị giảm. Từ năm 1925 đến năm 1930 tiền công tăng 
113,79% (mức lương trung bình của công nhân làm việc tay 
chân, của phụ nữ trong công nghiệp khai khoáng trong thời 
gian đó đã tăng từ 29 xu lên đến 33 xu, tức là đối với đàn ông 
tăng từ 33 xu lên đến 38 xu, đối với đàn bà tăng từ 25 xu lên 
đến 28 xu), nhưng cũng trong thời gian đó giá sinh hoạt tăng 
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lên 121% (thực phẩm tăng 113%, tiền thuê nhà tăng 153%, 
các chi phí khác... tăng 124%). Tỷ giá đồng bạc Đông Dương 
bị giảm, năm 1926 bằng 17,01 phrăng và năm 1928 bằng 
12,77 phrăng đến năm 1930 chỉ còn bằng 10 phrăng. Nghĩa 
là tỷ giá của đồng bạc Đông Dương giảm 41%. Như vậy, 
lương thực tế của công nhân giảm hơn 50%, vì gần đây dưới 
gọng kìm của khủng hoảng kinh tế, tiền lương giảm 20-30%. 
Lực lượng lao động giảm dần 42% (tại các đồn điền cao su 
giảm 80%, trong công nghiệp hầm mỏ giảm 3,7%) chuyển 
sang chế độ tuần làm việc không đầy đủ (3 ngày làm việc, 3 
ngày nghị). Quá trình hợp lý hoá và tăng cường độ lao động 
thể hiện qua những sự thật dưới đây: Tại Nhà máy kẽm 
Quảng Yên năm 1925 có 2.033 công nhân làm việc, chế biến 
được 1.158 tấn kẽm, đến năm 1926 tại nhà máy này chỉ còn 
1.938 người làm việc, chế biến được 1.394 tấn kẽm. Trong 
ngành than, sản lượng khai thác trung bình của một người là 
200 kg/ngày vào năm 1927, mức khai thác này đến năm 1929 
đã tăng lên đến 213 kg/ngày. 

Về đồn điển cao su thì trước kia một culì phụ trách 
450 cây cao su, còn bây giờ một culi phụ trách 1.000 cây. 
Nhìn chung, thời gian lao động tăng từ 10-12 giờ lên đến 
12-14 giờ/ngày. Việc áp dụng chế độ trả công theo sản 
phẩm. Hậu quả là đông đảo quần chúng lao động bị thất 
nghiệp và bị đẩy vào cảnh chết đói. Nhờ vào sự bóc lột 
quần chúng lao động đến mức chưa từng thấy mà trên thị 
trường thế giới giá cả các sản phẩm nông nghiệp và công 
nghiệp bị giảm đến mức phá sản đã được bù đắp và thu 
được thêm rất nhiều lợi nhuận, cái gọi là siêu lợi nhuận 
thuộc địa. 


78 LÊ HỒNG PHONG MỘT SỐ TÁC PHẨM 


IV- KHỦNG HOẢNG KINH TẾ Ở ĐÔNG DƯƠNG 


Cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay ở Đông Dương là bộ 
phận của cuộc tổng khủng hoảng trên thế giới của hệ thống 
tư bản chủ nghĩa. Nó mang tính chất thuộc địa, cuộc khủng 
hoảng nguyên liệu, hậu quả của chính sách nông nghiệp 
thuộc địa của đế quốc Pháp, sự suy đổi của nông nghiệp nông 
dân và tạo ra cuộc khủng hoảng nông nghiệp có tính chất 
kinh niên mà gần đây đã nêu sâu sắc hơn và đạt đến quy mô 
chưa từng thấy. Cuộc khủng hoảng nông nghiệp diễn ra dưới 
nhiều dạng trong khủng hoảng lúa gạo: từ đầu năm 1930 giá 
gạo trên thị trường thế giới giảm 7% so với năm 1929, trong 
khi ấy giá gạo loại 3 mà công nhân dùng, lại tăng từ 10,5 
đồng/tạ hồi tháng Ba năm 1930 lên đến 14 đồng vào tháng 
Tư năm nay. Tình hình trên, một mặt, là do bọn đế quốc bòn 
rút gạo, với giá rẻ mạt, của Đông Dương rồi xuất ra thị 
trường thế giới để cạnh tranh; mặt khác, là do năng suất lúa 
giảm xuống còn 1.070kg, so với năm 1913 thì đã giảm đi 257 
kgfha. Đặc biệt vụ mất mùa năm 1930 đã làm giảm mất 60- 
70% ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, sau cùng, còn do bọn địa chủ và 
phú nông đầu cơ lúa gạo. Đó là chu kỳ thứ nhất của cuộc 
khúng hoảng lúa gạo. Chu kỳ thứ hai của cuộc khủng hoảng 
lúa gạo dẫn đến hậu quả là giá giảm mạnh: 


Giá gạo giảm ở Đông Dương từ tháng Tư đến tháng 
Chạp năm 1930 (tính bằng đồng bạc trên 100kg) 


Tháng Tư | Tháng Sáu | ThángTám | Tháng Mười | Tháng Chạp 1930 
Binmẽairanrnmxrn 
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Qua đó chúng ta thấy rằng giá gạo tiếp tục giảm, nếu 
chúng ta lưu ý đến Nam Kỳ là xứ xuất khẩu gạo (năm 1929 
trong tổng số lượng gạo xuất khẩu của Đông Dương là 
1.474.960 tấn thì số gạo xuất khẩu của Nam Kỳ là 1.274.290 
tấn) thì chúng ta thấy từ tháng Bảy năm 1930 giá một picun 
(picul) gạo ở Chợ Lớn (Nam Kỳ) là 5,20$, từ tháng Chạp là 
340$, đến tháng Sáu năm 1931 là 2,70%, như tờ báo 
Ôpinhông (Dư luận) đã viết. Tờ báo này viết tiếp: "Do hậu 
quả của khủng hoảng kinh tế giá trung bình của đất trồng 
lúa trước kia được đánh giá là 150-2008/ha thì nay chỉ còn 
50-80 $/ha, giá gạo tiếp tục giảm. Các chủ đất loại nhỏ đi vay 
tín dụng ở Ngân hàng Tín dụng nông nghiệp và đã buộc phải 
bán đất của mình với giá thấp". Báo Tiếng Dân tháng Năm 
1931, cho biết, "mặc dù giá gạo giảm, nhưng quần chúng lao 
động không có tiền mua gạo". 

Tiếp nữa, báo Ôpinhông viết: "Đối với gạo của Đông 
Dương thì từ lâu thị trường gạo, như Nhật Bản và Giava, 
đã đóng cửa rồi; tại các nước châu Âu đã tích tụ một lượng 
lớn bột mì. Trung Quốc là thị trường to lớn về gạo, nhưng 
quần chúng lao động nghèo khổ ở Trung Quốc không có 
khả năng mua...". Trong bối cảnh khủng hoảng lúa gạo 
đông đảo quần chúng nông dân bị đẩy vào cảnh chết đói, 
tầng lớp trung nông bị phá sản, một bộ phận phú nông trở 
thành địa chủ, một bộ phận thì biến thành bần nông và 
trung nông. 

Cuộc khủng hoảng đã giáng đòn mạnh vào cây cao su, 
cà phê, bông, v.v.. Trong thời gian 1927-1930 giá cao su đã 
giảm 65%, tháng Tư 1931 giá cao su giảm 79,7%, nghĩa là 
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từ 18,25 phrăng giảm xuống còn 3,70 phrăng. Thực trạng 
của ngành công nghiệp cao su đã hiện ra qua chiến dịch 
được tiến hành trong một thời gian dài trên báo chí thuộc 
địa đòi chính phủ cần giúp đỡ các chủ đồn điền cao su: "Có 
nhiều chủ đồn điền đang bên bờ vực tiêu vong. Ngày mai họ 
sẽ phải sa thải công nhân... Do đó, không tránh khỏi xảy ra 
những cuộc bãi công vì nghèo khổ, vì đói... Những người 
thất nghiệp sẽ trở về Bắc Kỳ và Trung Kỳ, đội quân khởi 
nghĩa sẽ lớn mạnh...". 

Ngoài những mức thuế quan bảo hộ cao đến kiệt quệ 
đối với cao su Đông Dương nhập khẩu vào Pháp thì ngày 
4 tháng Tư 1931 tờ báo của chính phủ đã công bố đạo luật 
bảo vệ ngành cao su và ngành cà phê. Ỏ thuộc địa sẽ thành 
lập quỹ trợ giá cao su, cà phê, v.v.. Một phần quỹ này sẽ 
lấy từ nhập khẩu cao su và cà phê sang Pháp, mức thuế 
đặc biệt đánh vào mỗi kilôgam cao su là từ 0,10 đến 0,30 
phrăng, mỗi kilôgam cà phê nhập khẩu đánh thuế 0,10 đến 
0,15 phrăng. Các chủ đồn điền cao su được trợ giá với mức 
0,40$ cho một kilôgam cao su xuất khẩu, lấy từ tổng ngân 
sách của Đông Dương bòn rút mồ hôi của quần chúng lao 
động. Đồng thời, tiền lương bị giảm 25%, hơn một nửa số 
công nhân ở đồn điền cao su bị ném ra thị trường lao động. 
Nếu như trước kia một culi chăm sóc một hécta thì giờ đây 
một culi phải chăm sóc hai hécta. Ví dụ, ở đồn điền cao su 
Cam Chiên trước kia có 4.000 công nhân làm việc thì giờ 
đây chỉ còn 800 công nhân làm việc, tức là giảm 80%. Như 
vậy, trên diện tích 116.677 hécta đồn điền cao su đã cắt 


giảm hơn 58 nghìn công nhân. 
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Thị trường chè, cà phê, bông, ngô, hồ tiêu và đường rơi 
vào tình trạng hết sức không thuận lợi. Ví dụ, giá bông giảm 
46%, giá đường giảm 27,6%, giá cà phê giảm 59,8%, giá hồ 
tiêu giảm 72,9%, giá ngô giảm 55% trong thời gian những 
năm 1928-1931. Tháng Mười 1930 các ông vua cà phê đã 
quyết định cử một phái đoàn đặc biệt đến gặp Bộ trưởng 
Thuộc địa để "lưu ý chính phủ" về tình trạng hết sức nặng nề 
trong khu vực sản phẩm thuộc địa này. Ngày 4 tháng Tư 
1931, cơ quan ngôn luận của chính phủ đã công bố đạo luật 


bảo vệ cây cà phê và các cây trồng khác của thuộc địa. 


Bảng về mức sút giảm sản phẩm của Đông Dương” 


Đơn uị: phrằng 


Bông | Cà phê | Hồ tiêu| Ngô 
643 | 1.075 | 2.360 | 129,5 
1930 111 |-1313 | 2194 440 97,9 
86,5 
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Tháng Tư 1931 


Bảng này chỉ cho thấy sự sút giảm của sản phẩm thuộc địa 


trên thị trường thế giới. Ỏ đây đối với gạo, ngô, cà phê, đường, 
hồ tiêu thì tính phrăng/100 kilôgam, đối với bông thì tính 
phrăng/50 kilôgam, đối với cao su thì tính phrăng/1 kilôgam. 

Giá nguyên liệu công nghiệp giảm. Ví dụ, giá chì giảm 
42%, giá kẽm giảm 36%, giá thiếc giảm 54%, giá bạc giảm 
50%. (Trong thời gian từ năm 1928 đến tháng Tư năm 1931). 


1*, Bullein économique de ÚÍ Indochine - Industrie, commerce, 
finance, staiistique, AprI] 1931. 
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Tất cả những điều đó không tránh khỏi ảnh hưởng đến 
tình cảnh của giai cấp công nhân Đông Dương, làm giảm sản 
lượng khai thác của ngành công nghiệp khai khoáng và làm 
giảm 3.7% số lượng công nhân ngành khai khoáng, tức là 
trong năm 1929 có 54.000 người thì đến năm 1930 còn lại 
52.000 người. : 

Đặc biệt là nền thương mại của Đông Dương bị sút giảm, 
những người buôn bán nhỏ bị phá sản, các nghề thủ công và 
thợ thủ công thì bị bóp chết, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ 
trong thời gian gần đây, ví dụ: Các doanh nghiệp kinh doanh 
lúa gạo (r1zerles). 

Tờ Diên đàn thương mại ö Sài Gòn đã công bố con số vụ 
phá sản: 


Năm 1925 - 59 vụ phá sản với sốtiển  2.000.000§ 


Năm 1926 - 48 ' W 3.000.000S 
Năm 1927 - 52 Ạ Ẳ › 1.800.000$ 
Năm 1928 - 91 % # h 3.500.000$ 
Năm 1929 - 46 k 5 Š 2.000.0008 


Năm 1930 - 13/7 5 5 ¡ 


433 ` 5 " 12.300.000§ 


Chúng ta thấy rằng cuộc khủng hoảng kinh tế trở nên 
gay gắt đã làm cho các doanh nghiệp nhỏ bị bóp chết nhiều 
hơn, trong thời gian chưa đầy một năm của năm 1930 chỉ 
tính riêng con số vụ phá sản của các doanh nghiệp người 
Hoa ở Đông Dương đã đạt đến con số 137 doanh nghiệp. Đặc 
biệt là số vụ phá sản của các doanh nghiệp của người bản 


xứ, mà tạm thời chúng tôi chưa có các số liệu. 
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Tình trạng sút giảm đặc biệt của nền thương mại 
ở Đông Dương" 


Biểu trên đây cho thấy rằng trong khoảng thời gian 
1928-1930 xuất khẩu giảm 37% và nhập khẩu giảm 58,1%. 
Cuộc khủng hoảng ở Đông Dương tiếp tục gia tăng và 
trầm trọng thêm, điều này biểu hiện rất rõ qua hiện 
tượng giá cổ phiếu của tất cả các doanh nghiệp ở trong 
nước không ngừng sụt giảm: 
Đơn uị: phrăng 


Giá cổ phiếu | Giá cổ phiếu |_ Giá cổ phiếu 
trong năm | trong tháng | trong tháng 
1929 6-1930 6-1931 


Ngân hàng Đông Dương 12.500 9.865 4.310 
Công ty than Bắc Kỳ 11.200 7.470 4.050 
1.975 360 188 


1*. BuHetun économique de lIndochine - Industrie, commerce, 
[tnance, sfatistique, April 1981. 


Tên gọi doanh nghiệp 


Công ty thiếc và vônfram Bắc Kỳ 
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Công ty cao su Đông Dương 


Công ty nông sản Trung Kỳ 


Công ty Ciment Porlant Đông Dương 2.450 
Nhà máy xay Đông Dương (rizerle 2.000 
Indochinoise) 


Công ty thương mại và đường thủy 
đ EXT. orient 
Công ty đường sắt Hà Nội - Vân Nam 1.700 


Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Đông Dương tiếp tục trầm 
trọng thêm do cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ngày càng 
tăng, kết hợp với cuộc khủng hoảng kinh tế ở Pháp ngày càng 
ga tăng. 

Tìm cách thoát ra khói cuộc khủng hoảng trên lưng 
quần chúng lao động, đế quốc Pháp và giai cấp tư sản bản 
xứ thực hiện một loạt biện pháp về hợp lý hóa theo kiểu tư 
bản chủ nghĩa, tăng cường độ lao động, giãn thợ, áp dụng 
chế độ ngày lao động không đầy đủ, tăng sưu thuế, khiến 
không những đụng chạm đến giai cấp công nhân, mà còn 
giáng đòn chí tử vào tầng lớp tiểu nông, những nông dân 
lĩnh canh, tầng lớp tiểu tư sản thành thị, các tiểu viên chức 
và binh lính. Chúng trút gánh nặng cuộc khủng hoảng lên 
vai quần chúng lao động. 

Những số liệu về tình hình kinh tế của đất nước và về 
cuộc khủng hoảng hiện nay đã làm bộc lộ nguyên nhân của 
sự phát triển không kìm hãm được của phong trào cách mạng 
mạnh mẽ ở Đông Dương chống lại sự thống trị của đế quốc 
Pháp. nhằm thực hiện cuộc cách mạng thủ tiêu mọi tàn dư 
phong kiến ở trong nước. 


@I 
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V- PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở ĐÔNG DƯƠNG 


Khi xem xét những hành động khủng khiếp của tư bản 
Pháp ở Đông Dương. ta thấy những hành động ấy đã gây ra 
một loạt hình thức đấu tranh chống lại những hành động ấy. 
Tính chất của hình thức đấu tranh ấy có khác nhau tùy theo 
từng thời kỳ. nhưng hình thức của phong trào ấy mang tính 
chất chung là nét chống đế quốc. 

1. Thời kỳ đầu 

Từ năm 1860 đến năm 1904 là thời kỳ đế quốc Pháp 
chinh phục Đông Dương. Trong thời kỳ này chúng ta thấy 
một loạt cuộc chiến giữa đế quốc Pháp và người dân bản xứ, 
kể cả với giai cấp phong kiến bản địa. Sau thất bại của quân 
đội triều đình phong kiến, đã nổ ra một loạt trận đánh của 
một hoàng thân bản xứ có tên là phong trào Văn Thân (các 
nhà chí sĩ và thân hào) chống lại đế quốc Pháp và chống lại 
Thiên Chúa giáo, dưới ngọn cờ Cần Vương và "Vỗ về dân 
lương thiện, tiêu diệt đạo Thiên Chúa", cái gọi là phong trào 
"Yên lương, sát tả". 


2. Thời kỳ thứ hai 

Từ năm 1904 đến năm 1930. 

Trong thời kỳ này chúng ta thấy có 3 giai đoạn. Nội dung 
của phong trào ở những gia1 đoạn này có khác nhau: 

a) Giai đoạn đầu là giai đoạn đế quốc Pháp hoàn thành 
việc xâm chiếm Đông Dương và là giai đoạn xác lập sự thống 
trị chính trị và kinh tế của chúng ở trong nước bằng con 


đường liên kết với các tàn dư phong kiến. Đồng thời cuộc 
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chiến tranh Nga - Nhật đã có ảnh hưởng đến các dân tộc bị 
áp bức, đặc biệt là đối với trí thức dân tộc mang hy vọng cho 
rằng nhờ sự giúp sức của Nhật Bản, họ sẽ đánh đuổi được đế 
quốc Pháp ra khỏi đất nước mình. Ở đây điều rất nực cười là 
giới chí sĩ ấy không nhận biết bản chất của chủ nghĩa đế quốc 
Nhật không khác gì chủ nghĩa đế quốc Pháp. Họ (tầng lớp chí 
sử đã cử sinh viên sang Nhật Bản, đưa người em họ của vua 
ra nước ngoài, đưa vũ khí vào nước và lập ra một loạt tổ chức 
cách mạng ở trong nước và ở nước ngoài, ví dụ: Hội phục Việt 
ở nước ngoài và Nghị Hưng Công ty, Nghị Hòa Đoàn, v.v.. 

Trong giai đoạn này Đề đốc Hoàng Hoa Thám đã đánh 
chiếm Yên Thế (từ năm 1906 đến năm 1910), những vị khác 
thì đánh chiếm tỉnh Thái Nguyên. 

Phong trào quần chúng nông dân ở Trung Kỳ. 

b) Giai đoạn thứ hai, từ năm 1911 đến 1930. 

Do ảnh hưởng một mặt của Cách mạng Trung Quốc năm 
1911 và của Quốc dân đảng Trung Quốc, mặt khác vai trò 
của gial cấp phong kiến - kẻ đồng minh của đế quốc Pháp - 
đã bị vạch trần trước quần chúng, tất cả những sự kiện ấy 
kết hợp với những thay đổi cơ bản trong cơ cấu kinh tế của 
đất nước, phong trào đấu tranh ấy đã tìm cách tách khỏi ảnh 
hưởng quân chủ, hướng đến thành lập chế độ cộng hoà tư 
sản, ở nước ngoài đã thành lập Hội Tân Việt vào năm 1912. 
Mặc dù Hội này chưa kịp thành lập ở trong nước các cơ sỞ 
như tổ chức đó, song trước chiến tranh và trong thời gian nổ 
ra cuộc chiến tranh đế quốc đã nổ ra một cách tự phát nhiều 
cuộc khởi nghĩa chống lại đế quốc Pháp: cuộc khởi nghĩa ở 
Pôchen (Lào) nổ ra vào tháng Năm năm 1913. Cuộc khởi 
nghĩa ở Thái Bình (Bắc Kỳ) nổ ra vào tháng Hai năm 1913. 
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Cuộc khởi nghĩa ở Lục An Châu và ở Yên Bái nổ ra vào 
tháng Mười năm 1914, diễn ra hơn một tháng. Cuộc khởi 
nghĩa Bắc Cạn năm 1914. Các sự kiện ở Phú Thọ và ở Tà 
Ben hồi tháng Năm 1915, cuộc khởi nghĩa ở Thái Nguyên 
năm 1917, tất cả những cuộc khởi nghĩa ấy đều nổ ra ở Bắc 
Kỳ. Sự kiện ở Gia Định và ở Sài Gòn hồi tháng Hai năm 
1916. Ngoài ra, chúng ta còn thấy những cuộc nổi dậy riêng 
lẻ của giai cấp công nhân và nông dân nổ ra sau cuộc chiến 
tranh đế quốc, những cuộc diễu hành của quần chúng, 
những cuộc mít tình của dân nghèo thành thị, các cuộc bãi 
khóa của sinh viên, v.v.. Tất cả những phong trào tự phát 
ấy đều diễn ra dưới sự lãnh đạo của các phần tử tiểu tư sản. 
Ví dụ: cuộc nghênh đón của quần chúng dành cho "viên 
Toàn quyền thuộc Đảng Xã hội" A.Varanh đến thay chân 
viên Toàn quyền cũ Méclanh là kẻ đã bị một nhà cách mạng 
An Nam ám sát vào tháng Sáu 1924. ` 

Trong cuộc gặp gỡ này các phần tử tiểu tư sản đã đưa ra 
hàng loạt đòi hỏi cải cách. Họ đã hy vọng rằng "đảng viên 
Đảng Xã hội" A.Varanh thể hiện một thái độ rộng lượng nào 
đó. Nhưng rốt cuộc họ chẳng đạt được gì cả. Ví dụ, ông ta hứa 
ban hành đạo luật bảo hộ lao động, nhưng trên thực tế đã 
không thực hiện điều gì. Đây là lần đầu tiên ở Đông Dương 
một đảng viên xã hội Pháp và là thành viên của Quốc tế II đã 
tự vạch trần mình là tay sai trung thành của chủ nghĩa đế 
quốc, cũng như là kẻ phần bội quần chúng lao động. 

Cuộc tập hợp quần chúng đưa đám tang nhà cách mạng 
Phan Châu Trinh, cuộc nghênh đón của quần chúng dành 
cho lãnh tụ của Đảng Lập hiến Bùi Quang Chiêu, những 


cuộc tuần hành và những cuộc bãi khoá của sinh viên đòi thả 


88 LÊ HỒNG PHONG MỘT SỐ TÁC PHẨM 


lãnh tụ phong trào giải phóng dân tộc Phan Bội Châu đã 
diễn ra từ năm 1925 đến năm 1997. Mặc dù người lãnh đạo 
các phong trào ấy là những phần tử tiểu tư sản, nhưng dù 
sao đó cũng là hành động đầu tiên của phong trào quần 
chúng trong thời kỳ sau chiến tranh. 

Cuộc khỏi nghĩa Yên Bái, mặc dù người tổ chức của nó 
là Quốc dân đẳng, là phong trào ở cấp độ cuộc đấu tranh 
của một nhóm âm mưu, trong thời gian khởi nghĩa nó đã 
không đưa ra một khẩu hiệu nào về chính sách ruộng đất, 
về quyền lợi của công nhân và nông dân, nhưng cuộc khởi 
nghĩa ấy đã có được sự hưởng ứng của quần chúng nhân 
dân ở một số quận huyện thuộc Bắc Kỳ, đó là hành động 
đấu tranh anh dũng của 200 binh lính An Nam, được nông 
dân Bắc Kỳ ủng hộ, để tiến tới cuộc đấu tranh vũ trang trực 
tiếp chống lại đế quốc Pháp. Cuộc khởi nghĩa này nổ ra từ 
ngày 10 tháng Hai 1930 đến ngày 16 tháng Hai cùng năm 
đó, lan ra một số vùng dân cư thuộc đồng bằng sông Hồng ở 
Bắc Kỳ, bao trùm một vùng kéo dài hơn 200 kilômét. Cuộc 
khởi nghĩa này mang đậm tính chất tột đỉnh của Đẳng cách 
mạng dân tộc chủ nghĩa. Chính vì vậy, cuộc khởi nghĩa này 
đã đóng vai trò cách mạng to lớn và mở đầu eao trào phản 
đế mạnh mẽ của đông đảo quần chúng nhân dân. 

Quốc dân đẳng của Đông Dương được tổ chức vào năm 
1927, đứng đầu là Nguyễn Thái Học. Mục tiêu của đẳng này 
là lật đổ đế quốc Pháp ở Đông Dương, giành độc lập cho đất 
nước và thành lập chính phủ cộng hoà dân chủ "thuần khiết", 
không đề cập gì đến ruộng đất, v.v.. Sách lược của đảng này 
phân ra thành 3 thời kỳ: 1) Thời kỳ phá đổ, 2) Thời kỳ khôi 
phục, 3) Thời kỳ giáo dục - chính trị. Ba nguyên tắc cơ bản 
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giống với 3 nguyên tắc của Tôn Dật Tiên. Do tính chất tiểu tư 
sản, phiêu lưu và khủng bố, cho nên ở giai đoạn mới của 
phong trào (sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái) ở trong nước Quốc 
dân đảng đã tỏ ra không có năng lực tổ chức và lãnh đạo 
phong trào quần chúng nhân dân, như trong thời gian nổ ra 
cuộc khởi nghĩa Yên Bái đã không đưa ra được những khẩu 
hiệu có tác dụng động viên đông đảo quần chúng, cũng như 
sau cuộc khởi nghĩa ấy một số thủ lĩnh của đảng này đã 
tuyên bố chính sách thỏa hiệp với đế quốc Pháp (họ tuyên 
bố: nếu đế quốc Pháp muốn duy trì sự thống trị của mình ở 
Đông Dương, thì đế quốc Pháp phải để cho các dân tộc Đông 
Dương hưởng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do 
xuất ngoại, v.V.). 

Cuộc đấu tranh của đông đảo quần chúng công nông 
chống đế quốc, sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái, càng ngày càng 
mang tính chất giai cấp độc lập, và chỉ có Đảng Cộng sản 
Đông Dương mới có thể trở thành lãnh tụ duy nhất của cuộc 


đấu tranh ấy. 


VI- PHONG TRÀO CÔNG NHÂN 


Liên kết toàn thế giới bằng những mắt xích tư bản tài 
chính, chủ nghĩa đế quốc phát triển, ở mức độ ít nhiều, 
ngành chế biến bán thành phẩm tại thuộc địa nhằm thu siêu 
lợi nhuận nhờ vào sức lao động rẻ mạt nhưng đồng thời nó 
cũng tạo ra, ở mức độ ít nhiều, đội quân đào mồ chôn nó. 

Ỏ Đông Dương tính chung có đến hơn triệu rưởi công 
nhân, hơn nữa, có hơn một triệu trong số đó là công nhân 


nông nghiệp (cố nông, cul). 
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Trong những năm 1928-1929 đã tổ chức được các công 
hội đỏ đầu tiên. tính đến cuối năm 1930 con số công hội đỏ đã 
có 8 tổ chức ở Trung Kỳ, 23 ở Bắc Kỳ và 15 ở Nam Kỳ, với 
tổng số hội viên 6 nghìn người. Có gần 300 nghìn công nhân 


công nghiệp, phân bố trong những vùng sau đây: 


Bắc Kỳ - 100.000 công nhân 
Nam Kỳ -_ 85.000 công nhân 
Trung Kỳ - 40.000 công nhân 


Cambốt và Lào - 45.000 công nhân 


Mặc dù tổng số công nhân không lớn, nhưng họ sống tập 
trung cao độ. Ở một số xí nghiệp khai khoáng số lượng công 
nhân lên đến hàng chục nghìn người, tại các xí nghiệp dệt có 
đến mấy nghìn người, cũng như ở nhiều đồn điền số lượng 
công nhân nông nghiệp lên đến 4-5 nghìn người. 

Giai cấp công nhân Đông Dương bước lên vũ đài đấu 
tranh giai cấp chỉ trong thời kỳ sau chiến tranh đế quốc chủ 
nghĩa, nó mang tính chất tự phát của cuộc đấu tranh chống 
ách bóc lột vô nhân đạo trong trường hợp nói trên, chỉ đến 
gần đây, một mặt, cuộc khủng hoảng kinh tế trở nên gay 
gắt và sâu sắc, mà gánh nặng của cuộc khủng hoảng đó đè 
lên vai quần chúng lao động, và mặt khác, cao trào cách 
mạng ở Trung Quốc, ở Ấn Độ và nhờ cuộc đấu tranh giai cấp 
quốc tế đã giúp ý thức giai cấp của công nhân Đông Dương 
phát triển. 

Tất cả những diều kiện đó đã thúc đẩy công nhân Đông 
Dương tiến hành đấu tranh hết sức quyết liệt, cùng với sự 


phát triển của phong trào quần chúng và sự lớn mạnh của 
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vai trò và ảnh hưởng của những người cộng sản trong quần 
chúng nhân dân. 

Năm 1930 số lần bãi công đã lên đến 82 vụ, với sự tham 
gia của hơn 30 nghìn người”. 


Phong trào công nhân năm 1930 


Tháng Hai 4 Hơn 1.680 
Tháng Ba lý 794 
Tháng Tư 14 6.026 
Tháng Năm 9 700 
Tháng Sáu 2 500 
Tháng Bảy 5 700 
Tháng Mười hai 2 262 

Tổng cộng 82 27.052 


1*. Trong số 82 vụ bãi công được ghi nhận trong năm 1930 không 
có số liệu về số lượng người tham gia trong 38 cuộc bãi công và biểu 
tình. Nếu chúng ta lấy số lượng trung bình là 27.052 người chia cho 
43 cuộc bãi công, rồi nhân với 82, thì chúng ta có được con số gần 
50.168 người tham gia. 
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Mặc dù con số người tham gia bãi công nêu trên đây 
không lớn so với số lượng người tham gia bãi công ở các nước 
tư bản chủ nghĩa, nhưng đối với Đông Dương quy mô rộng rãi 
của phong trào bãi công lại đóng vai trò đáng kể trong phong 
trào cách mạng. Sự kiên cường và tinh thần anh dũng của 
công nhân trong cuộc đấu tranh bãi công, trong các cuộc biểu 
tình và mít tính, cũng như tính chất độc lập tương đối của 
phong trào công đoàn cách mạng Đông Dương tách ra khỏi 
chủ nghĩa dân tộc tư sản, tất cả những điều đó chứng minh 
rằng năm 1930 là bước ngoặt trong lịch sử của giai cấp vô 
sản Đông Dương. Sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái, giai cấp công 
nhân Đông Dương bước lên vũ đài chính trị với tư cách là 
một lực lượng giai cấp độc lập, đối lập mình với giai cấp tư 
sản trong cuộc đấu tranh giành bá quyền lãnh đạo phong 
trào cách mạng dân tộc. 

Trong năm 1930, các cuộc bãi công của công nhân đã lan 
từ nơi này sang nơi khác, lan ra gần như khắp các tỉnh 
trong nước. Trong mỗi cuộc bãi công, công nhân đều trực 
tiếp đương đầu với ách thống trị của chế độ thực dân, họ 
tăng cường đấu tranh vì những nhu cầu kinh tế chính đáng 
hàng ngày của mình và chuyển sang giai đoạn cao hơn là 
kết hợp cuộc đấu tranh ấy với cuộc đấu tranh vì những yêu 
sách chính trị của nhân dân Đông Dương, ủng hộ cuộc nổi 
dậy ở Nghệ An và Hà Tĩnh bằng cuộc mít tỉnh tại Hà Nội và 
Sài Gòn. Mặc dù đó chưa phải là cuộc bãi công mạnh mẽ, 
nhưng dù sao cũng chứng tỏ sự hậu thuẫn của gia1 cấp công 
nhân. Đặc biệt cuộc đấu tranh chính trị của công nhân 
trong những ngày kỷ niệm 1 tháng Năm và 1 tháng Tám, 
kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười và kỷ niệm Công xã 
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Quảng Châu. đã tạo ra một đà thúc đẩy mạnh mẽ làm thức 
tỉnh nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác tham 
gia đấu tranh tích cực chống chủ nghĩa đế quốc, chứng tỏ sự 
thật là giai cấp vô sản nắm bá quyền lãnh đạo trong phong 
trào cách mạng dân tộc. 

Ỏ đây cần nêu rõ vai trò của công nhân nông nghiệp. 
Ví dụ, tại đồn điền Phú Riềng trong một năm các culi phu 
đồn điền đã 4 lần đứng lên đấu tranh, trong đó tổ chức một 
cuộc mít tỉnh kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười, và 1 cuộc 
bãi công đã mang tính chất nổi dậy. Sự việc xảy ra vào 
tháng Hai năm 1930. Lúc đó có 1.300 công nhân bãi công 
phản đối cảnh sát bắt giam một công nhân cách mạng. Họ 
đòi thả người bị bắt, đòi tăng lương, giảm giờ làm xuống 
còn 8 giờ/ngày, thay thế thuốc kí ninh nước bằng thuốc kí 
ninh dạng bột, bãi bỏ chế độ ăn cháo thay cho bữa trưa (tại 
đó bữa trưa chỉ được ăn cháo). Những người bãi công đã 
chiếm đôn điền, kéo cờ đỏ lên. Sau cuộc chiến đấu quyết 
liệt của công nhân chống cảnh sát, chính quyền Pháp đã 
điều về đó một số đơn vị quân đội để đàn áp cuộc bãi công 
của anh em cul. 

Phụ nữ tham gia đặc biệt tích cực trong các cuộc bãi 
công. Ví dụ, trong cuộc bãi công của thợ dệt ở Nam Định, 
trong một số cuộc bãi công số người tham gia bãi công 
thuần tuý là phụ nữ: Ngày 15 tháng Ba 1980 tại kho rượu 
ở Bến Thủy có 40 nữ công nhân bãi công. Ngày 15 tháng 
Sáu 1930 tại Công ty Thương mại Á châu ở Nam Định có 
44 nữ công nhân bãi công dưới sự lãnh đạo của hai phụ nữ. 
Tiếp theo đây chúng ta mô tả một số cuộc bãi công trong 
năm 1930. 
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Cuộc bãi công của công nhân thuộc Công ty dầu lửa Pháp 
- An Nam tại Nhà Bè (Nam Kỳ) từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 
Tám năm 1930. Quần chúng công nhân trong công ty này đã 
nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng Cộng sản và của 
Tổng liên đoàn công hội nhân kỷ niệm ngày 1 tháng Tám. 

Sáng ngày 1 tháng Tám có 600 công nhân đã bắt đầu 
bãi công, tiến hành mít tỉnh, nêu lên yêu sách đòi tăng 
lương, giảm giờ làm, kéo cờ đỏ lên và rải truyền đơn. Sau 
cuộc mít tỉnh tất cả 600 công nhân đã kéo đến văn phòng 
của tên chủ với những yêu sách dưới đây: 1) Ngày làm việc 
8 giờ; 2) Tăng tiền công hàng ngày lên 0,10§; 3) Hoàn toàn 
chấm dứt thái độ thô bỉ và những hình thức phạt vô cớ và 
chấm dứt hành động sa thải công nhân; 4) Tiền công ngang 
nhau cho nam công nhân và nữ công nhân; 5) Cấm sa thải 
những công nhân tham gia bãi công; 6) Những ngày bãi 
công phải được trả lương như những ngày làm việc; 7) Phải 
báo trước 15 ngày cho công nhân trước khi sa thải và 8) Thu 
nhận trở lại nhà máy 3 công nhân bị đuổi việc. 

Tên chủ đã không đồng ý thoả mãn các yêu sách trên, thế 
là tất cả công nhân đã rời bỏ nhà máy. Đảng Cộng sản đã 
dành một sự giúp đỡ vật chất nhất định cho những công 
nhân bãi công túng thiếu nhất. Tổng liên đoàn các công hội ở 
Nam Kỳ đã tiến hành khá thành công đợt quyên góp nhằm 
giúp đỡ những công nhân bãi công để họ tiếp tục bãi công. 
Trong khi đó tại công ty bên cạnh là Standart Oil C° đã diễn 
ra hoạt động tuyên truyền sôi nổi nhằm mục đích tuyên bố 
tiến hành cuộc bãi công hưởng ứng. Bọn chủ của Công ty 
Standart Oil C” do hốt hoảng trước cuộc bãi công nên đã lựa 
chọn giải pháp nhân nhượng từ trước: chúng đã giảm ngày 
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làm việc từ 9 giờ xuống còn 8,5 giờ (Tạp chí Cờ đó, từ ngày 4 
đến ngày 6 tháng Tám năm 1930). 

Cuộc tổng bãi công của công nhân ở Bến Thúy (Trung 
Kỳ) nổ ra ngày 18 tháng Tám năm 1930 với hơn 1.200 công 
nhân thuộc các nhà máy và công xưởng Bến Thủy đã tuyên 
bố bãi công vì nguyên nhân là tại một nhà máy ở Bến Thủy 
(nhà máy điện) một tên cai đã tát vào mặt một công nhân 
mạnh đến mức chảy máu, và hai công nhân khác thì bị sa 
thải khối nhà máy này. Sau khi tuyên bố bãi công anh em 
công nhân đã tổ chức cuộc biểu tình phản đối và tỏ tình đoàn 
kết với công nhân nhà máy điện và các đông chí bị hại. 
Những người tham gia bãi công đưa ra những yêu sách sau 
đây: 1) Đuổi cổ tên cai. 2) Cấm xúc phạm công nhân. 3) Cấm 
sa thải công nhân khi không có lý do chính đáng. 4) Chấm 
dứt hành động bắt bớ những người bãi công và biểu tình và 
5) Tăng lương. Cuộc bãi công bắt đầu ngày 18 tháng Tám và 
đến ngày 20 tháng Tám thì công nhân tất cả các xí nghiệp ở 
Bến Thủy đã tham gia cuộc biểu tình, mà trong khi diễn ra 
cuộc biểu tình này đã có 2 tên cai bị giết chết và 2 tên bị 
thương. Cuộc bãi công ấy đã được một loạt cuộc biểu tình 
của nông dân thuộc các khu uực nổi dậy ở Vinh uà Hà Tĩnh 
hậu thuấn. Cuộc bãi công kéo dài hơn một tháng (đến ngày 
22 tháng Chín) và kết thúc với thắng lợi của anh em công 
nhân. Nhưng thắng lợi ấy không kéo dài, vì bọn tư bản chấp 
nhận các yêu sách của công nhân chỉ nhằm mục đích tranh 
thủ thời gian để chuẩn bị phản công, và 10 ngày sau chúng 
đã đưa bọn phá hoại bãi công đến và cho thôi việc 200 anh 
em công nhân (trích trong Tạp chí Tranh đấu, số ra ngày 15 
tháng Giêng 1931). 
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Cuộc bãi công của công nhân ở Nhà máy dệt Nam Định 
đã diễn ra 4 lần trong năm 1930, với những khẩu hiệu dưới 
đây: 1) Bãi bỏ chế độ phạt tiền. 2) Bãi bỏ việc giam công nhân 
vào phòng kín vì tội để mất số hiệu công nhân (mỗi công 
nhân nào để mất số hiệu công nhân của mình thì đều bị giam 
vào phòng kín từ 6 đến 11 giờ). 3) Chấm dứt sa thải công 
nhân một cách vô cớ. 4) Sa thải tên Hội thư ký nhà máy, vì 
đã lăng mạ công nhân. 5) Thả những người bị bắt trong thời 
gian diễn ra cuộc diễu hành biểu tình. 6) Bãi bỏ hình phạt 
thể xác, v.v.. 

Tiếp đó chúng ta thấy bãi công lan rộng ở Cambốt và 
Lào. Ví dụ: Cuộc bãi công của anh em kéo xe và những cuộc 
bãi công trên chiếc tàu thủy Pavia. 

Năm 1931, chúng ta thấy phong trào bãi công ở Đông 
Dương có tổ chức hơn cả, tổ chức được đội bảo vệ bãi công, đội 
tự vệ, hội họp công khai, người lãnh đạo được bảo vệ tốt chống 
lại cảnh sát, các yêu sách đều được tất cả anh em công nhân 
thảo luận,... Ví dụ: Cuộc bãi công của anh em công nhân thuộc 
các công ty dầu lửa: ở Sài Gòn có 2 công ty dầu lửa: Standart 
Oil €? và Société Oi]l C”. 

Ngày 9 tháng Giêng năm 1931 công nhân của hãng 
Standart Oi]l C° đã tuyên bố bãi công. Họ đã nêu ra các yêu 
sách sau đây: a) Cấm đánh đập công nhân, b) Tăng lương, 
e) Ngày làm việc 8 giờ, d) Tiền công ngang nhau cho lao động 
ngang nhau, không phân biệt giới tính và tuổi tác của công 
nhân, đ) Được hưởng chế độ đi nghỉ, nghỉ làm ngày chủ nhật, 
trả công cho việc làm ngoài giờ, e) Thực hiện luật bảo hiểm 


xã hội, g) Bãi bỏ hành động khủng bố đối với những người 
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tham gia bãi công, h) Trả lương cho thời gian bãi công, ï) Tự 
do lập hội, tự do bãi công. 

Tỉnh thần sẵn sàng chiến đấu của anh em bãi công rất là 
cao. Thậm chí tờ báo tư sản đã viết như thế này: "Nam nữ 
công nhân quyết định dứt khoát không trở lại làm việc cho 
đến khi nào thoả mãn các yêu sách của họ. Họ đã tổ chức ra 
một số đội vũ trang gồm 60-100 người, được bố trí ngoài 
đường phố". 

Ngày 14 tháng Giêng, công nhân của Công ty Standart 
Oil C° và công nhân của hãng Société Oil C? đã cùng nhau 
hội họp, trong cuộc họp này đại diện của Liên đoàn công 
nhân Nam Kỳ đã phát biểu ý kiến, kêu gọi công nhân hãy 
bãi công để bảo vệ quyền lợi. Tiếp đó, diễn giả kêu gọi kỷ 
niệm ngày mất của đồng chí Lênin. Vào thời điểm đỉnh cao 
của cuộc mít tỉnh cảnh sát đã tới và tìm cách bắt giữ các 
diễn giả. Các đội bảo vệ bãi công đã đến kịp và đẩy bọn cảnh 
sát ra khỏi nơi đó. 

Bản nghị quyết được công nhân của hãng Société Oi]l C° 
thông qua về việc hưởng ứng cuộc bãi công, đã được nhất trí 
thông qua với những tiếng vỗ tay vang dậy và với những 
yêu sách dưới đây: 1) Thủ tiêu chế độ phạt 4 ngày vì tội 
không đi làm một ngày, 2) Cấm đánh đập công nhân, 3) Trả 
lương đặc biệt cho những giờ làm thêm, 4) Phát y phục làm 
việc miễn phí, 5) Trả lương như nhau cho lao động như 
nhau, 6) Ủng hộ anh em công nhân bãi công thuộc Công ty 
Standart Oil C°, 7) Chế độ ngày làm việc 8 giờ, ngày làm 
việc 6 giờ đối với trẻ em, 8) Thi hành luật bảo hiểm, 9) Trả 
lương cho những ngày bãi công, 10) Chấm dứt hành động sa 
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thải các công nhân bãi công, 11) Bãi bỏ luật về trọng tài 


phán xử công nhân. 


VII- PHONG TRÀO NÔNG DÂN CÁCH MẠNG 


Lịch sử phong trào nông dân là lịch sử đấu tranh của 
nông dân chống lại bọn địa chủ, chế độ phong kiến mà khi 
xã hội phong kiến sụp đổ thì nông dân bị phá sản trở thành 
vô sản hoá. Tại thuộc địa, dưới ách thống trị của chủ nghĩa 
đế quốc thi hành chính sách ruộng đất nhằm thực hiện quá 
trình tước đoạt ruộng đất của nông dân là những người đã 
bị bần cùng hoá và suy sụp do chưa công nghiệp hoá thuộc 
địa. Khi xem xét những hành động khủng khiếp của đế quốc 
ở thuộc địa chúng ta thấy lịch sử lâu dài của phong trào 
nông dân chống lại ách thống trị của chế độ thực dân. 

Ở Đông Dương, cũng như ở các thuộc địa khác, trong 
giai đoạn đế quốc Pháp xâm chiếm Đông Dương và biến 
Đông Dương thành thuộc địa đã diễn ra một loạt cuộc chiến 
tranh của nông dân chống đế quốc. Ở đây chúng tôi chỉ dẫn 
ra một số sự kiện trong thời kỳ hoàn toàn thiết lập ách 
thống trị chính trị và kinh tế của đế quốc Pháp thông qua 
việc liên minh với các bọn tàn dư phong kiến. Năm 1908, 
nông dân ở một loạt tỉnh thuộc Trung Kỳ (Nghệ An, Hà 
Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình, v.v.) đã kéo 
lên huyện và lên tỉnh với hàng trăm nghìn người dưới sự 
lãnh đạo của giới trí thức tiểu tư sản. Họ kéo đi đấu tranh 
tự phát chống thuế thân và đòi giảm thuế ruộng đất. Tại 
một số nơi họ đã bắt giam và trói bọn cảnh sát thuộc cấp 
tỉnh và huyện, buộc chúng phải chấp nhận các yêu sách của 


TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ Ở ĐÔNG DƯƠNG 99 


nông dân. Nông dân kéo đến bao vây trụ sở tên thống sứ 
Pháp và không chịu trở về nhà cho đến khi các yêu sách của 
họ được thoả mãn. Cứ thế nông dân kéo dài cuộc bao vây trụ 
sở của tên thống sứ Pháp. 

Đáp lại, chính quyền Pháp đã xử bắn tổng cộng đến mấy 
trăm người. Sau sự kiện đó nông dân nhận thức được rằng 
nếu không có khả năng tiến hành đấu tranh vũ trang thì 
không thể chiến đấu với lực lượng vũ trang được trang bị 
đến tận răng của chủ nghĩa đế quốc ở giai đoạn đầu, cả hình 
thức kháng cự thụ động cũng không đem lại cho họ kết quả. 

Như vậy, không có sự lãnh đạo của giai cấp vô sản thì 
phong trào tự phát và thiếu tổ chức của nông dân không tránh 
khỏi đi xuống. 

Phong trào năm 1908 tuy đã không lan rộng ra khắp 
Đông Dương, nhưng đó là một phong trào có tính chất quần 
chúng. Trong thời kỳ 1908-1930 chúng ta thấy những phong 
trào nông dân riêng lẻ không quy mô. Ví dụ: Năm 1928 đã 
xảy ra vụ xung đột giữa một tên sĩ quan Pháp với dân làng 
Nam Kim (Nghệ An, Trung Kỳ). Năm 1927 sự kiện dân làng 
Vĩnh Phong (Nam Kỳ) tụ tập để phản đối hành động tước 
đoạt ruộng đất của họ. Cảnh sát đã kéo đến, bắn vào họ, 
một số người dân làng này đã bị giết chết. Sự kiện năm 
1928 ở Ninh Tánh Lợi (Nam Kỳ). Dân làng này đã đứng lên 
chống lại tên sen đầm Turniê, tên sĩ quan "phó quan" và 4 
tên lính đã cướp đi 2.134 giạ lúa của nông dân. Có một phụ 
nữ lần nào cũng xông vào ngăn cản không cho cướp lúa. 
Turniê đã giết chết chị ta, ngay tức khắc hàng chục người 
thân trong gia đình đã dùng gậy gộc tấn công Turniê và tên 
này đã chết ngay tại chỗ, có nhiều dân làng cũng bị giết. 
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Năm 1927, ở Cà Mau (Nam Kỳ) đã xảy ra xung đột giữa 
dân chúng và cảnh sát, kết quả là một ngôi nhà đã bị cảnh 
sát đốt trụi. 

Năm 1929 ở Kon Tum (Trung Kỳ), để phản đối hành 
động cướp đất của nông dân ở một bản người Tây Nguyên đã 
chặt đốn 1.500 cây cao su. Khi ấy chính quyền Pháp đã điều 
3 đơn vị quân đội, trong tư thế hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu, 
đến đó. Bọn lính đã gây ra một vụ thảm sát đẫm máu, đốt 
trụi một loạt bản và tàn phá nương rẫy của những người nổi 
dậy, hơn nữa, những người nổi dậy và những bộ lạc láng 
giềng hưởng ứng đã giáng trả quyết liệt. 

Năm 1929 trận ấu đả giữa nông dân làng Hào Kê (Bắc 
Kỳ) với tên địa chủ Riêu. Tên này đã xin chính quyền địa 
phương cấp cho hắn õð lính cùng hắn đi ô tô về nơi y có 105 
mẫu đất. Cuộc đụng độ nổ ra giữa những người nông dân 
chống trả và bọn lính. Có 2 nông dân bị giết và 3 người bị 
thương. Đó là cuộc đấu tranh chỉ vì đòi hưởng quyền thừa 
kế lĩnh canh. 

Trong thời kỳ sau chiến tranh đến năm 1930, phong trào 
nông dân mang tính chất đấu tranh cục bộ chống lại quá 
trình đế quốc Pháp cướp đất hoặc chống lại bọn địa chủ bản 
xứ, phong trào ấy mang tính tự phát và không có tổ chức. 

Phong trào nông dân năm 1930 là phong trào quần 
chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chịu ảnh 
hưởng của gia1 cấp vô sản, chịu ảnh hưởng của phong trào 
Xôviết ở Trung Quốc, của phong trào nông dân Ấn Độ và 
của Liên Xô. Tại đó, dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản, 
nông dân đã được giải phóng khỏi ách áp bức của bọn địa 
chủ phong kiến và chế độ tư bản. 
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Trên cơ sở cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm 
trọng phong trào cách mạng lớn mạnh của quần chúng lao 
động, của nông dân được triển khai vào năm 1930, như là 
năm bước ngoặt trong phong trào cách mạng, khi mà phong 
trào nông dân chuyển sang trình độ cao hơn, nhằm giành 
lấy chính quyền, tịch thu ruộng đất của địa chủ, chống lại 
chủ nghĩa đế quốc Pháp và chế độ phong kiến. 

Phong trào nông dân bắt đầu nổ ra ở Bắc Kỳ, lan đến 
Nam Kỳ, sau đó nổ ra ở Trung Kỳ, lan từ nơi này sang nơi 
khác, lan sang hầu hết các tỉnh ở trong nước. Từ tháng Tư 
đến tháng Chạp năm 1930 tổng cộng đã có 250 cuộc đấu 
tranh của nông dân, với số lượng 300 nghìn người nông dân 
tham gia. Ngoài ra, số lượng người tham gia các cuộc đấu 
tranh lẻ tẻ lên đến 20.000 trong mỗi cuộc đấu tranh, cồn sau 
tháng Tám đã bắt đầu làn sóng nổi dậy của nhân dân với sự 
tham gia của hàng chục nghìn người, với đại đa số nông dân. 
Sức mạnh và quy mô của phong trào đặc biệt biểu hiện qua 
sự tham gia tích cực của đông đảo quần chúng phụ nữ lao 
động, của thanh niên tham gia vào cuộc đấu tranh chống đế 
quốc, và trong một loạt trường hợp binh lính An Nam đã tỏ 
tình đoàn kết anh em với những người biểu tình. Ví dụ: Trong 
cuộc biểu tình số chị em làm công tác vận động đã lên đến 
2.000 người ở Bà Hom tháng Sáu năm 1930 (Nam Kỳ). Trong 
các cuộc biểu tình và mít tỉnh ở Nghệ An và Hà Tĩnh chị em 
đã vận động binh lính, họ cũng đã diễn thuyết trong các cuộc 
biểu tình và mít tỉnh ở Thái Bình và Hà Nội (Bắc Kỳ)". 


1*, Bảng này được soạn ra qua các số liệu rút từ báo chí tư sản và 
báo chí cộng sản. Ở đây chúng tôi không nắm rõ số lượng về nhiều cuộc 
biểu tình tuần hành và biểu tình. 
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Số cuộc đấu tranh 
của nông dân 


Số lượng người 
tham gia 


299.370 


Trong số 250 cuộc đấu tranh nêu trên đây có 3 cuộc là 


nhằm tấn công các nhà tù địa phương để giải phóng các tù 
chính trị; 45 cuộc nhằm chống sưu thuế, thuế thân, đòi giảm 
tô và v.v.; 5 cuộc diễn ra nhân kỷ niệm ngày 1 tháng Năm; 8 
cuộc diễn ra trong thời gian kỷ niệm ngày 1 tháng Tám; 8 
cuộc nổ ra nhân Kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười; 4 cuộc - 
Kỷ niệm cuộc khởi nghĩa ở Quảng Châu; 8 cuộc - chống bọn 
địa chủ, những cuộc đấu tranh khác đưa ra yêu sách đòi chia 
công điền cho bần cố nông, hoặc nhằm đập phá nhà cửa của 
bọn cường hào, của bọn cảnh sát tỉnh, huyện, của bọn tỉnh 
trưởng, hoặc chống lại chủ nghĩa đế quốc dã man, chống 
khủng bố, v.v.. 

Làn sóng đấu tranh của nông dân đã lên cao điểm. Từ 
tháng Tám đến cuối tháng Mười, trong vòng 3 tháng số lượng 
cuộc đấu tranh đã đạt con số 142, trong đó đã có 264.300 
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người tham gia, trong số đó đã có 403 người bị giết trong lúc 
diễn ra các cuộc đấu tranh và hàng nghìn người bị thương 
(trong tháng Tám có 8 người bị giết, trong tháng Chín - 270 
người bị giết, tháng Mười - 125 người bị giết). 

Mặc dù ngày 12 tháng Chín năm 1930 đế quốc Pháp đã 
cho máy bay đến ném bom vào cuộc biểu tình của 8.000 người 
ở Hưng Nguyên (Vinh) khiến cho hơn 200 người bị chết và 
800 người bị thương, tuy nhiên, sau hành động dã man ấy 
của đế quốc, quần chúng nông dân không những không sợ 
hãi, mà họ còn tích cực tham gia đấu tranh chống đế quốc, 
thậm chí đã lập ra các Xôuïết ở nông thôn, những Xôviết này 
tồn tại ở một số vùng (tại các huyện Thanh Chương, Nam 
Đần và tại một số làng thuộc tỉnh Hà Tĩnh). 

Báo chí của thực dân Pháp gần đây đã bắt đầu phần nào 
cho biết tính chất đích thực của phong trào cách mạng của 
nông dân. Ngày 5 tháng Mười một năm 1930 tờ Tạp chí 
Indocbhine đã viết như sau: "Tại đó phong trào Xôviết tập 
trung chủ yếu ở Nghệ An, Vinh, ở các huyện Thanh Chương 
và Nam Đàn, ở tỉnh Hà Tĩnh, ở một số làng chung quanh 
tỉnh ly Nghệ An, ngoài ra còn ở 2 hoặc 3 trung tâm lớn 
trên dọc đường cái quan". Trong bài viết của mình nhan đề 
"Chủ nghĩa Cộng sản ở tỉnh Vinh" (Báo Ôpinhông số ra 
ngày 18 tháng Mười hai 1930) tướng Nôghétxơ đã viết như 
sau: "Các tỉnh phía Bắc Trung Kỳ - Vinh và Hà Tĩnh - hiện 
nay đang bị chìm ngập không còn là trong một cuộc nổi đậy 
nữa, mà là trong một cuộc cách mạng thực sự. Các hoạt động 
của các cán bộ tuyên truyền của Mátxcơva tại đó đã bao trùm 
rộng khắp và bám rễ sâu đến mức là hai huyện đó đã thành 
lập trên lãnh thổ của mình, chính quyền Xôviết và sống theo 
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"luật lệ của Mátxcơva"". Tiếp đó tên tướng này còn bổ sung: 
"Trên thực tế, từ ngày 30 tháng Tám chính quyền của chúng 
ta đã không còn tổn tại". 

Tờ Cờ đỏ - tờ báo cộng sản - số ra ngày 1 tháng Mười 1930 
đã viết như sau: "Hiện nay tại một số thôn làng đó đã thành 
lập các Xôviết nông dân". 

Vào thời điểm đó, Đảng Cộng sản Đông Dương non trẻ đã 
kịp huy động quần chúng nhân dân, công nhân, nông dân và 
sinh viên tổ chức biểu tình và tuần hành thị uy nhằm bảo vệ 
Vĩnh đỏ và Hà Tĩnh đỏ. 

Chúng ta thấy nổ ra các cuộc biểu tình của nông dân đặc 
biệt ở Trung Kỳ, sau đó ở Nam Kỳ và 3 cuộc biểu tình của 
nông dân ở Bắc Kỳ”, những cuộc biểu tình tuần hành của 
nông dân ở Bến Thủy (Vinh), ở Huế (Trung Kỳ), ở Nam Kỳ, ở 
Hà Nội và ở Nam Định (Bắc Kỳ), những cuộc tuần hành của 
công nhân ở Bến Thủy (Vinh), ở Hà Nội. 

Tất cả những cuộc biểu tình và tuần hành thị uy ấy đều 
diễn ra với những khẩu hiệu "chống hành động khủng bố của 
đế quốc Pháp", "chống chế độ phong kiến đồng minh của đế 
quốc Pháp", "bảo vệ Nghệ An đỏ và Hà Tĩnh đỏ" - những đòn 
bẩy của cách mạng Đông Dương. 

Phong trào cách mạng của nông dân năm 1930 được 
đánh giá như sau: Cuộc khởi nghĩa Yên Bái là đỉnh điểm 


phát triển của đảng cách mạng - dân tộc, cuộc khởi nghĩa ấy 


1*, Ví dụ: Ngày 14 tháng Mười 1930 có 500 nông dân ở Thái Bình 
(Bắc Kỳ) tổ chức biểu tình với khẩu hiệu: 1) Không được đụng đến 
nông dân Nghệ - Tĩnh, 2) Không được bắt bớ những người biểu tình, 3) 
Thủ tiêu sổ đăng bạ, 4) Chia đều công điền, 5) Không được bắt rượu 
lậu, 6) Bãi bỏ thuế thân, 7) Trả công cho lao động xây dựng đường sá. 
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đã nhận được sự hậu thuẫn của quần chúng nông dân Bắc 
Kỳ. "Quốc dân đẳng" - đảng của giai cấp tiểu tư sản - tỏ ra 
bất lực và đã hoàn toàn xa rời quần chúng cách mạng, ý 
nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Bái là ở chỗ nó mở 
đầu bước chuyển của quần chúng lao động Đông Dương 
chuyển sang cuộc đấu tranh độc lập chống đế quốc, giành 
ruộng đất. Phong trào nông dân, tuy mang tính chất tự 
phát, nhưng ngày càng được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản. Sau khởi nghĩa Yên Bái, chúng ta có thể phân 
phong trào nông dân thành 2 gia1 đoạn. Gia1 đoạn thứ nhất - 
từ tháng Tư đến tháng Tám; giai đoạn thứ hai - từ tháng 
Chín đến tháng Chạp. 

Ö giai đoạn thứ nhất, tháng Tư, chúng ta thấy có hơn 200 
nông dân tỉnh Thái Bình (Bắc Kỳ) đến bao vây nhà một tên 
địa chủ để đòi được vay lúa. Sau đó, ngày 1 tháng Năm, nông 
dân đã tham gia kỷ niệm ngày lễ 1 tháng Năm, với các khẩu 
hiệu: "Bãi bỏ hành quyết 4 nhà cách mạng đã tham g1a cuộc 
khởi nghĩa Yên Bái", "Hoãn thu thuế thân và thuế ruộng", 
"Bãi bỏ luật bắt giam những người không mang thẻ căn 
cước", v.v.. Trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm ngày 1 tháng 
Năm cuộc biểu tình ở Vĩnh (Trung Kỳ), ở Thái Bình (Bắc Kỳ) 
đã bị giặc Pháp xả súng đàn áp, đã có 20 người bị bắn chết, 
còn tại nhiều tỉnh ở Nam Kỳ nhiều nông dân đã bị bắt. 

Sau vụ bắn giết đàn áp đó nông dân đấu tranh dưới 
những khẩu hiệu dưới đây, ví dụ: Ngày 13 tháng Năm 1930 
đã có 1.500 người biểu tình ở Sa Đéc (Nam Kỳ), họ đưa ra 
khẩu hiệu: 1) Thả những người bị bắt trong cuộc biểu tình 
(Cao Lãnh), 2) Bãi bỏ các loại thuế; 3) Tăng lương cho những 
công nhân làm việc trên đường ở nông thôn. 
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Ngày 6 tháng Sáu có 3.000 người biểu tình, trong đó có 
100 phụ nữ và 100 học trò, tại Thanh Chương (Vinh), đưa 
ra những khẩu hiệu sau đây: 1) Hoãn thu thuế thân và 
thuế ruộng đất đến tháng Mười, 9) Bãi bỏ địa tô, 3) Bãi bỏ 
quy định tuần tra ở thôn làng, 4) Trợ giúp các gia đình có 
người bị giết và bị thương trong cuộc biểu tình ở Vinh và ở 
Thái Bình, 5) Thả tù chính trị, 6) Không được đưa binh 
lính An Nam ra nước ngoài và không đưa lính ngoại quốc 
vào Đông Dương, 7) Thả các em học sinh bị bắt, 8) Thay 
hiệu trưởng bằng người khác. Nông dân đòi tên cảnh sát 
trưởng ở huyện phải ký nhận và chuyển các yêu sách ấy 
lên viên quan đứng đầu tỉnh. 

Ở giai đoạn đầu các khẩu hiệu của phong trào nông dân 
là đưa đơn thỉnh cầu, coi đó là phương pháp huy động nông 
dân đã đạt được yêu sách đòi hoãn thu thuế và bãi bỏ các 
thứ thuế phụ thu, v.v., nhưng họ đã phải chịu sự hy sinh to 
lớn vì hành động khủng bố của đế quốc (từ tháng Năm đến 
tháng Tám số người bị thương đã lên đến 177 người và có 31 
người bị giết, chưa kể số người bị bắt). 

Như vậy, quá trình đấu tranh đã dạy cho nông dân tìm 
ra con đường đi đúng đắn, tiến đến khởi nghĩa vũ trang thì 
không thể giải quyết được tất cả mọi yêu sách, nếu không 
đánh đuổi đế quốc ra khỏi đất nước, nếu không thủ tiêu chế 
độ phong kiến, bọn địa chủ không thể giải quyết được vấn đề 
ruộng đất. Ở giai đoạn thứ hai nông dân hướng đấu tranh 
vào đập phá các trụ sở huyện, các trụ sở tỉnh trưởng, phá 
hoại cầu cống, các trạm điện tín, nhà cửa của bọn địa chủ và 
quan lại, tiến đến giành chính quyền và thành lập ra các 
Xôviết nông thôn. Ví dụ: Ngày 3 tháng Chín 1930 có 2.000 
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nông dân ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đốt trụi các trụ sở huyện và 
một số cửa hàng. Chính quyền Pháp điều binh lính xuống đó 
để đàn áp nông dân. Khi bọn lính đến, nông dân vẫn không 
sợ và tiếp tục tấn công. Cuộc xung đột đưa đến hậu quả là có 
7 nông dân bị giết chết và 5 người bị thương. Ngày 6 tháng 
Chín có 1.500 nông dân ở Bích Hào (Nghệ An) đốt 3 ngôi nhà 
địa chủ. Ngày 5 tháng Chín có 100 nông dân ở Đức Hoà 
(Nam Kỳ) trong số đó 25 người có vũ khí; trong cuộc xung đột 
với binh lính đã có 10 nông dân bị thương và bị giết, 2 lính bị 
thương. Ngày 12 tháng Chín có 300 nông dân ở Ba Cum 
(Nam Kỳ) phá sập các cây cầu, trụ sở hội đồng xã và chợ. 

Sau vụ ném bom ở Vinh (ngày 12 tháng Chín 1930) trong 
mỗi phong trào đấu tranh của nông dân có hàng chục nghìn 
người tham gia. Họ tiến hành cuộc đấu tranh quyết liệt 
chống đế quốc, chống bọn địa chủ phong kiến để giành lấy 
chính quyền, đòi phân ruộng đất cho bần nông, v.v.. 

Ở đây chúng tôi xin dẫn ra một số sự kiện: Ngày 18 
tháng Chín có gần 20.000 nông dân ở Thanh Chương (Nghệ 
An) tổ chức tang lễ chôn cất các chiến sĩ cách mạng (sự kiện 
tháng Chín). Họ tổ chức ra các đội tự vệ với 1.000 người, được 
phân thành một số nhóm bảo vệ cuộc mít tỉnh này các đại 
diện của Ban Chấp hành Trung ương và các đại biểu của các 
Xứ ủy Bắc Kỳ và Trung Kỳ đọc diễn văn. 

Sau đó quần chúng đã thông qua nghị quyết về hành 
động đấu tranh chống đế quốc Pháp. 

Ngày 21 tháng Chín có 400 người biểu tình ở Tú Viên 
(Nghệ An) đưa ra yêu sách đòi chia công điền cho nông dân 


và kiên quyết chống lại đế quốc. 
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Ngày 22 tháng Chín có 400 nông dân ở Cát Ngàn 
(Nghệ An) đã tiến hành chia công điền và số tiền trong quỹ 
lương xã cho nông dân. 

Ngày 23 tháng Chín có 400 nông dân ở Cát Ngàn (Nghệ 
An) bắt giam các đảng viên "Đảng Lý nhân" (Đảng công lý và 
nhân ái), rồi lập phiên xử công cộng để xử tội đẳng này (đẳng 
này do đế quốc Pháp lập ra, thành phần gồm bọn mật thám 
và các phần tử phản cách mạng mà vai trò của chúng là cướp 
bóc dân chúng và phá hoại phong trào cộng sản, đôi khi đẳng 
"Lý nhân" tự xưng là "Đảng Cộng sản" để nông dân không 
hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa cộng sản. Nhưng đó là thủ 
đoạn của đế quốc Pháp mưu toan chống phá chủ nghĩa cộng 
sản. Thủ đoạn này lập tức bị vạch trần trước quần chúng). 

Để đánh giá phong trào nông dân hồi tháng Chín phong 
trào này đã mang hình thức lập ra các Xôuiïết nông thôn, như 
chúng tôi đã nói ở trên, ở đây chúng tôi xin dẫn ra một số ý 
kiến của báo Lao khổ (của những người lao động bị áp bức, và 
là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản) làm ta hiểu rõ về 
thực chất cuộc nổi dậy tháng Chín ở Bắc Trung Kỳ. 

Theo báo Lao khổ số 17, ra ngày 5 tháng Mười 1930, thì: 
"... những thắng lợi của nông dân Nghệ - Tĩnh từ ngày 1 
tháng Chín đến thời gian gần đây là: nhờ đấu tranh kiên 
cường, anh chị em nông dân đã giành lại và giành được nhiều 
quyền lợi. Tại nhiều thôn xã tất cả các chức năng (quyền 
hạn) đều thuộc về nông hội. Tại một số làng phụ nữ đã tham 
gia vào công việc của chính quyền thôn xã. 

Ở các thôn làng đó đã không xảy ra hành động áp bức 
nào đối với anh chị em nông dân. Tự họ giải quyết mọi công 
việc và họ không cần đến viên quan đứng đầu huyện. 
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Tự họ đã bãi bỏ thuế chợ và thuế đò ngang. Họ đã phân 
phát lúa của địa chủ cho bà con nông dân... Ở nhiều địa 
phương bọn địa chủ buộc phải phân phát ruộng đất của mình 
cho bần nông. Hiện nay cả ngày lẫn đêm anh chị em nông 
dân được tự do hội họp đông đến hàng trăm nghìn người để 
tiến hành biểu tình và mít tỉnh. Tự họ đã bãi bỏ lệ đi tuần ở 
trong làng và tổ chức ra các đội tự vệ để bảo vệ nông dân đối 
phó với bọn mật vụ...". 

Theo các tài liệu của báo chí cộng sản và báo chí tư sản 
cho biết thì ở một số nơi thuộc Bắc Trung Kỳ đã thành lập 
các Xôviết nông thôn, fịch thu ruộng đất của địa chủ để chia 
cho nông dân nghèo, đã lập ra các toà án nhân dân - cách 
mạng để xử tội bọn quan lại cường hào và bọn phản cách 
mạng. Về chính sách ruộng đất của các Xôviết nông thôn thì 
các tờ báo cộng sản Lao khổ và Cờ đỏ đã cho biết như sau: "Ở 
Thanh Chương và Nam Đàn sau cuộc nổi dậy người ta đã lập 
ra các hội đồng phân chia ruộng đất. Trong lĩnh vực tịch thu 
ruộng đất, các hội đồng này chỉ tịch thu ruộng đất của những 
ai có 100 ha trở lên. Điều này cho thấy chưa nhận thức rõ thế 
nào là địa chủ: bọn địa chủ là một giai cấp đem phát canh 
ruộng đất để bóc lột nông dân, còn bản thân y thì không canh 
tác ruộng đất. Phải tịch thu tất cả ruộng đất của địa chủ". 

Ở đây chúng tôi phải nêu rõ nét tích cực trong quá trình 
diễn ra phong trào nông dân. Nếu ở gial đoạn thứ nhất chúng 
ta chỉ thấy có sự kết hợp yêu sách của nông dân với yêu sách 
của công nhân, thì ở giai đoạn thứ hai, trong một số trường 
hợp nông dân đã trực tiếp giúp các cuộc bãi công của công 
nhân. Ví dụ, ở Bến Thủy và Hà Tĩnh và ở những địa phương 
khác: Ngày 19 tháng Chín năm 1930, khi 300 công nhân. 
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nông nghiệp thuộc đồn điền Phêri (Hà Tĩnh) tiến hành bãi 
công thì trong khi đó 3.000 nông dân biểu tình đã xông vào 
đồn điển. Họ đập phá tất cả mọi thứ trong nhà tên chủ và 
buộc tên chủ này phải chấp nhận yêu sách của họ là: 

1) Tăng tiền lương hàng ngày của công nhân lên 1 xu. 

2) Giảm giờ làm trong ngày làm việc. 

3) Hủy bỏ hình phạt thể xác (báo Lao bhổ số 17, ngày 5 
tháng Mười 1930). 

Tình đoàn kết công nông: Ngày 13 tháng Mười hai 1930 
tại Nghi Lộc (Nghệ An) nông dân tụ họp tại chùa Am Khấu, 
từ đấy họ bắt đầu cuộc biểu tình tuần hành, dọc đường họ 
gặp khoảng 300 công nhân vừa đứng lên đấu tranh ở Nhà 
máy xe lửa Tràng Thi, cả hai phía đã hợp nhất dưới sự lãnh 
đạo của một người dẫn đầu đoàn biểu tình. Họ hô vang khẩu 
hiệu và vỗ tay, họ tổ chức tại chỗ một cuộc mít tỉnh. Trong 
cuộc mít tỉnh này đại diện bà con nông dân đã lên phát biểu 
kịch liệt phản đối hành động khủng bố của đế quốc Pháp. 
Sau đó đại diện công nhân lên phát biểu, kêu gọi nông dân 
hãy liên kết với giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh 
chống kẻ thù chung là đế quốc Pháp. Sau cuộc mít tỉnh, quần 
chúng lại tiếp tục cuộc biểu tình được sự bảo vệ của đội tự vệ. 
Trên đường tuần hành họ đã tung truyền đơn, hô khẩu hiệu 
và hát bài ca của Quốc tế. Đoàn biểu tình tiến đến Lộc Đa 
cách Vinh 2 kilômét. Đến 12 giờ đêm thì đoàn đại biểu tình 
kết thúc (báo Tranh đấu, số 10, ngày 5 tháng Giêng 1931). 

Nếu ở giai đoạn thứ nhất chúng ta thấy phong trào công 
nhân tách khỏi phong trào nông dân, mặc dù những cuộc đấu 
tranh chính trị của giai cấp công nhân đã ảnh hưởng đến 


phong trào nông dân, nhưng công nhân hậu thuẫn chưa 
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mạnh mẽ đối với phong trào nông dân, thì ở giai đoạn thứ hai 
chúng ta thấy diễn ra một loạt cuộc mít tinh của công nhân 
phản đối hành động khủng bố của đế quốc và bảo vệ phong 
trào nông dân, ví dụ: Các cuộc mít tỉnh ở Hà Nội, Nam Định 
(Bắc Kỳ), ở Bến Thủy, Huế (Trung Kỳ), ở Sài Gòn (Nam Kỳ) 
và ở những nơi khác... 

Tuy phong trào nông dân năm 1930 ở thời điểm này chưa 
có đủ điều kiện để tiến hành khởi nghĩa vũ trang đến thắng 
lợi cuối cùng, nhưng nó đã tạo đà cho việc mở rộng và làm 
sâu sắc thêm cuộc đấu tranh chống đế quốc Pháp và bọn địa 
chú phong kiến. Đặc biệt là phong trào ấy đã có ý nghĩa to 
lớn đối với việc tiếp tục chuẩn bị cuộc tổng khởi nghĩa vũ 
trang trên toàn cõi Đông Dương trong bối cảnh quốc tế hiện 
nay, trong điều kiện phong trào cách mạng đang phát triển ở 
các nước tư bản chủ nghĩa, phong trào Xôviết ở Trung Quốc 
đang lớn mạnh, phong trào giải phóng dân tộc đang phát 
triển ở Ấn Độ và ở các nước khác; cuộc khủng hoảng của tư 
bản thế giới ngày càng trở nên sâu sắc, các mâu thuẫn, một 
mặt, giữa các nước đế quốc trở nên gay gắt, và mặt khác, các 
mâu thuẫn giữa thế giới tư bản chủ nghĩa và thế giới xã hội 
chủ nghĩa trở nên gay gắt. 


Phong trào nông dân cách mạng thời gian từ tháng 
Giêng đến tháng Sáu năm 1931 


Bất chấp cuộc khủng bố trắng và thủ đoạn khiêu khích 
của đế quốc Pháp tung tin trong hàng ngũ những người nổi 
dậy ở hai tỉnh Nghệ - Tĩnh về giấy bảo đảm, trong đó kêu gọi 
ra đầu hàng, nhưng phong trào nông dân vẫn lớn mạnh 
không ngừng, phát triển về chiều sâu và mang tính chất 
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định hướng mục tiêu: tiến hành cuộc chiến đấu du kích, ám 
sát hàng loạt nhằm vào đế quốc Pháp, bọn địa chủ và cường 
hào quan lại, ... phong trào đã phát triển cả về chiều rộng tại 
các địa phương mới: tình hình trở nên nghiêm trọng ở Nam 
Trung Kỳ (tại Quảng Ngãi và trong dân chúng người thiểu 
số) - như tin của tờ Tiếng Dân số ra ngày 24 tháng Sáu: "Đầu 
tháng Sáu bà con người thiểu số (ở vùng giáp ranh Nam 
Trung Kỳ) đã giết chết tên quan người Pháp Gatilê ở Bù 
Tam. Từ ngày 6 đến ngày 7 tháng Sáu máy bay đã ném bom 
xuống vùng này và nhà chức trách đã phái nhiều quân lính 
đến đó để đàn áp họ. 

Bà con thiểu số đã phá hủy đường giao thông, chặt 
phá cây để cản đường, họ dùng gậy gộc, gạch đá và những 
thứ khác...". 


Số liệu từ tháng Giêng đến 22 tháng Tư: 


Số người Số người bị giết trong 
tham gia các cuộc đấu tranh 
25 


Chúng tôi dẫn ra đây một số sự kiện được đưa tin trên 
một tờ báo tư sản, minh họa về phong trào nông dân cách 
mạng hiện nay ở Đông Dương. 


1*. Có 5 cuộc đấu tranh chúng tôi không có số liệu về số người 
tham gia (theo bản dịch). 
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Chẳng hạn, tờ Ôpinhông (Dư luận) số ra ngày 26 tháng 
Giêng 1931 đưa tin: "Đêm 16 rạng ngày 17 tháng Giêng tỉnh 
trưởng tỉnh Quảng Ngãi được thông báo về một cuộc biểu 
tình quan trọng đang được chuẩn bị ở huyện Sơn Tịnh. Viên 
cảnh sát trưởng đến hiện trường trong sự hộ tống của 22 lính 
bảo vệ. Những người biểu tình, với số lượng khoảng 3.000 
người, thoạt đầu đã hoảng sợ khi nhìn thấy đèn điện chiếu 
vào họ và những loạt súng bắn chỉ thiên. Có 35 người chủ 
xướng bị bắt và bị đưa đi Quảng Ngãi. Trên đường quay trở 
về bọn lính canh giữ đã dụng phải một đội tuần hành cộng 
sản đông đến 4-5 nghìn người. Cảnh sát bắn vào đám đông, 
khiến cho 14 người bị tử thương, 30 người bị thương nhẹ và 
trốn thoát nhờ sự giúp đỡ của các đồng chí mình. Đến đêm 
ngày 18 rạng ngày 19 tháng Giêng nhóm người biểu tình đã 
đến Sơn Tịnh, đòi xác các đồng chí bị giết, nhưng đã bị cảnh 
gái giãï|kán 

Theo tin của báo Ôpinhông (Dư luận) số ra ngày 19 
tháng Hai: "Phong trào ở Quảng Ngãi tiếp tục lớn mạnh. Ví 
dụ: Ngày 8 tháng Hai một đại đội lính cảnh vệ bản xứ thuộc 
đồn Cho Minh Đông đã chặn đoàn người đông đến 1.000 
người. Đại đội này đã nổ sung vào đoàn người này. Có 4 
người bị giết, nhiều người bị thương, 17 người bị bắt". 

Ở Bắc Trung Kỳ, tờ báo Tương lai của Bắc Kỳ đưa tìn: 
"Tình hình ở Trung Kỳ khiến người ta mong đợi sẽ tốt hơn. 
Cộng sản tiến hành tuyên truyền ngày càng tích cực. Những 
làng xã và châu phủ trước đây yên tĩnh thì nay ở đó quần 
chúng ngả theo đẳng cách mạng. Cộng sản tập hợp thành 
những băng nhóm và đi đốt phá các gia đình giàu có. Ở 
huyện Thanh Chương và An Sơn họ đã hành động như thế 
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với nhiều gia đình. Vùng Nam Lương cũng không thoát khỏi 
số phận đó: 3 hoặc 4 tuần lễ trước đây có một nhà giàu ở làng 
Đồng Xuân, có tích trữ gần 25 tấn lúa quạt sạch và khoảng 
2.000 các loại hỗn hợp, đã bị cướp sạch - những người nổi dậy 
đã không để sót một gram nào. Ngày 27 tháng Ba tại một 
nông trại lớn ở Trảng Đen ông chủ trại này có một khối lượng 
lúa cất trữ khoảng 50 tấn. Khối thóc cất trữ này trong vài giờ 
đã bị cướp hết bởi một băng cướp đông đến mấy nghìn người 
cộng sản với lá cờ đỏ đi đầu... Đây lờ cách thức được dùng để 
lôi béo dân chúng đi biểu tình, đập phá nhà cửa và nha sở 
của quan lại, thủ đoạn này cho thấy rằng dân chúng Nghệ 
An - Hà Tĩnh là nạn nhân của các tổ chức cộng sản mà chính 
quyền không ngăn cản nổi. Như đã thấy, tình hình ở Bắc 
Trung Kỳ rất không yên ổn; cộng sản làm chủ ở đó". Tờ Đông 
Pháp viết: "Tại Vinh (Bắc Trung Kỳ) ngày 19 tháng Tư đã 
xảy ra vụ tấn công của quân nổi dậy, nông dân, đã nổ ra 
đánh nhau với binh lính ở các đồn binh Tra Long, Nhân Bội, 
Trị Lệ (Đô Lương). Các đội khởi nghĩa có số người tham gia 
đông khoảng 2.300 người. Có 31 người bị giết và bị thương. 
Tại Hà Tĩnh (Bắc Trung Kỳ), huyện Cửa Sót, ngày 19 tháng 
Tư có một đội nghĩa quân đông vài trăm người. Đã xảy ra 
cuộc đụng độ với binh lính thuộc các đồn Lai Tắc và Lạc Tiên. 
Ở Lạc Tiên đại đội bộ binh Bắc Kỳ được điểu đến nghênh 
chiến với đám nghĩa quân, đã nổ súng. Các tốp cộng sản đã 
kháng cự kịch liệt, đã di chuyển có tổ chức và được đặt dưới 
sự chỉ huy của những người có kinh nghiệm. Trận đánh kéo 
dài mấy giờ. Các xạ thủ Bắc Kỳ đã buộc phải bắn vài loạt 
đạn. Đến cuối trận đánh, chỉ có nhờ xông lên đánh giáp lá cà, 
đơn vị xạ thủ mới tránh khỏi bị bao vây. Trong thời gian diễn 


TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ Ở ĐÔNG DƯƠNG 115 


ra trận đánh này, trên chiến trường đã nằm lại 80 xác chết". 
Đó là tin đăng trên tờ Đông Pháp số ra trong tháng Tư 1931. 
Tờ Châu Á thuộc Pháp, số ra trong tháng Sáu, viết như sau: 
"Ngày 20 tháng Tư có 1.500 người biểu tình tấn công đồn 
Chu Lễ (Hà Tĩnh). Đã có 30 người biểu tình bị giết. Ngày 29 
tháng Tư có 400 người biểu tình đụng độ với binh lính. 50 
người bị giết ở Vĩnh, còn ở Hà Tĩnh thì có 40 nghĩa quân bị: 
giết, họ đã đánh đập viên quan đứng đầu phủ này và viên 
phó của ông ta. Quân khởi nghĩa đã cắt đứt đường dây điện 
tín, tất cả các bến phà đều không hoạt động". Ngày 22 tháng 
Tư một tốp nghĩa quân đã tấn công vào làng Chợ Thượng (Hà 
Tĩnh). Có 3 xạ thủ người An Nam và 1 viên đội bị giết chết. 

Ngày kỷ niệm 1 tháng Năm được đánh dấu bằng nhiều 
cuộc đấu tranh trong toàn quốc, kèm theo những cuộc đụng độ 
đẫm máu và tàn sát. Theo các thông báo chính thức thì ở 
Nghệ An có 75 người bị giết, ở Hà Tĩnh có 40 người bị giết và ở 
Quảng Ngãi có 55 người bị giết. Con số thật sự những người bị 
giết còn cao hơn nhiều. 

Tờ Đông Pháp viết: "Kỷ niệm ngày 1 tháng Năm ở Đông 
Dương. Tại Nam Kỳ đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình của nông 
dân. Ngày 30 tháng Tư ở các đồn Yên Thái, Xuân Niên và 
Xuân Lễ thuộc huyện Nam Đàn đã xảy ra cuộc đụng độ giữa 
binh lính với 400 người biểu tình có vũ trang bằng kiếm và 
giáo mác. Trong số đó có 50 người bị giết. Ở Phú Diễn (Nghệ 
An) đoàn người đông 200 người, giương cao biểu tượng Xôviết 
và những lá cờ đỏ, đã tấn công đồn cảnh binh bản xứ. Có 25 
người bị giết. Ở Hà Tĩnh, ngày 29 tháng Tư đồn binh Lao 
Tiên đã giải tán cuộc biểu tình lớn, có 40 người bị giết. Ở 
Quảng Ngãi, trong thời gian diễn ra cuộc biểu tình kỷ niệm 
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ngày 1 tháng Năm, tại làng Trai Ninh đội tuần tiễu thuộc đội 
lính lê dương ngoại quốc đã đụng với đoàn biểu tình. Có 20 
người bị giết. Ở làng Phú Phô đội lính thuộc địa đã giải tán 
một cuộc biểu tình lớn. Có 5 người bị giết chết, ở huyện Sơn 
Tịnh 1.000 người biểu tình, do những người cộng sản cầm 
đầu, đã xông lên chống lại đội lính lê dương ngoại quốc. Có 
30 người bị giết". Tờ Đông Pháp tổng kết kết quả những cuộc 
biểu tình kỷ niệm ngày 1 tháng Năm: "Một cán cân đáng 
buồn về ngày 1 tháng Năm". "Ở Bắc Trung Kỳ cái chết lại 
đang ngự trị. Đã diễn ra những cuộc biểu tình bị cảnh sát 
giải tán. Tin tức chính thức cho biết có 200 người bị giết. Đó 
là một con số lớn. Ở Nam Kỳ đã diễn ra những cuộc biểu tình 
không lớn. Tại Bắc Kỳ, đặc biệt là ở Hà Nội, nơi mà binh lính 
và cảnh sát đi tuần suốt cä đêm ngày 30 sang ngày 1. Đã 
không ghi nhận dược những cuộc biểu tình lớn nào". 

Về làn sóng cách mạng ở Trung Kỳ tờ Châu Á thuộc Pháp 
đưa tin trong số ra tháng Sáu 1931, dựa vào thông báo của 
Bộ Thuộc địa, với những mẩu tin ngắn gọn sau đây: "Tại 
Nghệ An (Bắc Trung Kỳ) từ ngày 1 tháng Tư đã xây ra 10 vụ 
tấn công vũ trang, 26 vụ cướp, 37 vụ đốt phá, 16 vụ giết 
người, 19 vụ trọng thương, trong đó đã có các viên tri phủ, thị 
trưởng, quan lại và... 

Ở các vùng thuộc Hà Tĩnh đã xảy ra 17 vụ giết người, 2 
vụ đốt nhà, trong đó có 1 nhà thờ, 1 nhà cha xứ, 1 vụ mưu sát 
một tên thực dân Pháp và... Ở khu vực Quảng Ngãi đã xảy ra 
35 vụ ám sát, trong đó có 22 vụ đốt phá, phá hỏng 42 ngôi 
nhà, 1 trường học, 1 ngôi làng. Đã xảy ra hơn 8 vụ giết người, 
7 vụ trọng thương, 1 vụ cướp phá và 6 vụ tra tấn, 2 vụ đốt 
phá trạm canh đêm, 9 vụ cướp phá và...". 
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Tờ Tiếng Dân số ra ngày 6 tháng Sáu 1931 dưa tin: 
"Ngày 28 tháng Năm 1931 tại làng Yên Phú thuộc huyện 
Anh Sơn (Nghệ An) có nhiều nhà giàu bị cộng sản giết hại, 
cộng sản còn giết một viên đội người Pháp tên là Pêriê, một 
thị trưởng và 11 hào lý". Báo Tiếng Dân số ra ngày 3 tháng 
Sáu đưa tin: "Ngày 20 tháng Năm ở đồn Đô Lương (Nghệ An) 
trong một vụ lục soát một chiếc ôtô bình lính đã tìm thấy 20 
khẩu súng trường và súng lục và một bản nghị quyết của 
Đảng Cộng sản". Tờ báo này viết tiếp: "Tất cả các nhà giàu ở 
tỉnh Nghệ An đều rời bỏ nhà cửa của mình và đến thành phố 
Vinh sống, do vậy mà ở thành phố này khan hiếm nhà ở". 

Qua những tin ấy chúng ta thấy ở Đông Dương, đặc biệt 
là ở Nam Trung Kỳ và Bắc Trung Kỳ, thật sự chiến tranh 
nông dân đang ngự trị, nông dân tiến hành đấu tranh vũ 
trang, chống đế quốc Pháp và bọn phong kiến tay sai của 
chúng, bọn cường hào và địa chủ. Nông dân đánh đuổi địa 
chủ, quan lại và cường hào ra khỏi làng xóm, chiếm lấy các 
kho thóc và đem phân phát thóc cho dân nghèo, tự ý tịch 
thu ruộng đất, biến các khẩu hiệu thành sự thật. Tờ báo tư 
sản này lên án "những hành động khủng bố". Nhưng trên 
thực tế đó là sự khủng bố mang tính chất quần chúng theo 
kiểu phong trào nông dân chống lại mọi hình thức bóc lột và 


áp bức. 
VIII- PHONG TRÀO CỘNG SẢN 


Khi phân tích tình hình kinh tế và chính trị của Đông 
Dương chúng ta thấy ở trong nước có đủ số lượng vô sản và 
công nhân nông nghiệp, những người chịu đựng ách bóc lột 
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vô nhân đạo và đã tự phát bước vào con đường đấu tranh 
chống tư bản trong thời kỳ sau chiến tranh. Trên cơ sở điều 
kiện ấy ra đời phong trào cộng sản ở trong nước. Trong bối 
cảnh phong trào công nhân phát triển, đặc biệt là có sự mở 
rộng và phát triển sâu sắc cuộc đấu tranh của giai cấp công 
nhân và quần chúng nông dân lao động và dân nghèo thành 
thị vào năm 1930, đã tạo đà mạnh mẽ cho việc củng cố và 
bônsơvích hoá Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Trong những năm 1924-1925 đã thành lập nhóm mácxít 
Đông Dương ở Quảng Châu (Trung Quốc) lấy tên gọi là 
Thanh niên Đoàn (Hội Thanh niên), nhóm này bắt đầu tuyên 
truyền tư tưởng mácxít cách mạng và xây dựng cơ cấu tổ 
chức, ra tờ báo Thanh niên mà chủ bút là đồng chí Nguyễn 
Ái Quốc - đảng viên Đảng Cộng sản Pháp từ năm 1920. 

Trong những năm 1925-1926 đã hình thành một số 
nhóm cộng sản với tên gọi khác nhau: Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên, Tân Việt và... Các nhóm này chỉ mới bắt 
đầu hoạt động trong quần chúng, chứ hoàn toàn chưa bao 
trùm được các tầng lớp quần chúng đông đảo do tính chất 
bè phái của mình, do tình trạng chia cắt về tổ chức và tư 
tưởng của mình. 

Cương lĩnh ban đầu của các nhóm này còn mang tính 
chất chưa rõ ràng, chẳng hạn, các nhóm ấy đề ra cho mình 
nhiệm vụ "trước hết hoàn thành cách mạng dân tộc, sau đó 
chuyển sang làm cách mạng thế giới...". 

Năm 1927 họp Đại hội của Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên ở Quảng Châu. Chính Đại hội này đã được triệu 
tập trong thời gian nổ ra cuộc khởi nghĩa Quảng Châu. Các 
đoàn đại biểu đến Quảng Châu từ Đông Dương đã bị bọn 
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quân phiệt Trung Quốc bắt giam một ngày ngay sau khi khai 
mạc Đại hội. 

Tháng Năm 1929 Đại hội họp ở Hồng Công, đã quán triệt 
các chương trình và một số nghị quyết được thông qua tại 
Đại hội VI Quốc tế Cộng sản. Đại hội này đã mắc phải một 
loạt sai lầm về cách mạng ruộng đất và về phong trào công 
đoàn. Ví dụ: Tiến hành tịch thu ruộng đất của những địa chủ 
nào có 50 ha và nhiều hơn thế, và..., phân chia gia1 cấp công 
nhân thành 2 loại - công nhân có chuyên môn và công nhân 
làm công việc chân tay. Khi kết nạp vào Đảng, đối với các 
công nhân có chuyên môn, đòi hỏi thời hạn thử thách dài và 
có nhiều người giới thiệu hơn là đối với loại công nhân thứ 
hai... Như vậy, Đảng không phải là đội tiên phong của giai 
cấp vô sản, đội tiên phong này gồm những phần tử ưu tú của 
giai cấp công nhân - những phần tử giác ngộ, tích cực và có 
tỉnh thần cách mạng nhất, mà là ngược lại, Đẳng là tổ chức 
của đông đảo các tầng lớp quần chúng lạc hậu. Điều đó 
không đúng xét theo cách đặt vấn đề theo tỉnh thần mácxít - 
lêninnít về xây dựng Đảng. Sau Đại hội này, Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên bị tan rã; từ những phần tử ưu tú 
thuộc Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Tân Việt đã 
hình thành một số nhóm cộng sản mà mỗi nhóm trong số đó 
đều cố tranh thủ quần chúng. 

Như vậy, đã tồn tại tình trạng phân biệt trong mấy 
tháng trời Đầu năm 1930, đã triệu tập hội nghị đại biểu 
thống nhất của tất cả các nhóm phân liệt để nhất trí thành 
lập ra một đẳng cộng sản đoàn kết duy nhất, lấy tên gọi là 
Đẳng Cộng sản Việt Nam. Đảng phấn đấu giành lấy vai trò 
lãnh đạo trong cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp công 
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nhân và quần chúng nông dân lao động chống đế quốc và bọn 
địa chủ phong kiến. Nếu như cuộc khởi nghĩa Yên Bái diễn 
ra dưới sự lãnh đạo của đảng dân tộc chủ nghĩa (Quốc dân 
đảng Đông Dương), thì từ ngày 1 tháng Năm năm 1930 tất 
cả các sự kiện và những cuộc đấu tranh đều do Đăng Cộng 
sản Đông Dương lãnh đạo. Trong một năm trở lại đây, Đảng 
đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm đấu tranh giai cấp và 
nhìn chung đã thực hiện một đường lối chính trị đúng đắn. 
Đẳng Cộng sản Đông Dương kiên trì đường lối thu hút đông 
đảo quần chúng công nông vào phong trào. Trong một thời 
gian ngắn đã thu được những kết quả to lớn. 

Đảng bắt đầu xây dựng các tổ chức quần chúng của 
công nhân và nông dân (công hội và nông hội...). Thời gian 
gần đây người ta tính có hơn 6 nghìn thành viên Công hội 
đỏ, 63 nghìn thành viên Nông hội, trong đó có khoảng 3 
nghìn đẳng viên. 

Tại Hội nghị toàn thể tháng Mười (1930), Ban Chấp 
hành Trung ương Đẳng đã làm rõ những khuyết điểm và 
đã khắc phục những thiếu sót ấy, đã giải quyết một loạt 
vấn đề: Trong nghị quyết về đề cương chính trị, sự phân 
tích tình hình kinh tế và chính trị trong nước đã chỉ rõ 
tính chất cuộc cách mạng ở Đông Dương, cũng như các 
khẩu hiệu của cuộc cách mạng ấy: "... Động lực cơ bản của 
cách mạng là giai cấp vô sản và tầng lớp bần nông và 
trung nông cùng tầng lớp dân nghèo thành thị. Xét về tính 
chất thì cuộc cách mạng ở Đông Dương mang tính chất một 
cuộc cách mạng dân chủ tư sản. Các nhiệm vụ chủ yếu của 
cuộc cách mạng này, những khẩu hiệu trung tâm của Đẳng 
Cộng sản Đông Dương là: 
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1) Lật đổ chính quyền của đế quốc Pháp, của bọn vua 
chúa bản xứ và địa chủ. 

2) Thành lập chính phủ công nông (chuyên chính của gia1 
cấp vô sản và giai cấp nông dân dưới hình thức Xôviết). 

3) Tịch thu không đền bù toàn bộ ruộng đất của bọn địa 
chủ và bọn chủ đồn điền người Pháp, của nhà thờ, của tu 
viện, chuyển giao những ruộng đất ấy cho bần nông, trung 
nông, công nhân nông nghiệp, cố nông và cul1. 

4) Quốc hữu hoá các xí nghiệp của bọn đế quốc, xóa bỏ 
toàn bộ chế độ nô dịch và bóc lột kiểu thuộc địa và của địa 
chủ cho vay nặng lãi. 

5) Bãi bỏ mọi loại thuế và thực hiện các hình thức tiến bộ. 

6) Thực hiện chế độ ngày làm 8 giờ. Thủ tiêu các điều 
kiện lao động kiểu nô lệ và cải thiện đời sống của quần 
chúng lao động. Xoá bỏ các món nợ nước ngoài và mọi văn 
bản ký kết. 

7) Thực hiện một nền độc lập dân tộc hoàn toàn cho Đông 
Dương. Thừa nhận quyền tự quản của các dân tộc thiểu số. 
Nam, nữ bình đẳng. 

8) Liên kết với giai cấp vô sản quốc tế và với phong trào 
cách mạng ở các thuộc địa và nửa thuộc địa. Bảo vệ Liên Xô - 
Tổ quốc của tất cả những người lao động...". 

Trong nghị quyết về tình hình hiện nay ở Đông Dương, 
Ban Chấp hành Trung ương Đẳng đã làm rõ những sai lầm 
đã mắc phải và đề ra những nhiệm vụ chính trị của Đảng: 
"... Trong tình hình hiện nay ở Đông Dương nhiệm vụ của 
Đảng là: Đảng phải mở rộng làn sóng đấu tranh ở tất cả mọi 


miền Đông Dương, tăng cường và làm sâu sắc thêm cuộc đấu 
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tranh ấy ở những nơi nào đang diễn ra cuộc đấu tranh ấy và 
hết sức phát triển cuộc đấu tranh ấy ở những nơi nào cuộc 
đấu tranh ấy chưa nổ ra: tập trung đấu tranh chống khủng 
bố trắng, chống quá trình hợp lý hoá tư bản chủ nghĩa, chống 
sưu thuế và địa tô, chống chính sách mị dân về cải cách. 
Chống "Ủy ban hòa giải giữa tư bản và lao động", chống chủ 
nghĩa cải lương, chống hợp tác và..., chống chiến tranh đế 
quốc, bảo vệ Liên Xô. Đảng đã bước vào thời kỳ tổ chức và 
lãnh đạo các cuộc bãi công, các cuộc biểu tình chính trị và 
chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. Đồng thời Đảng phải ra sức 
đấu tranh chống mọi xu hướng muốn tiến hành khởi nghĩa 
vũ trang quá sớm và xu hướng manh động. Công tác thường 
nhật cơ bản của Đảng là tranh thủ đông đảo quần chúng để 
kịp thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc tổng khởi nghĩa vũ trang 
trên toàn cõi Đông Dương. 

Nếu Đảng không lập tức ổn định sinh hoạt nội bộ của 
mình và cải tiến phương pháp hoạt động của mình trong quần 
chúng, khắc phục sai lầm của các đẳng viên thì Đảng không 
những sẽ bước theo đuôi, mà nó còn không đủ sức để chống lại 
cuộc khủng bố trắng". 

"Thời gian gần đây Đảng đã bắt đầu tăng cường hoạt 
động trong quần chúng công nông và khắc phục những sai 
lầm trước đây của mình. Kết quả là sinh hoạt của Đẳng được 
cải thiện hơn trước; trong thành phần ban lãnh đạo của Đẳng 
đã đặc biệt gia tăng số lượng các thành phần công nhân và 
bần nông. Đó là thắng lợi của chúng tôi, nhưng như thế còn 
ít. Kể từ nay Đảng phải bônsêvích hoá, để đạt được điều đó 
Đảng phải: 
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Trong nội bộ Đảng 

a) Xóa bỏ sách lược cũ, chiến lược và điều lệ cũ được 
thay thế bằng sách lược, chiến lược và điều lệ mới dựa trên 
kinh nghiệm cuộc đấu tranh trong thời gian qua, nhằm 
thực hiện hoạt động của mình phù hợp với bức thư của 
Quốc tế Cộng sản. 

b) Tên gọi của Đảng Cộng sản Việt Nam được thay bằng 
tên gọi Đảng Cộng sản Đông Dương. 

e) Mở rộng cuộc thảo luận bức thư của Quốc tế Cộng sản, 
sách lược và kế hoạch hành động của Đảng ở trong Đảng, căn 
cứ vào đó để tiến hành bônsơvích hoá Đảng. 

d) Triển khai nghiên cứu kinh nghiệm hoạt động trong 
quần chúng, nghiên cứu các sự kiện ở trong nước và trên 
phạm vi quốc tế, cũng như các công tác của Đảng, công tác 
trong tất cả các chỉ bộ Đảng nhằm nâng cao trình độ chính 
trị của đẳng viên. 

đ) Ra sức tăng cường thành phần công nhân trong hàng 
ngũ đảng viên; tăng cường thành phần công nhân sản xuất 
trong các cơ quan lãnh đạo; ra sức đưa đảng viên vào hoạt 
động trong quần chúng công - nông. 

e) Giáo dục trình độ hiểu biết chính trị cho đẳng viên tuỳ 
theo trình độ của họ và mức độ kiên quyết của họ trong việc 
sửa chữa các sai lầm và những tàn tích của tư tưởng bè phái. 

ø) Hệ thống tổ chức phải phù hợp với điều lệ mới... 

h) Đảng phải gửi các đảng viên đến những xí nghiệp chủ 
yếu (hầm mỏ, đồn điền, đường sắt...) để tổ chức quần chúng 
công nhân. 

1 Song song với việc phát triển cuộc đấu tranh cách 
mạng, Đảng phải mở rộng các chỉ bộ mạnh ở nông thôn và 
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tăng số lượng công nhân nông nghiệp và bần nông vào các 
cấp ủy đó. 

k) Đảng phải đặc biệt kết nạp nữ công nhân vào Đảng và 
đề cử họ tham gia vào tất cả các cơ quan, phải rèn luyện họ 
trong các cơ quan ấy... 

Các cơ quan của Đảng từ trên xuống dưới phải luôn 
luôn liên hệ chặt chẽ với nhau. Chỉ có như thế Đảng mới có 
thể không bị xa rời quần chúng. Phải tăng cường các phương 
tiện liên lạc, ở trong nội bộ Đảng, cũng như các mối liên hệ 
quốc tế và... 

m) Đảng phải cải tiến sinh hoạt của chi bộ, phân công 
công tác giữa tất cả các đảng viên trong chi bộ. Các chi bộ 
phải kết nạp đẳng viên mới trong quá trình đấu tranh. 
Khi kết nạp các đẳng viên mới cần đặc biệt lưu ý tỉnh 
thần tích cực đấu tranh của họ và ý thức giác ngộ giai cấp 
của họ... Cần phải thực hiện biện pháp bầu cử các cơ quan 
lãnh đạo...". 

Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương đã 
thông qua một số nghị quyết về công tác quần chúng; về 
phong trào công đoàn; về phong trào nông dân; về tổ chức 
quốc tế giúp đỡ những người cách mạng; về phong trào 
thanh niên cộng sản; về phong trào phụ nữ; về công tác 
trong quân đội và... ⁄ 

Trong thời điểm hiện nay, Đảng Cộng sản Đông Dương, 
mặc dù tính chất non trẻ của mình, là đẳng chiến đấu duy 
nhất của giai cấp vô sản, một đảng đã thực sự tập hợp được 
chung quanh mình khối quần chúng công nông, đề ra cho họ 
những khẩu hiệu xác định rõ ràng, kết hợp các yêu sách kinh 


tế với các yêu sách chính trị của đông đảo quần chúng lao 
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động, củng cố cho họ nhận thức được rằng chỉ có bằng cuộc 
dấu tranh vũ trang của chính quần chúng nhân dân mới có 
thể giải phóng mình khỏi ách đế quốc và ách áp bức người 
bản xứ. 

Hội nghị toàn thể XI của Quốc tế Cộng sản đã nêu lên 
con đường anh dũng của Đẳng Cộng sản Đông Dương, cũng 
như cuộc đấu tranh anh hùng của nó tiến hành trong điều 
kiện khủng bố trắng, và đã kết nạp Đảng Cộng sản Đông 
Dương vào hàng ngũ Quốc tế Cộng sản với tư cách là một ch 
bộ độc lập của Quốc tế Cộng sản. 
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Nắm đấm quân sự và khủng bố là những biện pháp của 
đế quốc Pháp thống trị ở Đông Dương. Để củng cố sự thống 
trị của mình ở Đông Dương và để chuẩn bị cuộc chiến tranh 
mới, cũng để đàn áp cuộc nổi dậy của nhân dân, đế quốc 
Pháp đã dùng biện pháp tăng cường số quân ở chính quốc 
cũng như ở thuộc địa. 


Tăng quân số ở Đông Dương từ năm 1913 đến 1931 


Năm 1918 - 12.850 người (trong đó có 8.100 lính lê dương) 

Năm 1924 - 21.614 người. 

Năm 1931 - 32.000 người (chưa kể quân lê đương). 

Căn cứ vào tỷ lệ quân số năm 1913 ở Đông Dương có 
12.850 người, trong đó 8.100 người là quân Pháp và quân lê 
dương, tức là chiếm 62%. Năm 1930, sau cuộc khởi nghĩa Yên 
Bái, thực dân Pháp đòi tăng tỷ lệ lính lê dương, do đó thấy rõ 
rằng trong năm 1931 số quân bản xứ lên đến 32.000 người, 
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thì đi nhiên số quân lê dương còn đông hơn. Ỏ Nghệ An và 
Hà Tĩnh hiện nay có hơn 60 đồn binh, hầu hết là các đồn 
quân lê đương người ngoại quốc. 

Theo đà phát triển, mở rộng và đi vào chiều sâu của 
phong trào cách mạng, đế quốc Pháp, với hy vọng dìm 
phong trào trong biển máu, đã sử dụng khủng bố trắng hết 
sức dã man. 

Năm 1929, 1.490 người đã bị bắt, trong đó có 3 người bị 
kết án tử hình, 10 người bị kết án chung thân khổ sai, 986 
người bị kết án 1.024 năm tù, 1.191 người bị bắt. Trong số tù 
chính trị cũng như trong những người bị bắt không một ai là 
không bị bọn cảnh sát và sen đầm tra tấn dã man, đánh đập 
tàn nhẫn. Trước toà những người bị buộc tội chỉ có thể trả lời 
"có" hay "không". Nếu họ muốn hỏi điều gì đó thì cảnh sát sẽ 


bắt họ câm miệng. 


 Năm1930 | Số người bị giết trong đấu tranh 


Tháng Hai 50 người (khởi nghĩa Yên Bái) 
39 người (20 người bị giết trong dịp kỷ niệm ngày 1 tháng Năm) 


7 người 


3 người 


8 người 


270 người 

125 người 

Tháng Mười một | 52 người (40 người bị giết trong thời gian kỷ niệm Cách mạng 
Tháng Mười) 

145 người (115 người bị giết trong dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa 
Quảng Châu) 


Tổng cộng |699 người 
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Ở đây không rõ số người bị chết vì bị thương và vì bị tra 
tấn ở trong tù. 

Chúng tôi tổng kết: trong năm 1930 đã có những dữ kiện 
sau đây: 

699 người bị giết. 

2.963 người bị bắt, trong đó có 1.543 người bị bắt trong 
cuộc khởi nghĩa Yên Bái. 

Có 88 nhà cách mạng bị kết án tử hình, trong đó có 52 
người bị kết án tử hình trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái. 

241 người bị kết án chung thân khổ sai. 

305 người bị chung thân biệt xứ. 

795 người bị kết án tù tổng cộng hơn 3.648 năm 

730 người bị đặt dưới sự giám sát hành chính. 

Năm 1931. Trong 4 tháng: từ tháng Giêng đến 20 tháng 
Tư có 231 người bị giết trong thời gian diễn ra cuộc đấu tranh 
(biểu tình, mít tỉnh và trong các cuộc đấu tranh vũ trang). 


Bảng số liệu về cuộc khủng bố trong 4 tháng 
của năm 1931 
Đơn 0ị tính: người 
Tháng | Tháng .. 
Giêng Hai 
580 | tr7 | ví 
Bị bắt trong lúc biểu tình Đệ: ad ué: - vú 40 


Bị giết trong khi đấu tranh 
Bi giết: . đấu tranh 


25 —_ 
cất, srỶ 
Ba nse——| ác Lá 


Bị kết án đi đà 414 


Bị kết án chung thân khổ sai 


Bị kết án khổ sai 
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Tổng kết từ tháng Giêng đến 20 tháng Tư năm 1931. 

Số người bị bắt - 1.573 người, bị giết - 283 người. 

Bị kết án tử hình - 1 người, bị kết án đi đày - 896 người, 
bị kết án chung thân khổ sai - 127 người, và 604 người bị kết 
án tổng cộng 1.871 năm tù, không kể số người bị giám sát 
hành chính. 

Trong số người bị khủng bố trắng có 82 phụ nữ và 
nhiều trẻ em dưới 1õ - 16 tuổi. Chúng tôi dẫn ra đây một 
sự việc được công bố trên báo Tiếng Dân số ra ngày 90 
tháng Năm 1931. 

Vụ xử án 80 nhà cách mạng đã tham gia trong tổ chức 
cộng sản (ngày 20 tháng Mười một 1930): Có 1 người ở độ 
tuổi 26 bị kết án chung thân khổ sai. Có 2 người (1 người 19 
tuổi, 1 người 20 tuổi) bị kết án 9 năm tù và 7 năm bị giám sát 
hành chính. Có 1 người (khoảng 19 tuổi) bị kết án 8 năm tù 
và 7 năm bị giám sát hành chính. Có 2 người (1 người 25 
tuổi, người kia 30 tuổi) bị kết án 7 năm tù và 5 năm bị giám 
sát hành chính. Có 3 người (1 người 17 tuổi, 1 người 19 tuổi, 
1 người 23 tuổi) bị kết án 6 năm tù và 3 năm bị giám sát 
hành chính. Có 5 người (4 người 17 tuổi và 1 người 18 tuổi) bị 
kết án 5 năm tù và 4 năm bị giám sát hành chính. Có 13 
người (3 người 17 tuổi, 3 người 19 tuổi, một phụ nữ và 6 
người ở độ tuổi 23-32 tuổi) bị kết án 4 năm tù và 3 năm bị 
giám sát. Có 14 người bị kết án 3 năm tù và 3 năm bị giám 
sát hành chính (trong số đó có 1 người 15 tuổi, 2 người 16 
tuổi (1 cô gái), 1 người 17 tuổi, số còn lại từ 18-34 tuổi). Có 18 
người bị kết án 2 năm tù và 2 năm bị giám sát hành chính 
(trong đó có 1 người mới 14 tuổi, 3 người 16 tuổi, 2 người 17 
tuổi, số còn lại là từ 18 tuổi đến 24 tuổi). Có 20 người bị kết 
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án 2 năm tù, 1 người 1õ tuổi, 3 người 16 tuổi. 4 người 17 tuổi, 
một cô gái, số còn lại là từ 18 tuổi đến 30 tuổi). Trong số 80 
người chỉ có 4 người bị kết án 2 năm bị giám sát hành chính. 

Đồng thời chúng ta thấy trong nhà tù ở Đông Dương đầy 
rẫy các trẻ em vị thành niên và các cô gái. 

Tổng kết cuộc khủng bố trắng của đế quốc Pháp trong 
thời gian 2 năm và gần 4 tháng: chỉ tính số người bị giết 
trong thời gian các cuộc biểu tình và mít tỉnh... đã lên đến 
982 người, có 92 người bị kết án tử hình, 1.353 người bị kết 
án chung thân biệt xứ và khổ sai, 1.685 người bị kết án 6.543 
năm tù, không kể số năm bị giám sát hành chính. Trong số 
đó có 2.033 người bị đày đến Tây Nguyên, nơi mà họ đã bị 
chết dần chết mòn do chế độ tù đày và bệnh tật. Có 5.637 
người bị bắt giam và không rõ điều gì sẽ xây ra với họ. 

Ngoài những vụ bắt bớ hàng loạt, giết hại, đốt phá và tàn 
phá các ngôi làng, ném bom làng Cổ Am bằng 700 kilôgam 
bom phá, điều động quân lê dương ngoại quốc đến tàn phá 14 
ngôi làng ở Bắc Kỳ sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái, hủy diệt các 
làng mạc ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Mỗi khi bắt bớ một nhà 
cách mạng nào đó bọn đế quốc còn đốt phá nhà của người đó. 
Nếu nhà cách mạng trốn thoát cuộc vây bắt thì bọn đế quốc 
Pháp đốt nhà và bắt bớ tất cả các thành viên trong gia đình 
người đó. 

Nếu chỉ dùng khủng bố trắng thì bọn đế quốc không thể 
đàn áp phong trào cách mạng được, nên chúng tìm cách kết 
hợp khủng bố trắng với một loạt cuộc cải cách mà tên toàn 
quyền đao phủ Paxkiê thực hiện sau cuộc tranh luận tại nghị 
viện về sự kiện ở Đông Dương: Tại nghị viện đẳng viên Đẳng 


Xã hội dân chủ cánh tả Morixơ Mutê đã mưu toan cứu chủ 
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nghĩa đế quốc khỏi tiêu vong: tiếp tục chính sách thuộc địa 
của chủ nghĩa đế quốc. Y tuyên bố: "Chúng ta không phủ 
nhận công việc khai sáng của Pháp ở Đông Dương, và chúng 
ta cũng không quên mọi lợi íeh mà người Pháp đã đem lại 
cho người An Nam, nhưng chúng ta không thể im lặng trước 
những phiên toà xử án - đặc biệt đối với các tù chính trị - 
không phù hợp với chế độ Cộng hoà Pháp. Chúng ta biết rõ 
ở Đông Dương đang tôn tại Đảng Cộng sản bất hợp pháp, 
nhưng chúng ta phải phê phán chính sách thuộc địa hiện 
nay, một chính sách không thể khuất phục dân tộc thuộc địa, 
mà lại đẩy dân tộc ấy đến chỗ khuất phục người khác... 
Chúng ta thừa nhận những biện pháp tự vệ là cần thiết, 
nhưng chúng ta phải chấp nhận hoạt động công tố thuần tuý, 
để cho các luật sư được tự do hành nghề luật sư và phải có 
những bằng chứng, không được kết án theo cách các nhà 
chức trách mong muốn. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa, đa 
số người Pháp ở Đông Dương coi dân bản xứ không phải là 
người... Chúng tôi chỉ bảo vệ công lý. Chúng tôi tìm kiếm 
những nguyên nhân sâu xa của sự kiện đầm máu đó ở Đông 
Dương và tìm ra các biện pháp để khắc phục sự kiện đó. Về 
phân bộ Đảng Xã hội dân chủ ở Bắc Kỳ thì nó đã đòi hỏi tiến 
hành những vụ bắt bớ hàng loạt, chém giết, tăng cường hành 
động đổ máu để lập lại trật tự. Chúng tôi gọi những biện 
pháp khủng bố ấy là những biện pháp điên rổ. Chúng tôi lớn 
tiếng tuyên bố: nếu nước Pháp chỉ hy vọng vào những hành 
động đổ máu, vào chém giết, vào sức mạnh quân sự nó mới có 
thể cai trị được Đông Dương, thì tốt nhất bản thân nó hãy đi 
khỏi đất nước ấy - đó chính là lời nói của Bộ trưởng Thuộc địa 


Pletor1". 
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Sau đó Paxkiê đã trở lại Đông Dương với cuộc cải cách 
của ông ta. Chúng tôi nói vắn tắt nội dung của cuộc cải 
cách ấy: 

Chương trình hành động chống chủ nghĩa cộng sơn: 1) 
Tiến hành đấu tranh chống lại tinh thần cách mạng. 2) Mời 
các nhà lãnh đạo ngoại quốc đến thuộc địa để khôi phục lại 
sự bình yên ở làng quê. 3) Tăng cường lực lượng cảnh sát và 
quân đội. 4) Tăng cường các phương tiện liên lạc tối tân và 
tăng tốc độ vận tải. 5) Thiết lập sự giám sát của cảnh sát và 
thu thập mọi tin tức. 6) Tăng cường hợp tác quốc tế vẫn chưa 
tổn tại ở xứ châu Á hoàn toàn bất vên. 7) Tạo ra sự hằn thù 
trong các dân tộc và trong hàng ngũ phái tự do châu Âu. 

Các củi cách trong chính phủ uà trong cơ quan hành 
chính: 1) Lập ra Hội dồng lợi ích kinh tế bên cạnh Đại hội 
đồng phục sinh. Hội đồng này sẽ giữ vai trò ôn hoà. 2) Củng 
cố hội nghị các hiệp hội trong nước. 3) Cải tổ tầng lớp quan 
toà từ toà án hình sự đến toà án vùng. 4) Củng cố quan hệ 
chặt chẽ giữa cá nhân cơ quan dân sự với các dân bản xứ. 5) 
Chính phủ ở chính quốc quyết định khôi phục lòng trung 
thành và lý tưởng tông đồ. 6) Bãi bỏ những tiểu khu hành 
chính Âu châu, tích cực thu hút các quan lại người bản xứ, 
ngăn chặn những hành động hà lạm, xu nịnh, trao cho người 
đứng đầu thuộc địa các quyền hạn cần thiết để trấn áp bọn 
tội phạm. 

Những cải cách chính trị uà kinh tế: 1) Chính sách nâng 
lương bổng, chăm sóc và nhà an dưỡng đối với các quan lại 
bản xứ lên ngang bằng như đối với người châu Âu. 2) Mở 
cửa cho tiểu chủ. 3) Bảo vệ gia sản. 4) Ban hành luật lao 
động. 5) Giảm các loại thuế trực thu và gián thu. 6) Bãi bỏ 
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thuế muối gián thu mang tính chất lũy tiến và thất nhân 
tâm. 7) Bãi bỏ độc quyền về rượu. 8) Bình đẳng và công bằng 
về tài chính. 9) Khôi phục lại công xã An Nam. 10) Khôi phục 
ngân sách tỉnh. 11) Mỏ rộng các cơ sở học tập sơ cấp. 12) Cứu 
tế xã hội. 13) Lập quỹ tiết kiệm. 14) Phát triển việc huấn 
luyện. 15) Mở rộng quyền bầu cử, và... 

Trong bối cảnh cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô 
sản trở nên gay gắt và phong trào nông dân cách mạng thì 
mạnh lên, sâu sắc thêm đặc biệt trong thời gian gần đây, chủ 
nghĩa đế quốc giãy chết đẩy mạnh khủng bố trắng, kết hợp 
với chính sách mị dân của đẳng xã hội dân chủ, để thông qua 
đó chủ nghĩa đế quốc mưu toan đè bẹp và ru ngủ cuộc cách 
mạng phản đế và ruộng đất ở Đông Dương. Nhiệm vụ chủ 
yếu của đế quốc Pháp là đập tan đội tiên phong công nhân 
cách mạng, tức là Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo 
phong trào giải phóng dân tộc. Đặc biệt Đảng Cộng sản lãnh 
đạo quần chúng công nhân công nghiệp, công nhân nông 
nghiệp, anh em culi và bần nông trung nông trong sự nghiệp 
giải phóng họ khỏi ách áp bức và bóc lột của đế quốc, tư bản, 
địa chủ và khỏi những tàn tích phong kiến - bọn quan lại, 
hào và... 

Nếu đế quốc Pháp thực hiện được những cải cách ấy thì 
từ lâu chúng ta đã không thể làm gia tăng tinh thần cách 
mạng của công nhân và nông dân, là những người bị đế quốc 
Pháp bóc lột đến cực điểm và không thể sống được, đó là 
nguyên nhân khiến cho phong trào cách mạng phát triển đến 
một trình độ cao. Đông đảo quần chúng ngày càng ý thức 
được rằng chỉ có bằng cuộc đấu tranh vũ trang của chính 
quần chúng nhân dân mới có thể tự giải phóng mình khỏi 
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ách áp bức của đế quốc Pháp. Qua kinh nghiệm của bản 
thân, và qua kinh nghiệm cuộc đấu tranh của bản thân mình 
công nhân và nông dân Đông Dương đã nhận thức rõ điều đó. 
Nhận thức này đã tăng lên qua kinh nghiệm phong trào 
quần chúng phát triển trong những năm 1930 và 1931. 
Phong trào này dẫn đến kết quả là quần chúng lao động ở 
một loạt địa phương trong hai năm gần đây đã bước vào con 
đường đấu tranh vũ trang chống đế quốc Pháp và bọn tay sai 
bản xứ của chúng. 

Mặc dù quần chúng đã có được kinh nghiệm đấu tranh 
của mình, nhưng Đảng Cộng sản chiến đấu đã và sẽ tiến 
hành đấu tranh chống khủng bố trắng và mọi mưu mô thủ 
đoạn của đế quốc Pháp cho đến thắng lợi hoàn toàn, tức là 
quần chúng lao động Đông Dương đánh bại đế quốc Pháp 
và giai cấp tư sản bản xứ cũng như chế độ phong kiến ở 
nước mình. 


Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng. 
Bản dịch từ tiếng Nga, phông tài liệu 
số 532, mục lục số 4, hồ sơ số 205. 


TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ 
CỦA ĐANG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG” 


Lời nói đầu 

70 năm thống trị của Pháp ở Đông Dương làm cho quần 
chúng lao động Đông Dương bị đói, bị lạnh, bị nghèo khổ và 
làm cho tiêu diệt lần lần dân sự ở Đông Dương - chứng này 
chỉ ra bởi những cớ rằng đế quốc Pháp, mạnh vì sức chánh 
trị, kinh tế và quân bị, giữ hết cả trong tay: chánh quyền 
quốc gia, tất cả các ngành kỹ nghệ chánh, tất cả đất tốt giựt 
ở tay dân cày ra, rừng, mỏ, nói chung là hết cả sản vật tự 
nhiên và nông phố trong xứ và làm trở ngại sự phát triển ở 
trong xứ, duy trì và nâng đỡ giai cấp phản động nhất trong 
xã hội là bọn phong kiến và phe đẳng nó là bọn địa chủ, tư 
bản và cho bọn cho vay nặng lãi, v.v. và làm cho nghèo khổ 
dần dần quần chúng lao động bởi những lối cướp đất trực 
tiếp và gián tiếp. 

Đế quốc chủ nghĩa, chia một phần chánh quyền quốc gia 
cho bọn phong kiến sắp đổ và bọn tư bản thối tha, dựa vào 


' Qua xác minh, đây là bài viết của đồng chí Lê Hồng Phong, 
năm 1932 (BT†T). 
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bọn này đặng thi hành các chính sách đạo đức giả xấu hổ 
(demagogie hontense) đặng lường gạt quần chúng lạc hậu 
nhất trong dân gian nhờ sự giúp sức và hợp tác trực tiếp của 
bọn tư bản thương mại và kỹ nghệ bản xứ đặng hút tới giọt 
máu kỳ cùng của quần chúng lao khổ Đông Dương. 

Bọn tư bản bản xứ mới nảy nở này nhất là sau khi đế 
quốc chiến tranh bởi vài cái cải lương bắt buộc của bọn đế 
quốc vì sự xô đẩy của quần chúng (cuộc xảy ra năm 1916- 
1917 ở Sài Gòn - cuộc quốc gia vận động năm 1926-1927) lúc 
Phan Bội Châu về nước và lúc Phan Châu Trinh chết, v.v.. 
Bọn quốc gia tư bản này, trước kia đóng vai trò phản kháng 
pha lộn cải lương" phần một cách xấu xa cuộc vận động giải 
phóng sau khi bạo động Yên Bái và sang hẳn bên phe đế 
quốc sau cuộc tranh đấu gial cấp rất có ý nghĩa trong lịch sử 
xảy ra trong tháng Chín năm 1930. 

Những lũ phản cách mạng trong xã hội Đông Dương là 
đế quốc chủ nghĩa Pháp và nền tảng trực tiếp của nó là triều 
đình Huế thay mặt cho bọn phong kiến và địa chủ là bọn tôi 
trung thành nhất với đế quốc; bọn tư bản bản xứ không phân 
biệt màu nào, trong lúc sau này thi hành cái chính sách đề 
huề trực tiếp với đế quốc Pháp, đóng cái vai trò thủ đao thứ 
hai đặng đàn áp quần chúng vận động đang tranh đấu bằng 
võ trang cho Đông Dương đặng hoàn toàn độc lập, cho cuộc 
cách mạng điền địa được thắng lợi, đặng lập chánh quyền thợ 
thuyền và dân cày. 

Bọn tư bản bản xứ này dính dáng bằng cách trực tiếp hay 
gián tiếp với lối bóc lột phong kiến của bọn địa chủ và tư bản 
cho vay tranh đấu rất quyết liệt chống quần chúng vận động 
thợ thuyền và dân cày đương đi lên con đường cách mạng 
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điền địa. Cái giai tuồng "eải lương phản kháng" của bọn đại 
trí thức tư bản chủ nghĩa như là Phạm Quỳnh, Bùi Quang 
Chiêu, v.v. trong những bài diễn văn trống rỗng của chúng ở 
Hội đồng Chính phủ, ở Nhân dân đại biểu hay ở Hội đồng 
quản hạt về phương pháp cấp tiến đối với giai cấp thợ thuyền 
và dân cày chẳng qua là những lối xỏ lá thối tha chống quyền 
lợi của quảng đại quần chúng lao động hợp tác với đế quốc 
chủ nghĩa. 

Cái tụi đế quốc phong kiến tư bản bản xứ làm cái động 
lực nhứt bên phe phản cách mạng, chúng tranh đấu và sẽ 
tranh đấu chết sống chống quyền lợi căn bản của vô sản và 
dân cày và quảng đại quần chúng lao động đặng duy trì và 
giữ lại lối bóc lột nô lệ của bọn đế quốc phong kiến. 

Muốn tránh cho khỏi ba cái ách bóc lột của đế quốc chủ 
nghĩa, phong kiến và tư bản, quần chúng bị bóc lột ở Đông 
Dương có cái nhiệm vụ căn bản là làm cho Đông Dương hoàn 
toàn độc lập, rứt cho khỏi tay đế quốc chủ nghĩa và nền tảng 
xã hội của nó là tụi phong kiến tư bản. 

Cái nhiệm vụ lịch sử này thành tựu được chỉ nhờ có một 
điều kiện là tất cả các giai cấp bị bóc lột ở Đông Dương phải 
đi dưới bóng cờ mácxít - lêninnít, dưới cờ Đảng Cộng sản 
Đông Dương, dưới quyền lãnh đạo của vô sản. Chỉ có đi dưới 
quyền lãnh đạo của vô sản, tay nắm lấy tay với giai cấp thợ 
thuyền thì hết thảy các giai cấp bị bóe lột trong xã hội Đông 
Dương sẽ thoát khỏi cái nạn đói lạnh. Không có sự lãnh đạo 
của vô sản thì cuộc cách mạng không làm sao thắng lợi được. 

Muốn đi đến đích cuối cùng, Đảng Cộng sản Đông Dương 
cân nhất tranh đấu rất kịch liệt chẳng những chống bọn tư 
bản cải lương bản xứ đang còn có chút ảnh hưởng trong hàng 
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ngũ tiểu tư sản và một phần giai cấp thợ thuyền và dân cày 
mà còn phải chỉ trích kịch liệt chương trình không triệt để 
cách mạng của các đảng quốc gia cách mạng như là: Việt 
Nam Quốc dân Đảng, Thanh niên cao vọng, v.v. và nhiều 
đảng khác còn đương đóng một hai vai trò trong các lớp tiểu 
tư sản nhất là dân cày. 

Nói tóm lại, cái nhiệm vụ lịch sử của Đảng Cộng sản 
Đông Dương là gỡ mặt nạ hết cả các khuynh hướng tư sản và 
tiểu tư sản trên đường đi và chỉ nhờ có thế mà Đảng Cộng 
sản có thể kéo được thợ thuyền và dân cày ra khỏi ảnh hưởng 
ấy, đắt họ theo phe mình, chiêu tập và đoàn tụ họ dưới bóng 
cờ Đảng Cộng sản xung quanh những khẩu hiệu cách mệnh 
nông phố và phản đế. 

Tánh chất hiện thời kinh tế, chánh trị và xã hội của xứ 
Đông Dương là thuộc địa khoét đẽo bởi tư bản tài chính Pháp 
đóng cái giai tuổng phong kiến tài chính tàn sát rất mau 
chóng nền kinh tế cũ, nhưng nền kinh tế mới thì phát triển 
như rùa bò. Vì thế nên tánh chất của cách mạng Đông Dương 
là tư bản dân quyền mục đích để giải quyết (résoidre) các 
nhiệm vụ về sự làm tiêu diệt phong kiến, các hình thức nô lệ 
còn sót lại ở thôn quê, đánh đuổi đế quốc ra khỏi Đông 
Dương, Đông Dương được hoàn toàn độc lập, tịch ký hết thảy 
cả đất cát của bọn điền chủ bản xứ và ngoại quốc, nhà thờ và 
giao lại cho dân cày nghèo và trung bình, ngày làm việc tám 
giờ, dựng chính quyền thợ thuyền và dân cày dưới quyền 
lãnh đạo của vô sản gial cấp. 

Đóng vai trò tiên phong cho giai cấp thợ thuyền và chỉ 
đạo cho lao động nhất là dân cày, Đảng Cộng sản có những 


nhiệm vụ rất vĩ đại và quan trọng mà Đẳng Cộng sản có thể 
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làm trọn được là nhờ lý thuyết mácxít - lêninnít mà trước kia 
Đảng Bônsovích Nga nhờ sự học sâu hiểu rộng lý thuyết ấy 
mà đánh đổ được chính quyền Nga hoàng, đánh đổ được giai 
cấp tư bản ở Nga và kéo quần chúng thợ thuyền và dân cày 
lên con đường kiến thiết xã hội. 

Cái nhiệm vụ cần nhất ấy của Đảng Cộng sản là lúc nào 
cũng đứng đầu quần chúng vận động, phải biết học hỏi và 
phân tích mỗi thời kỳ tranh đấu phát triển bênh vực hết sức 
quyền lợi của giai cấp thợ thuyền và dân cày bởi những sự kêu 
nài từng phần và căn bản, ra những khẩu hiệu đúng và hiện 
thực, hợp với ý muốn của quần chúng. Chỉ nhờ thế mà chúng 
ta có thể viết trên lá cò ta rằng "sự thắng lợi được bảo kê". 

Muốn đạt được mục đích thì Đẳng Cộng sản lúc nào cũng 
hết sức tuyên truyền cổ động làm cho phổ thông 10 khẩu 
hiệu cách mệnh tư bản dân quyền mà Cộng sản Quốc tế Đại 
hội thứ sáu đã giao cho: 

1. Tiêu điệt chánh quyền đế quốc. 

2. Tịch ký những công xưởng ngoại quốc và ngân hàng. 

3. Công nhận cho các quốc gia quyền tự quyết. 

4. Đánh đổ chính quyền đế quốc và phong kiến. 

5. Dựng chính quyền công nông binh nghị viện. 

6. Ngày làm việc tám giờ, thêm tiền lương, phò trợ và 
giúp đỡ cho bọn thất nghiệp, xã hội bảo hiểm. 

7. Tịch ký tất cả đất của địa chủ, đưa lại cho dân cày và 
lính tráng. 

8. Tiêu hủy các thứ thuế. 

9. Đánh thuế lũy tiến. 

10. Giao thiệp với Xôviết Liên bang và các cuộc vận động 


của vô sản thế giới. 
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Muốn thị hành các khẩu hiệu ấy và làm thành những 
khẩu hiệu hành động quần chúng, Đẳng Cộng sản Đông 
Dương phải dùng một chính sách đúng đối với dân cày phải 
chỉ trích những sự lỗi lầm quá khứ và sửa chữa những sơ sót 
mà trong Thường vụ của Trung ương Chấp ủy đã bảo trong 
năm vừa qua. 


1. Yêu cầu của dân cày 

Nhiệm vụ của Đảng Cộng sản Đông Dương là phải phân 
biệt một cách rõ rệt sự phân hoá gial cấp ở thôn quê, giao 
thiệp mật thiết với dân cày và tổ chức ở thôn quê những nông 
hội trong đó bao quát quảng đại quần chúng dân cày không 
bóc lột công kẻ khác, nghĩa là dân cày nghèo, trung bình ở 
thôn quê phải có nhất là trong mảng vườn cao su, cà phê, 
chè, bông vải, những Công hội đỏ, trong đó bao quát những 
thợ nông phố (coolies) cao su và những dân cày không có đất, 
ở mướn làm mùa cho bọn địa chủ, cho bọn phú nông, v.v.. Nói 
tóm lại là bọn vô sản ở nông thôn. 

Bọn phú nông thì cấm ngặt, không cho vào hai tổ chức này. 

Đảng Cộng sản Đông Dương phải có một chương trình 
nông phố trong đó có cả điều yêu cầu từng phần và yêu cầu 


chung cho dân cày. 


2. Yêu cầu từng phần 

Yêu cầu riêng là những phương pháp quá độ đặng binh 
vực quyền lợi tạm thời và hằng ngày cho dân cày. 

a) Vì thế nên Đảng Cộng sản Đông Dương chăm chỉ 
nhất về sự tranh đấu chống các hình thức bóc lột phong 


kiến, trung cổ và bán phong kiến, đặng làm cho tiêu và rửa 
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cho sạch những sự liên hệ phong kiến và trung cổ của điền 
chủ và dân cày, giảm điền tô và địa tô cho đến khi kỳ cùng 
tiêu điệt - Bỏ làm có vê (corvée) đắp đê, gác ban đêm không 
trả tiền, v.v.. Nói tóm lại là tất cả các hình thức bóc lột tiền 
tư bản. 

b) Đối với đế quốc thì Đảng Cộng sản tranh đấu đặng 
giảm các thứ thuế, thuế đất, thuế thân, thuế châu thành, v.v. 
cho dân cày nghèo và trung bình, bày ra thuế lũy tiến đánh 
bọn giàu. 

c) Đảng Cộng sản tranh đấu chống các hình thức bóc lột 
nô lệ, nhất là lối làm việc bắt buộc và giao kèo ở các vườn 
cao su hay ở các nhà điền chủ, các nhà phú nông hay là nơi 
bọn tư bản tiểu trí thức. Đảng Cộng sản tranh đấu đặng 
ngày làm việc tám giờ cho người lớn, sáu giờ cho đàn bà và 
thanh niên từ 14 đến 18 tuổi, quyền xã hội bảo hiểm, quyền 
lãnh lương trong khi ốm đau và trong các ngày nghỉ, v.v. 
nhất là cho bọn ở thuê suốt đời không biết ngày nghỉ là gì, 
mỗi năm được nghỉ một tháng đặng về nhà thăm nhà và 
được lãnh lương đủ. 

d) Đảng Cộng sản tranh đấu kịch liệt chống tài phán bắt 
buộc, chống sự mộ phu bằng sức mạnh đem đi các đồn điền 
xa xôi nhất là các miền độc địa, bắt buộc chánh phủ phải ra 
nghị định về việc mộ phu và phải thi hành theo. Nếu gia 
quyến hay là người phu mà không bằng lòng thì bọn mộ phu 
hay bọn chủ đồn điền không được phép gởi người ta lên vườn 
cao su, cấm không được trả công bằng hàng hoá, chống sự 
khinh bị, v.v.. 

Đảng Cộng sản tranh dấu đặng thêm tiền công cho thợ 
nông phố và bán vô sản ở thôn quê, thi hành ngày làm việc 
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tám giờ cho người lớn, và sáu giờ cho đàn bà và trẻ con từ 14 
tới 18 tuổi, cho đàn bà được nghỉ hai tháng trước khi đẻ và 
hai tháng sau khi đẻ được trọn lương, có xã hội bảo hiểm khi 
ốm đau và rủi ro, v.v.. Trong các đồn điền hay ở thôn quê 
phải có những nhà thương thí cho eoolies và dân cày. 

Ð Về nhân quyền, dân cày có quyền lập hội, hiệp hội, tổ 
chức những hội ái hữu, nông hội, công hội đỏ ở các đồn 
điền, v.v.. Quyền ngôn luận, viết báo, đi chỗ này sang chỗ nọ 
không trở ngại gì, quyền được xem sách báo cách mạng, v.v.. 

Đẳng Cộng sản tranh đấu chống sự đợ con dân cày cho 
bọn địa chủ và bọn khác dưới 14 tuổi. Từ 14 đến 18 tuổi 
thanh niên chỉ làm việc mỗi ngày sáu giờ, còn bao nhiêu giờ 
dư thì để dạy học cho phá ngu. Về chuyện này Đảng Cộng 
sản phải tranh đấu cho trẻ con dân cày và quảng đại quần 
chúng lao động những trường làng, những học phí đều nhà 
nước phải trả cả. 

h) Về đường chính trị và tự do cá nhân, Đẳng Cộng sản 
phải tranh đấu cho quảng đại quần chúng dân cày từ xưa 
đến nay ở trong vòng hắc ám được quyền tham dự vào chánh 
trị trong nước, có quyền bầu cử các thứ công cử, quyền hội 
họp và lập hội, quyền vào nông hội và công hội công khai, tự 
do thị uy biểu tình, bãi công, v.v.. 

1 Muốn giữ cho khỏi sự đè nén, đàn áp, bắn giết biểu 
tình thị uy, Đẳng Cộng sản kịch liệt chống sự đóng và đem 
quân đội lệ vương vào các làng, phải đuổi đi lập tức các quân 
đội ấy và bỏ cái chế độ quân luật trong các miền dấy loạn 
như là bắn giết và xử tử người cách mạng, người đi phát 
truyền đơn, thông cáo và tổ chức mít tỉnh, v.v., bỏ luật người 
đi đêm phải xách đèn, v.V.. 
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Đảng Cộng sản tranh đấu chống các tổ chức phản động 
và phản cộng trong làng bởi bọn địa chủ xướng ra dưới quyền 
đế quốc cốt để đè nén quần chúng vận động, làm cho tan vỡ 
điền địa tranh đấu của dân cày, như là Dân đoàn ở An Nam 
và Hội để binh vực tư sản ở Nam Kỳ. 

k) Đối với bọn địa chủ, phú nông, cho vay, v.v. dân cày 
gánh một gánh rất nặng chỉ nhờ có con đường cách mệnh thì 
mới có thể thoát thân được, ai nấy đều biết rằng bọn địa chủ 
và phú nông ở Đông Dương không phải đóng giai tuổng có 
đất mà thôi đâu, mà số đông lại đóng giai tuổng tư bản cho 
vay và thương mại nữa - chúng nó cho vay và cho mượn trước 
nhiều khi tiền lời lên đến 120 tới 350%. Chúng bán hàng 
nhựt dụng giá bằng ba bốn. Chúng cho vay trước bằng tiền, 
đến mùa chúng thâu lại bằng sản vật, thường thường bằng 
hai bằng ba cái nó cho ra. 

Đảng Cộng sản phải hết sức tranh đấu chống các hình 
thức bóc lột tiền tư bản ấy, nó làm cho dân cày mỗi ngày mỗi 
nghèo thêm, chỉ có diệt cho tiêu hết bọn địa chủ thì mới có 
thể diệt trừ được các hình thức bóc lột tiền tư bản ở thôn quê. 

Đảng Cộng sản tranh đấu đặng bỏ sở đặt điền 
(cadastre) là cơ quan cướp đất của đế quốc và địa chủ, chỉ 
có lúc sau này có sở đặt điền mà sự dàn tiến tập trung đất 
ở Đông Dương đi rất mau, nhờ có eadastre mà bọn cô lông 
đế quốc và địa chủ, nhờ sức đế quốc, biết được đất nào có 
bộ và không có bộ. Khắp gần hết đất không bộ mỗi ngày 
mỗi lọt dần dần vào tay bọn cô lông và địa chủ trước kia là 
của dân cày. 

m) Ngân hàng Nông phố lập ra dưới quyền cai quản của 
đế quốc và bọn tôi tớ nó là địa chủ, ngoài miệng thì chúng nó 
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nói để giúp sức cho dân cày trong lúc cần dùng nhưng chẳng 
qua là những hình thức mới đặng bóc lột thêm lên nhất là 
dân cày nghèo, không có vốn. 

Những người nào muốn mượn tiền ở Nông phố ngân hàng 
phải có một gia tài. Thế thì đánh mọi câu hỏi: hỏi vậy lớp dân 
cày nào có được một gia tài trên 500$. Đấy là bọn địa chủ và 
phú nông. Bởi vậy nên Nông phố ngân hàng lập ra để một 
bên làm giàu cho bọn đế quốc, địa chủ, phú nông. Chúng nó 
vay ở ngân hàng lời từ 10-20% đem về cho nông dân vay lãi 
từ 120-350%, một bên nữa là làm cho quảng đại quần chúng 
dân cày nghèo khổ thêm. Chánh sách này còn có ý nghĩa nữa 
là kéo bọn phú nông về phe đế quốc đặng làm cho mặt trận 
phản cách mạng của nó mạnh thêm. Trong việc này, Đảng 
Cộng sản tranh đấu bắt Ngân hàng Nông phố phải cho 
quảng đại quần chúng dân cày vay (nghèo và trung bình), 
tiền lời độ tới 20% là cùng và gỡ cái mặt nạ giả dối của đế 
quốc trước quảng đại quần chúng lao động. 

n) Trong hai năm sau này ở Đông Dương bị một nạn đói 
rất ghê gớm vì phần bị kinh tế khủng hoảng, phần bị mất 
mùa nhưng bọn điền chủ cứ giữ lại đặng chờ giá cao. Vì thế 
mà dân sự cả làng trọn ở phía bắc Trung Kỳ và Bắc Kỳ phải 
trở nên ăn mày. Đảng Cộng sản cho những khẩu hiệu tịch ký 
kho lúa của địa chủ và chia lại cho kẻ đói. 


3. Những điều yêu cầu chung 

a) Đảng Cộng sản Đông Dương tranh đấu đặng tịch ký từ 
các đất của bọn đế quốc, bọn điền chủ, bọn phú nông không 
cày cấy lấy mà để cho thuê, đất của nhà thờ, đền chùa, tất cả 


các thứ đồn điền nào cao su, gạo, cà phê, bông và trà, v.v. của 
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bọn thực dân Pháp và địa chủ tư bản An Nam và giao lại cho 
dân cày nghèo và trung bình theo lối bình quân. 

b) Đẳng Cộng sản phải hết sức nâng đỡ dân cày nghèo và 
trung bình trong cuộc tranh đấu lấy đất đặng thoát cho khỏi 
các hình thức bóc lột tiền tư bản, thủ tiêu các thứ nợ và 
hypothécaire'" đem dân cày ra khỏi sự hăm dọa bán đất và 
trâu bò của nó đặng trả thuế cho đúng kỳ. 

e) Đảng Cộng sản tranh đấu đặng tiêu hủy tất cả các thứ 
thuế trực tiếp và gián tiếp, thuế thân, thuế nhà, thuế súc 
vật, tiền phạt đủ các thứ của đế quốc bày ra, thoát ly dân cày 
ra khỏi tài phán bắt buộc (arbitrage obligatoire) đánh thuế 
lũy tiến. 

d) Muốn thoát ly giai cấp thợ thuyền và thợ nông phố ra 
khỏi lối bóc lột tiền tư bản, Đảng Cộng sản tranh đấu đặng 
tịch ký tất cả những công xưởng nông phố của bọn tư bản 
ngoại quốc và bản xứ và đưa về chánh phủ công nông, quốc 
hữu hoá các đồ dẫn thủy nhập điền để cho dân cày bần và 
trung dùng. 

e) Muốn bảo kê quyền lợi của dân cày nghèo và trung bình 
nhất là dân cày nghèo ngăn cản sự tích trữ (accumulation) 
của bọn phú nông, ngăn sự buôn bán đất, v.v.. Đảng Cộng 
sản Đông Dương tranh đấu đặng quốc hữu hoá tất cả đất đã 
tịch ký. Đảng Cộng sản không những ở trong vòng tịch ký 
đất mà thôi, mà còn phải tịch ký cả tài sản, súc vật, nhà cửa, 
khí cụ sinh sản, v.v. và giao lại cho dân cày. 

0 Cho đặng hoạt động quảng đại quần chúng dân cày 
dưới bóng cờ Đảng Cộng sản và làm cho tiêu hàng ngũ chánh 


1*. HypothéecaIre: Luật cầm cố (BT). 
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quyền giai cấp thống trị là đế quốc và phong kiến, Đẳng 
Cộng sản Đông Dương gọi vô sản nông phố, bán vô sản và 
quảng đại quần chúng dân cày, tay nắm lấy tay, đi với vô sản 
thành thị, dùng đủ cách nào thị uy, biểu tình, quần chúng 
tổng chính trị bãi công, ra những khẩu hiệu từ chối không 
chịu trả địa tô và điển tô, từ chối không chịu trả các thứ 
thuế, không trả những nợ giao kèo dân cày thiếu điền chủ và 
bọn cho vay nặng lãi, v.v.. 

Muốn đạt cho được mục đích cuối cùng Đảng Cộng sản 
dùng hết phương pháp công khai và bí mật đặng tuyên 
truyền và cổ động cho thật rộng cái ý nghĩa của Xôviết và 


những nhiệm vụ nó sẽ thì hành. 


Những yêu cầu của lính 

Mỗi người chiến sĩ cộng sản phải biết rằng sự tranh 
đấu để độc lập xứ Đông Dương mà thành thục được là chỉ 
nhờ sự thống nhất mặt trận giai cấp thợ thuyền, dân cày 
và lính tráng. Theo nguồn gốc xã hội tất cả lính tráng 
trong điều kiện xứ Đông Dương, đều là ở dòng đõi dân cày 
mà ra (nghèo và trung bình) hay là vô sản ở thành thị bị 
đế quốc Pháp bắt buộc phải đăng vào quân đội, đặng binh 
vực quyền lợi cho lũ đế quốc, bọn địa chủ và tư bản. Chúng 
ra mặt trận vì đế quốc bắt buộc để giết anh em giai cấp 
chúng và đàn áp những biểu tình, dân cày hay đình công. 
Thợ thuyền bị đè nén dưới chế độ bóc lột vô nhân loại của 
giai cấp thống trị, một phần lính nữa không phải bị bắt 
buộc trực tiếp bởi đế quốc mà bị sự nghèo khổ đói rách bắt 
buộc vì không có đất hay không có việc làm nên phải đăng 
làm lính kiếm kế sinh nhai. 


10 - HPMSTP 
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Vì thế nên nhiệm vụ của Đảng Cộng sản là hết sức công 
tác cách mệnh trong quân đội, đặng làm thế nào cho các đồn 
lính trở thành chỗ trữ súng đạn cho vô sản và dân cày trong 
lúc cách mệnh. 

Vì cớ đó, Đảng Cộng sản Đông Dương tranh đấu để tịch 
ký đất và chia lại cho lính dân cày (soldat paysan) tranh đấu 
cho được chánh quyền công nông binh, đặng lập nên một 
quân đội cách mệnh quốc dân. 

b)" Trong điều kiện Đông Dương, Đảng Cộng sản tranh 
đấu thứ nhất về yêu cầu từng phần cho lính, giảm thì giờ đi 
lính lại một năm, yêu cầu cho lính được hưởng lương vừa đủ 
sinh hoạt tầm thường trong thời gian đi lính, nhà của gia 
quyến của nó nhà nước phải bảo trợ tuỳ theo số người. 

e) Về tự do cá nhân, Đảng Cộng sản tranh đấu cho lính 
được đối đãi tử tế đối với bọn quan binh, có quyền nghỉ mỗi 
năm một tháng đặng về thăm nhà, quyền cho lính nào có đất 
thì được về cày cấy lúc đến mùa, bằng quyền với lính trắng 
và đen, công việc bằng nhau, lương như nhau. 

d) Đặng phát triển sức lực, Đảng Cộng sản tranh đấu 
cho lính được ngày làm việc tám giờ, ngoài giờ làm việc, lính 
có quyền đi dạo ngoài phố, và có quyền mặc y phục civil, bỏ 
luật chào bắt buộc bọn quan lính ngoài giờ làm việc, quyền 
mang giày như lính trắng, đen. 

e) Đảng Cộng sản tranh đấu chống chánh phủ và bắt 
buộc phải dạy dỗ lính trong quân đội. Lính mỗi khi vào quân 
đội phải làm việc như lính, nghĩa là công việc nhà binh, chớ 
không phải như cu ÌI. 


1*, Trong tài liệu không có mục a (BT). 
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0 Đặng phát triển văn hoá Đảng Cộng sản tranh đấu bắt 
lập những trường và lớp học ban đêm trong trại lính đặng 
dạy lính học lý thuyết và thực hành binh bị, đặng phá ngu 
cho bọn bất thức tự. 

ø) Muốn kéo lính sang phe mình, đặng làm mặt trận 
thống nhất với vô sản và dân cày đặng tranh đấu với đế quốc 
chủ nghĩa, Đảng Cộng sản lập trong trại lính những tiểu tổ 
cộng sản, lựa những phần tử rất tiên tiến đặng huấn luyện 
họ thành những người tuyên truyền cổ động cho Đẳng trong 
quân đội. Ngoài ra những tiểu tổ có thể lập ra những đoàn 
lính (cercle des soldats) (tổ chức rộng hơn) mục đích để kéo 
lính tráng qua phe mình và sửa soạn chúng đặng nâng đỡ vũ 
trang bạo động. 

h) Theo đó, phải tổ chức trong quân đội những bãi công, 
biểu tình thị uy tiến thẳng chống lại bọn quan binh và 
thượng quyền, tổ chức những bãi công liên ái với giai cấp thợ 
thuyền ở nhà máy và biểu tình của dân cày ở thôn quê, tranh 
đấu chống cái chế độ thủ đoạn của đế quốc chủ nghĩa và 
phong kiến. 

¡ Đảng Cộng sản Đông Dương để ý nhất về vấn đề tổ 
chức bọn lưu hậu, cho họ biết rằng chúng sẽ làm mồi súng 
đạn cho đế quốc chiến tranh và chiến tranh đánh Xôviết sẽ 
tới đây. Phải kêu họ và gây ra những tổ chức cựu chiến sĩ 
đặng tranh đấu chống đế quốc chiến tranh, đặng binh vực 
quyền lợi hằng ngày cho họ, bắt thêm sổ chi tiêu hưu trí 
(budget de retraité) thêm quyền chính trị, v.v.. 

ƒ) Cái nhiệm vụ rất khó khăn của Đảng Cộng sản Đông 
Dương là làm việc giữa bọn lính màu (trắng và nhất là đen) 
đặng bôi cái hiểm thù nòi giống, nâng đỡ lính Đông Dương 
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liên ái (La Fraternisation de l' Indoehine) với vận động bãi 
công thợ thuyền, biểu tình dân cày làm một mặt trận thống 
nhất ba màu da đặng tranh đấu chống kẻ thù chung là đế 
quốc chủ nghĩa, đặng thủ tiêu chế độ người bóc lột người và 
đánh đổ nó cho hết, lập nên một hồng quân cách mệnh của vô 
sản và dân cày. 

k) Muốn tránh cho khỏi sự thêm sức quân bị của đế 
quốc ở Đông Dương. Đảng Cộng sản kêu gọi giai cấp thợ 
thuyền và dân cày Đông Dương tranh đấu chống sự lập 
thêm những đồn lính mới ở Đông Dương, nhất là trong các 
miền bạo động, chống sự mang thêm quân đội mới như lính 
mẫu quốc, lính đen và các thứ lính thuộc địa khác (Xiry, 
Marốc, Afrique, v.v.). Các phương pháp đem lính màu vào 
Đông Dương chẳng qua là một chiến sách thủ thế của đế 
quốc Pháp không còn tin cậy vào bọn lính bản xứ nữa (bài 
học Yên Bái) và từ rầy sắp tới muốn bớt dần số lính bản xứ 
và thế vô bởi lính màu đặng đè nén thêm cho hết sức quần 
chúng vận động, và gieo trong hàng ngũ lính tráng sự thù 
hiểm nòi giống. Nhiệm vụ Đảng Cộng sản là gỡ mặt nạ cái 
chiến sách này trước mặt quần chúng lính tráng và yêu cầu 
bắt phải đem chúng về xứ cho mau. 

Ngược lại với cái trên, Đảng Cộng sản tuyên truyền và cổ 
động kịch liệt chống sự gởi lính bản xứ sang các xứ khác như 
cái "Ca" năm 1914-1918 sang Pháp để bắn giết anh em giai 
cấp nó là thợ thuyền và dân cày Đức, cái "Ca" năm 1926-1927 
sang Tàu để đè nén cách mệnh vận động của quảng đại quần 
chúng lao động Tàu bị chà xát dưới ba cái ách bóc lột của đế 
quốc, quân phiệt và tư bản bản xứ - chẳng những ngoài nước 
mà thôi, mà trong nước cũng phải tranh đấu chống không 
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cho đem lính chỗ này sang chỗ nọ hoặc Lào và Cao Miên sang 
Nam Kỳ. Trung Kỳ, Bắc Kỳ và ngược lại. Đảng cũng tranh 
đấu chống sự chở binh lính sang mấy miền xa xôi và độc địa. 

) Nhiệm vụ này cần nhất phải tuyên truyền cổ động cho 
kịch liệt trong giữa lính tráng, huấn luyện họ cho có một đầu 
óc quốc tế giai eấp, cho họ hiểu sâu sự giai cấp tranh đấu, cắt 
nghĩa cho họ biết cái tánh cách của các thứ chiến tranh gây 
ra bởi tư bản, chỉ có dưới khẩu hiệu của Lênin thì giai cấp bị 
bóc lột mới có thể thoát khỏi sự giết nhau đặng bênh vực 
quyền lợi cho tư bản như trận 1914-1918, khẩu hiệu đó là đổi 
chiến tranh đế quốc đánh nhau đặng chia thị trường lại một 
lần nữa, chiến tranh đế quốc đánh Xôviết Liên bang, chiến 
tranh đế quốc chống thuộc địa, chiến tranh đế quốc chống 
vận động quần chúng thợ thuyền và dân cày ra nội chiến. 

m) Đảng Cộng sản Đông Dương có thể và sẽ có thể làm 
dầy đủ giai tuồng tiên phong của giai cấp thợ thuyền cho có 
trong cái "Ca" mà Đảng đổi mấy khẩu hiệu ấy ra khẩu hiệu 
quần chúng hành động, và chỉ nhờ có thế thì cuộc cách mệnh 
sẽ được thắng lợi. 


Đảng Cộng sản Việt Nam; Văn hiện 
Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1999, t.4, tr. 314 - 328. 
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NHẬN XÉT CỦA HẢI AN' 
Trích trong báo Cờ đỏ 
(Cơ quan ngôn luận của Xứ ủy Nam Kỳ) 
Ngày 10 tháng Chín 1933 


"Nền dân chủ hiện đại là dân chủ tư sản, đó là công cụ 
của các giai cấp bóc lột để đàn áp công nhân và nông dân, 
theo đà phát triển và mở rộng cuộc tranh đấu giai cấp, nền 
dân chủ ấy đang biến thành chủ nghĩa phát xít". 

Ghi chú: 

1. Không chỉ vì lý do ấy mà nhà nước tư sản phát xít hoá. 
Ngược lại, có thể ngăn chặn chủ nghĩa phát xít bằng con 
đường tranh đấu. 

2. Dân chủ tư sản là sự cản trở để đàn áp phong trào 
cách mạng và để chuẩn bị chiến tranh. 

3. Bộ máy ấy (của nền dân chủ tư sản) không còn khả 
năng duy trì nền chuyên chính tư sản. 

Nếu chỉ nói rằng vì để mở rộng và phát triển sâu thêm, 
thì có thể nghĩ rằng không cần làm gay gắt thêm cuộc tranh 


* Hải An: Lê Hồng Phong. Qua xác mình, đây là tập bút ký những 
nhận xét của đồng chí Lê Hồng Phong về các sách, báo, tài liệu của 
Đảng Cộng sản Đông Dương. 
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đấu giai cấp, chỉ cần tiến hành cuộc tranh đấu giai cấp ôn 
hòa nhằm chờ đến thời điểm có thể dứt khoát lật đổ hắn giai 
cấp tư sản. 

"Cuộc nổi dậy ở Nghệ An là cuộc nổi dậy của nông dân, 
giai cấp vô sản thành thị đã không ủng hộ cuộc nổi dậy ấy và 
đã không lãnh đạo nó". 

Ghỉ chú: Điều này không đúng với thực tế - điều đó 
chứng tỏ rằng trên lời nói các đồng chí nói đến cuộc tranh 
đấu giành quyền lãnh đạo của gia cấp vô sản, nhưng thực ra 
họ không đánh giá hết vai trò lãnh đạo mà giai cấp vô sản đã 
đạt được. ` 


Bài viết: Các nhiệm uụ cấp thiết của những người 
công sản Đông Dương 

1. Cải tổ cơ cấu của đảng (?), thành lập ngay Ban Trung 
ương lâm thời, xóa bỏ các xứ ủy, thành lập các khu ủy, xóa bỏ 
các đặc ủy hiện nay, thành lập các thành ủy và các tỉnh ủy, 
thành lập các đặc ủy tại các đồn điền cao su lớn và các hầm 
mỏ, v.V.. 

Ghi chú: Tại sao cần tổ chức chính theo cách ấy? Điều ấy 


chỉ đẩy các đẳng viên đến... và đến sự mơ hồ rắm rối. 


Trích: Thông cáo gửi các đồng chí 


Khẩu hiệu: "Đông Dương độc lập hoàn toàn về kinh tế 
và chính trị, lật đổ sự thống trị của Pháp, đánh đuổi tất cả 
các lực lượng bộ bình, hải quân, không quân và cảnh sát ra 
khỏi lãnh thổ Đông Dương", - theo các tác giả thì đây là "sai 
lầm lớn". Cần sửa lại khẩu hiệu ấy và trình bày khẩu hiệu 
đó như sau: 
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"Lật đổ sự thống trị của Pháp, Đông Dương hoàn toàn 
độc lập. tịch thu tất cả các lực lượng vũ trang của chủ nghĩa 
đế quốc và chuyển giao các lực lượng ấy cho Chính phủ 
Xôviết; giải tán quân đội đế quốc và thành lập quân đội công 
nông cách mạng". 

Ghỉ chú: Khẩu hiệu đánh đuổi các lực lượng vũ trang của 
chủ nghĩa đế quốc ra khỏi đất nước đã nói rõ rằng: Đông 
Dương phải được hoàn toàn độc lập, lật đổ chủ nghĩa đế quốc 
có nghĩa là lật đổ toàn bộ bộ máy thống trị của nó ở Đông 
Dương (kể cả các lực lượng vũ trang của nó), còn về việc đánh 
duổi quân đội đế quốc ra khỏi đất nước thì trong những năm 
1918-1921 công nhân và nông dân đã cho chúng ta một bài 
học rất bổ ích... 


Về khủng bố cá nhân 


1. Nếu chúng ta giết một người thì sẽ có một người khác; 

2. Chủ nghĩa đế quốc Pháp lợi dụng vụ giết người ấy để 
tuyên truyền vu khống những người cộng sản. 

Ghi chú: Không những cần nói Đẳng Cộng sản phản đối 
chính sách khủng bố cá nhân, cũng cần phải nói rằng chính 
sách của chúng ta là chính sách khủng bố khối đông, khởi 
nghĩa vũ trang, thủ tiêu toàn thể giai cấp và chính sách của 
chúng ta không phải là giết một số người, như chính sách 
tiểu tư sản vẫn thực hiện. 

Bài viết về ngày lễ "dân tộc" 14 tháng Bảy 

"Cuộc cách mạng các năm 1789-1799 là cuộc cách mạng 
tư sản". "Giai cấp tư sản có xu hướng ngả về cải cách hơn là 
hướng về cách mạng, nó có khuynh hướng ngả về thỏa hiệp 


NHẬN XÉT CỦA HAI AN 153 


với chế độ quân chủ hơn là hướng tới lật đổ chế độ quân chủ". 
"Ý thức giác ngộ của công nhân và nông dân càng phát triển 
thì họ (những người tư sản) càng dao động, càng nhanh 
chóng chạy sang phe phản động, họ đã kiên quyết chống lại 
việc chia ruộng đất". 

Ghi chú: Có thể nghĩ rằng giai cấp tư sản Pháp đã luôn 
muốn duy trì chế độ phong kiến. 

Khẩu hiệu "chia sản lượng thu hoạch thành ba phần: 2/3 
để lại cho nông dân, 1/3 trả cho địa chủ đưới dạng địa tô". 

Ghi chú: Khẩu hiệu này có thể kìm hãm cuộc tranh đấu 
đòi hoàn toàn xóa bỏ địa tô. 


Những nguyên tắc tổ chức của chủ nghĩa 
bônsơvích (1933) 


1. "Đảng Cộng sản là đội tiền phong của giai cấp vô sản, 
là bộ phận cấu thành của giai cấp vô sản”. 

Ghi chú: Hoàn toàn đúng, nhưng trong điều kiện của 
Đông Dương cần nói thêm rằng Đảng bảo vệ tất cả các lợi 
ích của hết sức đông đảo quần chúng lao động, để nông dân 
hiểu rằng Đảng không phải chỉ bảo vệ lợi ích của công nhân 
mà thôi. 

2. "Đảng Cộng sản Đông Dương (Đảng cũ), An Nam 
Cộng sản Đảng, Cộng sản Liên đoàn đều là những tổ chức 
cộng sản chỉ xét theo danh xưng thôi; thực ra họ đều là các 
chính đảng cách mạng - dân tộc chủ nghĩa, chỉ có cảm tình 
với chủ nghĩa cộng sản mà thôi”. 

Ghi chú: Đây là điều nhằm nhí - dĩ nhiên, sự thống nhất 
máy móc ba tổ chức ấy là một sai lầm, nhưng các tổ chức ấy 


đã không phải là những tổ chức cách mạng - dân tộc chủ 


154 LẺ HỒNG PHONG MỘT 8Ố TÁC PHÂM 


nghĩa. Nếu các tổ chức cách mạng - dân tộc chủ nghĩa thì tại 
sao sau khi họ thống nhất lại thì họ đã có thể lãnh đạo cuộc 
tranh đấu quần chúng theo đường lối cộng sản chủ nghĩa 
đúng đắn về cơ bản; thứ hai, nói Đảng Cộng sản hình thành 
từ việc thống nhất các đẳng dân tộc chủ nghĩa là rất sai lầm. 

3. Tại sao Đảng phải được củng cố ở xí nghiệp? "Bởi vì xí 
nghiệp là trái tim, là mạch máu, là cuống họng của chế độ tư 
bản; bởi vì đa số trong giai cấp vô sản (tức là động lực chủ 
yếu của cách mạng) tập trung tại các xí nghiệp". 

Ghỉ chú: Người ta thường hay lặp lại những lý lẽ ấy, như 
thế là các đồng chí chưa hiểu rằng nguyên tắc tổ chức theo 
địa bàn sản xuất là nhằm mục đích tạo dễ dàng cho cuộc 
tranh đấu; những điều kiện lao động và sinh sống của những 
người làm việc tại các xí nghiệp đều giống nhau, công nhân 
gắn bó chặt chẽ với nhau, ngoài ra, ở xí nghiệp dễ lập mặt 


trận thống nhất chống lại bọn chủ hơn. 


"Chế độ tập trung dân chủ là gì?". "Chế độ tập trung có 
nghĩa là tất cả các tổ chức cấp dưới ở trong Đảng nhất thiết 
phải phục tùng các tổ chức cấp cao hơn; nhưng chế độ tập 
trung ấy là chế độ tập trung dân chủ, chứ không phải là chế 
độ tập trung độc tài. không chịu bất cứ một sự kiểm soát nào 
và không tính đến ý kiến của đa số nhân dân, đó cũng là chế 
độ tập trung, nhưng là chế độ tập trung độc tài". 

"Mang tính dân chủ, nghĩa là tất cả các cơ quan cấp trên 
đều do các cơ quan cấp dưới bầu ra". 

Ghỉ chú: Điều này không đúng. 

1. Nói rằng "chế độ tập trung là chuyên chính" thì 
không đúng. 
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2. "Chế độ tập trung - đó là tuyệt đối phục tùng các cơ 
quan cấp trên", điều đó cũng không đúng. 

3. "Mang tính dân chủ - điều đó có nghĩa là các cơ quan 
cấp trên được các cơ quan cấp dưới bầu ra", nói như vậy 
cũng không đúng. 

4. Giải thích riêng từng từ một - như thế đã là sai lầm rồi. 

Tiếp nữa: 

"Nhưng chế độ dân chủ như vậy không phải là một 
huyền thoại nào đó, không phải là vật "thiêng" mà người ta 
không thể đụng vào được. Tuy theo hoàn cảnh, chúng ta thực 
hiện chế độ dân chủ ấy hoặc từ chối không thực hiện nó, 
chúng ta mở rộng nó hoặc hạn chế nó". 

Ghi chú: Có thể nói rằng chúng ta mở rộng hoặc hạn chế 
dân chủ, nhưng không thể nói rằng có thể thực hiện dân chủ 
hoặc từ chối không thực hiện nó, dĩ nhiên trừ những trường 
hợp đặc biệt. 

Các đồng chí viện dẫn Lênin, Người nói: "Trong điều kiện 
hoạt động bí mật chúng ta không thể thực hiện dân chủ thực 
sự được", nhưng bằng câu nói này, Lênin muốn nói đến dân 
chủ hạn chế, chứ không phải muốn nói rằng hoàn toàn từ bỏ 


dân chủ. 
Trích: Tạp chí Người Cộng sản số 1 


"Đảng Cộng sản là đội tiền phong của giai cấp vô sản, 
đã lãnh đạo cuộc tranh đấu của nông dân, nhưng giai cấp vô 
sản chưa có được bá quyền lãnh đạo nông dân và chưa hiểu 
rằng cần có bá quyền lãnh đạo nông dân để cuộc cách mạng 
phần đế có thể thắng lợi. 

Gh¡ chú: Điều này hoàn toàn không đúng. 
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Trích: Tạp chí Người Cộng sản số 1 
(Bài Tổ chức uò tranh đấu) 


Tranh đấu không phải là để tổ chức lại; cũng như vậy, 
tổ chức lại không phải là để tranh đấu, không được tách hai 
cái đó với nhau, chúng phải gắn liền với nhau và phải trở 
thành con đường đưa những người lao dộng đến thắng lợi 
của cách mạng, đến chủ nghĩa cộng sản. Vì vậy, cần nói như 
thế này: "Tổ chức lại trong lúc tranh đấu". 

Ghi chú: Tốt hơn nên nói như thế này: không có tranh 
đấu thì tổ chức là vô ích, mà không có tổ chức thì tranh đấu 


cũng vô ích. 


Trích: Tạp chí Người Cộng sản số 3 
(Bài Phong trào công nhân) 


"Bộ phận giác ngộ nhất của giai cấp vô sản đã lãnh 
đạo nông dân, nhưng chúng ta, những người tham gia 
phong trào, đã nhận ra rằng giai cấp vô sản chưa hoàn 
thành vai trò này, giai cấp vô sản cũng đã không hiểu 
rằng cách mạng chống quân phiệt và cách mạng ruộng 
đất chỉ có thể thắng lợi nếu giai cấp vô sản lãnh đạo cuộc 
cách mạng ấy... Sách lược tranh đấu của chúng ta không 
phải nhằm mục dích để cho Đẳng lãnh đạo nông dân, mà 
là để cho giai cấp vô sản, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lãnh 
dạo nông dân - đó là điều kiện cơ bản để cách mạng Đông 
Dương thắng lợi". 

Ghi chú: Điều đó không đúng - lý luận ấy bắt nguồn từ 


việc các đồng chí hoàn toàn tách Đảng với giai cấp. 
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Trích: Tạp chí Người Cộng sản số 3 


(Bài Chủ nghĩa xã hội uà chủ nghĩa cộng sản) 


"Trong thời kỳ chủ nghĩa xã hội không còn các giai cấp, 
do đó, không còn tranh đấu giai cấp nữa. Tất cả đều lãnh 
đạo, không ai bóc lột ai, nếu làm việc nhiều thì hưởng nhiều, 
nếu làm việc ít thì hưởng ít". 

"Đặc điểm khác của thời đại chủ nghĩa xã hội là dưới 
chủ nghĩa xã hội vẫn còn chính quyền (nhà nước). Chính 
quyền này không phải là chính quyền của một giai cấp 
nhằm đàn áp giai cấp khác, bởi vì trong thời đại chủ nghĩa 
xã hội không còn các giai cấp nữa; nếu chính quyền ấy tồn 
tại thì đó là để duy trì sự bất bình đẳng trong phân phối các 
sản phẩm tiêu dùng". 

Ghi chú: Chính điều này cũng được nói đến trong tập 
sách mỏng ABC chủ nghĩa cộng sản. 

1. Các đồng chí không hiểu bản chất của chính quyền. 

2. Trong thời đại chủ nghĩa xã hội còn tổn tại những tàn 
dư các gia1 cấp "nhà nước và cách mạng”. 

3. Chẳng những còn tranh đấu giai cấp, mà nó còn trở 
nên gay gắt. 

4. Người ta nói chính quyền tồn tại để duy trì sự bất bình 
đẳng trong phân phối sản phẩm. Đây là sai lầm to lớn. 

"Ai làm nhiều thì hưởng nhiều, còn ai làm ít thì hưởng ít - 
xét về những dấu hiệu bề ngoài điều này có vẻ là bình đẳng, 
nhưng trên thực tế đó là sự bất bình đẳng thật sự. Tôi cũng 
làm việc, cũng làm việc sáu giở như anh, nhưng tôi có sức, tôi 
có năng lực hơn, tôi đem lại nhiều sản phẩm hơn anh, nhưng 
nếu người ta trả công cho chúng ta theo giờ hoặc theo ngày, 
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hoặc theo lối trả công theo tháng, thì tiền công của anh cũng 
giống như tiền công của tôi, ngoài ra tôi đơn độc, còn anh có 
tám con... như vậy tiền công của tôi cao hơn tiền công của 
anh gấp nhiều lần, có đúng thế không ? Nếu có tổn tại sự bất 
bình đẳng ấy thì không phải vì chúng ta muốn, mà vì trình 
độ phát triển kinh tế quy định như thế". 

Ghi chú: Sự giải thích như vậy là không đúng. 


Tập sách mỏng ABC chủ nghĩa cộng sản 


"Sản xuất hàng loạt lợi nhuận, ngoài ra nếu không sản 
xuất nhiều thì làm thế nào cạnh tranh được". 

Ghi chú: Một sự giải thích không đúng; ấy là chưa nói 
đến chuyện người đọc sẽ không hiểu. 

"Cuộc tranh đấu giữa đại công nghiệp và tiểu công 
nghiệp. Khi ký hiệp định thương mại với những nước khác, 
chính phủ chỉ bảo vệ lợi ích của các nhà tư bản lớn; chính 
phủ này tuyệt đối phải phục tùng ý chí của họ, chuẩn bị 
chiến tranh để chiếm thị trường cho bọn tư bản lớn". 

Ghi chú: Nếu nói rằng chính phủ ấy phải phục tùng ý chí 
của bọn tư bản lớn, chuẩn bị chiến tranh để chiếm thị trường 
cho bọn tư bản lớn thì có thể nghĩ rằng chính phủ là một bộ 
máy khác nào đó bị tách ra. 


Trích: Tạp chí Người Cộng sản số 4 
(Bài viết về Cuộc khởi nghĩa ở Nghệ An) 


"Tại sao cuộc khởi nghĩa lại bùng nổ ở chính Nghệ An, 
chứ không phải ở Bắc Ninh hay Bà Rịa, chẳng hạn? Bởi vì ở 
Đông Dương tồn tại một chế độ dã man nhất, bọn quan lại 
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cướp bóc dân chúng một cách trắng trợn; ngoài ra ở Nghệ An 
và Hà Tĩnh có mật độ đân cư cao nhất và ở đó tình cảnh của 
dân chúng khổ cực hơn ở bất cứ nơi nào". 

Ghi chú: Những nguyên nhân cơ bản: 

1. Tình cảnh cực khổ. 

9. Ở đó Đảng Cộng sản có ảnh hưởng to lớn. 

3. Ở đó đã xảy ra nhiều cuộc tranh đấu và có nhiều kinh 
nghiệm tranh đấu. 

Nếu nói rằng chế độ ở Trung Kỳ đã man nhất thì nói như 
vậy là không đúng, đây chỉ là một trong những mâu thuẫn: 
"Ở Nghệ An không có khởi nghĩa có vũ trang, dù sao cũng đã 
không có khởi nghĩa, bởi vì quần chúng... về việc thành lập 
các Xôviết, về việc chia ruộng đất cho nông dân". 

Ghi chú: Không thể nói rằng cuộc khởi nghĩa ở Nghệ 
An không phải là khởi nghĩa vũ trang, bởi vì không thể 
thiết lập chính quyền bằng hai bàn tay trắng, dù là trong 
một giờ; phải có vũ trang một ít, vũ khí dao mác cũng là 


vũ trang. 


Cương lĩnh của các công hội 


Phần nói về "sự áp bức và bóc lột của chủ nghĩa đế quốc 
đối với nhân dân lao động". 

Ghi chú: 

1. Người ta mở đầu bằng những câu nói rằng "chủ nghĩa 
đế quốc đưa ra những khẩu hiệu như tỉnh thần nhân ái, sự 
bình đẳng, v.v. ". 

2. "Những con đường phát triển đau khổ của giai cấp vô 
sản Đông Dương". 
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"Sau khói lửa, bọn ăn cướp ngoại bang đã sẵn sàng bắt 
đầu bòn rút, từ lòng đất kẽm, than đá, bọn chúng đã chiếm 
lấy những ruộng đất màu mõ của dân chúng". 

Ghi chú: Không hoàn toàn đúng, ngoài ra ở đây người ta 
nói nhiều về tình hình chung của đất nước, nhưng lại nói ít 
về tình cảnh của giai cấp công nhân. 

3. Kinh nghiệm tranh đấu của giai cấp vô sản Đông Dương. 

"Mặc dù trong hai năm tranh đấu, các chiến sĩ của giai 
cấp vô sản đã tổ chức và lãnh đạo cuộc tranh đấu của nông 
dân, nhưng nói chung, gia1 cấp vô sản chưa thể lãnh đạo nông 
dân và dân nghèo thành thị và giai cấp vô sản cũng đã không 
hiểu rằng cách mạng Đông Dương chỉ có thể thắng lợi nếu 
giai cấp vô sản lãnh đạo nông dân và dân nghèo thành thị". 

Ghi chú: Xuất phát từ sự phân tích như vậy về Đảng và 
Công hội, nên các đồng chí đã đi đến kết luận sau đây: 

"Các công hội cách mạng tay nắm tay cùng đi với Đảng, 
tổ chức một trận tuyến chiến đấu thống nhất của hàng chục 
triệu công nhân và cu li". 

Như vậy, các đồng chí không hiểu mối quan hệ qua lại 
giữa Đảng và Công hội và nghĩ rằng Đảng và Công hội hoàn 
toàn tách rơi nhau và hành động ngang nhau; từ đó mới có 
khẩu hiệu: "Tổ chức một trận tuyến chiến đấu thống nhất". 
Cần phải hiểu rằng nếu Đảng không tiến hành công tác công 
hội, không dẫn dắt công nhân vào cuộc tranh đấu, thì làm 
sao có thể gọi đó là đảng của giai cấp vô sản. Như vậy, chúng 
ta thấy rằng toàn bộ sự rắm rối ấy có gốc rễ sâu xa và không 
phải là điều ngẫu nhiên. 

4. "Trên con đường tranh đấu cách mạng". "Vai trò lãnh 
đạo của giai cấp vô sản, lực lượng cơ bản của cách mạng 
Đông Dương". ¿ 


NHẬN XÉT CỦA HAI AN 161 


Chương này có những đề mục sau đây: 

1) Tại sao giai cấp vô sản, chứ không phải nông dân, là 
lực lượng lãnh đạo? 

2) Tình hình ở Anh, Mỹ, Pháp, v.v.. 

3) Cao trào cách mạng trên toàn thế giới. 

4) Tình hình ở Liên Xô. 

Ghi chú: Sự ba hoa dài dòng giống như một bài báo. 


Tủ sách cộng sản 


Tập sách mồng Gốc rê của tôn giáo 


1. Người ta không giải thích đúng đắn về những nguyên 
nhân ra đời của tôn giáo. (Ví dụ: các đồng chí nói rằng chúa 
Kitô là nhà cách mạng). 

2. "Sự sùng bái trước điều chưa biết có nguyên nhân là 
sự sợ hãi trước điều chưa biết ấy". "Trong xã hội loài người, 
kẻ mạnh áp bức kẻ yếu, còn những kẻ yếu không được bảo 
vệ thì sợ những kẻ mạnh". 

Gh¡ chú: Đây là lời Lênin nói về tôn giáo: niềm tin vào 
thượng đế là hậu quả của sự thất vọng trong tranh đấu 
gia1 cấp. 

3. "Tranh đấu giai cấp đẻ ra tôn giáo". 

Ghi chú: Nói như thế không đủ. Tôn giáo đã tồn tại cả 
trước khi xuất hiện các giai cấp. Chỉ có trong thời kỳ tranh 
đấu giữa các giai cấp thì nội dung của tôn giáo đã thay đổi. 

Tôn giáo là triết học duy tâm chủ nghĩa, chứ không phải 
"tôn giáo là đối tượng mà..., cho những lễ nghị, v.v.". 

4. "Mặc dù có ít người tin theo đạo Cơ đốc, nhưng những tín 
đồ của tôn giáo này phần lớn lại đi theo chủ nghĩa đế quốc". 


11 - LHPMSTP. 
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Ghỉ chú: Điều đó hoàn toàn không đúng. 

5. "Nếu không thủ tiêu tôn giáo trong quần chúng thì 
cách mạng không thể thắng lợi được". 

Gh¡ chú: Khẩu hiệu này sai lầm tận gốc. 


Cương lĩnh của Nông hội và điều lệ 


"Đôi khi nếu một nông dân có một mẫu ruộng không 
đồng ý bán mẫu ruộng ấy theo giá rẻ mạt cho chủ, thì hắn 
(tên địa chủ) mua các ruộng đất xung quanh, bằng cách ấy 
tạo ra mọi trở ngại chẳng hạn không cho phép người nông 
dân kia đắt con trâu của mình đi ngang qua các thửa ruộng 
của tên địa chủ". 

Gh: chú: Đây là sự so sánh máy móc với tình hình trước 
cách mạng ở nước Nga. 

Trang 17. "Họ (nông dân) đã sớm ý thức được các quyền 
lợi giai cấp của mình và đã hy sinh thân mình vì những 
quyền lợi đó". 

Ghi chú: Nếu nói rằng nông dân đã sớm ý thức được các 
quyền lợi giai cấp của mình và tranh đấu cho những quyền 
lợi ấy, thì xét về khách quan làm như vậy là khuyến khích 


^ˆ ˆ ˆ ˆ ^ hà ` 
nông dân lập ra đẳng nông dân của mình. 


Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn hiện 
Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1999, t.4, tr. 426-438. 


163 


VỀ CÔNG TÁC TRONG BA NĂM QUA 
VÀ TÌNH HÌNH ĐẢNG CỘNG SẢN 
ĐÔNG DƯƠNG 
Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản 
Ngày 15 tháng Giêng 1935 


Sau cao trào cách mạng 1930-1931, chủ nghĩa đế quốc 
Pháp tăng cường khủng bố quần chúng cách mạng và cơ 
quan lãnh đạo là Đảng Cộng sản Đông Dương. Vì vậy vào 
tháng Mười một 1931 tôi và Pépnherơ' nhận nhiệm vụ phải 
trở về nước tham gia công tác của Ban Chấp ủy Trung ương 
Đảng và đã mang về 400 đôla cho Đảng. Chúng tôi đến 
Balê”, được biết tình hình trong Đảng đã thay đổi Ban Chấp 
ủy Trung ương không còn và thậm chí không có quan hệ gì 
giữa các đồng chí Đông Dương với Đảng Cộng sản Pháp. 

Lúc đó tôi và đại diện của các đồng chí ở Pháp quyết 
định: "Đưa một số sinh viên về nước và vào công tác trong các 
xí nghiệp, mới có thể bắt được liên lạc với các tổ chức đẳng". 

Trước tiên, tôi lấy hộ chiếu Tàu, mong muốn: 

1. Đến Xiêm, vì trước kia tôi đã quen biết các nhóm cộng 
sản Đông Dương ở đây, có thể biết được tin tức của Đẳng. 


* Pépnherơ: Trần Đình Long (BT). 
** Balê: Pari (BT). 


` 
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2. Hy vọng rằng sau khởi nghĩa ở Nghệ An và Hà Tĩnh, 
những người cộng sản Đông Dương có thể chạy sang Xiêm, 
qua đó tôi có thể bắt liên lạc với trong nước. 

3. Nếu không móc nối được liên lạc ở Xiêm, tôi sẽ trở về 
nước qua biên giới Xiêm. Vào tháng Hai 1931 tôi đã tới Xiêm 
(Băng Cốc) qua Xingapo, bằng con đường công khai. 

Nhưng khi đến Băng Cốc thì hoàn toàn khác. Trước đây, 
những người đến Xiêm thường không cần hộ chiếu và không 
cần một điều kiện gì khác. Họ chỉ cần một cửa hiệu có tiếng 
bảo đảm và chỉ nộp một số tiền là 40 đồng vào năm 1930, tức 
là 120 đồng hiện nay là họ có thể đến được Xiêm. 

Khi tàu sắp cập bến, thuyền trưởng người Tàu hỏi tôi địa 
chỉ sẽ đến ở Băng Cốc. Tôi nói với ông ta là tôi không có người 
quen ở đấy. Ông ta nói rằng, nếu có tiền ông cũng không tìm 
được người có thể bảo đảm cho tôi vào thành phố. Vì vậy tôi 
phải đến ở trong một khách sạn gần Băng Cốc 10 ngày để đợi 
tàu quay về Tàu. Trong 10 ngày này, người chủ khách sạn 
không cho phép tôi vào thành phố nếu không có ông ta. Thời 
gian ở đây, cảnh sát Xiêm không ngừng theo dõi tôi cho đến 
khi tàu rời khỏi Băng Cốc. 

Như vậy là ở Xiêm tôi không thể làm gì được. Tôi quyết 
định lập tức trở về Hồng Công, nơi mà tôi có thể tìm đường 
trở về nước bằng tàu thủy hoặc qua biên giới Quảng Đông. 

Nhưng không may cho tôi, khi đến cảng Hồng Công, toàn 
bộ số tiền mang theo (400 đôla và 200 đồng) đã bị mất cắp 
(về vấn đề này tôi đã có thư cho các đồng chí vào tháng Năm 
hoặc tháng Tư 1932). Trước đó tôi cất giấu số tiền ở nhiều 
chỗ khác nhau trong vali, trong túi áo, sau đó, trong cùng 
ngày tôi đã dồn hết số tiền đó vào trong một cái ví. Vì vậy số 
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tiền ấy đã bị mất hết, không còn một xu. Tôi buộc phải bán 
cái áo khoác lấy năm đôla Hồng Công để mua vé đi Quảng 
Châu. Tại Quảng Châu, tôi đã làm đơn gửi Trường Đại học 
Quảng Châu, xin vào học chủ nghĩa Tôn Dật Tiên... với tư 
cách là một đảng viên Quốc dân Đảng Việt Nam chạy sang 
Tàu sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Tôi đã được nhận vào 
trường (vấn đề này tôi cũng đã thư cho các đồng chí). 

Ngày 20 tháng Ba 1932 tôi được Hiệu trưởng Trường Đại 
học Quảng Châu tiếp nhận và khuyên tôi nên tiếp xúc với 
nhóm Quốc dân Đảng Việt Nam tại Quảng Châu. Nhóm 
người này đã cử bốn người đến gặp tôi (tại khách sạn) để tìm 
hiểu tình cảnh của tôi. Sau đó, ba người trong bọn họ trỏ về, 
còn lại một người. Người này đã kể với tôi tình hình nhóm 
Quốc dân Đảng Việt Nam ở Quảng Châu và ở Vân Nam, tình 
hình nhóm Thanh niên ở Quảng Tây. Anh ta còn cho tôi biết 
những người Quốc dân Đảng Việt Nam rất cần cán bộ, song 
họ rất thù địch với những người cộng sản, kể cả nhóm Thanh 
niên. Vì vậy nhiều hội viên Thanh niên đã bị bắt giam vào 
nhà tù ở Quảng Châu do bọn Quốc dân Đảng Việt Nam tố 
cáo với chính quyền Quảng Châu. Cũng qua người này tôi 
nắm được tình hình ở Quảng Châu và được biết ở Quảng 
Châu có người đã quen tôi trước đây. Tôi nghĩ rằng nếu ở lại 
Quảng Châu thì nguy hiểm, vì vậy ngay đêm hôm đó tôi đã 
bán vali áo quần được 30 đồng tiền Quảng Châu và lập tức 
chuyển đến một khách sạn khác. Ngay ngày hôm sau tôi 
chạy đến Nam Ninh (Quảng Tây). (Sau một thời gian, một 
người bạn của tôi đã kể lại rằng, ngay rạng sáng ngày hôm 
đó cảnh sát cùng với bọn Quốc dân Đẳng Việt Nam đã đến 
khách sạn để bắt tôi). 
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Tháng Tư 1932 sau khi đến Quảng Tây tôi đã tìm được 
nhóm Thanh niên và được biết họ đã bắt liên lạc được với 
trong nước, nhưng vì không có tiền nên tôi phải ở lại đây và 
làm thợ nguội trong một xưởng thợ. Tại đây tôi đã tổ chức 
một số nhóm, tổ. Mặt khác tôi cũng đã viết thư sang Xiêm. 
Sau một thời gian tôi nhận được thư trả lời của một số đồng 
chí ở Xiêm và được biết họ cũng đã có liên hệ với trong nước. 
Trong thời gian ở Nam Ninh, thành phố Quảng Tây, tôi đề 
nghị một số đồng chí ở Long Châu đến gặp tôi ở Nam Ninh 
bàn công việc. Sau cuộc họp này một người được cử về Long 
Châu để chuẩn bị địa điểm làm việc, một người về Ma Cao tổ 
chức cơ quan liên lạc, nhưng người này không tìm được việc 
làm nên đã trở về Quảng Châu. 

Tháng Bảy 1932 vào dịp nghỉ hè, tôi cùng một nhóm năm 
học sinh Việt Nam học Trường quân sự Nam Ninh đã bị cảnh 
sát bắt, nhưng vì không có tài liệu, nên chúng tôi được thả. 
Vào tháng Mười hai 1932 tôi đến Long Châu và thành lập ở 
đây một tổ công tác. Tôi đã sống nhờ tiền của một số đồng chí 
làm thợ nguội trong xưởng thợ quân sự cung cấp. 

Từ tháng Mười 1932 đến tháng Ba 1933 tôi đã mở một 
lớp hai tuần lễ bồi dưỡng cho hơn 20 người từ trong nước 
sang. Trong một thời gian ngắn tôi đã cung cấp cho họ những 
kiến thức sơ đẳng: tình hình thế giới, tình hình Đông Dương, 
đường lối chung của Đảng Cộng sản Đông Dương, nguyên tắc 
tổ chức của Đảng, làm thế nào để tổ chức quần chúng và làm 
thế nào để công tác đối với họ, v.v.. 

Thời gian này tôi cũng đã dịch có kết quả một vài quyển 
sách về Xôviết Tàu, về Hiến pháp Xôviết Tàu, các nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 11, Hội nghị toàn thể Ban Chấp ủy Quốc tế 
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Cộng sản, v.v., đã viết một quyển sách nhỏ về tình hình quốc 
tế và cách mạng Đông Dương. Tất cả những tài liệu và sách 
ấy đã được dưa về nước và nhiều đồng chí đã chép lại để 
chuyền tay. 

Do công tác ở Long Châu, tôi đã tổ chức lại có kết quả 
một nhóm cộng sản ở tỉnh Cao Bằng (Bắc Kỳ), thành lập một 
vài chi bộ mới ở tỉnh Lạng Sơn (Bắc Kỳ) và cử một số đồng 
chí đến công tác ở các tỉnh khác. Thời gian gần đây Xứ ủy 
Bắc Kỳ lâm thời đã được thành lập, chúng tôi đã cung cấp 
cho họ tiền để cử hai đồng chí đến Hà Nội, Hải Phòng và hai 
đồng chí đến Hồng Gai thời gian từ ba đến bốn tháng. Những 
đồng chí này phải tổ chức các chi bộ đẳng trong những địa 
phương Ấy. 

Cũng cần nhận xét rằng, đến năm 1928, một nhóm 200 
người ở tỉnh Cao Bằng đã bắt được liên lạc với Thanh niên. 
Vào năm 1999 sau khi cơ quan lãnh đạo Thanh niên ở Quảng 
Châu tan rã, họ đã mất liên lạc và đã công tác một cách độc 
lập; tự cho mình là một nhóm cộng sản, họ đã tổ chức ra 
Chấp ủy tỉnh. Họ đã biết tổ chức và lãnh đạo một số cuộc đấu 
tranh của nông dân trong tỉnh. 

Vào thời gian ở Long Châu (tháng Sáu 1932) đồng chí 
Svan" đến Long Châu đã bị bắt, cùng thời gian ấy Xinhítxkin” 
đến Nam Ninh cũng bị bắt, vì hai người đều không biết tiếng 
Tàu. Sau hai tuần lễ cả hai đồng chí đều đã bị trục xuất khỏi 
tỉnh Quảng Tây. Họ đã chạy đến Quảng Châu. 


* Svan: Nguyễn Văn Dựt, học Trường Đại học Phương Đông từ 
1931 đến 1933. 
** Xinhítxkin: Hà Huy Tập. 
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Vào lúc đó tôi đã nhận được thư của một đồng chí ở Nam 
Ninh. Đồng chí ấy báo với tôi rằng "có một người An Nam 
vừa tới Nam Ninh, theo giọng nói thì người đó hình như sinh 
ra ở Vinh, dáng người bé nhỏ, v.v..". Tôi đoán "có thể đó là 
Xinhítxkin". Tôi lập tức viết thư cho đồng chí ấy là phải giúp 
đỡ Xinhítxkin. Nhưng chính quyền Nam Ninh đã đuổi 
Xinhítxkin ra khỏi tỉnh Quảng Tây. Trong thời gian bị đuổi, 
trên tàu thủy, đồng chí này đã kịp đưa cho Xinhítxkin địa chỉ 
ở Quảng Châu. Như vậy, Xinhítxkin có thể gặp được đồng chí 
ấy ở Quảng Châu. Sau đó chính đồng chí này đã chuyển thư 
của Xinhítxkin cho tôi. 

Còn Svan đã tới Long Châu, đã có thư cho tôi và tôi chỉ 
nhận được thư ấy sau khi đồng chí đã bị bắt. Svan cũng bị 
đuổi ra khỏi Quảng Châu, nơi đồng chí đã viết thư cho tôi. 

Sau khi nhận được thư của Svan và Xinhítxkin, tôi liền 
tới Quảng Châu để gặp họ. 

Ngày 1 tháng Tám 1933, chúng tôi gồm ba người đã họp 
tại Quảng Châu và bàn những vấn đề sau: 

1. Tôi thông báo tình hình ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Ai Lao và 
Xiêm; 

2. Xinhítxkin thông báo tình hình quốc tế và nghị quyết 
của Đông Phương bộ; 

3. Cuối cùng là tài chính (còn lại gần 850 đôla). 


Chúng tôi quyết định: 

1. Nhất trí với nghị quyết của Đông Phương bộ là phải 
thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài ở Ma Cao trong thời gian 
sớm nhất. 


2. Triệu tập hội nghị Đẳng vào khoảng tháng Ba 1934. 
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3. Giao việc cho một đồng chí (đó là Nam Sơn - là một 
công nhân lành nghề, đã đến Tàu năm 1928. Tôi gặp anh ấy 
ở Nam Ninh năm 1939. Tháng Tám 1932, tôi khuyên anh 
đến Ma Cao, Hồng Công và Quảng Châu tìm việc làm và để 
đặt cơ sở liên lạc cho công tác sau này). 

Cử Xinhítxkin đến một nơi để học tiếng Tàu ba tháng. 

4. Giao cho Nam Sơn và Svan tìm một cửa hàng nhỏ ở 
Ma Cao, trong thời gian gần nhất, để buôn bán hoặc làm 
nghề thủ công, cửa hàng cũng sẽ là nơi làm việc của Ban Chỉ 
huy ở ngoài. 

5. Còn tôi phải trở về công tác ở Long Châu. 

Sau đây là những nguyên nhân vì sao không thành lập 
ngay Ban Chỉ huy vào tháng Tám 1933: 

1. Vì tôi không biết rõ tình hình ở An Nam, ở A1 Lao. Còn 
một đồng chí ở Xiêm gửi thư hứa sẽ đến gặp tôi ở Tàu nhưng 
vẫn chưa đến. 

2. Chưa tìm được một chỗ để làm việc ở Ma Cao. 

Và thế là sau cuộc họp này, tôi trở về Long Châu, đến 
Nam Ninh, ở đó tôi gặp một đồng chí từ Xiêm đến (chúng tôi 
đã biết nhau từ năm 1926 ở Quảng Châu). Đông chí kể cho 
tôi biết: vào tháng Hai 1932 ở Xiêm đã thành lập Ban Chấp 
ủy Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Đông Dương gồm 
năm người (ba trong số này vừa chạy từ trong nước sang, là 
cựu tỉnh ủy viên Nghệ An và Hà Tĩnh, còn hai người đã đến 
Xiêm từ trước). Đồng chí lại đề nghị tôi cho biết một số tình 
hình. Tôi trả lời như sau: "Sau khi Ban Chấp ủy T.W' bị tan 
rã vào tháng Tư và tháng Tám 1931, rất có thể bây giờ trong 


*'T,W: Trung ương (BTT). 
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nước đã có Ban Chấp ủy T.W mới. Tôi nghĩ rằng nên thành 
lập tại chỗ các chi bộ đẳng, tỉnh ủy và xứ ủy. Trong quá trình 
công tác, chúng ta sẽ lập Ban Chấp ủy T.W, nếu công tác của 
chúng ta phát triển ở một số xứ. Thậm chí, nếu không có Ban 
Chấp ủy T.W, chúng ta cũng dễ dàng thành lập được. Còn 
Ban Chấp ủy T.W lâm thời Đảng Cộng sản Đông Dương ở 
Xiêm được thành lập, theo sáng kiến của một số đảng viên, là 
tốt. Nhưng theo nguyên tắc thì không đúng vì Ban Chấp ủy 
T.W không thể tôn tại ở ngoài nước. Điều thứ hai nữa là tổ 
chức này không thể liên lạc kịp thời với các xứ khác như Bắc 
Kỳ, Nam Kỳ và Cao Miên...". 

Đồng chí này nói với tôi rằng trong thời kỳ này ở Nghệ 
An có hàng chục đảng viên của Đảng, ở Hà Tĩnh cũng có 
hàng chục đẳng viên, ở Ai Lao có năm, sáu đảng viên và hai 
người từ Xiêm được cử đến Nam Kỳ. 

Đồng chí này kể tiếp tình hình ở Xiêm, rằng ở đó có 
những đẳng viên người Tàu và An Nam, nhưng họ đã tập 
hợp lại trong một đảng. Họ muốn đặt quan hệ với Quốc tế 
Cộng sản và Đảng Cộng sản Tàu. Tôi hỏi đồng chí về Đảng 
Cộng sản Xiêm, về số lượng đảng viên. Đồng chí trả lời: 
"Công tác trong quần chúng ở Xiêm rất yếu, các đồng chí Tàu 
có ảnh hưởng trong công nhân Tàu ở Xiêm. Gần đây các đồng 
chí Tàu đã chia rẽ làm hai nhóm, nhưng hiện nay một nhóm 
đã giải tán. Số lượng đảng viên của Đảng hơn 60 người An 
Nam và khoảng 200 người Tàu, chưa có người Xiêm, mặc dù 
họ là những người bản xứ. ..". 

Tôi nói với đồng chí này là tôi không có nhiệm vụ gì ở 
Xiêm, nhưng tôi có thể chuyển tình hình này tới Quốc tế 
Cộng sản. Và theo ý kiến cá nhân tôi: "Nếu các đồng chí 
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cộng sản Xiêm muốn trở thành những đảng viên thực thụ 
và trở thành phân bộ của Quốc tế Cộng sản, thì họ phải tiến 
hành công tác trong quần chúng lao động, mà chính là trong 
người Xiêm. Nhiệm vụ cấp bách là đưa những người bản xứ 
vào cơ quan lãnh đạo, để mở rộng công tác với những người 
bản xứ". 

Như vậy là tôi và đồng chí này đã ở lại Nam Ninh được 
vài ngày. Sau đó tôi đến Long Châu, còn đồng chí trở về 
Xiêm. Tôi đã thông báo với đồng chí ấy là vào tháng Ba 1934 
sẽ đưa một số đại biểu từ trong nước sang Tàu để thảo luận 
những vấn đề về Đảng và chúng tôi cũng sẽ đưa một số đồng 
chí từ trong nước và từ Xiêm sang để học tập. Nhưng thực ra 
đến tháng Sáu 1934 chỉ có hai người tới. 

Tháng Chín 1933, Svan và Nam Sơn đã tìm được một 
chỗ để làm việc ở Ma Cao. Tháng Mười hai 1933, Xinhítxkin 
tới đây. Tháng Ba 1934 tôi cũng tới Ma Cao để dự hội nghị. 
Tại đây, chúng tôi đợi các đại biểu từ trong nước sang mất 
vài tháng. Trong thời gian này chúng tôi sống ở Ma Cao làm 
thợ thủ công, sản xuất một vài đồ vật bằng đồng và thiếc, 
đương nhiên những thứ này rất khó bán, nhưng những 
người xung quanh đều cho rằng chúng tôi là những thợ thủ 
công thật sự. 

Ngày 14 tháng Sáu 1934 có hai đại biểu đi qua Xiêm đến 
Ma Cao. Từ ngày 16 tháng Sáu đến 21 tháng Sáu 1934 
chúng tôi tiến hành Hội nghị Đảng ở Ma Cao. Dự hội nghị có 


năm đồng chí”. 


1*, Năm đồng chí đó là: Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn 
Văn Dựt, Nguyễn Văn Tham và Trần Văn Chấn (BT). 
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Chương trình nghị sự: 

1. Báo cáo tình hình quốc tế và tình hình Đông Dương 

2. Báo cáo tình hình Bắc Kỳ. 

3. Báo cáo tình hình Trung Kỳ và Ai Lao. 

4. Thông báo tình hình Đẳng Cộng sản Xiêm. 

5. Thông qua những nghị quyết của Hội nghị của đại 
diện ở trong nước và Ban Chỉ huy ở ngoài. 

6. Sửa đổi lại tất cả các điều lệ: Đảng, Thanh niên 
Cộng sản đoàn, Công hội, Hội nông dân, Hội phản đế, Hội 
cứu tế đỏ. 

Sau đây là nghị quyết của Hội nghị: 

1. Thi hành các nghị quyết của Hội nghị các đại biểu ở 
trong nước và Ban Chỉ huy ở ngoài. 

2. Từ Hội nghị Đảng cho tới tháng Giêng 1935 phải 
thành lập xong tất cả các xứ ủy và xứ ủy sẽ cử đại biểu đi dự 
Đại hội Đẳng vào mùa xuân năm 1985. 

3. Phải giải tán Cơ quan Đông Dương viện trợ bộ ở 
Xiêm, sau khi thành lập các xứ ủy ở Trung Kỳ và Ai Lao 
(cần chú ý là: vào tháng Hai 1932 Ban Chấp ủy T.W lâm 
thời Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập ở Xiêm, 
nhưng sau một thời gian, tất cả các đồng chí đều cho rằng 
điều đó là không đúng, nên đã tổ chức lại thành Cơ quan 
Đông Dương viện trợ bộ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Xiêm - một đại biểu đã báo cáo như vậy). Hội nghị 
quyết định sau khi giải tán Cơ quan Đông Dương viện trợ 
bộ ở Xiêm, với sự đồng ý của Đảng Cộng sản Xiêm, cần 
thành lập một cơ quan liên lạc giữa hai đảng. Cơ quan này 
chỉ là cơ quan liên lạc chứ không lãnh đạo về đường chính 
trị ở trong nước. 
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4. Tổ chức lại Xứ ủy lâm thời ở Bắc Kỳ. Năm 1932. khi ở 
Long Châu tôi đã tìm thấy một nhóm người cộng sản Cao 
Bằng. Trước năm 1928, nhóm này có liên lạc với Thanh niên 
nhưng sau năm 1928, họ không có liên lạc gì với Thanh niên 
và cả với Đảng Cộng sản Đông Dương. Họ đã mắc một loạt 
sai lắm. Thí dụ: chuẩn bị bom đạn, cơ cấu tổ chức không 
đúng, không hiểu những nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân 
chủ tư sản ở Đông Dương. Tuy vậy, họ rất tích cực sửa chữa 
những sai lầm, họ đã tổ chức thắng lợi một vài cuộc biểu tình 
của nông dân và kỷ niệm ngày mất của Lênin năm 1938. Tôi 
đã giải thích cho họ về đường lối cơ bản của Đảng Cộng sản 
Đông Dương và Điều lệ của Đảng, xoá bỏ điều lệ của họ, tổ 
chức lại đặc biệt Chấp ủy Bắc Bắc Kỳ (Cao Bằng, Lạng 
Sơn,...). Hội nghị các đại diện trong nước và Ban Chỉ huy ở 
ngoài đã công nhận tổ chức này như một bộ phận của Đảng 
Cộng sản Đông Dương. Ban Chỉ huy ở ngoài đã cấp tiền cho 
tổ chức này để hoạt động và cho biết địa chỉ ở Hải Phòng. 
Ban Chỉ huy cũng chỉ ra rằng, sau khi thành lập các chi bộ ở 
Hà Nội, Hải Phòng, hoặc Hồng Gai, Ban" sẽ cử đại diện để tổ 
chức Xứ ủy Bắc Kỳ. 

5. Hội nghị đã gửi thư cho các Đảng Cộng sản Tàu, Pháp, 
và Xiêm. 

6. Về tình hình Đảng Cộng sản Xiêm, Hội nghị không thể 
làm gì được, chỉ có thể viết thư cho họ và đề nghị họ gửi một 
số sinh viên đi học. Hội nghị đã hứa sẽ chuyển lời đề nghị của 
họ tới Quốc tế Cộng sản. 

7. Hội nghị cho rằng chính sách của Cơ quan Đông 
Dương viện trợ bộ (ở Xiêm) đối với Đảng Vừng hồng là bình 


1*. Ban: Ban Chỉ huy ở ngoài (BT). 
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thường (Vừng hồng - là một bộ phận của Thanh niên). Trong 
thời gian Thanh niên bị chia rẽ, thì Vừng hồng không nhập 
vào Đảng Cộng sản. Họ tự cho mình là Đảng Vừng hồng, có 
khoảng 200 đảng viên. Trong thời kỳ khởi nghĩa ở Nghệ An - 
Hà Tĩnh, họ đã tổ chức quần chúng biểu tình một vài lần. 
Sau đó, do khủng bố của đế quốc Pháp, người lãnh đạo của 
họ đã từ bỏ sự nghiệp cách mạng; một bộ phận nhỏ mong 
được gia nhập Đảng Cộng sản. 

Chiến sách của Cơ quan Đông Dương viện trợ bộ là: 

Gửi sang Xiêm những thành viên tích cực để học tập và 
đưa họ trở về nước trở thành lãnh tụ của đảng ấy và đưa 
những phần tử ưu tú vào Đẳng Cộng sản. 

Sau Hội nghị (23 tháng Sáu 1934), Ban Chỉ huy ở ngoài 
đã cử Svan về Nam Kỳ với tư cách là thanh tra và đại diện 
của Ban Chỉ huy ở ngoài để tổ chức Xứ ủy Nam Kỳ, vì chúng 
tôi không biết ở đó có tôn tại Xứ ủy hay không. Sau hai 
tháng, chúng tôi nhận được thư của đồng chí ấy, cho biết là ở 
Nam Kỳ đã thành lập Ban Chấp ủy Trung ương lâm thời, số 
đẳng viên ở Nam Kỳ và Cao Miên có gần 100 người và Xứ ủy 
sẽ cử ba đại diện đi dự Đại hội Đẳng. 

Ban Chỉ huy ở ngoài của chúng tôi đã được thành lập chỉ 
trong tháng Ba 1934, gồm ba người: Lítvinốp là thư ký, 
Xinhítxkin - tuyên truyền cổ động (Tổng biên tập Tạp chí 
Bônsơuích), Svan - thanh tra. Sau Hội nghị Đảng, Tạp chí 
Bônsơuích xuất bản mỗi tháng một lần, thỉnh thoảng hai lần 
trong một tháng. 

Trước Đại hội Đảng, Ban Chỉ huy ở ngoài giữ vai trò là 
người lãnh đạo, người tổ chức, sẽ tổ chức lại cơ quan lãnh đạo 
Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương. 
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Ngoài những nhiệm vụ đặc biệt như đã ghi trong nghị 
quyết, Ban Chỉ huy ở ngoài còn chú ý tới việc thành lập một 
vài cơ quan liên lạc ở biên giới Tàu và Xiêm để giữ mối liên 
hệ chặt chẽ với Ban Chấp ủy Trung ương và các xứ ủy. Trong 
thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức các nhóm đẳng để giáo dục 
các đảng viên của Đảng. 

Tình hình của Đảng: sau Hội nghị Đảng có 525 đẳng viên. 

- Ở Trung Kỳ: ö Nghệ An - 112 đẳng viên (13 nữ, 10 
người trong tổ chức công hội); ở Hà Tĩnh - 83 người (năm chỉ 
bộ); còn ở các tỉnh khác thì chỉ bắt đầu cử người tới công tác 
(ví dụ: Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi...). 

- ỞAi Lao: 16 đẳng viên (7 là thợ mỏ, 6 ở Viêng Chăn, 3 ở 
Xavanakhét, 3 đoàn viên Thanh niên Cộng sản đoàn). 

- Ở Bắc Kỳ: 221 người (201 ở Cao Bằng, 20 ở Lạng Sơn). 
Ở Hà Nội, Hải Phòng, Hồng Gai và các tỉnh khác chỉ mới cử 
người đến công tác. Trong số 221 người, chúng tôi cho rằng, 
chỉ có khoảng 60-70 người là đẳng viên của Đảng vì hầu hết 
họ là những nông dân nghèo Thổ và An Nam. 

- Ở Nam Kỳ uà ở Cao Miên: tháng Chín 1934 chúng tôi 
nhận được thư của Svan, trong thư cho biết là ở Nam Kỳ và ở 
Cao Miên có khoảng 100 đảng viên, và có Ban Chấp ủy 
Trung ương lâm thời ở Nam Kỳ. 

Các tổ chức quần chúng: ở Lào có một chi bộ Thanh niên 
Cộng sản đoàn, các hội nông dân; ở Nghệ An có 500 người, Ở 
Hà Tĩnh có 100 người. 

Các công hội: ở Nghệ An có vài chục người, ở Ai Lao có 
109 đoàn viên công hội, có các công hội như: thợ mỏ, thợ mộc, 
phu xe. Ở Nam Kỳ và Cao Miên hiện chưa được tin. Ỏ Bắc 
Kỳ chỉ vào tháng Tám 1934 chúng tôi mới cử hai người tới 
mỏ Hồng Gai, nhưng hiện chưa có tổ chức công hội ở đó. 
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Ở Bắc Kỳ (Cao Bằng) đã có một số tổ chức quần chúng: 
tổ chức tương trợ mai táng và xây dựng nhà cửa, các hội thể 
thao, lớp học buổi chiều. 

Min và Kan"” đã đến Thượng Hải vào tháng Năm 1934. 
Họ bảo rằng: trước khi đến Thượng Hải, một đồng chí của 
chúng tôi đã hứa là sẽ bố trí họ ở trong một khách sạn đã 
định sẵn, sau đó sẽ có một đồng chí đến gặp. Họ đã ở trong 
khách sạn 15 ngày nhưng chẳng có ai đến. Sau một thời gian, 
họ gặp một đồng chí người Phi Luật Tân đã học ở Trường Đại 
học Phương Đông, đã đưa cho họ 50 đôla Thượng Hải và hứa 
sẽ tới gặp họ. Họ chờ đợi rất lâu và cũng không thấy đồng chí 
ấy tới. Như vậy là Min ở lại Thượng Hải, còn Kan thì tới 
Long Châu (Quảng Tây), vì nghĩ rằng tôi đang ở đó, vì vậy 
khi đến Long Châu, đồng chí tìm địa chỉ của tôi. Lúc này cơ 
quan tạp chí đã đóng cửa (vì địa chỉ này tôi đã báo từ tháng 
Chín 1933 nên không sử dụng được nữa, do một đồng chí của 
tôi (một người cộng sản Tàu làm phóng viên cho tờ báo này) 
đã bảo với tôi rằng, người biên tập báo biết là có một bức thư 
được gửi từ Pháp đến và bức thư ấy đã được người biên tập 
chuyển tới Tổng lãnh sự Pháp ở Long Châu, sau đó bức thư 
bị chuyển ngược về Pháp...). 

Đồng chí Kan ở lại Long Châu hơn một tháng. Đồng chí 
ấy làm quen với những kiều dân An Nam ở Long Châu và 
tình cờ gặp một đồng chí của chúng tôi. Đồng chí này đã 
chuyển cho tôi thư của Kan. Sau khi nhận được thư của Kan, 
tôi đã cho người đi Long Châu để đưa Kan về Ma Cao. Cũng 
trong thời gian này Min cũng tới đó. 


1*. Kan: Phùng Chí Kiên (BT). 


¬] 
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Lúc này Min còn 330 đôla, chúng tôi dành tiền này cho 
việc chuẩn bị điện đài. Kan còn 370 đôla chuyển cho Ban Chỉ 
huy ở ngoài. Ngoài số tiền này chúng tôi còn gần 1.000 đôla 
Thượng Hải dành cho việc gửi đại biểu và sinh viên tới 
Trường Đại học Phương Đông. 

Cuối cùng, tôi muốn nói vài điều về công tác tổ chức cơ 
quan liên lạc ở Vlađivôxtốc. Các đồng chí của chúng tôi nói 
với tôi rằng, khi họ đến Vlađivôxtốc đã bị giữ lại ở trong 
phòng khách lâu, có thể một hoặc hai tháng, không cho họ ra 
khỏi phòng kể cả ban ngày lẫn ban đêm. Họ nói rằng cần 
phải giữ bí mật. Tôi nghĩ rằng, nếu ban ngày không cho ra 
ngoài, thì buổi chiều cũng để họ ra phố, dù chỉ 15 phút, để hít 
thở khi trời. 


HẢI AN 


Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện 
Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2002, t.5, tr. 391-404. 


12 - LHPMSTP. 
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THƯ CỦA BAN CHỈ HUY Ở NGOÀI 
VỀ VIỆC CỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU 
ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG 
ĐI DỰ ĐẠI HỘI VII QUỐC TẾ CỘNG SẢN 


Ngày 31 tháng Ba 1955 
(Trích) 


9. Đại hội Đảng đã thông qua việc đề cử đại biểu đi dự 
Đại hội Quốc tế Cộng sản những đồng chí sau: Lítvinốp, Bà 
ai", Cao Bằng”. Đại hội Đảng sẽ cử tiếp ba đại biểu nữa. 

7°. Đại hội Đảng cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội VII Quốc 
tế Cộng sản sau đây: Lítvinốp, Cao Bằng, Bà Vai, Kvak? và 
hai đồng chí cốt cán ở Nam Kỳ sẽ đến sau. 


LÍTVINỐP 
(Ký tên) 
Đảng Cộng sản Việt Nam:Văn kiện 
Đảng toòn tập, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2002, t.ð5, tr. 314. 


1*. Bà Vai: Nguyễn Thị Minh Khai (BT). 

2*. Cao Bằng: Hoàng Văn Nọn (B1). 

3*. Chưa rõ trích từ văn bản nào của Đại hội Đảng (BT). 
4*. Kvak: Nguyễn Ái Quốc (BT). 
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THAM LUẬN TẠI ĐẠI HỘI VII 


QUỐC TẾ CỘNG SẢN' 
Thưa các đồng chí, 


Là một phân bộ của Quốc tế Cộng sản, lần đầu tiên tại 
Đại hội này, Đảng chúng tôi được cử đại biểu tới dự. Trong 
cuộc Hội nghị toàn thể lần thứ 11 của Ban Chấp ủy Quốc tế 
Cộng sản, Đảng chúng tôi được kết nạp vào hàng ngũ của 
Quốc tế Cộng sản. Như vậy là bộ tham mưu Đảng quốc tế 
của giai cấp vô sản thừa nhận chúng tôi xứng đáng có thể 
đứng trong khối đại đoàn kết của những người bônsơvích 
toàn thế giới. 

Hồi Đại hội lần thứ VI của Quốc tế Cộng sản, ở Đông 
Dương chưa có Đảng Cộng sản thống nhất và có tổ chức. 
Lúc bấy giờ ở nước chúng tôi mới có một vài nhóm cộng sản 
biệt lập, tách rời quần chúng, tách rời phong trào cách 
mạng trong nước. Trong thời gian giữa các Đại hội lần thứ 
VI và lần thứ VII, Đảng Cộng sản cũng như toàn bộ phong 


* Trích biên bản ghi tham luận của đồng chí Hải An (số 39) tại 
Đại hội VII Quốc tế Cộng sản, ngày thứ tư, phiên họp thứ 9 (buổi 
chiều), đại biểu Đông Dương (thuộc Pháp), bản sao J.O.10-8-35. 
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trào cách mạng Đông Dương đã trải qua một giai đoạn 
phát triển lớn, có nhiều thành tích to lớn và những tổn 
thất nặng nề. 

Thưa các đồng chí, ngày nay, ở Đông Dương, chúng tôi đã 
có một đảng chưa thật mạnh về số lượng, nhưng là một đẳng 
bất chấp mọi sự khủng bố tàn bạo của đế quốc Pháp, kiên 
quyết chiến đấu để thực hiện Cương lĩnh của Quốc tế Cộng 
sản, thực hiện cách mạng ruộng đất và chống đế quốc, chiến 
đấu để giành giải phóng hoàn toàn và độc lập cho xứ Đông 
Dương. Thay mặt cho Đảng chúng tôi, cho công nhân, cho 
những người lao động Đông Dương, cho hàng ngàn tù chính 
trị đã bao năm rên xiết trong các nhà tù, tôi gửi lời chào 
mừng các đại biểu Đại hội Quốc tế Cộng sản và xin trình bày 
với các đại biểu những kinh nghiệm mà chúng tôi đã thu 
được trong những năm chiến đấu. 

Công cuộc khai thác Đông Dương được đặc biệt tăng 
cường trong thời gian sau chiến tranh, khi ở xứ này, nền 
kinh tế có nhiều sự thay đổi. Tư bản đầu tư vào các ngành 
kinh tế Đông Dương ngày càng tăng lên. Một vài ngành kỹ 
nghệ phát triển. Thực ra đó cũng chỉ là những ngành đế quốc 
Pháp cần thiết, những ngành cung cấp cho chúng nguyên 
liệu và hàng xuất khẩu. 

Song song với những thay đổi đó trong nền kinh tế 
của đất nước, giai cấp công nhân Đông Dương cũng phát 
triển. Nếu trong những năm chiến tranh mới chỉ có 3.000 
công nhân mỏ thì tới năm 1928 đã có hơn sáu vạn. Hiện 
nay từng lớp vô sản nông nghiệp đã có hơn một triệu. Dĩ 
nhiên là trong thời kỳ này, việc khai thác Đông Dương 


cũng tăng mạnh. 
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Từ lúc bắt đầu khủng hoảng, việc bóc lột lao động ở Đông 
Dương đã trở nên rất ráo riết. Cần nhấn mạnh rằng trong 
khi quần chúng lao động bị bần cùng đến cực độ, thì lợi 
nhuận của một số nhóm tư bản đế quốc, mặc dù khủng 
hoảng, đã tăng lên kinh khủng. Tiền lời của Nhà băng Đông 
Dương - nhóm tư bản tài chính thực tế nắm quyền thống trị 
trong xứ - hằng năm tăng lên không ngừng, từ 36.879.000 
phrăng năm 1932 lên 38.800.000 phrăng năm 1934. Tuy 
gạo thị trường thế giới sụt giá kinh khủng, công ty xuất 
khẩu lúa gạo vẫn tăng thu nhập từ 1.482.486 đồng năm 
1933 lên 1.612.456 đồng năm 1934. Vì giá gạo quá hạ, cho 
nên phải xuất cảng một số lượng lớn hơn mới có lãi bằng 
hoặc hơn trước. Mấy năm gần đây gạo xuất cảng tăng lên 
rất nhiều, nhưng xuất cảng trên lưng người lao động Đông 
Dương, làm cho người lao động Đông Dương lâm vào vòng 
cơ hàn đói kém. 

Từ lúc thời kỳ khủng hoảng bắt đầu, giá sinh hoạt ở 
Đông Dương tăng lên rất mạnh, trong khi đó tiền lương 
của công nhân, viên chức lại bị giảm, nói chung ít nhất là 
50% và ở một vài ngành kỹ nghệ có khi tới 70%. Lương của 
viên chức bị giảm từ 10 đến 60%, nhưng bọn công chức cao 
cấp và quan lại thì lại được tăng từ 25 đến 50%. Trong 
nhiều năm, người ta đã tiến hành những cuộc sa thải lớn 
trong các xí nghiệp. Chỉ tính riêng năm 1932, trong số sáu 
vạn công nhân mỏ, 24.000 người đã bị sa thải. Có thể nói 
hơn một nửa công nhân ở Đông Dương bị thất nghiệp. 
Nhiều công nhân mỗi tháng chỉ có việc làm từ 10 đến 16 
ngày. Giờ lao động mỗi ngày tăng lên, nhưng tiền lương thì 


hạ xuống. 
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Tình cảnh của nông dân cũng rất khó khăn vì giá gạo 
quá hạ. Nông dân bị đói vì với số tiền bán lúa gạo, họ không 
đủ để đóng thuế, cũng không đủ để sinh sống. Họ đành phải 
bỏ đồng ruộng. Tình trạng này phát triển khá nhanh và khá 
nhiều. Nhà băng Đông Dương tập trung trong tay những 
vùng lớn đất đai ngày càng rộng lớn. 

Thời gian mới đây, năm 1935, người ta thấy ở một vài 
ngành kinh tế, tình hình có cải thiện hơn. Sau khi hiệp 
ước thương mại giữa Pháp và Tàu, người khách hàng mua 
gạo chủ yếu của Đông Dương, được ký kết; sau khi đó 
đường lối chính trị của mình quy định, Bắc Mỹ chủ 
trương tạm thời tăng giá hối đoái; và sau khi có nạn đói ở 
Tàu, người ta thấy điều kiện xuất cảng lúa gạo có cải 
thiện hơn. Nhưng có thể khẳng định rằng việc đó không 
hề giảm được tình hình khó khăn của quần chúng lao 
động. Lòng căm phẫn của quần chúng tăng lên, chủ nghĩa 
đế quốc càng tăng cường thủ đoạn. Hiện nay chính sách 
của chúng là giảm thuế thân. Nhưng giảm thuế này thì 
chúng lại tăng thuế khác. 

Trong thời kỳ 1930-1931 cũng vậy, phong trào cách mạng 
rộng rãi của quần chúng đã phát triển trên cơ sở một sự bần 
cùng đến cực độ, một tình cảnh đói nghèo thê thảm mà 
những người lao động Đông Dương đã lâm vào. 

Tôi xin trình bày một vài chi tiết về cuộc tranh đấu của 
chúng tôi trong thời kỳ phát triển cao nhất của nó là thời kỳ 
1930 - 1931. Vì chính trong thời kỳ này ở nước chúng tôi đã 
thành lập chính quyền Xôviết, chính quyền này tuy chỉ tôn 
tại được từ hai đến ba tháng trong phạm vi rất hạn chế ở 
mấy tỉnh miền Bắc Trung Kỳ, nhưng đã đóng một vai trò 
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quan trọng. Vì sau đó phong trào phát triển không ngừng 
dưới khẩu hiệu Tranh đấu cho chính quyền Xôutết. 

Thưa các đồng chí, cần phải nhấn mạnh rằng Cách 
mạng Tháng Mười và chủ nghĩa xã hội thắng lợi ở Liên Xô 
đã giữ vai trò to lớn trong việc góp phần vào sự phát triển 
công cuộc tranh đấu cách mạng ở đất nước chúng tôi. Nhưng 
chính phong trào Xôviết thắng lợi ở Tàu đã chiếm vai trò 
quyết định. Cuộc tranh đấu ở Tàu, nước láng giểng gần 
nhất của chúng tôi, đã luôn luôn có ảnh hưởng quyết định 
tới sự phát triển của cuộc tranh đấu ở nước chúng tôi. Trong 
toàn bộ lịch sử Đảng Cộng sản chúng tôi, Đảng Cộng sản 
Tàu đã hỗ trợ và làm chỗ dựa cho chúng tôi, giúp đỡ chúng 
tôi kinh nghiệm, và đến nay Đảng Cộng sản Tàu vẫn tiếp 
tục làm như thế. Mối tình hữu nghị mật thiết nối liền hai 
đảng chúng tôi. 

Cuộc tranh đấu cách mạng năm 1930 mở đầu bằng cuộc 
khởi nghĩa nổi tiếng ở Yên Bái; cuộc khởi nghĩa này giữ một 
vai trò to lớn đối với sự phát triển phong trào ở Đông 
Dương. Cuộc khởi nghĩa do binh lính Việt Nam làm, nó nổ 
ra và được đông đảo quần chúng Bắc Kỳ ủng hộ. Đó là một 
cuộc khởi nghĩa vũ trang chống đế quốc Pháp. Cuộc khởi 
nghĩa đã bị thất bại nặng nề, bởi vì đế quốc Pháp đã tận 
dụng mọi biện pháp để đàn áp, vì lực lượng quần chúng 
tham gia còn hẹp, vì đông đảo quần chúng chưa được chuẩn 
bị đây đủ để bước vào trận chiến đấu quyết định, vì giai cấp 
tư sản bản xứ sợ hãi trước khí thế của phong trào đã nhanh 
chóng trở mặt phản bội, và nhất là vì phong trào không do 
Đảng Cộng sản lãnh đạo mà chỉ là một âm mưu do Việt 
Nam Quốc dân Đảng, một đẳng quốc gia cách mạng tiểu tư 
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sản, cầm đầu. Trong quá trình khởi nghĩa, sự lãnh đạo của 
đảng này đã tỏ ra bất lực và do dự. Cuộc khởi nghĩa cùng 
đảng lãnh đạo đều bị đập tan. 

Cuộc tranh đấu của vô sản diễn ra bằng những hoạt động 
không ngừng của công nhân trong suốt thời kỳ 1929-1930. 
Phong trào quần chúng phát triển, sự sụp đổ của đảng quốc 
gia cách mạng đã góp phần vào việc củng cố Đảng Cộng sản 
và từ đầu năm 1930 trở đi, Đảng đã trở thành một đảng 
thống nhất. 

Công lao to lớn của những người cộng sản Đông Dương là 
đã chấm dứt được những cuộc tranh chấp bè phái để đi tới 
đoàn kết, và trong cao trào tranh đấu cách mạng, Đảng đã 


liên hệ mật thiết với quần chúng đang tranh đấu, giành được 


bá quyền lãnh đạo lúc đó cho giai cấp vô sản. 

Từ đó, phong trào phát triển chủ yếu dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản. Thưa các đồng chí, lúc bấy giờ chúng tôi 
hãy còn non trẻ và phải thẳng thắn thừa nhận rằng chúng 
tôi đã mắc khuyết điểm. 

Năm 1980, trong nước chúng tôi có 89 cuộc bãi công, và 
chỉ tính trong 34 cuộc đã có 31.680 người tham gia. Cũng 
trong năm ấy có 400 cuộc tranh đấu của nông dân với một 
nửa triệu người tham gia. Thời kỳ 1930-1931, chúng tôi đã 
có rất nhiều cuộc tranh đấu chung giữa công nhân và nông 
dân, trên cơ sở những yêu sách hằng ngày. Mặt trận thống 
nhất của những người lao động chống đế quốc Pháp và 
phong kiến địa chú bản xứ đã phát triển tới cao điểm. 
Chính vào tháng Chín 1930, nông dân miền Bắc Trung Kỳ 
nổi dậy dưới sự lãnh đạo của công nhân Bến Thủy, dẫn tới 
thành lập chính quyền Xôviết. 


' 
| 
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Dưới đây là những công việc mà chính quyền Xôviết đã 
thực hiện được: 

1. Đánh đuổi đế quốc Pháp, địa chủ phong kiến và cường 
hào nông thôn, thành lập Xôviết. 

2. Tịch thu ruộng đất của đại địa chủ và ruộng đất công 
chia cho dân cày nghèo. 

3. Xoá bỏ thuế chợ và các thứ thuế khác. Xoá những món 
nợ cắt cổ. 

4. Thực hiện nam nữ bình đẳng về kinh tế, chính trị và 
xã hội 

5. Thành lập toà án nhân dân cách mạng để giải quyết 
những sự xích mích giữa những người lao động, và toà án để 
xử những phần tử phản cách mạng. 

6. Giải tán tuần định (dân đoàn) ở các làng xã và thành 
lập Đội Tự vệ. 

1. Mỏ trường chính trị cho quần chúng lao động. 

8. Cấm buôn bán và hút thuốc phiện, cờ bạc, gái điếm. 

9. Bắt đầu xây dựng nhà cửa bị đế quốc phá hoại. 

10. Cứu tế thất nghiệp và những gia đình nạn nhân của 
cuộc khủng bố trắng. 

11. Tịch thu quỹ làng, xã và chia cho dân nghèo, v.v.. 

Tất cả những biện pháp cách mạng nói trên của chính 
quyền Xôviết miền Bắc Trung Kỳ thuộc một phần nhiệm vụ 
của cuộc cách mạng tư sản dân chủ. Nó là tấm gương cho tất 
cả những người lao động Đông Dương trong cuộc tranh đấu 
sắp tới chống đế quốc và phong kiến. 

Sự lãnh đạo của Đảng và các Xôviết đã phạm khá nhiều 
khuyết điểm. Chính quyền Xôviết mới chỉ tịch thu ruộng đất 
của những địa chủ có trên 100 mẫu (khoảng 30ha). Giới hạn 
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này đã làm giảm mất nhiều khí thế tranh đấu giành ruộng 
đất của nông dân, vì trong các tỉnh mà chính quyền Xôviết 
được thành lập, chỉ có rất ít đại địa chủ. Đó là tàn dư của 
cương lĩnh các nhóm cộng sản cũ đã máy móc chia giai cấp 
địa chủ thành hạng đại và trung. Cũng có những hành động 
tả khuynh: một vài vùng đã thành lập công xã nông nghiệp; 
một vài làng thi hành những biện pháp cưỡng bức làng bên 
cạnh tham gia vào phong trào Xôviết: chỉ chia ruộng cho 
nông dân nghèo, không chia cho công nhân nông nghiệp, 
người làm thuê và trung nông. 

Phong trào 1930-1931 và các Xôviết đã bị khủng bố rất 
tàn bạo. Mặc dầu đó là một cuộc tranh đấu võ trang chống đế 
quốc Pháp, bên cạnh nhiều thắng lợi cần phải nêu lên sai 
lầm chính của phong trào này là có tính chất hạn chế địa 
phương, và thu hẹp trong ba xứ. Hai xứ có nhiều dân tộc ít 
người là Lào và Cao Miên còn đứng ngoài cuộc tranh đấu. 
Trong giai đoạn này chưa có một mặt trận phản đế thống 
nhất rộng rãi bao gồm tất cả các dân tộc, các tầng lớp nhân 
dân Đông Dương chống đế quốc. 

Một thời kỳ thất bại nặng nề và đau đớn kế tiếp cao trào. 
Dưới sự khủng bố của địch, xứ Đông Dương nhỏ bé của chúng 
tôi đã có hơn 16.000 tù chính trị. Khỏi phải nói, cuộc khủng 
bố trước hết đánh vào Đảng Cộng sản. Vì còn thiếu kinh 
nghiệm thực sự bônsơvích trong lĩnh vực tổ chức, vì chưa 
quen công tác bất hợp pháp và bí mật, Đảng chúng tôi đã bị 
tốn thất nặng nề. Bộ máy của Đảng bị phá hủy, liên lạc bị 
đứt mối, các tổ chức tan tành, những chiến sĩ cộng sản ưu tú 
bị cầm tù. Chỉ còn lại từng người cộng sản hoặc nhóm cộng 
sản riêng lẻ. 
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Thưa các đồng chí, cần phải thành thật thừa nhận rằng 
trong thời kỳ thoái trào này, những khuynh hướng dao động, 
bi quan khá phổ biến trong hàng ngũ chúng tôi. 

Nhiều đồng chí cho rằng chúng tôi đã khuất phục đế 
quốc Pháp, rằng Đảng đã chết, rằng tình trạng thật là bi 
thảm. 

Đó chỉ là những lời của kẻ dao động, của những người 
cộng sản không kiên định. Thưa các đồng chí, thực tế đã 
chứng minh rằng đế quốc không thể nào tiêu diệt được Đảng 
bằng khủng bố và không thể nào bóp chết được phong trào 
cách mạng. 

Sau một thời kỳ thoái trào, cuộc tranh đấu cách mạng 
lại phục hồi. Nó nhất thiết phải phục hồi vì bao nhiêu vấn 
đề mà phong trào 1930-1931 đã đặt ra với tất cả tầm rộng 
lớn của nó chưa được giải quyết. Ngay từ năm 1932, 
chúng tôi đã có 24 cuộc tranh đấu của quần chúng, 31 
cuộc năm 1933 và 45 cuộc năm 1934. Đã có nhiều cuộc bãi 
công của công nhân, tranh đấu của nông dân, phong trào 
của các dân tộc ít người, của tiểu thương, sinh viên, và 
nhất là bắt đầu năm 1935 thì phong trào công nhân ngày 
càng phát triển ở Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Lào, v.v.. Lúc này, 
những cuộc tranh đấu ấy chưa đạt được khí thế của phong 
trào 1930-1931. Nhưng đã có những biểu hiện rõ rệt là 
phong trào ngày nay phát triển trên một cơ sở rộng rãi 
hơn trước rất nhiều. Nhiều tầng lớp nhân dân khác nhau, 
những phần tử lạc hậu nhất trong gia1 cấp công nhân, các 
dân tộc ít người (Thượng, Tày, v.v.) đông đảo quần chúng 
tiểu tư sản, trí thức, đều được thu hút vào công cuộc 
tranh đấu. 
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Tình trạng bất mãn đối với chính sách của đế quốc Pháp 
và đối với Nhà băng Đông Dương, tức là đối với nhóm tư bản 
tài chính đề ra chính sách ấy, nảy nở trong sinh viên, giáo sư 
và cả trong một vài nhóm tư sản bản xứ. Cũng cần phải nhấn 
mạnh rằng trong thời kỳ chiến đấu 1930-1931, các dân tộc ít 
người còn đứng ngoài cuộc tranh đấu cách mạng. Ngày nay, 
tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Người Thượng ở Nam Trung 
Kỳ, cũng như người Tày ở thượng du Bắc Kỳ, người Lào, 
người Cao Miên, v.v. đã gia nhập đông đảo vào hàng ngũ 
cách mạng. Hiện nay đế quốc Pháp đang ra sức cố gắng 
"thâm nhập hoà bình" vào các vùng ấy. Chúng tước đoạt 
ruộng đất của các bộ tộc này, nhưng có một số vụ đồng bào 
Thượng đã vũ trang tấn công vào đồn lính Pháp. Hơn nữa, 
trong hàng ngũ đảng chúng tôi và ngay trong các cơ quan 
lãnh đạo của Đảng, đã có một số khá đông đồng chí người 
dân tộc Tày và Lào. 

Vì vậy, hiện nay chúng tôi có nhiều khả năng rộng lớn 
hơn để thực hiện Mặt trận nhân dân phản đế, mặt trận 
thống nhất của tất cả các dân tộc Đông Dương chống kẻ thù 
chung là đế quốc Pháp. 

Thưa các đồng chí, những kẻ dao động và bi quan đã sai 
lầm khi cho rằng Đảng đã chết. Trái lại, với sự giúp đỡ của 
Quốc tế Cộng sản và trong khi thực hiện chỉ thị của Quốc tế 
Cộng sản, với sự giúp đỡ của Đảng Tàu anh em và Đảng 
Cộng sản Pháp (Đảng Cộng sản Pháp đã tiến hành một 
chiến dịch rộng rãi chống khủng bố, và nhân dịp này đã cử 
một đoàn đại biểu công nhân sang nước chúng tôi, được 
đông đảo nhân dân Đông Dương nhiệt liệt đón mừng), 
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chúng tôi đã bắt đầu tổ chức lại Đảng và củng cố lại hàng 
ngũ. Rõ ràng là chúng tôi không thể tiến thẳng một mạch 
tới mục đích và trên con đường đó, chúng tôi đã phải chịu 
đựng nhiều thất bại. 

Trong hai năm trời, chúng tôi không có Ban Chấp ủy 
Trung ương Đảng. Dự định triệu tập một cuộc Đại hội Đảng 
của chúng tôi nhiều lần không thành. Các xứ ủy và tỉnh ủy 
mới được thành lập nhiều lần bị phá, các ủy viên thì bị bắt; 
tuy vậy họ vẫn kiên quyết tiếp tục gây dựng lại và tồn tại 
trong những điều kiện khủng bố hết sức man rợ. 

Thưa các đồng chí, khuyết điểm của chúng tôi là do thiếu 
kinh nghiệm, là do không biết hoạt động trong điều kiện 
hoàn toàn bất hợp pháp, bí mật. 

Chúng tôi cần ra sức học tập kinh nghiệm của các đảng 
anh em cũng đang phải hoạt động hoàn toàn bất hợp pháp. 
Nhưng bất chấp mọi khó khăn đã vấp phải trên con đường 
này, giờ đây chúng tôi có thể khẳng định trước Quốc tế Cộng 
sản là chúng tôi đã thực hiện được việc khôi phục và chấn 
chỉnh lại Đảng. 

Tháng Sáu 1934, chúng tôi đã tổ chức một cuộc hội 
nghị Đảng và thành lập các cơ quan chủ yếu của Đảng. 
Tháng Ba 1935, chúng tôi đã triệu tập cuộc đại biểu Đại 
hội Đảng lần thứ nhất. Đại hội đã tiến hành tốt và đã bầu 
ra được Ban Chấp ủy Trung ương Đảng. Hiện nay chúng 
tôi đã có các xứ ủy, tỉnh ủy, và sự liên lạc giữa các tổ chức 
ấy đã được thiết lập. Một cơ quan lý luận trung ương ra đời 
và tồn tại cùng với báo chí bất hợp pháp của Đảng. Trước 
đây, trong những năm cách mạng phát triển. Đẳng chúng 
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tôi có gần 3.500 đảng viên. Hiện nay số lượng đảng viên có 
ít hơn, nhưng Đảng sẽ phát triển và sẽ ngày càng mở rộng 
ảnh hưởng của mình. 

Cơ cấu xã hội của Đảng chúng tôi hãy còn xa mới hoàn 
hảo. Trong lúc này, kết quả duy nhất mà chúng tôi đạt 
được về phương diện đó là các cơ quan lãnh đạo đảng chủ 
yếu gồm công nhân. Đảng chúng tôi chưa liên hệ chặt chế 
với quần chúng. Chúng tôi chưa nắm được những trung 
tâm công nhân quan trọng trong xứ. Ví dụ: ở Bắc Kỳ, nơi 
tập trung số lượng lớn giai cấp công nhân Đông Dương tổ 
chức cộng sản của chúng tôi hãy còn rất yếu, tuy rằng thời 
gian gần đây chúng tôi đã xây dựng lại các tổ chức ở trung 
tâm Bắc Kỳ. Chúng tôi biết rõ ràng rằng chừng nào chúng 
tôi chưa bắt rễ chắc chắn vào giai cấp công nhân, chừng 
nào chưa có mối liên hệ mật thiết với quần chúng lao động 
thì chúng tôi chưa thể nào được yên ổn. Nhưng, thưa các 
đồng chí, nhiều đảng viên của Đảng chúng tôi hãy còn 
chưa biết rằng Đảng cần phải là một tổ chức của quần 
chúng. Trong công tác, nhiều đảng viên còn dùng những 
phương pháp công tác biệt phái cũ kỹ. Chính sách mà các 
đảng bộ còn thi hành đối với các tổ chức công nhân đã cho 
chúng tôi một tấm gương rất tốt. Có đồng chí hãy còn tiếp 
tục bắt buộc chỉ cho thành lập Công hội đỏ, dù rằng trong 
điều kiện của Đông Dương những công hội ấy rõ ràng là 
những tổ chức cô độc, hẹp hòi, biệt phái với quảng đại quần 
chúng công nhân. Các đồng chí của chúng tôi chưa đề ra 
nhiệm vụ cấp thiết lập mặt trận thống nhất, một mặt trận 
nhân dân phản đế rộng rãi. Họ xem thường công tác trong 
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các công đoàn hợp pháp hiện hành đang chịu ảnh hưởng 
của phái quốc gia cải lương. 

Một ví dụ: Sở đóng tàu Sài Gòn” có 1.500 công nhân, tại 
đấy hiện nay có một hội ái hữu 600 người hoàn toàn ở dưới 
ảnh hưởng của phái quốc gia cải lương; các đồng chí chúng 
tôi hầu như không tiến hành một công tác nào ở đó. Đồng 
thời chúng tôi cũng có những sự việc để chứng minh rằng, 
nhất là thời gian gần đây, ảnh hưởng của Đảng Cộng sản 
cũng đã tăng lên trong đám quần chúng chịu ảnh hưởng của 
phái quốc gia cải lương, như người ta đã thấy trong cuộc 
bầu cử Hội đồng thành phố Sài Gòn ở Nam Kỳ. "Danh sách 
công nhân" chiếm bốn ghế trong Hội đồng thành phố (trong 
số sáu ghế dành cho người bản xứ). Đây là lần đầu tiên công 
nhân và nông dân thắng lợi trong việc đưa đại biểu của họ 
vào hội đồng. 

Tôi xin nhắc lại một lần nữa, tình hình hiện nay ở 
Đông Dương mở ra nhiều khả năng rộng lớn cho việc phát 
triển cuộc tranh đấu cách mạng và phát triển đẳng của 
chúng tôi. Đối với chúng tôi, Đại hội Quốc tế Cộng sản lần 
thứ VII là một trường học lón, giúp chúng tôi tiếp thụ 
kinh nghiệm quý báu của 65 phân bộ quốc tế và trước hết 
của phân bộ lãnh đạo Quốc tế Cộng sản là Đảng Cộng sản 
Liên Xô. 

Thưa các đồng chí, đất nước và thành phố mà chúng tôi 
đang họp ở rất xa quê hương chúng tôi. Nhưng những người 
lao động Đông Dương đều đã hiểu rõ thế nào là Liên Xô. 
Công nhân và nông dân ở xứ thuộc địa xa xôi của Pháp 


1*, Sở đóng tàu Sài Gòn: Sở Ba Son. 
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hướng về Mạc Tư Khoa*, chứa chan hy vọng và tin tưởng. Và 
họ mang trong tâm trí và trên miệng họ tên tuổi Xtalin vĩ 
đại, quen thuộc và thân yêu, cái tên vang dội như một lời 
hiệu triệu chiến đấu cho cuộc cách mạng chống đế quốc và 


phong kiến. 


Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện 
Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2002, t.5, tr.315-327 


* Mạc Tư Khoa: Mátxcơva. 
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GỬI BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU 
ĐẠI HỘI QUỐC TẾ CỘNG SẢN THANH NIÊN? 


Ngày 22 tháng Tám 1935 


Tôi giới thiệu đồng chí Phan Lan đại biểu Thanh niên 
Cộng sản Đông Dương, hiện có mặt tại Mátxcơva, tham gia 
Đại hội Quốc tế Cộng sản Thanh niên. Yêu cầu để đồng chí 
này làm đại biểu chính thức. Cũng yêu cầu cấp cho đồng chí 
Văn Tân và đồng chí Lin giấy khách mời. 


ĐẠI BIỂU Đ.C.S.ÐĐ.DƯƠNG* 
HẢI AN 
(Ký tên) 


Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện 
Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2009, t.5, tr.348. 


* Thư của đồng chí Hải An (Lê Hồng Phong) gửi Đại hội Quốc tế 
Thanh niên Cộng sản lần thứ VI, tháng 10-1935 (BT). 
** Đ,C.S.Đ. Dương: Đăng Cộng sản Đông Dương (BT). 
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TIỂU SỬ TỰ THUẬT” 
Ngày 25 tháng Tám 1935 


Tôi sinh năm 1900” ở Trung Kỳ (Đông Dương), người 
Việt Nam. Xuất thân từ nông dân nghèo. Bố mẹ đã chết, có 
ba chị em gái đã có chồng, một anh (em) trai - cố nông. Đã 
hơn 10 năm nay tôi không có liên hệ gì với gia đình. Đến 20 
tuổi sống ở nông thôn, giúp bố mẹ làm ruộng. Thời gian rỗi 
tôi học chữ Hán, Quốc ngữ và tiếng Pháp. Sau đó tôi làm việc 
ở thành phố, làm thuê ở một cửa hàng gần một năm rưỡi. Rồi 
học nghề ở nhà máy gần một năm. Đầu năm 1924 tôi tới 
Quảng Châu. Tham gia lập nhóm Thanh niên, nhóm này đã 
được cải tổ vào năm 1925. Năm 1924 tôi vào học Trường 
Quân sự Hoàng Phố. Trong thời gian học tại Trường Hoàng 
Phố, tôi đã tham gia cuộc nội chiến ở Quảng Châu và cũng đã 
tham gia các cuộc biểu tình và míttinh. 

Đầu năm 1926 tôi gia nhập Đẳng Cộng sản Tàu. Trong 


thời gian học, tôi cũng là đảng viên Quốc dân Đảng Tàu, bởi 


* Bản tự khai lý lịch của đồng chí Lê Hồng Phong tại Đại hội VI 
Quốc tế Cộng sản. 

““ Có nhiều tài liệu khác nhau về năm sinh của đồng chí Lê Hồng 
Phong. Qua xác minh, năm sinh được công bố chính thức là năm 1902. 


“ 
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vì tất cả những người cộng sản phục vụ trong quân đội của 
chính quyền Quảng Châu đều phải tham gia vào Quốc dân 
Đảng Tàu. Tốt nghiệp Trường Quân sự Hoàng Phố tôi vào 
học Trường Không quân. Thời gian học ở Quảng Châu tôi 
hoạt động trong nhóm những người cộng sản Đông Dương 
(Thanh niên), làm công tác đào tạo cán bộ, cuối năm 1926 tôi 
được chính quyền Quảng Châu cử sang Liên Xô học ở Trường 
Không quân. Tháng Mười 1926 tôi tới Liên Xô, học tại 
Trường Lý luận quân sự của lực lượng không quân ở 
LênIingrát. Sau khi tốt nghiệp, tôi vào học Trường Không 
quân ở thành phố Bôrixôglépxcd. Sau khi kết thúc khoá học 
về máy móc, một số đồng chí người Tàu đề nghị chuyển sang 
Trường Quan trắc Không quân. Riêng tôi đề nghị chuyển vào 
Trường Đại học cộng sản lao động Phương Đông, tại đây tôi 
đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Liên Xô (bônsơvích). Tôi 
làm trong cấp ủy đẳng - là cán bộ tổ chức trong nhóm Đông 
Dương. Tháng Năm 1931 tốt nghiệp Trường Lao động cộng 
sản Phương Đông, tôi được củ về Đông Dương với tư cách là 
cán bộ của Ban Trung ương Chấp ủy của Đảng. 

Nhưng khi đến Pháp tôi không bắt được liên lạc với Đông 
Dương, do cách mạng đang vào thời kỳ thoái trào và khủng 
bố trắng cực kỳ tàn bạo, các tổ chức đảng đã bị phá tan và 
Ban Trung ương Chấp ủy không tồn tại. Lúc đó một đại diện 
của Quốc tế Cộng sản ở Pháp giao cho tôi khôi phục lại quan 
hệ và xây dựng các tổ chức của Đảng. Vào cuối năm 1932 tôi 
đã tìm được các tổ chức đảng ở Bắc Kỳ và đã khôi phục được 
quan hệ với một số tổ chức đẳng ở Trung Kỳ và ở Ai Lao, kể 
cả bắt mối liên lạc với Đảng Cộng sản Xiêm. Đầu năm 1933 
tôi đến Quảng Tây làm thợ tiện trong một xưởng thợ bảy 
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tháng. Thời gian này tôi bị cảnh sát bắt, nhưng không tìm 
được tài liệu cộng sản, nên chúng đã thả. Sau đó tôi công tác 
trong tổ chức đảng ở Bắc Kỳ. Vào giữa năm 1933 tôi nhận 
được quyết định của Đông Phương bộ Quốc tế Cộng sản về 
việc thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông 
Dương. Tháng Tám 1933 tôi cùng hai đồng chí chuẩn bị để 
thành lập Ban này. Trong thời gian này tôi tiếp tục công tác 
tổ chức đảng ở Bắc Kỳ và chuẩn bị triệu tập hội nghị Đảng 
vào tháng Sáu 1934. Tháng Ba 1934 Ban Chỉ huy ở ngoài dự 
định chuẩn bị triệu tập Đại hội lần thứ nhất của Đảng. 

Tôi đã được bầu làm Thư ký" Ban Chỉ huy ở ngoài. 
Tháng Chín 1934 tôi được cử đi dự Đại hội Quốc tế Cộng sản 
lần thứ VII. Tại Đại hội của Đảng Cộng sản Đông Dương 
tháng Ba 1935 tôi được bầu làm Tổng Thư ký”. 

Bí danh tại Đại hội: Hải An. 

Bí danh tại Trường Đại học cộng sản của những người lao 
động Phương Đông: Lítvinốp. 

Tên thực: Lê Hồng Phong. 

Ký tên: Hải An. 


Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện 
Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2002, t.5, tr.478-480. 


1*. Thư ký: Bí thư (BT). 
2*. Tổng Thư ký: Tổng Bí thư (BT). 
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BÁO CÁO GỬI QUỐC TẾ CỘNG SẢN” 


Gửi lời chào của... 

Các đồng chí! 

Tôi muốn trình bày tình hình hoạt động của Đảng Cộng 
sản Đông Dương trong thời kỳ từ Đại hội VI đến Đại hội VII 
của Quốc tế Cộng sản, đặc biệt là cuộc tranh đấu của Đảng 
Cộng sản Đông Dương nhằm thực hiện Cương lĩnh của Quốc 
tế Cộng sản nhằm tiến hành cách mạng phản đế và cách 
mạng ruộng đất ở Đông Dương, một bộ phận của cách mạng 
thế giới. 


Sau cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa, nước Pháp trở 
thành một nước đại công nghiệp, mặt khác nó phải khôi phục 
nền kinh tế đã bị tàn phá của đất nước, chính vì vậy mà đế 
quốc Pháp đã tấn công một cách mạnh mẽ và toàn diện các 
thuộc địa, đặc biệt là Đông Dương, thuộc địa quan trọng nhất 
của đế quốc Pháp. Do vậy số lượng giai cấp vô sản ở Đông 


* Báo cáo của đồng chí Lê Hồng Phong viết năm 1935. 


198 LÊ HỒNG PHONG MỘT SỐ TÁC PHẨM 


Dương tăng nhanh hơn (ví dụ, số thợ mỏ hơn 3.000 người 
trong thời kỳ chiến tranh đế quốc chủ nghĩa tăng lên đến 
60.000 người trong những năm 1928-1929, số lượng công 
nhân nông nghiệp riêng ở Nam Kỳ tăng từ 8.000 người năm 
1923 lên đến 85.000 người trong những năm 1928-1929) Song 
song với việc tăng cường bóc lột tất cả mọi người lao động 
Đông Dương. 

Sự kết hợp cuộc tấn công của tư bản và ảnh hưởng của 
Cách mạng Tháng Mười, đặc biệt là của phong trào phản đế 
Tàu và Ấn Độ, đã đẩy giai cấp công nhân cùng với những 
người bị áp bức (nông dân, giai cấp tiểu tư sản, trí thức lao 
động, một phần gial cấp tư sản hạng trung) vào mặt trận dân 
tộc thống nhất chống kẻ thù chung là đế quốc Pháp. 

Phong trào được tiến hành dưới hình thức cuộc bãi 
công tự phát và biểu tình chung toàn quốc. Nổi tiếng nhất 
là những cuộc biểu tình đón người lãnh tụ - nhà cách mạng 
dân tộc, trong đám tang các nhà cách mạng dân tộc, v.v.. 

Trong bối cảnh phong trào quần chúng mới bắt đầu phát 
triển trong thời kỳ sau cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa, 
đã ra đời những nhóm cộng sản ở Đông Dương (1923-1924), 
nhóm Thanh niên được thành lập năm 1923, Tân Việt được 
thành lập năm 1924. Những nhóm này tiếp tục tồn tại đến 
năm 1929. 

Mặc dù Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của tổ chức 
Thanh niên họp vào tháng Năm 1929 đã thừa nhận Cương 
lĩnh của Quốc tế Cộng sản và Đề cương của Quốc tế Cộng 
sản về vấn đề thuộc địa, nhưng sau Đại hội này nhóm 
Thanh niên đã phân liệt thành mấy nhóm (thí dụ: "Đông 
Dương Cộng sản Đảng", "An Nam Cộng sản Đảng" và "Tân 
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Việt" mà sau đó cải tổ lại và được biết dưới tên gọi "Cộng 
sản Liên đoàn"). Những nhóm này tiếp tục cuộc tranh đấu 
bè phái cho đến khi thành lập Đẳng Cộng sản Đông Dương 
thống nhất vào ngày 6 tháng Giêng 1930 theo sáng kiến của 
đồng chí Quốc'. Sáng kiến đó là cần thiết và tốt. Nhưng Hội 
nghị hợp nhất đã phạm sai lầm trong việc hợp nhất mang 
tính hình thức của các nhóm cộng sản. 

Đúng ra, cần phải hợp nhất những phần tử ưu tú nhất, 
cách mạng và tích cực trong những nhóm cộng sản ấy trên eơ 
sở một cương lĩnh hành động rõ ràng và chính xác, vì thành 
phần xã hội của những nhóm ấy xấu. Có cuộc tranh đấu phe 
phái vì: 

Thứ nhất, nhóm cộng sản đã cách ly mình với quần 
chúng đông đảo, tư tưởng bè phái, không biết kết hợp chặt 
chẽ công tác tuyên truyền với yêu cầu hằng ngày của quần 
chúng lao động. 

Thứ hai, trong các cơ quan lãnh đạo không có các phần tử 
vô sản, cũng như thành phần xã hội áp đảo của Đảng là 
những phần tử tiêu tư sản (40% là trí thức, 40% là nông dân, 
15% là tiểu thương, 5% là công nhân). 

Thứ ba, sự phân liệt sau đại biểu Đại hội toàn quốc lần 
thứ nhất của tổ chức Thanh niên không chỉ là cuộc tranh đấu 
phe phái đơn thuần, mà còn là cuộc tranh đấu để thanh lọc 
các phần tử cơ hội chủ nghĩa, tiểu tư sẳẩn dao động, để xây 
dựng một đẳng vô sản thống nhất sẽ lãnh đạo phong trào 
cách mạng ngày càng phát triển của công nhân và quần 


chúng lao động. 


1. Quốc: Nguyễn Ái Quốc. 
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Cuộc tranh đấu của Đảng Cộng sản Đông Dương để 
tranh thủ quần chúng uà giành sự độc quyên lãnh đạo của 
giai cấp uô sản uà 0ì chính quyên Xôuiết. 

Nền kinh tế Đông Dương lệ thuộc vào tư bản Pháp, đang 
trải qua cuộc khủng hoảng chu kỳ trùng với thời kỳ kết thúc | 
sự ổn định tạm thời của chủ nghĩa tư bản và bắt đầu cuộc 
khủng hoảng kinh tế trên cơ sở cuộc tổng khủng hoảng của 
hệ thống tư bản chủ nghĩa, vì thế cuộc khủng hoảng kinh tế ở 
Đông Dương bắt đầu sớm hơn ở Pháp một năm rưỡi. Yếu tố 
tiêu biểu là trong nước bị mất mùa ở nhiều nơi, và tuy giá lúa 
gạo trên thị trường thế giới sụt xuống, nhưng bọn đế quốc 
theo đuổi lợi nhuận vẫn tiếp tục xuất khẩu một số lượng lớn 
gạo làm cho quần chúng lao động lâm vào nạn đói. 

Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở Liên bang Xôviết và 
phong trào Xôviết ở Tàu là những nhân tố nâng cuộc tranh 
đấu của các dân tộc bị áp bức giành chính quyền Xôviết, nhằm 
lật đổ ách đế quốc và phong kiến lên một nấc thang mới. 

Bằng chứng về điều đó là cuộc đình công ngày 4 tháng 
Giêng 1930 của 1.300 phu ở đồn điền Phú Riểng (Nam Bộ) 
chống việc chủ bắt bớ các đồng chí và đòi được khám chữa 
bệnh, đòi bổ chế độ ăn cháo thay cho cơm trưa, v.v.. Sau khi 
những yêu sách ấy thắng lợi, họ đưa ra những yêu sách khác: 
"Ngày làm việc tám giờ, đảm bảo phương tiện để chở công 
nhân đi làm; bỏ cúp phạt, v.v..". Công nhân đã chiếm đồn 
điền, tổ chức những cuộc mít tỉnh và giương cao cờ đỏ. Chính 
phủ đã phái quân đội tới đó để đàn áp cuộc đình công ấy. 
Cuộc bãi công ở đồn điền Phú Riềng có ý nghĩa lịch sử to lớn 
đối với phong trào cách mạng ở Đông Dương trong những 
năm 1930-1931. 
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Tiếp sau cuộc đình công đó là cuộc khởi nghĩa Yên Bái. 
Hai trăm lính An Nam dưới sự lãnh đạo của đẳng quốc gia 
chủ nghĩa (Quốc dân Đảng) đã khởi nghĩa (ngày 9 tháng Hai 
1930). Cuộc khởi nghĩa Yên Bái bị đế quốc Pháp dẹp tan 
ngay ngày hôm ấy. Mười bốn làng bị đế quốc Pháp ném bom 
hủy diệt. 

Nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa này là ở chỗ 
cuộc khởi nghĩa Yên Bái mang tính chất một cuộc manh động 
tách biệt với cuộc tranh đấu quần chúng, không có tình thế 
cách mạng, không phải ở những trung tâm chủ yếu của đất 
nước, v.v.. Đó là "trò chơi khởi nghĩa" theo lối tiểu tư sản. 
Không có sách lược của Mặt trận dân tộc phản đế thống 
nhất, các nhóm cộng sản không ủng hộ các đảng cách mạng... 
Đó là một sai lầm lớn trong việc lãnh đạo phong trào giải 
phóng dân tộc. Mặt khác, cuộc khởi nghĩa Yên Bái là dấu 
hiệu nói lên sự phát triển của cuộc tranh đấu cách mạng của 
quần chúng trong những năm 1930-1931. 

Nếu phong trào cách mạng trong những năm 1925-1926 
và cuộc khởi nghĩa Yên Bái dưới ảnh hưởng của giai cấp 
tiểu tư sản do đẳng quốc gia chủ nghĩa (Quốc dân Đảng) tổ 
chức và lãnh đạo, thì sau khi cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất 
bại và Quốc dân Đảng bị đập tan, Đảng Cộng sản Đông 
Dương bắt đầu lãnh đạo phong trào quần chúng và là người 
duy nhất tổ chức phong trào Xôviết Nghệ An vào tháng 
Chín 1930. 

Sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái, Đảng Cộng sản Đông 
Dương chấm dứt cuộc tranh đấu phe phái, tập trung sức làm 
công tác vận động quần chúng lao động đông đảo, đã rút kinh 
nghiệm và các bài học của khởi nghĩa Yên Bái. Đảng đã 
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hướng quần chúng phẫn nộ vào con đường đúng, chỉ đạo cuộc 
tranh đấu của họ trước tiên vì các yêu sách cục bộ rồi sau đó 
vì lợi ích chung của dân tộc, tiến hành cuộc cách mạng phản 
đế và cách mạng ruộng đất. 

Quá trình phát triển của cuộc cách mạng ấy biểu hiện ở 
chỗ phong trào công nông phát triển mạnh mẽ trong những 
năm 1930-1931, năm cao trào cách mạng. 

Nếu trong những năm trước có những cuộc bãi công lẻ tẻ, 
tự phát hoặc nửa tự phát với mấy trăm người tham gia, ví 
dụ, năm 1928 có cả thảy 98 cuộc bãi công, trong đó 34 cuộc có 
31.680 người tham gia, 65% số cuộc bãi công là bãi công 
chính trị và 35% là bãi công kinh tế (35 cuộc bãi công kinh tế 
và 63 cuộc bãi công chính trị). 

Từ đầu tháng Tám đến cuối năm 1930, hầu hết 53 cuộc 
bãi công là bãi công chính trị. Các khẩu hiệu chính trị trước 
tháng Chín là: bồi thường cho gia đình các nạn nhân trong 
thời gian cuộc khởi nghĩa Yên Bái, trong thời gian các cuộc 
biểu tình, v.v., chống khủng bố; thả tù chính trị, quyền tự do 
hội họp và tự do đình công; đưa lính Pháp ra khỏi Đông 
Dương, đưa lính Đông Dương trở về nước; đoàn kết với nhân 
dân lao động quốc tế trong ngày 1 tháng Năm, 1 tháng Tám, 
Cách mạng Tháng Mười, ngày Công xã Quảng Châu, v.v.. 

Nếu trong những năm trước có những cuộc tranh đấu lẻ 
tẻ của nông dân thì trong những năm 1980-1931, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản, hàng trăm nghìn nông dân ra 
đồng, xuống đường chống thuế, chống địa tô, chống bọn cho 
vay nặng lãi, đòi thả tù chính trị, đòi bồi thường cho gia đình 
các nạn nhân trong thời gian nổ ra cuộc khởi nghĩa Yên Bái, 
trong thời gian biểu tình, v.v.. 
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Con số những cuộc tranh đấu của nông dân trong hai năm 
sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái và đặc biệt là sau ngày 1 tháng 
Năm 1930 là như sau: năm 1930 có 400 cuộc tranh đấu của 
nông dân, trong đó 221 cuộc có 310.413 người tham gia. 

Năm 1930 là năm bước ngoặt trong lịch sử tranh đấu gia 
cấp của Đông Dương, với hình thức cao nhất là hình thức 
khởi nghĩa vũ trang trong đó có hàng trăm nghìn quần chúng 
lao động, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên tham gia, làm cho 
gia1 cấp tư sản dân tộc hoảng sợ và nhanh chóng chạy sang 
phe đế quốc. 

Năm 1930 là năm mà lần đầu tiên những cuộc bãi công 
và biểu tình của công nhân nhân ngày 1 tháng Năm và 
những ngày quốc tế khác - ngày 1 tháng Tám, Cách mạng 
Tháng Mười, khởi nghĩa Quảng Châu, v.v.. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, quần chúng nông 
dân lao động ở nhiều địa phương của đất nước (ở Nam Kỳ và 
Bắc Kỳ) với cờ đỏ đi đầu đã xuống đường biểu tình vào ngày 
1 tháng Năm, những người lao động xuống đường với các 
khẩu hiệu: Thả những người tham gia cuộc khởi nghĩa Yên 
Bái; Bãi bỏ thuế; Bãi bỏ thuế thân, v.v.. Những người cộng 
sản đã huy động được nông dân tranh đấu cùng với gia1 cấp 
công nhân trong cuộc biểu tình ngày 1 tháng Năm ở thành 
phế Vinh (Trung Kỳ), nơi có bốn người bị giết và hàng chục 
người bị thương do đụng độ với quân đội và cảnh sát. 

Năm 1930 đáng ghi nhớ là năm tích luỹy kinh nghiệm 
phong phú trong lĩnh vực phối hợp hành động của công nhân 
và nông dân dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản, thí 
dụ: trong cuộc biểu tình của nông dân ngày 13 tháng Năm 
1930 có 1.500 nông dân tham gia ở 8a Đéc (Nam Kỳ) dưới 
khẩu hiệu: 
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a) Thả những nông dân bị bắt ở Cao Lãnh ngày 1 tháng 
Năm; 

b) Bãi bỏ tất cả các thứ thuế; 

c) Tăng tiền lương cho công nhân lục lộ. 

Những cuộc bãi công có tính chất lịch sử khác của công 
nhân Nhà máy điện ở Bến Thủy, từ ngày 16 tháng Sáu đến 
ngày 18 tháng Tám có bốn cuộc bãi công, kết quả là ngày 20 
tháng Tám tất cả công nhân ở Bến Thủy tuyên bố tổng biểu 
tình để tổ tình đoàn kết với cuộc bãi công của công nhân Nhà 
máy điện Bến Thủy. Sau đó nông dân ở tỉnh Nghệ An và Hà 
Tĩnh tham gia một cuộc biểu tình đồ sộ để tỏ tình đoàn kết 
với công nhân ở Bến Thủy. 

Chúng ta có một loạt cuộc biểu tình đoàn kết giữa công 
nhân và nông dân, cũng như cuộc biểu tình chung của công 
nhân và nông dân chống khủng bố, đòi thả những người quốc 
gia chủ nghĩa bị tù và những công nhân, nông dân bị bắt 
trong thời gian tranh đấu, dưới khẩu hiệu của Mặt trận dân 
tộc thống nhất phản đế chung. 

Như vậy, từ tháng Hai đến tháng Chín 1930 đã có sự kết 
hợp các yêu sách cục bộ của công nhân và nông dân với các 
khẩu hiệu chính trị. Những người cộng sản đã huy động được 
quần chúng bị áp bức vào cuộc tranh đấu chống đế quốc và 
phong kiến, đòi ruộng đất, vì chính quyền Xôviết, nhiều cuộc 
biểu tình phát triển thành khởi nghĩa vũ trang. 

Ngày 30 tháng Tám 1930, 2.000 người nổi dậy chiếm 
huyện ly Nam Đàn, họ giải phóng tất cả tù chính trị, tên 
quan huyện đã phải đầu hàng quần chúng nổi dậy. 

Ngày 1 tháng Chín 1930, nhà của cường hào huyện Thanh 
Chương bị phá; ngày 6 và 7 tháng Chín, nhà của địa chủ và 
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quan lại (phong kiến) bị những người khởi nghĩa tấn công, 
bốt Đô Lương bị phá hủy. Máy bay của đế quốc Pháp ném 10 
quả bom, 1ỗ người khởi nghĩa bị giết. 

Ngày 7 tháng Chín 1930, huyện Kỳ Anh, Can Lộc, Cẩm 
Xuyên, thị xã Hà Tĩnh bị những người nổi dậy tấn công. 

Đêm 7, rạng sáng ngày 8 tháng Chín 1930, huyện Cẩm 
Xuyên bị quân khởi nghĩa chiếm, tất cả giấy tờ đều bị tịch 
thu và đốt. 

Ngày 8 và 9 tháng Chín, phủ Anh Sơn và Kỳ Anh bị quân 
khởi nghĩa chiếm, họ phá dinh tri phủ và thả tất cả những 
người tù. 

Ngày 11 tháng Chín 1930 cố cuộc đụng độ giữa 2.000 
người khởi nghĩa với binh lính. Binh lính thất bại và bỏ chạy. 

Ngày 12 tháng Chín 1930, 8.000 nông dân Nghệ An với 
vũ khí thô sơ (gậy gộc) tiến về thành phố Vinh (trung tâm 
công nghiệp Trung Kỳ). Họ phá đường giao thông, chiếm nhà 
ga Yên Xuân (cách Vinh 7 km), phá nhà địa chủ, v.v.. Binh 
lính đồng tình với quần chúng, đế quốc Pháp đã buộc phải 
điều máy bay từ Bắc Kỳ đến để khủng bố... nơi đã có chính 
quyền Xôviết, quần chúng lao động phẫn nộ đã tổ chức 
những cuộc biểu tình và mít tỉnh đồ sộ có đến 30.000 người 
tham gia. Họ đã mở rộng cuộc tranh đấu vũ trang kéo dài 
đến cuối năm 1930. Nông hội ở nhiều nơi trong huyện Nam 
Đàn, Thanh Chương, Nghi Lộc đã trở thành những cơ quan 
khởi nghĩa và quản lý của nhân dân lao động ở các làng - như 
một hình thức của Xôviết. 

Báo chí tư sản (báo Công luận ngày 12 tháng Mười hai 
1930) đã buộc phải thừa nhận: "Ở các tỉnh Bắc Trung Kỳ, 
Nghệ An, Hà Tĩnh - đó không phải khởi nghĩa, mà là cách 
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mạng thực sự. Những người tuyên truyền Mạc Tư Khoa thật 
thâm thuý. Hai huyện đã thành lập chính quyền Xôviết. 
Chính quyền của chúng ta hầu như không tổn tại ở hai tỉnh 
ấy... Ở nông thôn Bắc Trung Kỳ, các Xôviết đã tổ chức các cơ 
quan hành chính của mình". 

Người ta biết rằng dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản 
Bến Thủy mà đứng đầu là Đảng Cộng sản Đông Dương, 
chính quyền Xôviết đã được thành lập ở Bắc Trung Kỳ. Ở 
những vùng ấy, sự thống trị của đế quốc và phong kiến đã bị 
lật đổ, và một hình thức chính quyền mới - chính quyền 
Xôviết thuộc về quần chúng nhân dân đông đảo, đã được 
thành lập. Chính quyền Xôviết đã tổn tại trong vòng mấy 
tháng trên lãnh thổ Đông Dương. 

Chính quyền Xôviết chưa được tập trung thống nhất và 
chưa có các Xôviết ở những thành phố như Vinh và Bến 
Thủy, vì vậy nó đã bỏ qua một loạt nhiệm vụ của cách mạng 
dân chủ - tư sản, chẳng hạn vấn đề cải thiện tình cảnh của 
gia1 cấp công nhân, v.v.. 

Nhưng sẽ không đúng nếu quan niệm như một số 
đồng chí nhận định, phong trào Xôviết là phong trào 
thuần túy nông dân được Đảng Cộng sản lãnh đạo, còn 
giai cấp công nhân thì không phải là giai cấp độc quyền 
lãnh đạo trong phong trào này. Sự đánh giá đó là hoàn 
toàn không đúng. Những đồng chí ấy không thấy những 
sự kiện như thế này. 

Tháng Chín 1930, 300 công nhân công nghiệp ở Bến 
Thủy được cử về nông thôn đến với những người khởi nghĩa 
để giúp đỡ và tổ chức các Xôviết như là những cơ quan khởi 
nghĩa. Những đồng chí ấy không biết đến những cuộc tranh 
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đấu chính trị và kinh tế của giai cấp công nhân trước tháng 
Chín là nhân tố thúc đẩy quần chúng nhân dân lao động lên 
những mức độ tranh đấu cao hơn. Họ không hiểu rằng Đẳng 
Cộng sản... . 

Tất cả những biện pháp ấy đã làm cho giai cấp tư sản và 
đế quốc Pháp hoảng sợ. Báo chí tư sản la lối rằng chế độ 
Xôviết được thành lập ở Bắc Trung Kỳ là chế độ vô chính 
phủ, hoàn toàn hỗn loạn. 

Tất nhiên, chế độ Xôviết là tình trạng hỗn loạn đối với 
giai cấp bóc lột, còn đối với nhân dân lao động thì nó là chế 
độ có lợi nhất, trong đó họ sống tự do, vì thế nhân dân lao 
động ở những vùng Xôviết đã tranh đấu vì các Xôviết, còn 
công nhân khắp cả nước, ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn, culi và 
người Mọi ở Kon Tum, nông dân lao động ở Thái Bình (Bắc 
Kỳ), Quảng Ngãi (Nam Trung Bộ), ở Nam Kỳ đã tổ chức 
biểu tình và mít tinh dưới khẩu hiệu bảo vệ Nghệ An và Hà 
Tĩnh đỏ. 

Sau cao trào cách mạng năm 1930-1981, tuy trong nước 
lan tràn khủng bố trắng (16.000 tù chính trị và hàng trăm 
người cách mạng bị giết trong thời gian tranh đấu và trong 
nhà tù), nhưng trong năm 1932 chúng ta vẫn có 24 cuộc 
tranh đấu (16 cuộc bãi công của công nhân; 3 cuộc bãi thị của 
người bán hàng ở đường phố; 1 cuộc tấn công của người Mọi, 
2 cuộc mít tỉnh của nông dân; 1 cuộc bãi khoá của sinh viên; 
1 cuộc phần đối của tù chính trị). 

Năm 1933 chúng tôi có 31 cuộc tranh đấu: 8 cuộc bãi 


công; 3 cuộc bãi thị ở đường phố; 3 cuộc tấn công của người 


1*. Có một đoạn mờ không đọc được. 
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Mọi; 10 cuộc mít tỉnh; 1 cuộc bãi khoá của sinh viên và 9 lần 
rải truyền đơn. 

Năm 1934 có 45 cuộc tranh đấu: gần 20 cuộc bãi công và 
11 cuộc mít tỉnh; 6 cuộc bãi thị ở đường phố của người buôn 
bán; 3 cuộc tấn công của người Mọi; 2 cuộc phản đối của tù 
chính trị và những cuộc tranh đấu khác của nông dân. Các 
đợt kỷ niệm Xôviết Nghệ An, Cách mạng Tháng Mười và 
khởi nghĩa Quảng Châu được tiến hành hầu như trên quy mô 
cả nước (ba cuộc mít tỉnh ở Nam Kỳ). 

Năm 1935 trong năm tháng chúng tôi có số liệu không 
đầy đủ, nhưng không ít sự kiện cho thấy rằng phong trào 
cách mạng đang tiếp tục và phát triển. Những cuộc bãi công 
của lái xe và công nhân nhà in ở Sài Gòn, cuộc bãi công của 
thợ mỏ Lào và An Nam ở Lào nhân ngày 1 tháng Năm. 

Nếu trong năm 1934 chúng tôi chỉ có những cuộc bãi 
khóa của học sinh An Nam và Lào ở trường dạy nghề thì giờ 
đây chúng tôi có một cuộc bãi công lớn trong vòng một tuần ở 
Lào, nhân cuộc bãi công có năm công nhân An Nam bị đuổi 
trở về nước và hơn 30 công nhân Lào bị sa thải; những cuộc 
bãi công của những công nhân..., những cuộc bãi thị của phụ 
nữ buôn bán trên phố ở Hà Nội, ở Hải Phòng, cuộc xung đột 
của 60... ở Ninh Bình (Bắc Kỳ); 300 người Mọi có vũ trang 
tấn công cứ điểm quân sự ở Cao Miên trong tháng Ba và một 
đội vũ trang khác đông hơn 100 người Mọi tấn công một cứ 
điểm quân sự cũng ở Cao Miên; nông dân Sóc Trăng (Nam 
Kỳ) chống cảnh sát tịch thu 200 gia lúa. 


1*, Trong tài liệu mất một đoạn. 


BẢO CÁO GỬI QUỐC TẾ CỘNG SAN 209 


Tổng kết ngày 1 tháng Năm 1935, đế quốc Pháp huy 
động tất cả lính cảnh sát, mật thám và ôtô buýt ở tất cả các 
thành thị và cả ở nông thôn, tiến hành lục soát trên đường 
và trong nhà, đặc biệt là trên đường giao thông. Hàng nghìn 
người dân không mang theo thẻ thuế thân đã bị bắt ngay 
trước ngày 1 tháng Năm, mãi sau ngày 1 tháng Năm mới 
được thả. 

Mặc dù vậy, trong ngày 1 tháng Năm không chỉ rải 
truyền đơn và treo cờ đó trong cả nước, mà còn có một số cuộc 
bãi công ở Hải Phòng, ở Lào. Truyền đơn và cờ đỏ thấy có ở 
Cao Bằng, Bắc Ninh, Đáp Cầu (Bắc Kỳ), ở nhà ga Vinh, Phủ 
Diễn, Nghi Lộc, Kỳ Anh, Thanh Chương (Trung Kỳ), ở Nam 
Kỳ, Lào, v.v.. 


Có một bộ phận tiên tiến của giai cấp công nhân. Chúng 
tôi có thể cho rằng phong trào Xôviết năm 1930 ở Đông 
Dương là sự nghiệp của giai cấp công nhân và các tầng lớp 
quần chúng nông dân lao động đông đảo dưới sự độc quyền 
lãnh đạo của giai cấp vô sản, nhân tố đảm bảo điều kiện để 
cách mạng Đông Dương tiếp tục thắng lợi. 

Về khởi nghĩa vũ trang, Mác và Lênin đã nói rằng khởi 
nghĩa vũ trang có thể nổ ra khi giai cấp thống trị không thể 
thống trị theo kiểu cũ, khi giai cấp bị trị không thể sống theo 
kiểu cũ... Khởi nghĩa là nghệ thuật mà không bao giờ được 
dùa với nó... Xtalin dạy chúng ta rằng: "Chọn thời điểm giáng 
đòn quyết định, thời điểm khởi nghĩa phải là thời điểm khi 


14 - LHPMSTP. 
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cuộc khủng hoảng đã đạt độ gay gắt cao nhất của nó, khi đội 
tiên phong sũr de l'appul de ses réserves est prête à se 
battre, Jusqu'aubout, khi sự rối loạn est la plus forte dans les 
rangs đe l'adversaire"", 

Tình hình lúc đó ở Đông Dương là thế này: phong trào 
công nhân đã phát triển trong cả nước, phong trào nông dân 
có ở Bắc Kỳ nhưng yếu, phát triển mạnh hơn ở Nam Kỳ và 
đặc biệt là ở Bắc Trung Kỳ, nơi nhân dân lao động đã đưa 
cuộc tranh đấu của mình lên trình độ cao, biến các cuộc biểu 
tình và mít tinh thành những cuộc tranh đấu vũ trang. 

Tình thế chung trong nước về việc chuẩn bị vũ trang của 
Đảng chưa đủ để tiến hành khởi nghĩa vũ trang, cuộc khởi 
nghĩa như uậy không khỏi mang tính chất địa phương. Trung 
ương Đảng đã ra chỉ thị cho Xứ ủy Trung Kỳ rằng tình thế 
chung chưa phải là tình thế cách mạng trực tiếp, nhưng nếu 
quần chúng đã bước vào khởi nghĩa vũ trang thì Đảng phải 
chỉ đạo hướng quần chúng vào con đường đúng đắn, ít ra là 
không bị kẻ thù đánh đòn nặng và bảo toàn lực lượng của 
mình và ảnh hưởng của mình trong quần chúng. Đồng thời 
Trung ương Đảng đã huy động quần chúng lao động biểu 
tình, bãi công dưới khẩu hiệu bảo vệ Nghệ An và Hà Tĩnh đỏ. 

Suy luận rằng cuộc khởi nghĩa năm 1930-1931 là cuộc 
khởi nghĩa có tính chất manh động là không đúng. Cuộc khởi 
nghĩa năm 1930 - 1931 có hàng chục nghìn quần chúng nhân 


dân lao động vũ trang tham gia. 


1*, Đoạn này có nghĩa là: dựa chắc chắn vào các lực lượng dự trữ 
của nó, đã sẵn sàng chiến đấu đến cùng, khi sự rối loạn trong hàng 
ngũ kẻ thù lên dỉnh cao. 
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Một số người cố ý nói rằng cuộc khởi nghĩa không phải là 
khởi nghĩa vũ trang. Như thế là hoàn toàn sai. Chúng tôi 
biết rằng công tác quân sự của Đảng còn yếu, Đảng không có 
chuẩn bị về quân sự, đó là chỗ yếu của chúng tôi, nhưng 
quần chúng khởi nghĩa có vũ khí ít nhiều thô sơ và cũng có 
một ít súng lục và súng trường. 

Tóm lại, chính quyền Xôviết ở Bắc Trung Kỳ của Đông 
Dương sinh ra từ cuộc khởi nghĩa vũ trang của quần chúng 
nhân dân lao động đông đảo, nó khác cuộc khởi nghĩa Yên 
Bái một trời một vực. Nó có ý nghĩa to lớn đối với cách mạng 
Đông Dương như Công xã Pari đối với cách mạng Pháp, các 
Xôviết năm 1905 đối với Cách mạng Tháng Mười, Công xã 
Quảng Châu đối với cách mạng Tàu. Nó đã mở ra một phong 
trào mới (kỷ nguyên mới) đe dọa chính sách thuộc địa của 
chủ nghĩa đế quốc và toàn bộ hệ thống tư bản chủ nghĩa. 

Chính quyền Xôviết tạm thời bị dẹp bằng lửa và thép của 
đế quốc Pháp, nhưng tư tưởng và bản chất của nó vẫn còn 
tổn tại ở bộ phận giác ngộ của quần chúng lao động Đông 
Dương và nó sẽ trở thành sức mạnh, và thắng lợi cuối cùng 
sẽ thuộc về chúng ta. 

Vì khủng hoảng cách mạng chưa chín muổi, tương quan 
lực lượng giữa phe cách mạng và phe phản cách mạng khác 
nhau rõ rệt. Một mặt, Đảng Cộng sản Đông Dương non trẻ 
hình thành cách đây không lâu và lớn mạnh trên cơ sở phong 
trào cách mạng như vũ bão của quần chúng công nông. Đảng 
vừa mới trở thành lãnh tụ của cuộc cách mạng phản đế và 
cách mạng ruộng đất ở Đông Dương. Đảng Cộng sản Đông 
Dương là kẻ thù không đội trời chung của đế quốc Pháp. 
Đẳng chưa có kinh nghiệm tổ chức bônsơvích thực sự. 
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Đế quốc Pháp đã tìm cách lợi dụng tình hình đó để bẻ 
gây cuộc tranh đấu cách mạng của quần chúng lao động bằng 
khủng bố đẫm máu. Hàng trăm nghìn chiến sĩ cách mạng 
trung thành của công nông đã bị giết trong thời gian khởi, 
nghĩa, biểu tình và bãi công, những người đã hy sinh trên 
máy chém của "đế quốc Pháp văn minh", bị hành hạ trong 
các nhà tù và nơi đày ải, trên 15.000 người cách mạng, trong 
đó có những người cộng sản, nay còn ở trong nhà tù và trại 
khổ sai. Hàng loạt làng và tổng bị hủy diệt và thiêu cháy bởi 
ngọn lửa "văn minh" của đế quốc Pháp. 

Không chỉ bằng khủng bố, mà còn bằng chính sách mưu 
kế xảo quyệt và lừa bịp quần chúng, đế quốc Pháp đã huy 
động toàn bộ sức mạnh của chúng vào việc đàn áp cuộc tranh 
đấu cách mạng. 

Những "cải cách" của Pátxkiê, những "cải cách" của 
Râynô, những "cải cách" của vua bù nhìn Bảo Đại, chính 
sách ném bom của Rôbanh, v.v.. Tất cả những cái gọi là cải 
cách ấy: tổ chức khai khẩn thôn làng, lo việc di cư nông dân 
không có ruộng đất đến những vùng đất hoang để khai thác 
phục vụ cho bọn thực dân Pháp. Tổ chức tín dụng dài hạn vì 
lợi ích của địa chủ, giảm thuế ruộng đất không phải vì lợi ích 
của nông dân không có ruộng đất, mà chỉ vì lợi ích của phú 
nông và địa chủ. Những cái gọi là cải cách ruộng đất của đế 
quốc Pháp là như thế đấy. 

Ngoài những biện pháp đó ra, đế quốc Pháp còn thực 
hành những phương pháp khiêu khích đem lại cho chúng kết 
quả tốt trong việc làm tan rã hàng ngũ của chúng ta. 

Nhờ những biện pháp ấy, đế quốc Pháp đã tạm thời giảm 
được phong trào cách mạng của quần chúng, trước hết bằng 
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cách thủ tiêu về thể xác lãnh tụ của phong trào đó là Đảng 
Cộng sản và các cán bộ lãnh đạo phong trào. 

Điều đó đã xảy ra từ giữa năm 1931 đến năm 1934, gần 
hai năm rưỡi. Trong thời gian đó Trung ương Đảng chúng tôi 
không tổn tại ở trong nước. Nhưng các tổ chức bên dưới từ chi 
bộ đến xứ ủy thì vẫn tồn tại và tiếp tục hoạt động của mình. 

Thí dụ, Xứ ủy Nam Kỳ riêng trong một năm (19381) đã bị 
bại lộ ba lần, còn trong năm 1932 thì bị đổ vỡ hai lần, lại 
phục hồi vào tháng Ba 1933. Xứ ủy Trung Kỳ năm 1931 bị vỡ 
hai lần, được khôi phục vào tháng Năm 1934, còn những xứ 
ủy khác thì phục hồi thành công vào năm 1934. 

Trong thời gian đó các đồng chí của chúng tôi đã mấy lần 
tìm cách thành lập Ban Chấp ủy Trung ương nhưng không 
thành. Do tình hình đó, Đẳng đã mất mối liên hệ mật thiết 
với quân chúng, giai cấp vô sản tạm thời không thể lãnh đạo 
phong trào của quần chúng, phong trào không khỏi mang 
tính chất tự phát hơn. 

Nếu trong năm 1930 làn sóng cách mạng dâng cao thì 
trong những năm 1931-1934 làn sóng sụt xuống do ảnh 
hưởng của cả một loạt nguyên nhân mà tôi đã nói ở trên. Đây 
là mấy số liệu: năm 1931 có 135 cuộc tranh đấu của nông 
dân, trong đó có 45.400 người tham gia và ä1 cuộc bãi công 
của công nhân có mấy nghìn người tham gia. 

Năm 1932 có cả thảy 24 cuộc tranh đấu quần chúng 
(trong đó có 16 cuộc bãi công; 1 cuộc tấn công của người Mọi; 
3 cuộc bãi thị của chị em buôn bán ở đường phố; 2 cuộc mít 
tỉnh của nông dân; 1 cuộc bãi khoá của sinh viên; 1 cuộc 
phản đối của tù chính tr). Năm 1933 có cả thảy 31 cuộc 


tranh đấu quần chúng (trong đó 8 cuộc bãi công; 3 cuộc tấn 
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công của người Mọi: 3 cuộc bãi thị của chị em buôn bán ở 
đường phố; 10 cuộc mít tỉnh, 1 cuộc bãi khoá của sinh viên: 3 
lần rải truyền đơn cộng sản). 

Kinh nghiệm của phong trào vô sản thế giới và kinh 
nghiệm tranh đấu của bản thân xứ Đông Dương cho thấy 
rằng dùng cuộc đàn áp và khủng bố không thể ngăn chặn 
được sự phát triển cách mạng, không thể xóa bỏ được tranh 
đấu giai cấp. 

Cần phải nói thẳng rằng (Đảng chúng tôi đã chịu thất 
bại tạm thời trong vòng hai năm) đế quốc Pháp đã làm cho 
phong trào mất người lãnh đạo một thời gian, cao trào cách 
mạng cũng tạm thời lắng xuống, nhưng phong trào quần 
chúng đã và đang tiếp tục, do đó không nên nói cách mạng ở 
Đông Dương đã thất bại như một số đồng chí tìm cách 
chứng minh. 

Trái lại, thời kỳ làn sóng cách mạng lắng xuống là thời 
kỳ chuẩn bị một cao trào cách mạng mới (uề điều này chính 
quần chúng đã nói lên sự thật). Đó là những cuộc bãi công, 
biểu tình, v.v. xảy ra không dứt. Việc chỉ đạo đưa cao trào 
cách mạng đi vào con đường đúng đắn phụ thuộc vào đẳng 
của giai cấp vô sản. Đảng Cộng sản Đông Dương non trẻ có 
thực tiễn cách mạng bất hợp pháp và công kha: không nhiều. 
Đế quốc Pháp không dễ dàng thủ tiêu bộ máy của chúng tôi 
như báo chí tư sản đã viết trong thời gian làn sóng cách 
mạng lắng xuống. 

Đúng là đế quốc Pháp đã tạm thời đập tan được cơ quan 
lãnh đạo Trung ương của chúng tôi, nhưng các tổ chức hạ cấp 
ở trong nước không phút nào bị đập tan. Để thống nhất các tổ 
chức đảng tồn tại phân tán trong nước, có tính đến tình hình 
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đặc biệt hiện nay ở Đông Dương. kinh nghiệm bônsơvích, 
theo quyết định của Quốc tế Cộng sản, tháng Tám 1933 về 
hình thức đã được thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng 
Cộng sản Đông Dương. B.C.H.O.N đảm nhận việc khôi phục 
các tổ chức đẳng và trước hết là cơ quan lãnh đạo Trung ương 
của Đảng, trước khi thành lập cơ quan này B.C.H.O.N tạm 
thời đóng vai trò Ban Trung ương Chấp ủy Đảng. B.C.H.O.N 
đã tập hợp xung quanh mình tất cả các tổ chức đẳng và 
quyết định triệu tập hội nghị đại biểu của các tổ chức đẳng 
trong nước để thảo luận tình hình trong nước và vấn đề khôi 
phục Ban Trung ương. 

Trong một thời gian ngắn, B.C.H.O.N đã triệu tập được 
cuộc Hội nghị đại biểu tháng Sáu 1934. Hội nghị đại biểu 
tháng Sáu có ý nghĩa to lớn đối với Đẳng chúng tôi, không chỉ 
trong việc chuẩn bị Đại hội Đảng, mà cả trong việc tổ chức 
lại, củng cố và mở rộng các tổ chức đẳng và trong việc tranh 
đấu chống tất cả mọi xu hướng và sai lầm đã mắc phải trong 
thời kỳ khủng bố chưa từng thấy, thí dụ xu hướng "củng cố tổ 
chức trước, rồi mới tranh đấu", xu hướng này không khỏi 
biến Đảng thành một đẳng biệt phái, tách rời quần chúng. 

Trong thời gian gần đây, chúng tôi có thành công lớn 
trong việc tổ chức bộ máy đảng. Nếu các tổ chức đẳng trước 
kia chỉ có ở Nam Kỳ, Trung Kỳ và Bắc Kỳ thì giờ đây toàn bộ 
đất nước đều có tổ chức đảng của chúng tôi. Tổ chức của 
chúng tôi có cả ở Lào, Cao Miên và Bắc Bắc Kỳ. Đáng chú ý 
là các phần tử tiên tiến trong công nhân và nông dân lao 
động thuộc các dân tộc thiểu số (Nùng, Thổ, v.v.) gia nhập 
vào hàng ngũ tổ chức đẳng và tham gia vào các cơ quan lãnh 


đạo của Đảng. 
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Từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Đông Dương đã mấy 
lần tìm cách triệu tập Đại hội Đảng nhưng không làm được. 
Mãi tới trước Đại hội VỊI của Quốc tế Cộng sản, Đảng mới có 
thể triệu tập Đại hội lần thứ nhất họp trong những ngày 27 
đến 31 tháng Ba 1935. 

Đại hội Đảng diễn ra dưới khẩu hiệu tự phê bình theo 
tỉnh thần bônsơvích. Tất cả các đại biểu đều tích cực tham 
gia phê bình các khuyết điểm và nhược điểm của mình, đặc ˆ 
biệt Đại hội đã lên án xu hướng phản lêninnít của một số tổ 
chức ở Nam Kỳ về vấn đề đánh giá thấp ý nghĩa của chương 
trình hành động của Đảng và khẩu hiệu "Tống cổ tất cả các 
lực lượng bộ binh, hải quân, không quân và cảnh sát ra khỏi 
lãnh thổ của Đông Dương công nông" là một khẩu hiệu cải 
lương chủ nghĩa. Đại hội cũng nêu ra việc đánh giá thấp ý 
nghĩa của bức thư Ban Trung ương Đảng Cộng sản Tàu gửi 
các đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương. Đại hội đã nhất 
trí bảo vệ đường lối chung của Quốc tế Cộng sản và của Đảng 
Cộng sản Đông Dương. 

Đại hội Đảng đã thông qua nghị quyết chính trị và các 
nghị quyết về công tác vận động công nhân, nông dân, thanh 
niên, phụ nữ, binh sĩ, về hoạt động của Liên minh phản đế, - 
về Cứu tế đỏ, về xây dựng Đội Tự vệ, v.v.. 

Đại hội đã đặt ra trước Đảng nhiệm vụ củng cố và mở 
rộng Đảng, tranh thủ quần chúng đông đảo và tranh đấu 
chống nguy cơ chiến tranh, bảo vệ Liên bang Xôviết và các 
Xôviết Tàu. 

Do công tác đẳng được cải thiện mà thành phần xã hội 
của Đảng được cải thiện; nếu trước Hội nghị tháng Sáu 
chúng tôi có số lượng không đáng kể công nhân thì sau 
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Đại hội Đăng chúng tôi có 35% công nhân và 65% nông 
dân, thợ thủ công, viên chức và những thành phần khác, 
còn trong các cơ quan lãnh đạo thì chúng tôi đã có tỷ lệ 
công nhân đáng kể (62% công nhân, 23% trí thức và 15% 
nông dân). 

Mặc dù có khủng bố điên cuồng, nhưng trong thời kỳ đàn 
áp đầm máu, chúng tôi có kết quả tích cực trong việc kết hợp 
các phương pháp tranh đấu hợp pháp và bất hợp pháp. 
Chúng tôi đã khôi phục không chỉ bộ máy đảng bất hợp pháp, 
mà cả báo chí bí mật và báo chí hợp pháp. Đặc biệt chúng tôi 
đã thành công lớn trong cuộc bầu cử hội đồng thuộc địa và 
hội đồng thị chính ở Sài Gòn, nơi đây trong số sáu đại biểu 
bản xứ có bốn ứng cử viên thuộc danh sách công nông được 
bầu vào hội đồng quản hạt. 

Đó là thắng lợi đầu tiên của danh sách ứng cử viên công 
nông. Thắng lợi đó là kết quả của việc củng cố và mở rộng 
ảnh hưởng của Đảng Cộng sản trong điều kiện có sự khủng 
bố điên cuồng. 

Tất cả những thành tựu của chúng tôi trong thời gian 
gần đây là kết quả của tỉnh thần chiến đấu của quần chúng 
lao động và hoạt động tích cực của các đảng viên và các cơ 
quan lãnh đạo của họ. 

Đảng Cộng sản Đông Dương luôn luôn nhấn mạnh rằng 
Quốc tế Cộng sản, Đăng Cộng sản Pháp, Đăng Cộng sản Tàu 
và những đảng anh em khác, như Đảng Cộng sản Xiêm, đã 
giúp đỡ Đảng Cộng sản Đông Dương nhiều về vật chất và 
tỉnh thần. 

Đặc biệt, Đẳng Cộng sản Pháp dã tổ chức hàng chục cuộc 


biểu tình và mít tỉnh chống sự khủng bố của đế quốc Pháp, 
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ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Dương: như các 
đồng chí đã biết, nhờ thế mà tám người cách mạng bị kết án 
tử hình đã được thả. Đảng Cộng sản Pháp đã cử luật sư sang 
Đông Dương để bào chữa cho những người cách mạng công 
nông. đã cử đoàn đại biểu của Công hội đỏ và tổ chức Quốc tế 
Cứu tế đỏ đến điều tra tình cảnh nô lệ thực tế ở Đông Dương 
và để đặt liên lạc giữa nhân dân lao động chính quốc và 
thuộc địa. 

Tất cả những điều đó là thí dụ cho thấy các đẳng cộng 
sản của các nước đế quốc ủng hộ cuộc tranh đấu của nhân 
dân lao động thuộc địa chống chủ nghĩa đế quốc "của mình" 
như thế nào. Chúng tôi hy vọng rằng sau những thành công 
mà Đảng Cộng sản Pháp và Mặt trận nhân dân thống nhất ở 
Pháp đã giành được trong thời gian gần đây, Đảng Cộng sản 
Pháp sẽ tăng cường gấp bội sự giúp đỡ cho Đảng Cộng sản 
Đông Dương trong cuộc tranh đấu chống kẻ thù chung là đế 
quốc Pháp. 


Bên cạnh những thành tựu to lớn, các nhược điểm của 
chúng tôi cũng không nhỏ: Mặt trận thống nhất là vấn đề cấp 
thiết đặc biệt trong thời điểm nguy cơ xuất hiện làn sóng 
khủng bố kiểu phát xít và nguy cơ chiến tranh tăng mạnh, 
nhưng Đại hội Đảng chúng tôi coi vấn đề đó là vấn đề bổ trợ 
và không đặt ra trong chương trình nghị sự. 

Về vấn đề tranh thủ quần chúng, Đại hội đã có quy định 


đúng là "hướng về xí nghiệp", "tập trung sức chủ yếu vào các 
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trung tâm công nghiệp". "nhà máy phải là pháo đài của 
chúng ta". Nhưng thực tế phương pháp công tác, Đại hội chỉ 
dừng lại ở quan điểm tổ chức các công hội đỏ, điều đó không 
tạo khả năng tổ chức các công hội có tính chất quần chúng 
bất cứ tên gọi nào, dưới bất cứ hình thức nào mà chung 
quanh đó chúng tôi có thể tập hợp quần chúng đông đảo 
nhằm chống lại sự tấn công của tư bản. 

Mặc dù sau Đại hội Đảng, tình hình các công hội đỏ có 
tốt lên, Đảng chuyển công tác của mình đến các trung tâm 
công nhân của Bắc Kỳ, nhưng tình hình các công hội vẫn còn 
tiến chậm. 

Một nhược điểm khác trong công tác của chúng tôi là 
chưa nắm đầy đủ các phương pháp công tác bônsơvích. Việc 
bảo mật các cơ quan lãnh đạo của mình che mắt kẻ thù, việc 
củng cố và cải tiến bộ máy liên lạc còn yếu. Do đó chúng tôi 
thường xuyên đứng trước nguy cơ tổ chức đảng bị bại lộ và 
mất liên lạc giữa các tổ chức địa phương, v.v.. 

Cuối cùng, tôi xin chuyển sang tình hình trong nước thời 
gian gần đây. 

Trong điều kiện tổng khủng hoảng của hệ thống tư 
bản chủ nghĩa, trong đó diễn ra cuộc khủng hoảng kinh tế 
thực sự đã bước vào thời kỳ tiêu điều đặc biệt mà không 
dẫn đến sự hưng thịnh mới và không đưa cuộc khủng 
hoảng trở lại điểm sụt xuống thấp nhất, vì chủ nghĩa tư 
bản giảm nhẹ được chút ít tình hình của mình bằng cách 
nhờ vào công nhân, nông dân, quần chúng lao động của 
thuộc địa và nửa thuộc địa. Chính sách thuộc địa của đế 
quốc Pháp chi phối tình hình kinh tế Đông Dương đang 
dẫn tới hướng đó. 
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Trong nước, giá lúa gạo và những nông phẩm khác đã sụt 
xuống, hàng triệu hécta bị bỏ hoá, hàng triệu người không có 
ruộng đất và thiếu ăn. 

Riêng ở Nam Kỳ trong ba năm có 848.000 ha không được 
canh tác. 

Ruộng đất canh tác ở Nam Kỳ: 


Năm 1931 2.198.000 ha 
Năm 1932 2.000.000 ha 
Năm 1933 1.850.000 ha 
Năm 1934 1.350.000 ha. 


Giá lúa gạo tiếp tục sụt, mặc dù xuất khẩu gạo tiếp tục 
tăng. Một paculô (60 lít) giá 6,96 đồng Đông Dương năm 
1929; 5,00 đồng năm 1931; 3,20 đồng năm 1932; 2,00 đồng 
năm 1934; 2,15 đồng vào tháng Ba và 2,05 đồng vào tháng 
Năm 1935. 


Năm 1929 1.471.000 tấn 148.400.000 đồng 
Năm 1932 1.213.000 tấn 60.294.000 đồng 
Năm 1933 1.250.000 tấn 46.500.000 đồng 
Năm 1934 1.600.000 tấn 46.500 900 đồng 


Trong năm tháng năm 1935 so với năm tháng năm trước, 
chúng ta thấy có một số hàng xuất khẩu. Giá lúa, gạo, ngô có 


tăng, nhưng vẫn còn xa với giá những năm 1931-1932. 


Từ 1-1- tháng 5-1935 Từ 1-1- tháng 5-1934 


Gạo 1.031.968 tấn 664.724 tấn 
Ngô 63.245 tấn 85.086 tấn 


Cao su 10.348 tấn 7.511 tấn. 
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Cây trồng chủ yếu quyết định nền kinh tế đất nước từ 
trước đến nay là lúa, còn nguyên liệu chủ yếu của đế quốc 
Pháp là cao su. Nguyên nhân khiến những vật phẩm ấy tăng 
lên: thứ nhất là do nạn đói ở Tàu và nạn mất mùa ở Nhật 
Bản: thứ hai, là kết quả của chính sách nâng cao giá trị của 
đồng bạc từ phía đế quốc Mỹ. Thí dụ, một đồng Đông Dương 
sụt từ 1,8 xuống còn 1,03 đôla Hồng Công so với năm ngoái; 
thứ ba, đế quốc Pháp đã giảm được thuế quan đánh vào gạo 
Đông Dương xuất khẩu sang Tàu, 1,50 đôla trên 100 kilôgam 
thay vì 1,65 đôla. 

Tất cả những điều đó tạo khả năng tăng xuất khẩu gạo 
Đông Dương. Trong nửa đầu năm 1935 (tính đến ngày 1 
tháng Năm 1935) từ Sài Gòn đã xuất khẩu sang Tàu 811.101 
tấn so với 494.127 tấn vào cùng thời kỳ năm 1934. Nhưng 
điều đó không có nghĩa là đất nước đã ra khỏi cuộc khủng 
hoảng kỳ lạ đi tới bước hưng thịnh và phát triển mới của nền 
kinh tế đất nước. 

Chính sách mở thị trường gạo Đông Dương vào Pháp 
là trái với lợi ích của những người sản xuất lúa mì, họ đã 
mở một chiến dịch điên cuồng chống việc nhập khẩu gạo 
vào Pháp. 

Kết quả là những người sản xuất lúa gạo đã đồng ý với số 
tiền 600 triệu phrăng và do mất ổn định đồng tiền Đông 
Dương nên đã khước từ thị trường Pháp. Cuối năm 1934, thị 
trường Pháp lại bị hạn chế đối với việc xuất khẩu gạo ở mức 
không quá 500.000 tấn một năm. 

Nếu mức xuất khẩu gạo Đông Dương sang Pháp năm 
1934 lên tới 794.350 tấn, tức là 52% toàn bộ khối lượng xuất 
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khẩu gạo. thì trong năm 1935 từ ngày 1 tháng Giêng đến 
ngày 15 tháng Ba chỉ xuất khẩu 14% so với cùng thời kỳ năm 
1934, còn ngô năm 1934 xuất khẩu sang Pháp bằng 98% thì 
vào đầu năm 1935 không xuất khẩu một tấn nào. 

Vì vậy sự tăng xuất khẩu gạo vào đầu năm 1935 chỉ có 
thể coi là tạm thời do tình hình thuận lợi ở Viễn Đông. Sự sôi 
nổi trở lại ấy có liên quan với việc xuất khẩu gạo ở Viễn 
Đông. Những người xuất khẩu ấy đã tập trung trong tay một 
số rất lớn dự trữ gạo mua hầu như không trả tiền hoặc tước 
đoạt của nông dân đói ăn và nửa đói nửa no để trừ nợ. 

Về việc xuất khẩu cao su tăng lên thì, như chúng ta biết, 
tư bản Pháp tìm cách thoát khỏi sự lệ thuộc vào những nước 
đế quốc khác bằng cách sử dụng cao su của các thuộc địa của 
chính mình. Vì thế trong thời gian khủng hoảng, các chủ đồn 
điền cao su đã được ngân sách chung của Đông Dương trợ cấp 
(khoảng 7.000.000 đồng trong năm 1934). 

Cây cao su chưa phải là cơ sở của đời sống kinh tế, chưa 
phải là cây trồng đóng vai trò quyết định trong đời sống kinh 
tế của đất nước, còn tình hình của thị trường lúa gạo thì 
không chắc chắn. Chính tờ báo tư sản "Impartial"” ngày 5 
tháng Sáu 1935 đã công khai tuyên bố: "Nói vắn tắt, mặc dù 
mức xuất khẩu từ Sài Gòn đến ngày 31 tháng Năm là mức 
kỷ lục 1.032.000 tấn gạo, nhưng triển vọng đối với lúa gạo 
trong tương lai là không sáng sủa". 

Ngoài ra, chính sách của Toàn quyền Rôbanh nhằm tấn 


công mạnh vào quần chúng lao động bằng cách sa thải viên 


1*. Impartial: công minh. 
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chức và giảm lương. tăng các loại thuế. Riêng về ba khoản eơ 
bản của độc quyền thuế quan, trong bốn tháng năm 1935, 
thu nhập đã lên tới 17.310.482 đồng Đông Dương, tăng 
1.305.315 đồng và cao hơn năm ngoái 1.146.854 đồng. 

Rôbanh bằng mọi cách o ép nông dân lao động, tăng 
cường bóc lột quần chúng để bù đắp khoản thiếu hụt của 
ngân sách đã giảm gần 50% từ 1931 đến 1935. 

Ngân sách của Đông Dương: 


Năm 1931 103.731.000 đồng 
Năm 1933 68.153.000 đồng 
Năm 1934 58.580.790 đồng 
Năm 1935 54.912.220 đồng 


Tuy trong năm tháng năm 1935 chúng ta thấy một số 
hàng xuất khẩu tăng, nhưng không dưa số liệu về nhập khẩu. 
Chúng tôi chỉ có con số của những năm 1929-1934: 


Xuất khẩu Nhập khẩu 
1929 2.611.000.000 phrăng 2.602.000.000 phrăng 
60%|1933 1.014.000.000 phrăng 910.000.000 phrăng |65% 
1934 1.044.000.000 phrăng 909.000.000 phrăng 


Những con số nói lên xuất khẩu là 60%, còn nhập khẩu 
là 65% tiếp tục giảm so với xuất khẩu. 

Số lượng tiền lưu thông giảm từ 165 triệu đồng năm 
1929 xuống còn chín triệu đồng năm 1934, sức mua của 
đồng tiền giảm xuống, chứng tỏ thị trường nội địa Đông 
Dương ngày một bị thu hẹp và xuất khẩu trong thời gian 
gần đây tăng là do mua không trả tiền hoặc tước của dân 


đói để trả nợ. 
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II"- TÌNH HÌNH QUẦN CHÚNG LAO ĐỘNG 


1. Vì chúng ta thấy rằng sự hồi sinh tạm thời trong hoàn 
cảnh thuận lợi chỉ có lợi cho bọn xuất khẩu thô bạo nông 
phẩm, còn quần chúng nhân dân lao động thì vẫn ở trong 
tình cảnh ngày càng khốn quẫn. Báo Công luận ngày 96 
tháng Tư 1985 đưa nội dung như sau: 

"Dấu hiệu của nạn đói lỏn vỏn khắp nơi. Ở thành phố 
chính của Nam Kỳ là Sài Gòn vừa rồi chúng ta thấy cảnh 
tượng xảy ra không hiếm: người già chết đói ngoài đường, 
những cái thây sống lượn lờ trên các đường phố và đại lộ". 

Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế mà gánh nặng của nó 
trút lên vai quần chúng lao động, bọn tư bản tài chính kiếm 
được lợi nhuận rất lớn. 

Ngân hàng Đông Dương thu được lợi nhuận năm 1932 là 
36.879.000 phrăng, năm 1934 là 38.800.000 phrăng. 

Khi giá gạo thấp nhất, công ty xuất khẩu gạo đã nâng 
được thu nhập lên đến 1.612.456 đồng vào năm 1934, trong 
khi vào năm 1933 nó kiếm được 1.482.463 đồng. 

2. Đế quốc Pháp bòn rút lợi nhuận trong khi quần 
chúng đông đảo của đất nước thật sự là đang chết dần chết 
mòn vì đói. 

Giá trị sinh hoạt từ năm 1910 đến năm 1930 tăng 150%, 
còn tiền lương thì tăng 100%, trong thời kỳ 1932-1933 giá 
gạo tăng 26-36%, giá vải tăng 8%, giá dầu hoả tăng 0,5%, giá 
muối tăng gần 14%. Cần phải nêu lên rằng trong thời kỳ 
1930-1935, tiền lương giảm 30-60%. 


1*. Trong tài liệu không có mục I. 
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Trong đồn điền từ 0,50 đồng giảm xuống còn 0,30-0,20 
đồng (giảm 50%). 

Trong ngành đường sắt, lương lái tàu ở Bắc Kỳ trước kia 
là 0,8 đồng nay còn 0,40 đồng. 

Ở các hầm mỏ, trước kia là 0,60 đồng nay còn 0,35 đông. 

Ở nhà máy (Xưởng quân giới Sài Gòn) trước kia là 1,30 
đồng nay là 0,80 đồng (tiền lương công nhân lành nghề ở Sài 
Gòn trước kia là 2,5 đồng, nay là 0,8 đồng). 

Trong công nghiệp dệt: đàn ông 0,15 đồng, đàn bà 10-12 
xu, trẻ em bảy xu. 

Viên chức ở công sở cũng bị mất việc làm và sụt lương từ 
10-60%, còn quan lại thì được tăng lương 25-50%. 

3. Mức thất nghiệp lên tới 60-70% ở một số xí nghiệp. Thí 
dụ: ở mỏ Tĩnh Túc (Bắc Kỳ) trước kia có gần 1.000 công nhân 
làm việc, nay còn lại mấy trăm. 

Ở Xưởng quân giới Sài Gòn trước kia có 2.500 công nhân, 
nay còn 1.500 công nhân. 

Tổng số thợ mỏ năm 1929 là 60.000 người, riêng năm 
1939 có 24.000 người bị đuổi việc. 

Chúng ta lấy Công ty than đá Bắc Kỳ để xem xét: 

Năm 1929 có trên 20.000 người làm. 

Năm 1939 chỉ có 18.000 người làm. 

Năm 19383 có 16.000 người làm. 

Riêng một phần đồn điền ở Phú Quốc trong sáu tháng 
năm 1932 đã sa thải trên 7.000 công nhân nông nghiệp. 

Tuy giai cấp công nhân ở Đông Dương bị tước mất mọi 
quyền và không có số liệu thống kê về số người bị thất 
nghiệp, nhưng bức tranh ấy đập vào mắt cho thấy rằng trong 
nước có số rất đông người thất nghiệp đang chết dần chết 


mòn vì đói. 


15 - LHPMSTP 
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Trong điều kiện đó, đế quốc Pháp và giai cấp tư sản dân tộc 
cố tỏ ra sự ban ơn của mình, chúng tổ chức nhà tế bần (giúp đỡ 
người thất nghiệp) ở Sài Gòn (năm 1934 có 53 người Pháp và 
190 người An Nam, năm 1935 có 442 người Pháp và 2.295 
người An Nam, trợ cấp cho người Pháp 0,30 đồng, cho người 
An Nam 0,096 đồng một ngày). Tất nhiên số người cùng khổ 
tăng lên đến 3.000 người, so với số người thất nghiệp ở Nam 
Kỳ thì số lượng đó bằng một giọt nước trong biển cả. Nhưng 
chúng nuôi số lượng không đáng kể người nghèo khổ ấy cốt để 
phá hoại bãi công, vì nhiều sự kiện đã cho thấy mục đích đó. 

Một số xí nghiệp làm việc 10-15 ngày một tháng, kéo dài 
ngày làm việc (nói chung 10-14 giờ một ngày), bắt làm việc 
với cường độ cao cả trong xí nghiệp lẫn trong đôn điền. 

Thí dụ: trước kia một phu chăm sóc một hécta đồn điền 
cao su, nay là bốn hécta. 

Công nhân và culi đã bãi công chống đời sống nghèo khổ 
và chống bóc lột dã man. Thí dụ: công nhân Nhà in Ácđanh 
Sài Gòn trong bốn tháng năm 1934 bãi công ba lần. 

Công nhân hầm mỏ ở Lào trong sáu tháng năm 1934 bãi 
công ba lần. 

4. Về tình hình của nông dân và người nghèo ở thành thị. 
Tình hình của họ đang ở trong tình cảnh khốn cùng, do giá 
lúa sụt khủng khiếp và đồng tiền Đông Dương không ổn định 
và do nhiều loại thuế khoá. Để nộp thuế, nông dân phải bán 
hai, ba lần sản phẩm của mình; do đồng tiền (không) ổn 
định, giá trị ruộng đất bằng 1/20 so với năm 1929, giá trị nhà 
cửa bằng 15% so với năm 1927. Do đó, tất cả ruộng đất của 
nông dân (kể cả một số không đáng kể phú nông và một ít 
địa chủ) đều tập trung trong tay Ngân hàng Đông Dương và 
bọn địa chú lớn. 
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Riêng trong bốn tỉnh sông Hậu Nam Kỳ đã có 132.000ha 
đem bán đi. Nông dân thiếu ăn di cư hàng loạt từ Bắc Kỳ và 
Trung Kỳ vào Nam Kỳ. Bọn đế quốc Pháp lợi dụng tình hình 
đó để lập những cái gọi là "làng dinh điển" để khai thác đất 
hoang trong rừng cho bọn đế quốc, dưới một tên gọi my dân 
là giao không ruộng đất cho nông dân sử dụng trong vòng 
năm năm. Nhưng việc đó chẳng có kết quả gì, hàng nghìn 
nông dân đã bỏ "làng dinh điền" và đòi đưa họ trở về nhà. 

5. Cuộc cải cách my dân. Thí dụ: năm 1935 ở Nam Kỳ 
thuế ruộng đất giảm 20%. Ở tỉnh Chămpaxắc là 10% thuế 
môn bài, 10% thuế phụ thu, 28% thuế thân. 

Ở Bắc Kỳ và Cao Miên thuế thân giảm 10% (ở Bắc Kỳ 
thay vì giảm 10% thuế thân, đã tăng thuế phụ thu lên 15%). 
Ngoài ra còn đặt những loại thuế mới, như thuế đánh vào 
người sản xuất thuốc lá, nước mắm, thuế thân và thuế môn 
bài cũng tăng. 

Ở Trung Kỳ, từ năm 1928 đến năm 1934 thuế thân tăng 
lên 20%, ở một số nơi lên đến 60%. Ở Huế thuế thân năm 
1934 là 2,875 đồng đến năm 1985 lên 3,04 đồng. 

Ỏ Hải Phòng (Bắc Kỳ) thuế môn bài của những người 
buôn bán ở phố năm 1935 là 3,60 đồng một tháng so với 1,6 
đồng năm 1924. Vì vậy người buôn bán ở phố đã bãi thị vào 
ngày 1 tháng Năm năm nay. 

Mỗi người dân mỗi năm phải uống lỗ lít rượu, mỗi năm 
đi phu thêm năm ngày (ở Trung Kỳ). 

Bên cạnh gánh nặng khủng hoảng kinh tế đè lên vai 
quần chúng lao động và sự bóc lột bất nhân của đế quốc và 
phong kiến, quần chúng nông dân lao động Đông Dương 
thường xuyên bị bão, lụt, hạn hán, dịch bệnh, v.v. đe dọa. 
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Để lừa bịp quần chúng bị đói, đế quốc Pháp và phong 
kiến bản xứ tiến hành ở tất cả các thành thị cuộc vận động 
cứu trợ dân đói. Cuộc vận động đó đã quyên góp được tiền và 
gạo. Cách đây không lâu Tổng đốc tỉnh Hà Tĩnh đề nghị gửi 
đến đấy 1.000 tấn gạo để cứu tế người đói, còn Tổng đốc tỉnh 
Quảng Ngãi thì xin 100 tấn gạo để phát cho dân đói. 


HI- PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 


Đế quốc Pháp thi hành tất cả mọi biện pháp để bóp nghẹt 
sự chống đối của quần chúng bị áp bức và bị bóc lột. Nhưng sự 
kết hợp việc tiếp tục tấn công của chủ nghĩa đế quốc vào gial 
cấp công nhân và nông dân lao động, việc chuyên môn hoá sản 
xuất nông phẩm xuất khẩu để bòn rút siêu lợi nhuận làm cho 
quần chúng lao động thiếu ăn, đang khoét sâu sự bần cùng 
hoá trong nước và gây nỗi căm phẫn trong nông dân lao động 
thuộc tất cả các dân tộc ở Đông Dương. Ảnh hưởng của cuộc 
tranh đấu cách mạng quốc tế và đặc biệt là cuộc tranh đấu 
trong những năm 1930-1931 đã chỉ rõ cho quần chúng thấy 
con đường đúng đắn duy nhất để thoát khỏi cảnh nghèo khổ 
và kiếp nô lệ là eon đường tranh đấu: chống mọi ách áp bức 
và bóc lột; bãi công chống điều kiện sống cơ cực và mọi chế độ 
dã man, cho đến khởi nghĩa vũ trang triệt để...'”. 


Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn hiện 
Đảng toàn táp, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2002, t.5, tr. 283-313. 


1*,Trong tài liệu mất một đoạn. 
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Ở thời đại của chủ nghĩa đế quốc, của tổng khủng hoảng 
của chủ nghĩa tư bản, ở thời đại của những thắng lợi lớn lao 
của hệ thống xã hội chủ nghĩa và của sự tan rã của hệ thống 
tư bản chủ nghĩa, ở thời đại đó, cuộc cách mạng tư sản dân 
chủ ở Đông Dương (phản đế và điển địa), không chỉ là bộ 
phận gắn bó của cách mạng xã hội chủ nghĩa thế giới, mà 
thắng lợi của cuộc cách mạng đó nhờ những điều kiện khách 
quan hiện có, sẽ đánh dấu bước đầu của sự chuyển hoá của 
nó thành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhưng để giải quyết 
đến cùng những nhiệm vụ của cách mạng phản đế và điền 
địa, và bằng chính cách đó tạo ra những điều kiện cần thiết 
cho sự phát triển của Đông Dương, thì điều cần thiết là giai 
cấp uô sản phải giữ bá quyền lãnh đạo trong cuộc cách 
mạng đó. 

Giai cấp vô sản là một giai cấp, ngoài sức lao động của 
mình không có gì làm sở hữu tư nhân và không có những ý 
tưởng về sở hữu tư nhân. Giai cấp vô sản có ý thức giai cấp 
của mình và có tổ chức là lực lượng mạnh nhất trên thế giới. 


* Bài viết của đồng chí Hải An (Lê Hồng Phong) năm 1935 (BT). 
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Chính vì vậy mà nó là một giai cấp cách mạng triệt để. 
Thực tế đã chứng minh rằng ở Nga giai cấp vô sản liên 
minh với giai cấp nông dân nghèo đã lật đổ giai cấp tư sản 
và các giai cấp địa chủ, đã lãnh đạo giai cấp nông dân trong 
việc giải quyết vấn đề ruộng đất, lôi cuốn họ vào công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và đã đặt những nền móng của 
chủ nghĩa xã hội trên một phần sáu trái đất, chứng thực học 
thuyết của Lênin và của Xtalin, bác bỏ một cách nghiêm 
khắc "lý thuyết" phản cách mạng mensovích, tòrốtkít và xã 
hội - dân chủ, theo lý thuyết đó giai cấp công nhân và giai 
cấp nông dân là hai giai cấp đối kháng. 

Ỏ Đông Dương, gia1 cấp vô sản dù non trẻ và ít đông đảo, 
mới xuất thân từ giới nông dân, còn gắn bó phần lớn với nông 
thôn, với vườn tược hay mảnh đất nhỏ nhưng nhờ ý thức giai 
cấp của nó, nhờ sức mạnh tổ chức của nó, nhờ ảnh hưởng của 
giai cấp vô sản thế giới tác động lên nó, là giai cấp cách mạng 
nhất. Nó phải nắm quyền lãnh đạo trong cách mạng không 
chỉ về phương diện lịch sử, mà trên cơ sở những cuộc tranh 
đấu trong những năm 1930 - 1931, thực hiện một bước ngoặt 
trong lịch sử phong trào cách mạng ở Đông Dương. Chúng ta 
đã thấy rằng nó là lực lượng chính trong phong trào đó. 

Từ 1929, những hoạt động chính trị và những cuộc tranh 
đấu bãi công ở Đông Dương đã có một tính chất giai cấp và 
quốc tế vô sản độc lập, thí dụ như việc tổ chức kỷ niệm các 
ngày Cách mạng Tháng Mười, Công xã Quảng Châu, cuộc bãi 
công 1.300 phu đồn điền Phú Riềng tháng Hai 1930, trong đó 
những người bãi công đã chiếm các đồn điển, đã dựng cờ đỏ. 
Sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái (10 Hai 1930) do Việt Nam 
Quốc dân Đảng lãnh đạo, những cuộc biểu dương lực lượng 
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và những cuộc bãi công của công nhân ngày mồng 1 tháng 
Năm 1930, lôi cuốn vào cuộc tranh đấu hàng chục nghìn 
nông dân trong cả nước, là do Đảng Cộng sản, đội tiền phong 
của giai cấp công nhân lãnh đạo. Nhất là sau cuộc biểu 
dương lực lượng ngày mồng 1 tháng Năm 1930 ở Vĩnh - cuộc 
biểu dương lực lượng bị chủ nghĩa dế quốc Pháp đàn áp dã 
man - phong trào công nhân trong cả nước đạt tới một trình 
độ rất cao. Năm 1930 có 98 cuộc bãi công với 31.600 người 
tham gia. Trong các cuộc tranh đấu đó, những khẩu hiệu 
chính trị gắn chặt với những yêu sách hằng ngày, chẳng hạn 
người ta thấy ở đó những khẩu hiệu như: "Đánh đổ sự khủng 
bố của chủ nghĩa đế quốc, đã đảo cuộc tàn sát những người 
khởi nghĩa Yên Bái và những người khởi nghĩa Nghệ An, bảo 
vệ các Xôviết Nghệ An, v.v.". 

Các sự kiện chứng tỏ rằng phong trào công nhân ở Đông 
Dương năm 1930 - 1931 đã nâng cách mạng phản đế và điền 
địa lên một trình độ rất cao, lên khởi nghĩa vũ trang. Việc lập 
ra các Xôviết ở Nghệ An là một trong những sự kiện vẻ vang 
trong lịch sử của phong trào cách mạng ở Đông Dương. Việc 
thiết lập chính quyền Xôviết, việc tịch thu ruộng đất của bọn 
địa chủ, việc chia các quỹ công cho dân nghèo, việc lập ra 
những toà án cách mạng, việc xoá bỏ các thuế khoá do bọn đế 
quốc lập ra, v.v. là những nhiệm vụ của cách mạng dân chủ 
tư sản. Không có sự lãnh đạo của giai cấp vô sản thì làm sao 
mà các hình thức tranh đấu đó đã có thể được thực hiện? 
Chính vì vậy mà mặc dù sự yếu kém về số lượng và sự non 
trẻ của nó, giai cấp công nhân Đông Dương xứng đắng với sứ 
mệnh lịch sử của nó. 

Đó là điều không thể chối cãi. 
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Một vài đồng chí trong Đảng Cộng sản Đông Dương 
(của Xứ uỷ Nam Kỳ) đã phân tích vai trò của giai cấp 
công nhân trong thời kỳ cách mạng trước như thế nào? 
Trong bài Kinh nghiệm của các cuộc tranh đấu của giai 
cấp uô sản Đông Dương (dự án chương trình của các công 
hội) họ đã cả gan mạo hiểm những vấn đề như: mặc dù 
trong quá trình hai năm các chiến sĩ vô sản đã tổ chức và 
lãnh đạo cuộc tranh đấu của giai cấp nông dân, giai cấp 
vô sản nói chung, chưa có thể có bá quyền đối với giai cấp 
nông dân và dân nghèo thành thị, và thậm chí đã không 
hiểu rằng cách mạng Đông Dương sẽ chỉ thắng lợi nếu 
gia1 cấp vô sản có bá quyền với giai cấp nông dân và dân 
nghèo thành thị. 

Không nhìn rõ thực tế và luận giải một cách hàm hồ, 
đó là chủ nghĩa quan liêu, đó là làm lý thuyết trong phòng, 
đó là một mặt tuyên bố bằng lời nói, tranh đấu giành lấy 
quyền lãnh đạo của giai cấp vô sản, và mặt khác, đánh giá 
thấp trong thực tiễn vai trò quan trọng của giai cấp vô 
sản trong cách mạng; những luận giải mạo hiểm đó cung 
cấp một vũ khí cho kẻ thù, trực tiếp giúp đỡ kẻ thù đó. 
Lịch sử chứng minh với chúng ta vai trò quan trọng mà 
giai cấp vô sản châu Âu đã đóng trong nửa đầu của thế kỷ 
XIX, vai trò đã làm hoảng sợ giai cấp tư sản khi giai cấp 
này tranh dấu chống chủ nghĩa phong kiến, dẫn đến chỗ 
thỏa hiệp với chủ nghĩa phong kiến và tăng cường những 
cuộc đàn áp chống giai cấp vô sản. Như vậy thực tiễn là 
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hoàn toàn rõ ràng. Tuy nhiên, giai cấp tư sản đã viện đến 
mọi thứ luận điệu bóng gió nhằm làm giảm tầm quan 
trọng vai trò của giai cấp vô sản trong phong trào cách 
mạng. Họ dám nói rằng đêm ngày 18 tháng Ba 1871, giai 
cấp vô sản Pari nằm ngủ yên lặng và không hề tham gia 
vào cuộc khởi nghĩa Pari. 

Những phương pháp cũ như là việc đàn áp bằng lực 
lượng vũ trang và việc xuyên tạc sự thật, giai cấp tư sản 
chưa từ bỏ những phương pháp đó, vậy thì cớ sao những 
"người cách mạng" lại cần nhắc lại những phương pháp đó 
cho giai cấp tư sản? Các đồng chí hãy nhớ rằng từ ngày mồng 
9 tháng Hai 1930, trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, chủ nghĩa 
đế quốc Pháp đã công bố tin nói rằng "Mátxcơva đã gửi sang 
Đông Dương một vài phái viên của họ để tổ chức cuộc khởi 
nghĩa". Sau đó, trong các cuộc tranh đấu cách mạng 1931, 
chủ nghĩa đế quốc Pháp cũng đã tố cáo "những phái viên 
Mátxcơva đã tạo ra những chuyện đó". Không bao giờ chúng 
dám công khai nói rằng sự bóc lột dã man đã đẩy những 
người Đông Dương đi vào cuộc tranh đấu và rằng cuộc tranh 
đấu đó đã lôi kéo hàng trăm ngàn những người lao động vào 
cuộc tranh đấu chống chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa phong 
kiến. Không được che giấu thực tế, không được nói bậy bạ, 
phải tuyên bố công khai: các cuộc tranh đấu to lớn đó đã được 
phong trào công nhân ở Đông Dương kích thích, phong trào 
đó là kết quả của sự bóc lột đế quốc chủ nghĩa chứ không 
phải là sự xúi giục của một vài người. Nói rõ ràng hơn, chính 
là giai cấp vô sản Đông Dương đã thúc đẩy các cuộc tranh 
đấu đó và đã lãnh đạo cuộc tranh đấu chống đế quốc và cuộc 


tranh đấu vì ruộng đất. 
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Khi đọc những tài liệu của Xứ uỷ Nam Kỳ, người ta thấy 
rằng những sai lầm trong việc đánh giá kinh nghiệm của các 
cuộc tranh đấu đã qua sản sinh ra một số những sai lầm 
khác, và trong vấn đề quan hệ của Đảng với giai cấp vô sản, 
và trong vấn đề quyền lãnh đạo của giai cấp vô sản trong 
thời kỳ cách mạng trước đây, và trong vấn đề khởi nghĩa vũ 
trang năm 1930, v.v.. 

a) Đảng đã tổ chức và lãnh đạo cuộc tranh đấu của giai 
cấp vô sản, nhưng trong toàn bộ thì giai cấp vô sản còn chưa 
thể lãnh đạo giai cấp nông dân và các tầng lớp nghèo các 
thành thị... Khi phạm sai lầm đó, người ta lao vào một sai 
lâm khác: đó là đối lập giai cấp với Đảng, nói cách khác là 
tách Đảng khỏi giai cấp. Chính vì sự không hiểu biết đó về 
các quan hệ giữa Đảng và gial cấp mà trong thực tiễn, người 
ta tung ra những khẩu hiệu như: "Các công hội cách mạng 
hợp tác chặt chẽ với Đảng, tổ chức mặt trận tranh đấu thống 
nhất của hàng triệu công nhân và culi". Đó là điều trái với lý 
luận mácxít - lêninnít. Đẳng là đội tiền phong của giai cấp vô 
sản bao gồm những phần tử tích cực nhất, giác ngộ nhất, 
kiên quyết nhất của giai cấp vô sản, nhưng Đảng không đóng 
cửa với những phần tử của các giai cấp khác (không vô sản) 
trong tranh đấu tỏ ra tận tâm và bảo vệ kiên quyết những lợi 
ích của giai cấp vô sản, thì họ có thể được gia nhập vào hàng 
ngũ của Đảng. Vì vậy, không được dựa vào một vài trường 
hợp để rút ra cái kết luận hết sức sai lầm là Đẳng gồm các 


đại biểu của tất cả các giai cấp. Đảng là một bộ phận của giai 
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cấp vô sản, Đảng là đại biểu của giai cấp, nó gắn bó chặt chẽ 
với giai cấp, Đảng tồn tại thông qua các công hội, Đảng lãnh 
đạo các công hội, các hiệp hội nông dân và các tổ chức cách 
mạng khác. Một đảng thật sự bônsơvích phải lãnh đạo tất cả 
các tổ chức cách mạng chứ không phải lập thành mặt trận 
tranh đấu thống nhất với các công hội trên cùng một nền 
tảng bình đẳng với các công hội đó. 

b) Vì không hiểu rõ các quan hệ giữa Đẳng và giai cấp 
nên người ta nêu khẩu hiệu như: "Chính sách của chúng ta 
không nhằm tranh đấu để Đảng có thể lãnh đạo giai cấp 
nông dân mà để giai cấp vô sản đứng dưới sự lãnh đạo của 
Đảng và để cho giai cấp đó (giai cấp vô sản) lãnh đạo giai cấp 
nông dân. Nếu Đảng đứng xa các quần chúng, nếu người ta 
tổ chức một đảng biệt phái thì không những người ta không 
lãnh đạo được giai cấp nông dân và các tầng lớp nghèo ở 
thành thị mà người ta cũng không lãnh đạo được bản thân 
các công hội. Vì vậy đội tiền phong của giai cấp vô sản phải 
gắn chặt với quần chúng, phải lãnh đạo cuộc cách mạng 
Đông Dương cả của giai cấp nông dân và của các tầng lớp 
nghèo thành thị. Chính nhờ cái giá đó mà người ta có thể bởo 
đảm quyền lãnh đạo của giai cấp uô sản trong cuộc tranh 
đấu phản đế uè điền địa. Điều đó không có gì trái với chủ 
nghĩa Mác - Lênin. Nhưng không được giải thích một cách 
máy móc và tuyên bố rằng chuyên chính vô sản hay chuyên 
chính công nông đó chính là chuyên chính của Đảng. 

Chuyên chính của giai cấp vô sản có nghĩa rằng giai cấp 
vô sản thực hành nền chuyên chính của mình đối với giai cấp 
tư sản và địa chủ, còn Đảng là một thiểu số trong giai cấp và 
lãnh đạo giai cấp thực hành nền chuyên chính của mình đối 
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với các gial cấp khác, đó không chỉ là Đảng thực hành nền 
chuyên chính của mình đối với các giai cấp khác. 

Sách lược và chiến lược của Đảng, đó là sách lược và 
chiến lược của toàn bộ giai cấp, chính vì vậy mà quần chúng 
theo họ và phát huy mọi nỗ lực để thực hiện sách lược và 
chiến lược đó và không được kết luận từ đó rằng đó là nền 
chuyên chính của Đảng. 

Khi xem xét kỹ các quan hệ của Đảng và giai cấp, chúng 
ta thấy một cách rõ ràng rằng Đảng Cộng sản Đông Dương 
đã có thể tổ chức và lãnh đạo các cuộc tranh đấu của giai cấp 
nông dân (1930 - 1931), nghĩa là gia1 cấp vô sản đã giác ngộ 
vai trò quyền lãnh đạo của mình và rằng nó đã đóng vai trò 
đó; trái ngược với điều khẳng định rằng "giai cấp vô sản chưa 
có bá quyền đối với nông dân và các tầng lớp dân nghèo 
thành thị và thậm chí không hiểu rằng cách mạng Đông 
Dương chỉ sẽ thắng lợi nếu giai cấp vô sản có được quyền 
lãnh đạo đối với giai cấp nông dân và các tầng lớp nghèo 
thành thị". 

e) Sau nữa, người ta không thấy thực tế và người ta 
không hiểu quyền lãnh đạo của giai cấp vô sản là gì, vì vậy 
người ta nêu ra điều giả định mạo hiểm này: "Cuộc khởi 
nghĩa Nghệ An là một cuộc khởi nghĩa nông dân không được 
gia1 cấp vô sản thành thị ủng hộ và lãnh đạo". 

Trước cuộc khởi nghĩa Nghệ An, người ta tính đã có hơn 
55 cuộc tranh đấu của công nhân. Đặc biệt hơn là những cuộc 
bãi công ở Bến Thuỷ và cuộc bãi công công nhân ngày mồng 1 
tháng Năm ở Bến Thuỷ, những cuộc xô xát với những toán 
lính, gần một chục người bị chết, vài chục người bị thương đã 
kích động sự phẫn nộ của quần chúng trong cả nước, nhất là 
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ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong cuộc khởi nghĩa, trong một số 
làng các Xôviết đã được lập nên; các cuộc bãi công và biểu 
tình đã diễn ra ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn cũng như các cuộc 
biểu tình đoàn kết của công nhân Bến Thuỷ, Trường Thi 
(Vinh) đối với nông dân. Đặc biệt là ngày 12 tháng Chín 
1930, công nhân đã cử đại biểu gần 300 chiến sĩ công nhân 
đến các làng khởi nghĩa để lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, lập ra 
các Xôviết công nông. Một nét đặc trưng, đó là £ất cả các làng 
bhởi nghĩa đều tự đặt mình dưới sự lãnh đạo của Đăng Cộng 
sản, đội tiền phong của giai cấp uô sản. 

Những sự việc đó chứng tỏ rằng cuộc khởi nghĩa Nghệ An 
năm 1930 không phải là "cuộc khởi nghĩa nông dân" mà đó là 
một cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân và nông dân 
dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản, cuộc khởi nghĩa đi đến 
kết cục là lập nên các Xôyiết công nông, lật đổ bọn địa chủ, 
đuổi cổ bọn cường hào, tiến hành cuộc tranh đấu triệt để 
nhất chống chủ nghĩa đế quốc. Báo chí tư sản Pháp đã phải 
thừa nhận rằng: "Ở Nghệ An và Hà Tĩnh, không phải chỉ có 
một cuộc nổi loạn đơn thuần mà đó là một cuộc cách mạng 
thật sự". Từ ba hay bốn tháng nay, trong một vài huyện của 
Nghệ An và Hà Tĩnh, chính quyền đã mất tất cả quyền lực 
của nó! Há chẳng phải đó là ảnh hưởng của phong trào công 
nhân mổ rộng đến nông thôn sao? Há chẳng phải giai cấp vô 
sản đã tổ chức và lãnh đạo cuộc tranh đấu vũ trang của công 
nhân và nông dân sao? Mặc dù cuộc khởi nghĩa không nổ ra ở 
trung tâm thành phố Vinh, nhưng ở dây đã có không ít vài 
trăm công nhân lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đó. Viện cớ cuộc 
khởi nghĩa đã nổ ra ở nông thôn để kết luận rằng đó là "một 


cuộc khởi nghĩa nông dân" thì đó là đã đi sâu hơn vào sai lầm 
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của mình. Nếu trong sự phân tích một cuộc cách mạng, người 
ta chỉ quan tâm đến cái nổi trên bề mặt mà không tìm cách 
nắm lấy nội dung, thì người ta sẽ không phân tích được một 
cách đúng đắn phong trào Xôviết ở Tàu cũng phát triển ở 
nông thôn, trong những vùng lạc hậu nhất của Tàu, dù sao đi 
nữa cuộc cách mạng đó cũng không phải là một cuộc "cách 
mạng nông dân" như một số người đã nghĩ một cách sai lầm 
như vậy. 

Trái lại, đó là một cuộc cách mạng công nông dưới sự 
lãnh đạo của hàng chục ngàn công nhân của các trung tâm 
công nghiệp; các công nhân này đã lãnh đạo trực tiếp cuộc 
cách mạng này (hàng chục ngàn công nhân Thượng Hải, Vũ 
Hán, v.v. và vô sản nông nghiệp của các vùng này) và trước 
hết cuộc cách mạng Xôviết đó là dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Tàu. Cho nên, nếu phân tích đúng nội dung và tính 
chất của cuộc khởi nghĩa Nghệ An, người ta không thấy một 
bằng chứng nghiêm túc nào làm chỗ dựa cho luận đề nói rằng 
đó là một "cuộc khởi nghĩa nông dân", luận đề này kết cục 
dẫn đến sự phủ định vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sản 
trong phong trào cách mạng ở Đông Dương. 


Tranh đấu trên hai mặt trận để giành quyền lãnh đạo 
của giai cấp vô sản trong cuộc cách mạng phản đế và điền địa 
ở Đông Dương là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, bảo 
đảm sự phát triển của cách mạng theo con đường lịch sử tất 


yếu, nghĩa là chuẩn bị cuộc cách mạng giải phóng dân tộc 
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(chống đế quốc) và điển địa và gắn nó với phong trào cách 
mạng của giai cấp vô sản của các nước tiên tiến châu Âu, để 
cho đất nước phát triển theo một con đường mới. 

Tranh đấu về phương diện tổ chức để bảo đảm quyền 
lãnh đạo cho giai cấp vô sản, đó trước hết là tranh đấu 
chống tất cả các xu hướng cơ hội chủ nghĩa, xu hướng này 
tránh các lĩnh vực khó khăn để chỉ quan tâm đến những 
lĩnh vực dễ dàng thâm nhập hơn. Chẳng hạn có những 
người nói rằng trong thời kỳ khủng bố khó tìm được việc 
làm trong xí nghiệp và do đó khó có thể thâm nhập quần 
chúng công nhân. Sửa chữa tất cả những khuyết điểm đã 
qua và hiện đang tổn tại trong công tác tổ chức gia1 cấp vô 
sản công nghiệp và nông nghiệp, đó là điều kiện cần thiết 
để tăng cường cơ sở tổ chức của chúng ta trong mỗi xí 
nghiệp, để biến đổi các xí nghiệp, các đồn điền, các giếng 
mỏ thành những pháo đài của chúng ta và các đường giao 
thông vận tải thành các con đường chiến lược của chúng ta. 
Cũng vậy phải tổ chức và tăng cường các công hội nông 
nghiệp; các công hội này phải là chỗ dựa vô sản ở nông 
thôn, để cho các công hội nông nghiệp có được quyền lãnh 
đạo trong phong trào nông dân. 

Tăng cường hạt nhân vô sản trong các hàng ngũ của 
Đẳng, lôi cuốn số nhiều nhất các phần tử vô sản vào các cơ 
quan lãnh đạo để bảo đảm cho Đảng một sự lãnh đạo vô sản 
và thực hiện đúng dắn chính sách giai cấp của giai cấp vô 
sản trong tất cä phong trào cách mạng. 

Để thực hiện các nhiệm vụ hằng ngày đó, trước hết phải 
sử dụng tất cả các hình thức hợp pháp để thành lập các tổ 
chức quần chúng rộng rãi (như cứu tế đỏ, các hội ái hữu, các 
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hội thể thao cho đến các hội tương trợ trong các trường hợp 
tử vong hay xây dựng một ngôi nhà, v.v.). 

Tùy theo điều kiện hiện thời của Đông Dương các tổ 
chức đó coi như cơ sở tổ chức của quần chúng lao động, chỗ 
dựa trên đó giai cấp vô sản có thể lãnh đạo các quần chúng 
đó trong cuộc tranh đấu hằng ngày của họ và nâng cuộc 
tranh đấu đó lên đến các khẩu hiệu chính trị chung cho cả 
đất nước. 

Để giành quyền lãnh đạo cho giai cấp vô sản, cuộc 
tranh đấu lý luận là tất yếu. Không nâng lý luận giai cấp 
lên một trình độ cao, thì không có thể chiến thắng kẻ thù. 
Lênin đã nói: "Không có lý luận cách mạng thì không có 
phong trào cách mạng". Người ta không chỉ tranh đấu 
chống những lời vu cáo của giai cấp tư sản đối với giai cấp 
vô sản, chống lý thuyết hợp tác giai cấp của bọn xã hội - 
dân chủ, của bọn cải lương và của bọn quốc gia - cải lương 
và chống ảnh hưởng của chúng trong phong trào cách 
mạng mà cần phải tranh đấu với một nghị lực đặc biệt 
chống các xu hướng tiểu tư sản, biểu hiện trong việc đánh 
giá thấp tầm quan trọng của phong trào công nhân trong 
cách mạng phản đế và điền địa. Sự đánh giá thấp đó cũng 
như những lý lẽ sai trái đã làm nảy sinh nhiều sai lầm 
trong thực tiễn và đã làm giảm vai trò lãnh đạo của giai 
cấp vô sản, đã làm giảm tầm quan trọng của cuộc tranh 
đấu giai cấp của giai cấp vô sản và đồng thời đã kìm hãm 
tính chiến đấu giai cấp của công nhân. Do đó, để giành 
quyền lãnh đạo của giai cấp vô sản, trong cuộc tranh đấu 
hằng ngày của giai cấp công nhân, phải phân tích tầm 
quan trọng của phong trào công nhân trong quá khứ và 
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hiện tại. phân tích quan điểm giai cấp chặt chẽ để nâng 
cao trình độ giác ngộ và tính chiến đấu của gia1 cấp vô sản. 
Trong khuôn khổ cuộc cách mạng phản đế và điển địa, 
phải giải thích cho tất cả công nhân rằng mỗi cuộc tranh 
đấu hằng ngày của họ về kinh tế và chính trị là một hành 
động ảnh hưởng và đẩy lên phía trước cuộc tranh đấu của 
các tầng lớp lao động, của giai cấp nông dân và của dân 
nghèo thành thị trong cả nước đang tranh đấu cho các yêu 
sách trực tiếp của họ cho đến cuộc tranh đấu cho những 
yêu sách chung cho toàn bộ đất nước. 

Chỉ có phân tích mỗi cuộc tranh đấu hằng ngày của 
công nhân về phương diện giai cấp người ta mới đi đến chỗ 
làm cho họ hiểu rằng nếu giai cấp công nhân tự giới hạn ở 
cuộc tranh đấu cho những yêu sách kinh tế nhỏ mọn của họ, 
mà không quan tâm các lợi ích của quần chúng lao động 
rộng rãi trong giai cấp nông dân và không dẫn dắt họ vào 
cuộc tranh đấu, thì không những giai cấp công nhân sẽ 
không thể hoàn thành đến cùng sứ mệnh của mình là giải 
phóng quần chúng lao động rộng rãi khỏi ách bóc lột, mà nó 
còn không thể giành được sự thoả mãn đối với các yêu sách 
kinh tế sơ đẳng nhất của mình. Đồng thời nếu quần chúng 
rộng rãi trong gia1 cấp nông dân và các tầng lớp dân nghèo 
thành thị không cùng đi tay nắm tay với gia1 cấp công nhân 
để tranh đấu dưới sự lãnh đạo của giai cấp này, thì không 
những họ không lật đổ được bọn địa chủ và bọn cho vay 
nặng lãi mà ngay cả những yêu sách bộ phận sơ đẳng nhất 
của họ cũng sẽ không được thực hiện trong khi trong lĩnh 
vực kinh tế và chính trị, nhiều khi họ sẽ phải chịu ảnh 


hưởng của giai cấp tư sản. 


16 - LHPMSTP. 
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Tăng cường tổ chức, phát triển và gắn chặt cuộc tranh 
đấu hằng ngày của quần chúng công nhân và nông dân với 
cuộc tranh đấu của họ cho những yêu sách chính trị chung, 
nâng cao trình độ lý luận mácxít - lêninnít trong hàng ngũ 
của Đảng: đó là những điều kiện tất yếu để giành quyền lãnh 


đạo của gial cấp vô sản trong cách mạng. 
HẢI AN 


Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đảng 
toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2009, t.ð, tr. 377-388. 
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THƯ GỬI ĐỒNG CHÍ HÀ HUY TẬP 
Tháng Hai 1936 


Đã nhận được thư của các đồng chí và của Dadi. Thay đổi 
lập tức những địa chỉ gửi thư tới Ma Cao, giải thể trung tâm 
Ma Cao chỉ để lại một đồng chí để liên lạc. Rene có nghe theo 
Europe? Sắp tới, chúng tôi sẽ đặt liên lạc để đảm bảo chuyến 
đi của học sinh. Hãy liên lạc với đồng chí hiện đang ở Bắc Kỳ, 
cũng là người đã chuyển thư Joseph cho các anh. Chúng tôi 
nghĩ rằng đồng chí ấy phải ở lại Bắc Kỳ dưới sự lãnh đạo của 
các đồng chí. 

Đây là địa chỉ để gửi các tài liệu tới: 

Mister W.J.Zimmermamn, Popular Book Store, 

215 S.Ilechuan Road 215, Shanghai, China 

(Phong bì trong, đề: "Please send to Mr Maximelien") 


Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đẳng. 
Bản dịch từ tiếng Pháp, ký hiệu C9-257. 
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GỬI BAN BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH 
QUỐC TẾ CỘNG SẢN 


Ngày 4 tháng Năm 1936 


Tôi đề nghị cho phép tôi trở về Đông Dương, vì sau Đại 
hội VII của Quốc tế Cộng sản chưa có ai trong số các đại biểu 
của Đông Dương lên đường về nước và Đảng yêu cầu tôi trở 
về nước. 

Quyết định về việc tôi trở về nước đã được thoả thuận với 
đồng chí Manuinxki. 

Tôi nán lại lâu là vì lý do chữa bệnh và cũng do sự chuẩn 
bị về mặt kỹ thuật cho chuyến đi của tôi. 


ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH 
QUỐC TẾ CỘNG SẢN 
ĐẠI DIỆN ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG 
HẢI AN 


Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng. 
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BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH 
ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG” 
Tháng Mười 1937 


Các đồng chứ, 

Chúng tôi thường gửi các đồng chí những báo cáo và tài 
liệu để thông tin cho các đồng chí biết về công tác của chúng 
tôi. Nhưng chúng tôi không biết liệu các đồng chí có nhận 
được đủ không. 

Cho nên chúng tôi gửi các đồng chí bản báo cáo này để 
các đồng chí hiểu biết vắn tắt tình hình phong trào Mặt trận 
nhân dân phản đế và thái độ của Đảng chúng tôi đối với 
phong trào đó. 

Từ một năm nay, Đảng chúng tôi chưa làm được gì nhiều 
trên lĩnh vực này, nhưng chúng tôi chắc là có không ít sai 
lâm và nhược điểm, nhất là về mặt tổ chức quần chúng. Mặc 
dù Đảng theo một đường lối đúng, nhưng công tác tổ chức 
của nó không được mềm dẻo và thích hợp lắm với những điều 
kiện cụ thể và cần trở việc thực hiện đường lối đúng. 

Cho nên chúng tôi hy vọng rằng khi các đồng chí đã đọc 


bản báo cáo này, các đồng chí sẽ vui lòng dấy ngọn lửa nhiệt 


" Qua xác minh, đây là báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản do Lê Hồng 
Phong viết. 
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tình phê bình bônsovích để phê bình ngay lập tức những sai 
lầm và nhược điểm của chúng tôi, gửi những ý kiến phê bình 
ấy cho Ban Trung ương của chúng tôi ở trong nước và cho 
chúng tôi'”, công bố những ý kiến phê bình ấy trên Inprecor” 
để tất cả các đồng chí chúng ta có thể thấy rõ những sai lầm 
trái với đường lối của Quốc tế Cộng sản. 

Để chỉ ra cho các đồng chí thấy rõ những sai lầm của 
chúng tôi, chúng tôi chỉ nêu ra ở đây một số vấn đề quan 
trọng, cụ thể là cuộc vận động để tổ chức Mặt trận nhân dân 
phản đế, tình hình nội bộ Đảng và một số thành tựu. 

1. Cuộc vận động để tổ chức Mặt trận nhân dân phản đế. 

Từ khi có thành công lớn của Mặt trận bình dân ở Pháp 
và Chính phủ Blum được tổ chức, thì ở Đông Dương phong 
trào Đông Dương Đại hội đã ra đời để nêu lên một chương 
trình yêu sách cho tự do và giải phóng đất nước. 

Phong trào này rất phù hợp với tình hình ở Pháp và ở 
Đông Dương, cho nên nó được tất cá các đẳng phái, tổ chức 
và đông đảo quần chúng nhân dân: công nhân, nông dân, tư 
bản, địa chủ, tiểu tư sản, trí thức ủng hộ. Mặc dù vậy, Đại 
hội đã không thành công, đã bị chia rẽ. Nguyên nhân là vì: 

a) Chậm trễ trong việc đấu tranh chống bọn tờrốtkít và 
chưa kịp thời đuổi chúng ra khỏi Đại hội. Do dự, biệt phái và 
thỏa hiệp với bọn tờrốtkít trong tờ La Lufte. Cho nên khi 
Ninh và Tạo bị bắt thì bọn tòrốtkít chiếm lấy tờ báo này để 
đả kích Mặt trận bình dân và Chính phủ Blum, do đó cung 
cấp lý do cho bọn phần động đàn áp phong trào Mặt trận 


1*, Chúng tôi ở đây chỉ Ban Chỉ huy ở ngoài. 
*Inprecor: Thông tin báo chí quốc tế. 
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nhân dân, Chính phủ Blum cũng đã "nhầm lẫn", đã gửi 
những bức điện tín sang ra lệnh cấm Đại hội. 

Mặt khác, bọn tờrốtkít chửi bới những người tư sản bản 
xứ làm mọi việc để đuổi những phần tử tư sản ra ngoài Đại 
hội. Đồng thời những kẻ biệt phái không những không biết 
thúc đẩy những phần tử tư sản tích cực tham gia phong trào, 
giữ họ đứng sau quần chúng, mà còn không biết tiến hành 
những nhượng bộ để lập ra một cánh tả trong giai cấp tư sản 
bản xứ. 

b) Bọn tờrốtkít và bọn biệt phái chỉ lợi dụng đa số trong 
Ủy ban lâm thời của Đại hội để buộc những phần tử tư sản 
phải theo đường lối của tờ La Lufe, chỉ quan tâm đến lợi ích 
của quần chúng cần lao mà không mảy may chú ý đến những 
yêu sách của giai cấp tư sản. Thành thử những phần tử tư 
sản nghĩ rằng tham gia Đại hội thì họ sẽ trở thành công cụ 
của tờ La Lutte. 

Cho nên một bộ phận những phần tử này do dự và không 
tích cực tham gia Đại hội, mà một bộ phận hoàn toàn quay 
lưng lại với Đại hội. 

Đó là một bài học nhận được từ thái độ do dự đối với bọn 
tòrốtkít. : 

Khi chúng tôi đã thấy mục đích phá hoại tổ chức của bọn 
tòrốtkít, thì chúng tôi công bố những quyển sách và bài báo 
chống bọn tờrốtkít và chủ nghĩa biệt phái. 

e) Những ủy ban hành động được tổ chức ra rất nhiều, 
nhưng không cho Ban Trung ương lâm thời biết. Các ủy ban 
đó làm việc một cách hợp pháp, còn chúng tôi và các đẳng 
phái và tổ chức khác thì lại hoạt động nửa hợp pháp. Điều đó 
làm cho các đại biểu của tư sản và địa chủ như Lê Quang 
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Liêm và Trần Văn Khá (cố vấn thuộc địa) vì thấy rằng Ban 
Trung ương lâm thời không thể lãnh đạo phong trào quần 
chúng, nên đã rời bỏ ủy ban. 

Mặc dù họ là thuộc thiểu số (5/19), sự ra đi của họ đã 
cung cấp lý do cho bọn phản động thuộc địa lừa bịp Mutê 
(Moutet) và thực hành trấn áp. 

Các sự kiện chứng tỏ rằng sự cần thiết phải lôi kéo giai 
cấp tư sản vào trong phong trào là một vấn đề thực tiễn chứ 
không phải là một vấn đề lý luận. 

d) Một bộ phận của giai cấp tư sản khi thấy phong trào 
sôi nối của quần chúng thì sợ quần chúng sẽ vượt quá giới 
hạn đã định. Mục đích của những người tư sản ấy là tập hợp 
một số địa chủ và một số tư sản lại để thảo ra một yêu sách, 
mà chỉ thế thôi. Cho nên, họ chống lại phong trào quần 
chúng của Đại hội. 

e) Phong trào Đại hội bị chia rẽ, bị suy yếu. Đồng thời, 
chính phủ cánh tả ở Pháp không dám hành động tích cực 
chống lại những lực lượng phản động thuộc địa, những lực 
lượng này vẫn còn mạnh như trước. 

0 Các tổ chức quần chúng còn quá yếu, để đấu tranh 
chống lại bọn phản động thuộc địa. 

ø) Đảng thì nhỏ và ít có kinh nghiệm. Hơn nữa, nó ở vào 
thế bất hợp pháp hoàn toàn. Cho nên nó khó mà hành động 
chống lại bọn phần động thuộc địa. 

Do đó mà Đại hội thất bại. Kinh nghiệm chứng tỏ rằng 
tổ chức Mặt trận nhân dân phải trải qua nhiều trở ngại 
trước khi chứng minh được cho các giai cấp khác thấy sự 
cần thiết của một Mặt trận nhân dân để đấu tranh chống 
bọn phản động. 
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Sau thất bại của Đại hội, giai cấp công nhân Đông Dương 
đấu tranh quyết liệt, đòi hỏi cải thiện điều kiện sinh hoạt, 
các quyền tự do cho người lao động. Họ đấu tranh một cách 
rất có kỷ luật, họ không lùi bước. Họ không sợ khủng bố. 
Cuộc đấu tranh đã phát triển từng ngày. Thí dụ: 

Tháng Chín 1936, 17 cuộc bãi công, 6.950 người tham gia. 

Tháng Mười 1936, 29 cuộc bãi công, trong đó 12 cuộc có 
2.102 người tham gta. 

Thúng Mười một 1936, 69 cuộc bối công, 56 cuộc có 
23.130 người tham gia. 

Thúng Mười hai 1936, 86 cuộc bấi công, 64 cuộc có 14.634 
người tham gia. 

Thúng Hai 1937, 9ã cuộc bãi công, 62 cuộc có 25.750 
người tham gia. 

Cuộc bãi công lớn nhất là cuộc bãi công ở Bắc Kỳ với 
18.000 người tham gia vào tháng Mười một 1936. Cuộc bãi 
công ở Xưởng đóng tàu Sài Gòn kéo dài gần một tháng với 
8.000 người bãi công. Cuộc bãi công của thợ đường sắt Sài 
Gòn - Nha Trang trong tháng Chín và Mười 1936 cũng là một 
cuộc bãi công quan trọng. 

Phong trào đấu tranh này có một ảnh hưởng lớn trong dân 
chúng, nhất là trong giai cấp tiểu tư sản thành thị và nông 
thôn. Kỷ luật cách mạng của cuộc đấu tranh đã đánh tan lời 
đồn đại do bọn phản động thuộc địa loan truyền rằng: "Đẳng 
Cộng sản sẽ đưa quần chúng đi tới khởi nghĩa". Phong trào 
cũng đã cho giai cấp tư sản bản xứ thấy rằng sự chia rẽ của 
nó và sự lo sợ của nó là không đúng, rằng sự cư xử ấy không 
những chia rẽ Mặt trận dân tộc mà còn chia rẽ giai cấp tư 
sản và làm hại đến những yêu cầu cải cách cho cả nước. 
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Hàng trăm nghìn người đã tham gia những cuộc đón tiếp 
ông Gôđa và Chính phủ Brêviê ở Nam Kỳ, Trung Kỳ và Bắc 
Kỳ. Đâu đâu trong cả nước cũng loan truyền những khẩu 
hiệu: "Ủng hộ Mặt trận nhân dân ở Pháp, đòi quyền tự do tổ 
chức, v.v. và ân xá tù chính trị". 

Từ tháng Hai đến nay, cuộc đấu tranh của công nhân 
tiếp tục phát triển. Cuộc biểu dương của hơn 1.000 công 
nhân nông nghiệp ở đồn điền Dầu Tiếng, cuộc bãi công thứ 
hai của Xưởng đóng tàu Sài Gòn kéo dài hơn một tháng và 
thu được một thành công bộ phận (tháng Năm). Cuộc bãi 
công thứ hai của hơn 1.300 công nhân Trường Thi (Vinh), 
cuộc bãi công thứ hai của công nhân đường sắt Sài Gòn 
(tháng Bảy). Các cuộc bãi công của thợ tàu thủy và thợ các 
nhà máy xay, v.v.. 

Hàng trăm cuộc bãi công trong cả nước đòi tự do công hội, 
áp dụng luật xã hội, tăng tiền lương và giảm giờ làm, v.v.. 

Cuộc đấu tranh này đã gây nên phong trào nông dân 
trong cả nước đòi giảm thuế. Cuộc biểu dương của nông dân 
Gia Định, Nam Kỳ (10 tháng Năm 1937) với 2.000 người 
tham gia đòi xóa bỏ thuế thân và thuế thuốc lá và đòi giải 
quyết cho cuộc bãi công của Xưởng đóng tàu Sài Gòn. 

Cuộc biểu dương của một số làng ở Hà Đông (Bắc Kỳ) 
đòi giảm thuế, quyền nộp thuế qua nhiều đợt, phân chia cho 
dân chúng số tiền bán đất công điền, thay đổi hương ước, v.v. 
(14 tháng Sáu 1937). Cuộc biểu tình của nông dân Quảng Trị 
(Trung Kỳ) đòi giảm và hoãn thuế (tháng Sáu 1937). 

Các cuộc bãi thị chống thuế quá nặng cũng liên tục nổ ra. 
Cuộc bãi thị của các nhà buôn Đồng Xuân (Hà Nội) đã được 
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tổ chức tốt, có kỹ thuật và quyết tâm. Cuộc bãi thị này đã thu 
được thắng lợi. 

Cuộc bãi công của công nhân Trường Thi, Vinh (3 tháng 
Bảy 1937) đòi tăng tiền lương thêm 30%, mỗi tháng làm 25 
ngày, xóa bỏ việc phân chia công nhân thành công nhân di 
động và công nhân thường trực, tiền công gấp đôi cho những 
giờ làm thêm, áp dụng luật xã hội, tự do nghiệp đoàn. 

Sau khi được biết hai trong số đại biểu của họ bị bắt, 
công nhân đã lập tức họp lại và cùng nhau đến nhà công sứ 
(quan cai trị Pháp) để đòi trả lại các đồng chí bị bắt cho họ. Ít 
lâu sau những người này đã được trả lại tự do. 

Cũng có những cuộc bãi công chính trị. Đó là cuộc bãi 
công của dân chúng vùng phụ cận Sài Gòn và Chợ Lớn chống 
việc bắt Thâu, Tạo và Ninh. Những cuộc bãi công đoàn kết 
giữa công nhân và các vùng khác nhau. 

Nói tóm lại, các cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân 
và tiểu tư sản không có tính chất thuần túy kinh tế. Chúng 
cũng gắn tổ chức chính trị vào đấu tranh kinh tế. Có một số 
trường hợp đấu tranh thuần túy chính trị. Đồng thời công 
nhân các vùng khác nhau giúp đỡ lẫn nhau. 

Những nhà tư sản bản xứ cũng tổ chức ra các đảng chính 
trị Như Đảng Dân chủ do My và Thao tổ chức ở Nam Kỳ. 
Đẳng này bảo vệ trật tự tư sản, tự giới hạn trong khuôn khổ 
tư vấn chính trị của chính phủ để phê phán những hành vi 
độc đoán. Nó có tham vọng bao gồm tất cả các khuynh hướng 
chính trị và tôn giáo. 

Nhóm Bùi Quang Chiêu tổ chức Câu lạc bộ Đông Dương. 

Người Pháp ở Đông Dương chia thành hai khuynh 
hướng. Khuynh hướng thứ nhất ủng hộ dân chủ ở Đông 
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Dương. Nó tập hợp Liên đoàn nhân quyền và các chỉ nhánh 
xã hội và phái cấp tiến. 

Khuynh hướng thứ hai là khuynh hướng phản động, ủng 
hộ chính sách thuộc địa. Khuynh hướng này gồm các tay 
chân của chủ nghĩa phát xít và là lực lượng chiếm ưu thế ở 
thuộc địa. 

Tuy nhiên, sự phân hoá của người Pháp ở Đông Dương là 
một đặc trưng mới chưa từng thấy trước đây. Mặc dù khuynh 
hướng mới (dân chủ) không mạnh lắm, nó vẫn rất có lợi cho 
phong trào dân chủ giải phóng đối với dân chúng bản xứ. 

Các đồng chí chúng tôi công tác hợp pháp trong tờ La Luite 
đã liên lạc với nhóm này và họ cũng tổ chức với nhau một 
phòng thông tin. 

Cuộc mít tỉnh với hơn 3.000 người tham gia để thảo luận 
về vấn đề tổ chức Công hội ở Sài Gòn (tháng Tư 1937) và một 
cuộc mít tỉnh khác cũng với số người như vậy tham gia để kỷ 
niệm ngày 1 tháng Năm đã có những phần tử tiến bộ Pháp 
tham dự. 

Những người Pháp cánh tả đã liên hệ với nhóm chúng tôi 
ở tờ báo assemblemen!t!. 

Tuy nhiên, việc thực hiện một mặt trận duy nhất còn xa 
mới được như mong muốn. 

Sau khi phong trào Đại hội thất bại, các đồng chí hoạt 
động hợp pháp và các cựu tù nhân chính trị Trung Kỳ đã tổ 
chức một cuộc họp các nhà báo ở Huế, kinh đô của nước An 
Nam. Các đại biểu công nhân, nông dân, học sinh đã tham 
gia cuộc họp báo. Cuộc họp này chuẩn bị một Đại hội báo chí 
toàn Đông Dương. 

Theo cùng một kiểu mẫu như vậy, các nhà báo Bắc Kỳ 
cũng triệu tập hai cuộc họp, để thảo luận về vấn đề tự do 
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báo chí và tự do tổ chức nghề nghiệp. Đồng thời, họ mời 
Trung Kỳ và Nam Kỳ cử đại biểu cho một cuộc hội nghị 
báo chí toàn quốc 

Các đại biểu của báo Trung Bắc tân uăn, Đông Pháp thời 
báo, La Patrie Annamite'", v.v. bị Chính phủ thuộc địa và 
triều đình An Nam mua chuộc đã rời bỏ cuộc hội nghị, viện 
cớ rằng hội nghị đã không bầu tổng biên tập cũ của tờ Trung 
Bắc tân uăn làm chủ tịch. 

Đó là một vấn đề nhỏ dễ dàng thỏa hiệp. Nhưng phái trẻ 
đã không biết vận dụng - chẳng hạn bằng cách thay sự chủ 
tọa của một người bằng một đoàn chủ tịch để giao cho tổng 
biên tập cũ nói trên một vị trí - để ngăn không cho họ phá. 

Tuy nhiên, thái độ của những người trẻ ở Bắc Kỳ hoàn 
toàn giống thái độ của nhóm Lø Luffe ở Nam Kỳ trong phong 
trào Đông Dương Đại hội. Họ dựa vào đa số và từ chối việc 
xem xét những đề nghị của phe thuộc tổng biên tập cũ. 

Một lần nữa, điều đó chứng tỏ chủ nghĩa biệt phái không 
hiểu tình hình mới và phương pháp công tác mới và do đó cản 
trở công tác hợp pháp. 

Mặc dù vậy, cuộc họp báo ở Bắc Kỳ đã có tiến bộ, thu hút 
dư luận công chúng của đất nước đối với những yêu sách về 
tự do dân chủ. 

Việc đồng chí Ônen (Honel) đến Đông Dương đã có một 
ảnh hưởng tốt đối với phong trào tổ chức Mặt trận nhân dân. 

Hiện nay, ở Đông Dương có những điều kiện thuận lợi 
cho tổ chức Mặt trận nhân dân đòi những quyền tự do dân 
chủ sơ dẳng. Việc thực hiện một Mặt trận nhân dân phản đế 
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rộng rãi nằm trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa bè phái, 
trong vấn đề tổ chức quần chúng và trong thái độ dối với gial 
cấp tư sản dân tộc. 

Chủ nghĩa bè phái đã làm chậm việc thực hiện Mặt trận 
nhân dân, đã làm thất bại Đông Dương Đại hội, nó đang và 
sẽ ngăn cản mọi tiến bộ; và kết quả là nó giúp cho bọn 
tòrốtkít phá hoại Mặt trận nhân dân. 

Hiện nay, chủ nghĩa bè phái tả khuynh là nguy cơ lớn 
nhất đối với phong trào quần chúng. 

2. Tình hình của Đảng. 

Đường lối chính trị mới của Đảng dựa trên quyết định 
của Quốc tế Cộng sản (nó đã được trình bày trong thư của 
chúng tôi ngày 26 tháng Bảy 1936). Đó là tập hợp tất cả các 
nhóm và đảng phái và tất cả các giai cấp vào trong Mặt trận 
nhân dân, đấu tranh cho các quyền tự do dân chủ, chống bọn 
phản động thuộc địa, ủng hộ Mặt trận nhân dân Pháp, ủng 
hộ những cải cách tiến bộ của Chính phủ Blum. 

Đồng thời vẫn giữ sự độc lập về tổ chức của Đảng và 
quyền tự do phê bình đối với các bạn đồng minh của mình và 
đối với chính phủ của phái tả Pháp. Thay đổi phương pháp tổ 
chức quần chúng sang cách hợp pháp và bán hợp pháp. 
Chính sách này đã được các tổ chức của Đảng ủng hộ và áp 
dụng một cách đầy nhiệt tình. 

Còn tổ chức theo phương pháp mới thì có thể nói là 
phương hướng mới không được áp dụng một cách đúng đắn 
theo ý nghĩa là "tổ chức quần chúng một cách hợp pháp và 
bán hợp pháp, dưới bất cứ tên gọi nào, không dùng những 
điều lệ giống nhau đối với tất cả, miễn là nội dung thì 
giống nhau". 
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Hơn nữa, một bộ phận đồng chí lãnh đạo cho rằng 
phương pháp tổ chức mới là "thủ tiêu chủ nghĩa", là "hữu", 
"mensovích". Ngay cả đồng chí Sinitehekine, Tổng Thư ký 
lâm thời cũng có ý kiến như vậy và cho rằng "kẻ nào nói ở 
Đông Dương có khả năng tổ chức quần chúng một cách hợp 
pháp thì kẻ đó là một người không tưởng, một người đứng 
ngoài thực tế" 

Họ nói rằng phương pháp tổ chức này với những tên 
gọi khác nhau và không có điều lệ duy nhất là một phương 
pháp vô chính phủ, một "món hổ lốn". Họ nói rằng nếu 
Đẳng biết lợi dụng các tổ chức hợp pháp, thì đế quốc cũng 
biết lợi dụng chúng. 

Cho nên, họ là những người chủ trương đặt cho các tổ 
chức quần chúng những điều lệ và những tên gọi giống nhau 
đối với tất cả, thay Công hội đỏ bằng Công hội duy nhất, 
Nông hội đỏ bằng Nông hội duy nhất, Thanh niên Cộng sản 
đoàn bằng Thanh niên phản đế, Cứu tế đỏ thành Cứu tế 
nhân dân. Họ cũng giữ tính chất bí mật trong các tổ chức 
quần chúng. 

Thật thế, mặc dù đường lối chính trị là đúng, nhưng nếu 
phương pháp tổ chức không đúng, thì công tác của Đảng sẽ 
không tiến lên được và đường lối chính trị cũng bị tổn hại. 

Nhưng những người biệt phái không hiểu điều đó. Họ chỉ 
thấy sự thống nhất công hội là cần thiết, nhưng không hiểu 
rằng sự thống nhất sẽ không phải trên giấy và thông qua 
việc tổ chức một vài nhóm nhỏ. 

Theo ý kiến chúng tôi, sự thống nhất của công hội phải 
dựa trên tổ chức quần chúng đông đảo dưới bất cứ cái tên 
nào; đó là sự thống nhất các lực lượng để bảo vệ lợi ích của 
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quần chúng, chứ không phải thống nhất một số công hội 
bất hợp pháp chỉ có tên chứ không có quần chúng, không 
có lực lượng. 

Chúng tôi đã nhiều lần viết cho Ban Trung ương kiến 
nghị về sự cần thiết tuyệt đối phải giải thích cho quần 
chúng hiểu lợi ích của phương pháp tổ chức mới. Nhưng 
đáng lẽ kiên quyết đấu tranh cho phương pháp tổ chức mới 
mà Đảng đã vạch ra thì Sinitchekine nói: "... không được tả 
khuynh và đấu tranh chống lại việc tổ chức các hội tương tế, 
nhưng cũng không được theo quan điểm thủ tiêu; Đảng phải 
- dùng tất cả ba hình thức". Điều đó có nghĩa là những hình 
thức hợp pháp, bán hợp pháp và bất hợp pháp như trước. 
Trên thực tế là tiếp tục chủ nghĩa biệt phái, là phát triển 
chủ nghĩa biệt phái. 

Đồng chí Sinitchekine bị những người biệt phái bao vây, 
do dự giữa chủ nghĩa biệt phái và phương pháp mới, không 
kiên quyết đấu tranh cho đường lối của Đảng. Cho nên, 
chúng tôi đã viết một cuốn sách nhỏ Sách lược mới uà tổ chức 
quần chúng và chúng tôi đã gửi Nam Kỳ và Bắc Kỳ để phê 
phán chủ nghĩa biệt phái trên vấn đề tổ chức quần chúng. 
Hãy đọc cuốn sách đó và các đồng chí sẽ thấy chủ nghĩa biệt 
phái ở nước chúng tôi thể hiện ra như thế nào. 

Sau khi đã đọc cuốn sách đó, đồng chí 8initchekine 
không những không cho in lại và phổ biến mà còn ra lệnh 
cho các tổ chức cơ sở thủ tiêu cuốn sách đó, lấy cớ rằng 
chúng tôi chỉ là một cơ quan liên lạc không có quyền nào 
can thiệp vào công tác tổ chức ở trong nước. Hơn nữa, đồng 
chí ấy tuyên bố rằng "nếu họ lầm thì họ có khá đủ dũng 


cảm đề đòi hỏi trách nhiệm". 


BẢO CÁO VỀ TÌNH HÌNH ĐANG CỘNG SAN... 257 


Để trả lời lại. chúng tôi nói rằng dựa trên công tác của 
toàn Đảng và phù hợp với tỉnh thần các Nghị quyết của 
Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản, chúng tôi phải phê 
bình những khuynh hướng trái với những nghị quyết ấy là 
những nghị quyết đòi hỏi tổ chức quần chúng hợp pháp và 
bán hợp pháp, chứ không phải tiếp tục phương pháp bất 
hợp pháp, chật hẹp làm hại cho công tác quần chúng của 
Đảng: rằng nếu ở trong nước có phạm sai lầm, thì tất cả 
hai cơ quan đều phải chịu trách nhiệm một cách tập thể và 
chúng tôi không thể lấy lý do rằng Ban Trung ương trong 
nước chịu mọi trách nhiệm, để cho những sai lầm của 
Đảng cứ tiếp tục 

Từ đó nảy sinh sự hiểu lầm giữa cơ quan lãnh đạo trong 
nước và cơ quan ở bên ngoài. Các đồng chí ấy không lấy lợi 
ích của Đảng làm cơ sở và không hiểu tỉnh thần các nghị 
quyết của Quốc tế Cộng sản và chỉ nói đến nguyên tắc một 
cách máy móc. Và sự hiểu lầm này cản trở thống nhất hành 
động của Đảng cho phù hợp với tỉnh thần Nghị quyết của 
Quốc tế Cộng sản. 

Bất chấp những người biệt phái, ở Nam Kỳ có một nhóm 
khởi xướng chủ trương tổ chức các công hội hợp pháp và các 
cuộc bãi công hợp pháp (không xin phép). Nhóm này đã gửi 
những thông cáo cho công nhân cả nước yêu cầu họ ủng hộ để 
tổ chức các công hội ấy. Nhóm này đã bị bắt, nhưng được thả 
ngay sau đó. 

Cho nên nó có thể tiếp tục đấu tranh cho việc tổ chức các 
công hội hợp pháp và sẽ có hàng nghìn công nhân tham gia 
phong trào tổ chức này. Ngày 9 tháng Bảy 1937 công nhân 


một chục nhà máy đã tổ chức các cuộc họp và quyết định 
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thành lập những nhóm khởi xướng để tổ chức các công hội 
hợp pháp và để đòi tự do lập công hội. 

Hiện nay, luật pháp cho phép tổ chức công hội. Mặc dù 
luật pháp nghiêm khắc và chật hẹp và bọn phản động luôn 
tìm cớ để phá hoại luật và để bắt bớ những công nhân hoạt 
động tích cực, chúng ta quyết tâm lợi dụng luật này để tổ 
chức quần chúng và để làm sao cho mỗi nhà máy có một công 
hội hợp pháp có tính quần chúng. 

Đồng thời tiếp tục đấu tranh cho việc áp dụng luật năm 
1881 về các công hội đã được thực hành ở Pháp, nghĩa là 
chúng ta không bằng lòng với đạo luật hiện nay ở Đông 
Dương, nhưng cũng không tẩy chay nó. Phải lợi dụng luật 
này để tổ chức quần chúng. Ngày nay, đã có một số tổ chức 
quần chúng hợp pháp, như hợp tác xã thợ may ở Hà Nội, hội 
tương tế những người đầu bếp, v.v.. 

Những sự kiện đó chứng tỏ rằng có thể tổ chức các công 
hội hợp pháp và những tổ chức quần chúng hợp pháp khác 
dưới những hình thức khác nhau và những tên gọi khác 
nhau, hợp pháp và nửa hợp pháp; rằng đó là thực tế và thực 
tiễn chứ không chỉ là lý luận hay ở ngoài thực tế như những 
người biệt phái chế giễu phương pháp tổ chức mới và bênh 
vực phương pháp biệt phái. Chắc còn nhiều khó khăn và 
nhiều vụ bắt bớ, nhất là ở Trung Kỳ. 

Ngoài ra, về những tài liệu do các đồng chí trong nước 
viết họ đã không gửi cho chúng tôi cái gì cả, không gửi 
những quyết nghị của các ban bí thư ký cũng như những 
cuốn sách mà bản thân họ đã viết để công kích chúng tôi. 
Chỉ gần đây thôi họ mới gửi một số cuốn xuất bản một 
cách hợp pháp. 
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Họ nói không có thì giờ để sao lại chúng bằng mực trắng 
để gửi cho chúng tôi. Điều này có phần là sự thật. Tài liệu 
chúng tôi gửi về trong nước phải được tổ chức rất cẩn thận và 
đôi khi có nhiều khó khăn, nhưng không phải hoàn toàn 
không có khả năng gửi. Đó là vì để che giấu chủ nghĩa biệt 
phái của họ nên họ không gửi cho chúng tôi mà thôi. 

Mấy ngày sau khi đồng chí § trở về nước, đã có quyết 
định triệu tập một hội nghị của Đảng, rồi triệu tập Đại hội để 
bầu ra Ban Trung ương mới. Nhưng chúng tôi đã phản đối 
việc triệu tập này. Và tháng Hai 1937, chúng tôi được thông 
báo cuối tháng Ba sẽ có một cuộc hội nghị mở rộng với sự 
tham gia của các đại biểu Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. 
Nhưng trước khi đại biểu của chúng tôi có thì giờ đến thì 
chúng tôi được thông báo là hội nghị đã họp xong nhưng với 
chỉ những đại biểu của Trung Kỳ và Nam Kỳ mà thôi và Đại 
hội sẽ được triệu tập vào tháng Bảy. 

Chúng tôi không phản đối quyết định này, nhưng đề nghị 
họp Đại hội muộn hơn một ít thì tiện hơn, bởi vì tháng Bảy là 
thời kỳ cảnh sát đòi hỏi gắt gao thẻ thuế thân, điều này làm 
cho việc đi lại của đồng chí khó khăn hơn. 

Chúng tôi nghĩ rằng triệu tập Đại hội là cần thiết, nhưng 
phải: 1) Đã trải qua một thời gian đấu tranh và kinh nghiệm 
thành công và thất bại trong việc thực hành đường lối mới 
của Đảng; 2) Đã kiểm nghiệm đúng đắn tình hình các tổ chức 
kỳ của Đảng, vì từ hơn sáu tháng nay, liên lạc với các tổ chức 
Đảng ở Trung Kỳ... (đã bị gián đoạn?) và chỉ từ bảy tháng 
nay liên lạc với các tổ chức Đảng ở Bắc Kỳ mới được chính 
thức khôi phục. 
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Họp hội nghị mà không có tin tức chính xác. thì có nguy 
cơ để bọn khiêu khích lọt vào Ban Trung ương, do đó tất cả 
công tác của Đảng sẽ gặp nguy hiểm. 

Hơn nữa, nếu không biết chính xác tình hình các tổ chức 
kỳ thì làm sao có thể lựa chọn được những đồng chí được 
quần chúng của Đảng tín nhiệm và có năng lực hoàn thành 
chức trách cán bộ của Ban Trung ương. 

Kinh nghiệm Đại hội I chứng tỏ rằng những ủy viên được 
bầu vào Ban Trung ương vì không có đủ năng lực để lãnh đạo 
nên đã không thể tranh thủ được sự tín nhiệm của quần 
chúng. Và những người đắc cử khác vẫn không được mọi 
người biết đến; ngay sau Đại hội, đế quốc tuyên bố quân luật 
suốt cả một nửa năm. Những người đắc cử nào đã có thể bí 
mật trở về nước thì hầu hết đều bị bắt. Kết quả là Đại hội kết 
thúc, tiền tiêu hết và các đồng chí tản mát, và Ban Trung 
ương không thể làm tròn nhiệm vụ của mình. 

Nhưng tình hình trong thời gian Đại hội I và tình hình 
„gày nay hoàn toàn khác nhau. Đại hội I họp sau những thất 
bại của năm 1931 và thời kỳ ấy không còn lại một ủy viên 
Trung ương nào. Ngày nay, có những ủy viên Trung ương ở 
trong nước và ở nước ngoài và người ta có thể bổ sung số ủy 
viên Trung ương. Đồng thời, cơ quan lãnh đạo trong nước và 
cơ quan ở nước ngoài có thể đoàn kết và gắn bó chặt chẽ với 
nhau để làm việc. 

Tại Hội nghị ngày 26 tháng Bảy 1936, đường lối chính 
trị mới đã được nhất trí chấp nhận và tất cả các tổ chức 
của Đảng nhiệt tình ủng hộ nó. Chỉ có trên vấn đề tổ chức 
theo phương pháp mới trong bước ngoặt mới thì những 
người đã quen với những hình thức bí mật và nhỏ hẹp mới 
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chống lại hình thức mới. Người ta không thể thắng chủ 
nghĩa biệt phái này ngày một ngày hai, muốn làm được 
điều đó phải đấu tranh lâu dài. 

Nguyên tắc của chúng tôi không sai lầm. Nhưng trong 
thực tiễn, đồng chí § không coi trọng ý kiến của chúng tôi, 
không quyết tâm đấu tranh cho đường lối mới, dao động giữa 
đường lối này và phương pháp biệt phái. Rút cục, đồng chí 8 
bị chủ nghĩa biệt phái chi phối và thỏa hiệp với nó, đi chệch 
đường lối của Đảng và Quốc tế Cộng sản. 

3. Đã nhiều lần Đảng bị tổn thất vì các vụ bắt bớ do họp 
các cuộc hội nghị. Người ta biểu quyết các nghị quyết nhưng 
không thể đưa chúng vào thực tiễn. 

Cuộc Hội nghị mở rộng ngày 2 và 3 tháng Chín 1937 nói 
chung đã thừa nhận sự đúng đắn của đường lối vạch ra trong 
bức thư ngày 26 tháng Bảy 1936 và đã nghiêm khắc phê bình 
chủ nghĩa biệt phái. Nhưng chủ nghĩa biệt phái vẫn còn. 

Trong vấn đề tổ chức thanh niên chẳng hạn. Mặc dù nghị 
quyết về tổ chức hợp pháp và nửa hợp pháp đã được chấp 
nhận, trong số 13 thành viên có tắm người chủ trương tổ 
chức bí mật và đề nghị xin quyết định của Quốc tế Cộng sản 
trên vấn đề này. Đồng chí Sinitehekine cầm đầu nhóm tám 
người này. 

Đồng chí 8 không chỉ giấu tài liệu mà chúng tôi gửi về 
nước liên quan đến cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa biệt 
phái, mà còn không in lại cho các đồng chí đọc bài của Thông 
tin báo chí quốc tế là bài nói rằng bức thư ngày 26 tháng Bảy 
1936 là đúng đắn và chúng tôi phải theo ý kiến cá nhân chứ 
không phải Chỉ thị của Quốc tế Cộng sản. Đồng chí coi cơ 


quan của Quốc tế Cộng sản như một tạp chí tư sản trong đó 
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mọi người có thể trình bày ý kiến cá nhân của mình. Đó là 
một sai lầm lớn về nguyên tắc. 

4. Trong khi phong trào quần chúng ủng hộ đường lối 
chính trị mới của Đảng phát triển, thì tiếp tục thực hành 
và phát triển đường lối này - nếu có sai lầm và nhược 
điểm... (?) - tốt hơn là không vội vàng họp Đại hội, vì Đại hội 
này sẽ không đem lại kết quả gì. 

5. Lúc này, trong Ban Trung ương có đầy chủ nghĩa biệt 
phái; dù cho có họp được Đại hội thì người ta cũng sẽ cản trở 
lại với chủ nghĩa biệt phái ấy. Chúng tôi không muốn họp 
Đại hội trước khi chủ nghĩa biệt phái bị đánh bại trong chính 
ngay Ban Trung ương. Và chúng tôi quyết tâm đấu tranh 
chống chủ nghĩa biệt phái trong hàng ngũ các cơ quan lãnh 
đạo của Đảng. 

Chúng tôi đã phái CAL và F.D về Nam Kỳ và TRANG về 
Bắc Kỳ để chuẩn bị cuộc đấu tranh này. Trước Hội nghị mở 
rộng, các đồng chí này đã nói chuyện với các đại biểu (3 tháng 
Chín 1937). Các đại biểu này đã thừa nhận rằng phương 
pháp tổ chức hợp pháp và bán hợp pháp là đúng. 

Chuyến đi thăm Đông Dương của đồng chí Ônen đã có 
một ảnh hưởng tốt đối với tổ chức Mặt trận nhân dân ở đây 
và đồng chí ấy đã giúp Đảng chúng tôi trong cuộc đấu tranh 
với chủ nghĩa biệt phái. 

Một vấn đề quan trọng khác, đó là tìm kiếm những 
người có tiếng tăm và được kính trọng đối với quần chúng 
để giúp công tác hợp pháp của Đảng. Trong cuộc đấu 
tranh cho phong trào Mặt trận nhân dân và để giành 
được tính hợp pháp của Đảng, vấn đề này có một tầm 
quan trọng rất lớn. 
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Nguyễn An Ninh có nhiều cẩm tình với Đảng, nhưng 
ông ta không muốn vào Đảng. Năm 19385, ông ta nói với các 
đông chí chúng tôi ông ta không muốn vào Đảng. Ông ta 
không thể chịu được tù đày. Ông ta chỉ có thể làm công tác 
hợp pháp. 

Khi ông ta tìm được những phần tử tốt, ông ta sẽ báo cho 
các đồng chí chúng tôi để tổ chức họ. Vậy Ninh là người tốt 
cho công tác hợp pháp; và mới gần đây ông ta rất tích cực 
viết bài trên tờ Lư Luite để ủng hộ phong trào Mặt trận nhân 
dân và ủng hộ Đảng chúng tôi; ông ta cũng giúp chúng tôi 
trong nhiều việc. Chúng tôi nghĩ khó mà tìm ra những người 
thuộc loại này cho công tác hợp pháp. 

Thế nhưng, khi Ninh bị theo đõi vì những bài viết trên tờ 
La Lufte thì đồng chí S và những đồng chí khác quyết định 
cử ông ta đi Mátxcova. Điều đó đã diễn ra như sau: 

Khi Thâu và Tạo bị theo dõi rồi bị bắt, đưa ra toà, rồi 
được tạm tha và cuối cùng bị kết án hai năm tù, thì Ninh đã 
bỏ trốn, đã bị kết án vắng mặt 5 năm tù và ]0 năm biệt xứ. 

Biết được tin về việc Ninh bỏ trốn, chúng tôi đã viết cho 
các đồng chí chúng tôi rằng Ninh không phạm tội gì nặng 
và không phải trốn. Rằng ông ta phải để cho bắt và chúng 
tôi sẽ vận động để ông được tha. Dù ông ta có bị giam, thì 
cũng sẽ không lâu. Sau khi ra tù, ông sẽ có thể trở lại hoạt 
động hợp pháp. Chúng tôi nói thêm rằng sẽ là một sai lầm 
nếu đặt ông ta vào những điều kiện bất hợp pháp trong khi 
ông ta còn hợp pháp; và cử ông ta đi Mátxcơva sẽ là một sai 
lầm còn lớn hơn. 

Nhưng các đồng chí ở trong nước không biết những luận 
cứ của chúng tôi và gần đây chúng tôi đã nhận được một bức 
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thư của đồng chí S§ nói rằng trong hai hay ba tuần, họ sẽ cử 
Ninh đi Trung Quốc để sau đó đi Mátxcdva. 

Chúng tôi trả lời răng một nhà chính trị phi đẳng trốn 
tránh khi được tin bị truy nã và sau đó các anh lại quyết 
định cử ông ta xuất ngoại có phải đó là sai lâm không? Nhân 
danh Đảng giới thiệu một người lưu vong chính trị và cử 
ngươi đó đi Mátxcøva, điều đó chúng tôi không dám làm. Nếu 
muốn cử ông ta đi thì trước hết phải xin quyết định của Quốc 
tế Cộng sản. Không có quyết định của Quốc tế Cộng sản, 


ngươi ta không có quyền làm gì người ta muốn. 


II” - MỘT VÀI KẾT QUÁ CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG 
TỪ MỘT NĂM NAY 


Trong báo cáo của Ban Trung ương và trong nghị quyết 
của hội nghị đã có nói đến những kết quả này. Chúng tôi chỉ 
nêu ra ở đây một số kết quả thôi. 

Sau Đại hội VII, Quốc tế Cộng sản đã bắt đầu thay đổi 
đường lối sách lược của mình. Nhưng những văn bản nói về 
sự thay đổi này vẫn còn đây chủ nghĩa biệt phái và người ta 
chưa thực hành sự thay đổi này trong công tác quần chúng, 
điều đó là do những liên lạc với các tổ chức Đảng đã bị gián 
đoạn. Chỉ sau hội nghị 27 tháng Bảy 1936”, sự chuyển 
hướng mới bắt đầu và phát triển trong quần chúng. 

Trước hết, Đảng bắt đầu tích cực thực hành chính sách 
mới ở Nam Kỳ. Đảng liên hệ chặt chẽ với các đồng chí hợp 


1*. Trong tài liệu không có mục Ï và II. 
2*. Đúng ra là ngày 26 tháng Bảy 1936. 
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pháp và tờ báo hợp pháp ở Nam Kỳ để đẩy mạnh phong trào 
Đông Dương Đại hội và các phong trào hợp pháp khác. 

Mặc dù tờ La Luife và các nhà hoạt động có số người này 
là đảng viên, số người kia là tòrốtkít, nhưng sau phong trào 
hợp pháp này Đảng đã thu được một số kết quả: lấy Nam Kỳ 
làm gương để phát triển phong trào hợp pháp trong các miền 
khác của đất nước. 

Ngày nay, tháng Bảy 1937, Đảng đã thống nhất tất cả 
các tổ chức của mình ở trong nước. Công tác bất hợp pháp ở 
các vùng gắn bó với công tác hợp pháp. 

Nói chung, đường lối mới của Đảng đã được áp dụng. 
Những cuộc đón tiếp ông Gôđa và Toàn quyền Brêviê, những 
việc chuẩn bị để tiếp ban điều tra, những cuộc mít tinh để 
thảo luận luật công nhân, cuộc biểu tình ngày 1 tháng Năm ở 
Sài Gòn đều được tiến hành dưới những khẩu hiệu: ủng hộ 
Mặt trận nhân dân ở Pháp; ủng hộ việc tổ chức Mặt trận 
nhân dân ở Đông Dương; ủng hộ yêu sách tự do dân chủ sơ 
đẳng, phản đối bọn phản động thuộc địa; ủng hộ việc ân xá 
các tù chính trị, v.v.. 

Những phong trào hợp pháp này đã được Đáng tổ chức 
và lãnh đạo. Việc tham gia các cuộc bầu cử Hội đồng thành 
phố Sài Gòn là một thành công (ba công nhân trúng dù rằng 
đã bị Thống sứ tuyên bố không công nhận, nhưng đến cuộc 
bầu cử mới họ lại được tái cử). Một ứng cử viên công nhân 
đã được bầu vào Hội đồng thành phố ở Bắc Kỳ (đây là lần 
đầu tiên bộ phận công nhân Bắc Kỳ giới thiệu người ứng cử 
của riêng mình). 

Hiện nay, Đảng dang chuẩn bị tham gia các cuộc bầu cử 


ở Trung Kỳ (kết quả là trong 51 người trúng cử có 18 người 
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của Mặt trận nhân dân). Đảng đưa ra khẩu hiệu ủng hộ 
những nhà tư sản tiến bộ chống lại những nhà tư sản phản 
động (như trong các cuộc bầu cử đại biểu và Hội đồng thuộc 
địa ở Pari), mác dù trong các cuộc bầu cử này chúng tôi 
không giành được tháng lợi, nhưng đồng minh của chúng tôi 
đã thu được một số phiếu khá cao. 

Hiện nay, Đẳng có một số báo hợp pháp: Lauánt garde, 
Le Peuple bằng tiếng Pháp ở Sài Gòn (bị Chính phủ đóng cửa 
ngày 14 tháng Bảy 1937). Các tố chức đảng ở Trung Kỳ và 
Bắc Kỳ đã có thể xuất bản những tờ báo hợp pháp bằng tiếng 
Pháp hay bằng chữ Quốc ngữ. 

Khi những tờ này bị chính phủ cấm thì người ta cho ra 
những tờ khác. Người ta đã xuất bản hàng chục cuốn sách 
hợp pháp để phổ biến học thuyết cộng sản, bảo vệ chính sách 
của Đảng, đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ 
chiến tranh đế quốc, chú nghĩa tòrốtkít, v.v.. Mặc dù có ít báo 
bất hợp pháp, một chục cuốn sách nhỏ đã được in ra để giáo 
dục đẳng viên. Đẳng đã lãnh đạo những cuộc tranh đấu lớn 
của công nhân để đòi tăng tiền công, giảm giờ làm, đồi áp 
dụng luật công nhân... Đảng đã lãnh đạo những cuộc biểu 
tình của nông dân để đòi giảm thuế, những cuộc bãi thị của 
tiểu thương, bãi khoá của học sinh và những cuộc biểu dương 
khác của quần chúng để đòi hỏi cải thiện điều kiện sinh hoạt, 
đòi tự do dân chủ sơ đẳng, chống chú nghĩa tờrốtkít và lột 
mặt nạ bọn törốtkít ở Đông Dương. 

Đẳng đã củng cố và phát triển các tổ chức của mình và 
lập lại các mối liên lạc trước đây bị gián đoạn. 

Ảnh hưởng của Đẳng ngày càng phát triển trong quần 
chúng. Nói tóm lại, nhờ tỉnh thần tận tụy của các đẳng viên 
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trong công tác tổ chức, tuyên truyền. cổ động hợp pháp, Đảng 
đã thu được những kết quả chưa từng có ở Đông Dương. 

Nhưng về mặt công tác tổ chức, chủ nghĩa biệt phái 
vẫn còn khá mạnh, cản trở không ít công tác của Đảng. 
Phải thú nhận rằng tổ chức hợp pháp của quần chúng cũng 
như tổ chức bất hợp pháp của Đảng không đi kịp phong 
trào quần chúng. 

Nhiệm vụ cấp bách của Đảng là đấu tranh kiên quyết 
chống chủ nghĩa biệt phái tả khuynh, lãnh đạo đảng viên áp 
dụng đường lối mới của Đảng về phương diện sách lược cũng 
như về phương diện hình thức tổ chức để thực hiện Mặt trận 
nhân dân chống bọn phản động thuộc địa, để đòi tự do đân 
chủ; sử dụng những hình thức hợp pháp và gắn các hình thức 
hợp pháp với các hình thức bất hợp pháp để tổ chức quần 
chúng, sử dụng lực lượng quần chúng để đấu tranh cho sự 
hợp pháp của Đảng. 

Cũng cố và thống nhất các cơ quan lãnh đạo của Đảng 
theo đường lối bônsơvích của Quốc tế Cộng sản, đào tạo cán 
bộ mới để thực thi những nhiệm vụ mới trong những điều 
kiện mới, làm hết khả năng để phát triển hoạt động hợp 
pháp và để phát triển phong trào hợp pháp, củng cố tổ chức 
bất hợp pháp của Đảng là cần thiết hơn bao giờ hết. 


Đáng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện 
Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t.6, tr. 317-338. 
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VỚI Ý KIẾN CỦA ANH TẠO' 


Chúng tôi vừa nhận được bài dưới đây của bạn T.B" chỉ 
trích thái độ không bônsovích của anh Tạo. Chúng tôi rất tán 
thành ý kiến của anh T.B, nên xin dùng nguyên văn để cho 
mọi người được rõ sự do dự, long lay, không bônsơvích của 
anh Tạo. 

li nn 


* Bài viết của đồng chí Lê Hồng Phong đăng trên báo Dân chúng, 
số 67, thứ ba, ngày 23 tháng Năm 1939. 

Báo Dân chúng xuất bản công khai ở Sài Gòn từ tháng Bảy 1938. 
Mặc dù Dán chúng chỉ ghi là "cơ quan của lao động và dân chúng Đông 
Dương" nhưng trên thực tế, Dân chúng là tiếng nói của Đảng Cộng sản 
Đông Dương. Dân chúng có số lượng phát hành lớn và là tờ báo được 
nhiều người đọc nhất ở Đông Dương. Dân chúng đã góp phần tích cực 
tuyên truyền đường lối của Đảng, hướng dẫn đảng viên và quần chúng 
đấu tranh cuối những năm 30 thế kỷ XX. Dân chúng là một trong hai tờ 
báo được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ nước ngoài gửi nhiều bài về đăng. 
Đán chúng luôn luôn bị chính quyền thuộc địa tìm cách cấm đoán. 
Nhiều lần báo bị khủng bố, thay người quản lý, toà soạn... Số cuối cùng 
của Dân chúng xuất bản ngày 30 tháng Tám 1939, mang số 80. 

1*.T.B: Bút danh của Lê Hồng Phong. 

2*.L.T.S: Lời tòa soạn. 
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Tham gia tranh cử là một cuộc tranh dấu hằng ngày để 
binh vực quyền lợi nhỏ mọn cho quần chúng, chớ không phải 
là mục đích vào đó để làm cách mạng như mấy ông tòrốtkít 
đã đưa bản chương trình cách mạng vô sản ra tranh cử. 

Bởi vậy chúng tôi không lấy sự được thua làm quan 
trọng. Song, sau mỗi một cuộc tranh đấu, vô luận thắng 
hay bại, chúng ta cần nghiên cứu kỹ càng các nguyên 
nhân, để làm bài học; chớ không vì một sự thắng lợi mà 
múa tay, múa chân, rung đùi lắc gối, cũng không vì thất 
bại mà khổ tâm, nản chí, đâm ra do dự long lay, hoài nghì 
con đường chính trị của Đảng. Điều nguy hiểm hơn hết là 
sau mỗi cuộc thất bại, không chịu nhận những chỗ sai lầm 
căn bổn đã dẫn tới thất bại, mà lại tìm cớ khác để vu nhục 
Đảng, bôi bác Đảng. 

Đó là một cử chỉ không bônsơvích chút nào. Đó là sự 
hành động phá ảnh hưởng của Đảng. Đẳng Cộng sản Đông 
Dương từ lúc chánh thức thành lập, tới nay đã 9 năm lẻ. 
Trải qua những cuộc tranh đấu oanh liệt, trải qua những 
cuộc thất bại đau đớn, song toàn thể đảng viên vẫn nhứt 
trí đứng dưới lá cờ của Đảng. Phân bộ của Quốc tế Cộng 
sản, đúng với chủ nghĩa Mác, Ăngghen, Lênin, Đảng Cộng 
sản Đông Dương có cơ sở vững chãi trong quảng đại quần 
chúng công nông. Đảng có ý chí thống nhứt và kỷ luật sắt 
của bônsơvích. 

Trong kỳ tuyển cử Hội đồng quản hạt ở Nam Kỳ vừa rồi, 
số Mặt trận dân chủ của Đảng đưa ra bị thua thăm Thâu - 
Hùm - Thạch về bọn tòrốtkít và thua cả bọn Nhường - Liêng - 


Chín về phái lập hiến. 
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Nguyên nhân chính ở đâu cần phải thành thực đưa ra 
cho hết thảy đồng chí làm một bài học huấn luyện, chớ không 
thể giấu bít nguyên nhân chính, rồi đổ lỗi cho Đảng, như anh 
Nguyễn Văn Tạo đã đăng ở Đông Phương tạp chí [số 6] anh 
kết luận rằng: "Chúng tôi thấy rằng tòrốtkít mà thắng cũng 
vì họ kịch liệt chống lại bọn lập hiến". 

"Còn chúng ta thất bại một phần lớn có lẽ cũng vì những 
lời tuyên bố mù mờ của Đảng Cộng sản đối với các đảng phái 
và sự kêu gọi bỏ thăm” cho Nguyễn Phan Long trong khi 
chúng ta đã có sổ Mặt trận dân chủ cần phải vận động cho 
đắc cử". 

Thử hỏi, có phải như thế là nhận định đúng thực tế 
hay không? hay là lợi dụng hai chữ tự do chỉ trích để mong 
lật đổ Đảng mặc dầu anh Tạo hữu ý hay vô tình. Hơn nữa 
anh Tạo làm như thế là để tuyên truyền giùm cho bọn 
tờrốtkít và đặt ra tài liệu cho bọn tòrốtkít tuyên truyền 
chưởi rủa nữa là khác. 

Bọn tờrốtkít chụp lấy lời anh Tạo và chúng đăng ở báo 
Tia sáng như vây: "Giữa lúc bối của nhóm Dân chúng 
Nguyễn Văn Tạo lãnh tụ của phái Stalinien, người đã đứng 
đầu sổ Mặt trận dân chủ lại đứng ra chỉ trích nhóm "Dân 
chúng", hắn cho rằng sự thất bại của số Mặt trận dân chủ do 
thái độ mù mờ của nhóm "Dân chúng" và vì nhóm "Dân 
chúng" kêu bỏ thăm cho Nguyễn Phan Long. "Hắn nhận rằng 
"sổ tranh đấu" thắng là nhờ họ dám cương quyết chống lập 
hiến tay sai của giai cấp thống trị". Các độc giả hãy xem ai 
nối giáo cho giặc? Anh Tạo nên nhớ sự tự chỉ trích phải 


1* Thăm: Phiếu (BT). 
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thành thực đích xác để củng cố Đảng và tăng thêm tín nhiệm 
cho Đảng chớ không phải vu cáo cho Đảng và giúp cho địch 
nhơn chưởi Đảng. Lênin nói: "Không cần nói, sự tự chỉ trích, 
đối với một đảng sinh khí bồng bột tuyệt nhiên là sự cần 
thiết. Chủ nghĩa lạc quan, tự mãn, tự túc là tư tưởng rất thô 
lỗ, ty bỉ"”. Lênin toàn tập, quyển 7, trương 307. 

Tôi một người đồng chí thành thực đứng về phương diện 
chỉ trích bônsơvích bằng sự thực và thành tâm công bố 
nguyên nhân thất bại chính cốt và kể cả các nguyên nhân 
khác, để sửa đổi sai lầm cho toàn đảng viên và để tự giáo dục 
và huấn luyện mình nữa. 

Nguyên nhơn lớn hơn hết trong sự thua thăm là do ý chí 
và hành động không thống nhứt do anh Tạo gây ra, cả kỳ 
tuyển cử thứ nhứt cho tới kỳ nhì. Kỳ nhất nhóm "Dân chúng" 
hết sức thành khẩn khuyên anh Tạo đưa đơn ứng cử song 
anh dục dặc bắt buộc điều này, yêu cầu điều khác. Kết quả 
đến hôm ấy quần chúng, rầm rầm nổi lên phản đối chính 
sách bác đơn độc đoán của chính phủ Nam Kỳ, lúc bấy giờ 
nhóm "Dân chúng" định đánh điện sang Pháp phản đối, 
chừng ấy hỏi ra mới biết các anh Tạo, Ninh, Tồn, v.v. không 
đầu đơn. Sự hành động như vậy làm cho các báo mượn cớ 
tuyên truyền rằng: "Nhóm "Dân chúng" làm chơi, chớ không 
có ai đầu đơn ứng cử, sổ mặt trận dân chủ không có một 
người chính thức đầu đơn ứng cử, bỏ thăm cho họ cũng vô 
ích". Tuy rằng kỳ thứ nhứt "Dân chúng" chủ trương bỏ thăm 
trắng và đưa số M.T.D.C. ra tranh cử một cách phi chánh 
thức, để lấy thăm phản dối tuy có ít nhiều kết quả. Nhưng 


1* Ty bỉ: chữ Hán, có nghĩa là "hèn hạ" (BT). 
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việc không đầu đơn ứng cử và không có người chánh thức ra 
tranh cử, đã làm cho sổ M.T.D.C. mất ảnh hưởng và những 
cử tri cảm tình với mình phần nhiều không suy nghĩ kỹ, họ 
đã bỏ thăm cho bọn tòrốtkít. 

Sang kỳ thứ hai cũng vậy. Anh Tạo đưa ra sổ Tạo, Ninh, 
Tồn, viện lẽ rằng: Tạo, Ninh, Tổn mới có ý nghĩa mặt trận 
dân chủ, còn đưa Mai vào thì chỉ còn sổ cộng sản, còn anh em 
"Dân chúng" bàn để Mai với Tạo - Ninh ra quận nhì vì Mai 
đã được chính thức chấp đơn kỳ trước, còn Tạo, Ninh, Tồn 
mới đầu đơn chưa chắc chính phủ có nhận đơn hay không? 
Mà nếu có được chấp đơn đi nữa, sợ người ta bàn như kỳ 
trước, vấn đề ấy dây dưa mãi tới lúc anh Tạo được chính phủ 
chấp đơn, còn 2 người nữa vẫn không được nhận đơn. 

Ông Tồn thấy mình không chính thức chấp đơn ứng cử, 
ông cũng muốn thôi để anh Mai ra cho số M.T.D.C. có 9 
người candidats chính thức để dễ bề cổ động. Vậy mà anh 
Tạo khăng khăng mãi, gần tới ngày bỏ thăm mà anh vẫn 
chưa chịu. Một lần nữa, cứ cố chấp ý kiến cá nhơn làm ngăn 
cản công việc cổ động tuyển cử, như thế là gián tiếp giúp cho 
bọn tờrốtkít thắng thăm. 

Lênin nói: "Kẻ làm yếu kỷ luật sắt của Đảng vô sản mặc 
dầu ít, sự thực kẻ ấy giúp cho giai cấp tư sản chống lại giai 
cấp vô sản". 

Trong vụ tuyển cử, mà cách tuyên truyền và các 
căngđiđa không nhứt định trước để cổ động cho thiết thực, 
thì thất bại là lẽ tất nhiên. Vì sự rắc rối căng thẳng ấy mà 
các cổ động viên đến lúc đã gần tới ngày vẫn không biết cổ 
động cho al, chỉ nói với các cử tri rằng bỏ thăm cho sổ Mặt 
trận dân chủ làm cho thiên hạ không hiểu vì lẽ gì mà 
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nhóm "Dân chúng" không đưa người ứng cử nhất định ra, 
không ai hiểu cái chiến thuật gì? Nói chiến thuật thất bại 
chủ nghĩa là đúng hơn hết. Ở đây chỉ nói qua, nếu cần sẽ 
nói rõ hơn nữa. 

2. Trước lúc vào cổ động tuyển cử, nhân viên tòa soạn 
Dân chúng bị bắt hết, tiền bạc cũng mất hết, còn bọn tờrốtkít 
thì được tự do hoạt động và tiền bạc dồi dào. Tiền ai giúp 
chúng không hiểu. 

3. Nhóm Dân chúng tìm được người và nhờ quần chúng 
giúp cho một ít tiền ra được vài số thì báo lại chết lên chết 
xuống, không tiền ra, còn bọn tồrốtkít có 2 tờ báo hằng ngày 
là Tư sáng và Dân mới, chuyên môn chửi đệ tam, vu cáo 
"ủng hộ phòng thủ tranh đấu đòi tự do cơm áo" là đầu hàng 
đế quốc, là cải lương. Chúng lại có một tờ báo cảm tình là 
Điển tín cổ động rất đắc lực, bằng những câu phỉnh phờ rất 
dễ mắc lầm: "Không tán thành chủ trương của tờrốtkít song 
tán thành bỏ thăm cho sổ tồrốtkít để phản đối chính phủ" 
làm cho nhiều người cử tri nghe lầm. 

4. Đảng Cộng sản Đông Dương ở Nam Kỳ thiếu cán bộ trí 
thức, để làm việc trong số trí thức, quan lại, giáo viên, là số 
người có quyền cử tri. Đảng chỉ có quần chúng công nông là 
kẻ không quyền tuyển cử. Còn bọn tðrốtkít chỉ là một nhóm 
trí thức, họ kéo được số quan lại giáo viên, bỏ thăm cho họ. 

5. Các cử tri bỏ thăm cho bọn tòrốtkít, vì họ chưa nhận rõ 
bọn tờrốtkít là phá hoại, khiêu khích, tay sai phát xít. Bọn 
cách mạng đầu môi đã làm cho nhiều cử tri tưởng chúng nó 
là "tả phái cộng sản". Bởi vì sự bỏ thăm lầm ấy, cho nên theo 
nghĩa chính, chúng ta có thể nói các cử tri ấy chưa phải là 


giác ngộ. 


18 - HPMSTP. 
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6. Quần chúng cử tri bỏ thăm cho Thâu, Hùm, Thạch, 
một phần vì tình nghĩa cá nhân, nhiều người học trò của 
Thâu ở Sài Gòn có quyền cử tri, nhiều người phụ huynh của 
học trò Thâu là kẻ eó quyền tuyển cử. 

7. Bọn Hùm, Thạch được thong thả hoạt động cử tr ở Sài 
Gòn lúc Thâu ra tù cũng hoạt động ráo riết. Còn Tạo cũng tới 
ở Mỹ Tho mà không hoạt động một cách ráo riết. 

8. Một bộ phận quan lại giáo viên đã bực tức chính phủ 
đã ghét những lãnh tụ ích kỷ của Đảng Lập hiến, họ ghét 
luôn cả Đảng Lập hiến hèn nhát, không hành động theo 
chương trình yêu sách của mình, nên họ bỏ thăm cho bọn 
tờrốtkít. 

9. Anh em nhóm "Dân chúng" không thạo lối cổ động 
tuyển cử. Trong lúc đi cổ động cử tri đã tỏ ra nhiều sự 
khuyết điểm. 

10. Trước lúc cổ động cơ quan cổ động là "Dân chúng" 
đã bị đàn áp, mà trong lúc bỏ thăm, những người thay 
mặt cho các căngđiđa M.T.D.C. vào các phòng bỏ thăm ở 
Sài Gòn - Chợ Lớn cũng bị đàn áp, không cho vào các 
phòng bỏ thăm. 

Tất thảy những điều đó là cái kết quả của sự thua thăm 
trong kỳ tuyển cử. Nguyên nhân chính là nhân dịp tuyển cử, 
anh Tạo đưa ý kiến bất đồng ra làm điều kiện thương lượng 
sự hợp tác với Đảng, như thương lượng với một đảng phái 
nào khác, để làm ngăn trở công việc tuyển cử. Sự bỏ hết các 
nguyên nhân khác không đưa ra, mà chỉ chủ trương đánh đổ 
lập hiến là một nguyên nhân lớn trong sự thua thăm, đó là 


ngụy biện không đúng sự thực. 
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Kinh nghiệm cho ta hay rằng ý chí không thống nhứt, 
hành động không nhất trí, không kỹ luật thì vô luận cuộc 
tranh đấu nào cũng thất bại. 

Lần sau sẽ bàn về chủ trương không đánh đổ một đẳng 
phá! nào. 


+. 
Bảo tàng Cách mạng Việt Nam: Báo 


Dân chúng 1938-1939, Nxb. Lao động, 
Hà Nội, 2000, t.3, tr. 304-309. 
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THẢO LUẬN VỚI ANH NGUYÊN VĂN TẠO 
VỀ BÀI ĐẢNG LẬP HIẾN CÓ BỊ 
QUẦN CHÚNG ĐÁNH ĐỔ KHÔNG?" 


Trong bài trước nói về “bời học sơu cuộc thua thăm ở 
quận nhì trong kỳ tuyển cử Hội đông quản hạt 30 Auril". 
Tôi đã thành thực đưa nguyên nhân chính của cuộc thua 
thăm phô bày cho các đồng chí, các độc giả và quốc dân 
hiểu thấu sự thực, để kinh nghiệm trong cuộc tranh đấu và 
cũng để trả lời cho bài phân tích chính trị không đúng của 
bạn Tạo. 

Bạn Tạo nói: "Thua thăm là một phần lớn có lẽ vì 
những lời tuyên bố mù mờ của Đẳng Cộng sản đối với các 
đảng phái, và kêu gọi bỏ thăm cho Nguyễn Phan Long 
trong khi có sẵn sổ "Mặt trận dân chủ" cần phải vận động 
cho đắc cử?”. Còn tôi thì cho rằng: một nguyên nhân chính 
trong sự thua thăm là vì trong vụ tuyển cử nội bộ nhóm 
Dân chúng, ý chí uà hành động không thống nhúứt. Còn 
những nguyên nhân khác trong bài trước là nguyên nhân 


phụ thuộc. 


* Bài viết của đồng chí Lê Hồng Phong đăng trên báo Dân chúng, 
số 68, thứ Tư, ngày 31 tháng Năm 1939. 
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Kinh nghiệm lịch sử cho ta biết rằng: "Vô luận một nước 
nào, đân tộc nào, giai cấp nào, đẳng phái nào, nếu trong nội 
bộ có ý kiến chia rẽ, hành động không nhứt trí thì không thể 
tranh đấu một cách thắng lợi với địch nhân". 

Chủ trương của Đảng Cộng sản đối với các đẳng phái có 
mù mờ không? 

Quyết rằng không. - Nếu người cộng sản ở Pháp mà ra 
khẩu hiệu: "Không chủ trương đánh đổ giai cấp nào của 
người bổn xứ" thì đó là sai. 

Song người cộng sản xứ thuộc địa có thể đề ra câu ấy, 
trong hoàn cảnh này lại càng đúng. Chỉ có bọn tòrốtkít cách 
mạng đầu môi mới vu cáo rằng đó là "giai cấp hợp tác, đề huề 
với tư bổn". 

Giữa lúc này chưa phải là lúc trực tiếp làm cách mạng 
mà là lúc tranh đấu đòi cải cách tấn bộ, chống chế độ thuộc 
địa phản động. Muốn thực hiện nhiệm vụ ấy phải liên hợp 
với hết thảy các lực lượng dân chủ, lực lượng cải cách, lực 
lượng bị áp bức, để tranh đấu đòi tự do, chống áp bức thuộc 
địa. Đó là sự cần thiết. Ai hiểu rõ hoàn cảnh mới, nhiệm vụ 
mới cũng phải công nhận. Bạn Tạo cũng công nhận như vậy, 
song có chỗ khác nhau ở chỗ: một bên cho chính sách cô độc 
uới một bên dùng chính sách rộng rat. 

Bạn Tạo chủ trương đánh đổ các đẳng phái, liên hợp với 
các phần tử tiến bộ. 

Còn Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương không đánh 
đổ đẳng phái nào, giai cấp nào của người bản xứ, mà chỉ kịch 
liệt công kích và đánh đổ những phần tử phản động mà thôi 


vô luận thuộc về đẳng phái giai cấp nào. 
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Theo chủ trương của bạn Tạo, hễ thấy trong đẳng phái 
nào, trong giai cấp nào có những phần tử phần động, thì cho 
đẳng phái hay giai cấp ấy là phản động và chủ trương đánh 
đổ. Theo lối đó thì Đảng không có thể cùng đi với một đảng 
phái nào hay giai cấp nào vì không tránh khỏi có những phần 
tử phản động. 

Tình thế kết cuộc lại, chỉ có Đảng Cộng sản là cách 
mạng và giai cấp vô sản và nông dân là thành thực muốn 
cải cách mà thôi mà sự thực thì chủ trương ấy sẽ đi tới 
thành lập "mặt trận công nông" liên hợp với một vài phần 
tử cấp tiến đó là chủ trương cô độc [seetaire] có xu hướng 
tờrốtkít. Theo chủ trương của Đảng thì đánh đổ những 
phần tử phản động trong các đảng phái, trong các giai cấp 
như vậy thì còn có một bộ phận lớn của giai cấp đi với 
mình trong cuộc tranh đấu chống chế độ thuộc địa dã man 
chống phát xít, đòi cải cách tiến bộ, là nhiệm vụ chung 
của toàn thể quốc dân. Có chủ trương như thế, thì khẩu 
hiệu lập mặt trận dân chủ rộng rãi mới mong có ngày 
thực hiện. 

Đưa chủ trương cô độc ra thực hiện chính sách rộng rãi là 
không thể được. Hơn nữa bạn Tạo lộn xộn ở chỗ chủ trương 
đánh đổ đẳng phái, giai cấp với đánh đổ các phần tử. 

Nhiều khi bắt đầu bạn Tạo nói đánh đổ phần tử phản 
động mà kết quả lại đòi đánh đổ đẳng phái và giai cấp. 

Như câu tự hỏi: "Đảng Lập hiến có bị quần chúng đánh 
đổ không?". 

Tự trả lời rằng: "Quần chúng đánh đổ những phần tử xã 
hội ấy, dân chúng gớm nhờm bọn ích kỷ ấy, thì lý nào đẳng 
tiền phong lại không chủ trương đánh đổ chúng nó". 
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Theo câu đó thì bạn Tạo cũng chủ trương như Đảng. 
Song bạn Tạo lại đòi đánh đổ cả Đảng Lập hiến. Vì bạn 
Tạo cho Đảng Lập hiến là mấy ông hội đồng, mấy ông hội 
đồng là Đảng Lập hiến. Bạn Tạo không nhận thấy rằng 
theo xu hướng lập hiến còn có nhiều người trong giai cấp 
phú hào bổn xứ. Bạn Tạo lại mượn câu: "Chúng tôi không 
chủ trương đánh đổ một đảng phái nào hay giai cấp nào 
của người bổn xứ" mà đặt ra câu hỏi rằng: "Đảng Cộng sản 
Đông Dương có cùng đi chung với Đảng Bảo hoàng của 
Phạm Lê Bổng không?". 

Nếu bạn Tạo có xem báo Dân chúng số 52 ra ngày 7 Mars 
bài Mặ¿ trận dân chủ uới mặt trận công nông trong ấy đã 
tuyên bố rằng: "Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng trong 
lúc này chúng tôi thành thực liên hiệp với các đảng phái 
chính trị vô luận cách mạng hay cải lương miễn là cách mạng 
phải thành thực cách mạng, cải lương phải thực lòng muốn 
cải cách". 

"Bởi cái chủ trương liên hiệp, các đẳng phái có một bản 
yêu cầu thành thực tối thiểu có quan hệ mật thiết với quyền 
lợi thiết thực hằng ngày của quốc dân". 

"Chúng tôi không chủ trương liên hiệp với những phần tử 
tư bổn địa chủ phản động cũng như không liên hiệp với bọn 
giả cách mạng tờrốtkít". 

Xem những lời tuyên bố ở trên thì đủ thấy những người 
cộng sản ở Đông Dương không chủ trương hợp tác vô nguyên 
tác, không liên hợp với bọn phản động và đẳng phái phản 
cách mạng. 

Trước sự liên hợp người cộng sản cần giữ sự tự do chỉ 


trích kẻ đồng minh về chánh trị và tổ chức song chỉ trích một 
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cách thành thực và tao nhã. Chỉ trích để thúc giục và khuyến 
khích nhau đi đúng chương trình đã định chớ không phải 
chưởi rủa, vu cáo để đuổi kẻ đồng minh sang phe phản động 
theo kiểu tờrốtkít. 

Hoàn cảnh mới, dùng thái độ mới như thế, không có gì là 
sai nguyên tắc cả và "rẫy đầy sự nguy hại cho phong trào về 
sau" như bạn Tạo đã lên án. 

Đảng cách mạng có nên phân biệt bẻ nguy hiểm nhiêu uới 
bẻ nguy hiểm ít không? 

Bạn Tạo nói: "Ở vào địa vị một đẳng chính trị cách mạng 
mà chỉ xem xét các lực lượng xã hội bằng lối phân biệt "kẻ ít 
nguy hiểm và người nhiều nguy hiểm" mà thôi? "mà lấy gì để 
đo sự "nhiều nguy hiểm và ít nguy hiểm""? 

Theo ý kiến bạn Tạo nêu thì trên trường tranh đấu chỉ có 
hai mặt trận cách mạng và phản cách mạng, ngoài ra không 
còn kẻ trung lập, kẻ cảm tình nào hết, như thế, không hiểu 
gì chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề chiến thuật [tactique] 
cách mạng. 

Cần phải dùng bộ óc cách mạng để đo sự "nhiều nguy 
hiểm và ít nguy hiểm" không biết chỗ đó mới cho đế quốc 
Pháp với đế quốc Nhựt như nhau, "giai cấp phú hào, thuộc 
địa cũng như bọn tư bổn đế quốc". Sự lộn xộn ấy trên trường 
tranh đấu chính trị sẽ đi tới thất bại đau đớn. 

Bạn còn nhớ Đông Dương Đại hội là một cuộc liên hiệp 
hành động của các đảng phái, các giai cấp. Song vì kéo cả bọn 
tờrốtkít phá hoại vào cuộc liên hiệp hành động và bạn cô độc 
tả khuynh, lên tiếng chưởi rủa giai cấp phú hào bổn xứ là 
phản động, để đuổi họ ra ngoài đại hội, nó đã làm cho nội bộ 
Đông Dương Đại hội chia rẽ và thất bại. 
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Mình vô ý tự đuổi họ ra, rồi lại chưởi họ phản bội, hành 
động như thế giống như khiêu khích, chớ không phải là lối 
chỉ trích thành thực và khôn khéo. 

Không có chủ nghĩa phát xít xuất hiện, thì chủ nghĩa đại 
nghị của tư bản là nguy hiểm, có chủ nghĩa phát xít trôi đầu 
lên, thì chủ nghĩa dân chủ tư sản thành địa vị nguy hiểm thứ 
nhì, vì vậy mà hết thầy mọi người phải tập trung mũi nhọn 
vào bọn phát xít là cần thiết vì nó nguy hiểm hơn. 

Cũng như trong kỳ tuyển cử Hội đồng quản hạt vừa 
rồi, ai có óc phán đoán chính trị cũng nhìn nhận rằng 
trong lúc này phái Lập hiến theo đế quốc Pháp, ít nguy 
hiểm hơn bọn tòrốtkít, tay chân của phản động tay sai của 
phát xít Nhật. 

Trong phái Lập hiến từ mấy ông lãnh tụ Liêm Chiêu bợ 
đỡ bọn thuộc địa phản động đã bán nước bán dân, chính quần 
chúng theo Lập hiến cũng phản đối, còn các phần khác của 
phái Lập hiến tuy họ còn do dự hèn nhát song so lại họ vẫn 
hơn bọn tờrốtkít. 

Trong vụ tuyển cử vừa rồi nắm vững chủ trương ấy, 
chúng tôi phải tuyên truyền lập trường của mình, mong sao 
quần chúng theo quan điểm đúng của mình, cho nên chúng 
tôi đã viết: 

"Những cử tri bỏ thăm kỳ nhất cũng đã tỏ ra một sự tiến 
bộ của một số cử tri đã biết chọn và bỏ thăm cho những kẻ ít 
nguy hiểm không phân biệt đảng phái, chỉ phân biệt người 
nguy hiểm nhiều và kẻ ít nguy hiểm, không vì một số lãnh tụ 
hú bại, hèn nhát bợ đỡ mà đòi đánh cả một xu hướng chánh 
trị nào, cũng không vì mấy tiếng cách mạng đầu môi mà ủng 
hộ một phái phản động nào". 
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Sự thật trong kỳ tuyển cử thứ nhứt quần chúng cử tri đã 
bỏ thăm cho mấy người nhỏ hơn ở trong phái Lập hiến như 
Nhuận, Khá, Nhung, v.v. và bỏ thăm cho bọn tòrốtkít, cũng 
như bỏ thăm cho Lê Quang Liêm vậy. 

Cái hành động của các cử tri trong kỳ thứ nhứt họ bỏ 
thăm cho một vài căngđiđa tấn bộ mới và một vài ông Hội 
đồng cũ khá hơn trong đám Lập hiến. Và họ theo chủ 
trương của nhóm "Dân chúng" bỏ thăm trắng khá nhiều, 
không dồn thăm cho Liêm mà cũng không dồn thăm cho 
tòrốtkít đó là hành động tấn bộ và cũng vì vậy cho nên 
chúng tôi nói: "Cử trì bỏ thăm cho Lập hiến là cử tri đã tỏ ra 
giác ngộ đôi chút". Nói giác ngộ đôi chút là vì các cử tri 
không nhứt trí bỏ thăm trắng để tỏ lòng phản đối. Chúng 
tôi cũng biết rằng có nhiều cử tri không thấy hoàn cảnh 
thay đổi, họ cho là Đảng Lập hiến trong giai đoạn này cũng 
như Đảng Lập hiến trong mấy năm 1930-1931 cho nên họ 
ghét Lập hiến và bổ thăm cho bọn tòrốt kít mà họ tự nghĩ là 
mình bỏ thăm "giác ngộ" song những người cách mạng phải 
nói thiệt với cử tri ấy những chỗ sai lầm, chớ không nên 
nịnh cử tri tán tụng sự bỏ thăm cho bọn tờrốtkít là tiến bộ 
để đẩy họ đi dồn thăm cho bọn tờrốtkít phản động thêm nữa 
tuy vậy mà họ cứ bỏ thăm cho bọn tờrốtkít đó là vì cổ động 
không tới tai họ và nhiều nguyên nhơn khác. 

Bạn Tạo nói: "Đành rằng chủ trương tờrốtkít có rẫy đầy 
nguy hại cho dân tộc Việt Nam. Nhưng đó không phải là một 
cái cớ cho chúng ta được phép nói rằng: "cử tri bỏ thăm cho 
Lập hiến là cử tri tổ ra giác ngộ đôi chút". Bạn Tạo sợ nói 
như thế mất lòng mấy trăm cử tri đã bỏ thăm cho tờrốtkít. 
Vậy thì mình cứ hô to đả đảo Lập hiến mà cử tri bỏ thăm cho 
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Lập hiến đó cũng là việc làm mất lòng các cử tri đã bỏ thăm 
cho sổ Lập hiến. 

Nếu chỉ sợ như vậy thì chỉ là theo đuôi quần chúng, 
thấy đâu có nhiều quần chúng theo thì mình hùa vào, 
không cần lẽ phải trái, như thế thì còn gì vai lĩnh đạo quần 
chúng. Chúng tôi vẫn biết nhiều khi mình phải học quần 
chúng, nhưng học điều hay mà thôi, phải hiểu tâm lý quần 
chúng, muốn gì? Muốn đúng thì ta nâng cao lên, lan rộng 
ra, muốn sai thì ta ngăn cản nó lại, kéo họ trở lại con 
đường đúng. 

Bọn tờrốtkít thấy quần chúng ghét Pháp thì họ tuyên 
truyền thân Nhựt, để mong kiếm thăm. Chúng ta không 
thể làm như thế. Sự thực giữa lúc này, nếu không có 
những phần tử tấn bộ kỳ nhứt, thì họ bỏ thăm cho những 
phần tử khá hơn trong Đảng Lập hiến, vẫn hơn là bỏ thăm 
cho bọn tờrốtkít bọn tay sai Nhựt, bọn phá hoại. Nhận 
định như thế là đúng thì sợ gì mà không nói thẳng với 
quần chúng. 

Có lẽ người ta sợ bọn tòrốtkít chưởi lại chăng? Làm 
người cách mạng đã nhận thấy chân chính lẽ phải thì cứ 
làm, cứ nói mặc dầu địch nhân chưởi rủa mình cũng không 
vì thế mà bỏ cuộc tranh đấu, kiên quyết tranh đấu để cho 
mọi người đều thấy lẽ phải. Sợ công kích mà không đám 
kiên quyết vì lẽ phải mà tranh đấu, ấy là đầu cơ do dự theo 
đuôi, rất nguy hiểm. 

Vì nhận định như thế cho nên chúng tôi đã cổ động rằng: 
"Quảng đại quần chúng chưa quyên bỏ thăm rất hoan 
nghĩnh số cử tri đã biết phân biệt sự nguy hiểm giữa Lập 
hiến với tòrốtkít, và đã bỏ thăm cho mấy người tấn bộ". 
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Sang kỳ tuyển cử thứ hai ở các quận 3, 4, 5, vẫn có tính 
chất tiến bộ ấy: chỉ ở quận nhì vì dư luận mấy tờ báo hằng 
ngày của bọn tòrốtkít hết sức vu cáo cho phái Đệ tam, và tờ 
Điển tín cảm tình tòrốtkít hết sức ủng hộ bọn tòrốtkít, họ 
dùng những câu phỉnh phờ rất khéo và công kích phái Đệ 
tam một cách rất quỷ quái và vì các nguyên nhân khác nữa, 
đã làm cho các cử tri lầm lộn mà dồn thăm cho tòrốtkít. 

(còn nữa) 


ý 2) 


Bảo tàng cách mạng Việt Nam: 
Báo Dân chúng 1938-1939, 
Nxb. Lao động, Hà Nội, 2000, 
t. 3, tr. 333-339. 


CÓ PHẢÁI CHỦ TRƯƠNG ĐÁNH ĐỔ 
ĐẢNG LẬP HIẾN MÀ BỌN TỜRỐTKÍT 
THẮNG THĂM KHÔNG?" 


Bọn tờrốtkít lợi dụng tâm lý quần chúng ghét lãnh tụ 
Lập hiến kịch liệt công kích Đảng Lập hiến, vu cáo chúng ta 
"không đã đảo Đẳng Lập hiến" là đầu hàng gia1 cấp phú hào 
bổn xứ, cũng như chúng đưa khẩu hiệu cách mạng nội chiến 
để chống lại khẩu hiệu "ủng hộ quốc phòng" cho là đầu hàng 
đế quốc; lợi dụng tâm lý quần chúng đương ghét đế quốc 
Pháp đặng đưa khẩu hiệu thay thầy đối chủ ra kiếm lời. Đó 
là chánh sách của bọn tòrốtkít để kiếm thăm, mà cũng để 
chia rẽ lực lượng quần chúng chia rẽ lực lượng dân tộc, phá 
cuộc tranh đấu chống phản động thuộc địa, chống phát xít 
đòi tự do, dân chủ và cải cách tấn bộ. 

Song đó chưa phải là nguyên nhơn chính của sự thắng 
thăm. Bọn tờrốtkít thắng thăm là nhược điểm của Đảng 
Cộng sản Đông Dương và lầm lỗi của phần đông căngđiđa sổ 
Mặt trận dân chủ, kéo dài ý kiến cá nhơn làm mất ảnh 


hưởng và ngăn trở công việc cổ động; chớ hoàn toàn không 


* Bài viết của đồng chí Lê Hồng Phong đăng trên báo Dân chúng, 
số 69, ngày 7 tháng Sáu 1939. 
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phải phần lớn vì bọn tòrốtkít đả đảo Lập hiến mà thắng, 
cũng không phải vì chúng ta "không chủ trương đả đảo Lập 
hiến" mà kém thăm. 

Bỏ thăm cho tòrốtkít không ích gì cho quần chúng mà 
hiển nhiên có hại. 

Bởi vậy, chúng tôi không hoan hộ, trái lại, còn buồn khi 
thấy sự sai lầm ấy. 

Chúng ta hoan nghĩnh đã đảo Liêm, Chiêu, Nhương, 
v.v.. Song đánh đổ cả phái Lập hiến bây giờ cũng không có 
ích gì cho ta và cho quần chúng; kéo được họ sang phe 
M.T.D.C thì có ích chung. Vì lẽ đó nên chúng ta không hùa 
theo mấy tờ báo tờrốtkít ở đây, mà đã đảo phái Lập hiến. 
Dư luận mấy tờ báo con buôn ấy, không thể cho là dư luận 
quần chúng. 

Bạn Tạo cứ lên giọng hỏi mãi: "Quần chúng chưa đánh đổ 
Lập hiến à?". 

"Cứ ngó vào số hội đồng quản hạt ở khoá này thì thấy rõ 
rằng quần chúng đã tống cổ Đảng Lập hiến ra khỏi nghị 
trường rồi". 

Hai chữ "quần chúng" ở đây nên hiểu là quần chúng phú 
hào, chớ không phải quần chúng công nông và tiểu tư sản vì 
quần chúng công nông đã thoát ly ảnh hưởng Đảng Lập hiến 
từ lâu rồi. 

Phái Lập hiến hèn nhát, không dám đứng sang phe phẩn 
đối bọn phản động thuộc địa nên bị đào thải, đó là lẽ tất 
nhiên. Song chưa phải "Quần chúng đã tống cổ phái Lập hiến 
ra khỏi nghị trường rồi". 

Những phần tử Lập hiến còn chiếm đa số trong nghị 
trường, họ đã ra hết đâu? Bạn Tạo nói: "Còn lại mấy ông 
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hội đồng khoá trước họ nhờ những gì mà tái cử người ta có 
biết không?" 

Đành rằng họ mua thăm, song tại sao ông Lê Quang 
Liêm không đổ tiền ra mua đi? mà mấy ông Khá, Nhuận lại 
mua được? 

Tôi nói rõ chỗ đó để bạn hiểu rằng quần chúng phú hào 
và tiểu tư sản bản xứ còn có người theo xu hướng Lập hiến và 
nên nhớ rằng phái Lập hiến còn có ít nhiều ảnh hưởng trong 
các giai cấp phú hào bổn xứ mình, không nên để cho bọn 
phần động thuộc địa lợi dụng họ. 


Đảng Lập hiến có phần tử cách mạng không? 

Có người hiểu rằng: Lập hiến theo lối Phan Châu Trinh 
là cách mạng, còn Bùi Quang Chiêu trước là cải lương nay là 
phần động. 

Bạn Tạo nói: "Đảng Lập hiến không còn được cái tỉnh 
thần cải lương như trước nữa". 

"Đảng Lập hiến là cái tai vạ cho sự tiến hoá của dân 
chúng Đông Dương". 

Tôi nói: "Phan Châu Trinh là một nhà lãnh tụ thành 
thực, muốn cải cách tấn bộ, còn Đảng Lập hiến, không 
thành một chính đẳng vì không có chương trình, điều lệ, 
không có hệ thống tổ chức; nó chỉ là một xu hướng theo 
nền tảng Pháp - Việt đề huề, đề huề với đế quốc và rất 
hèn nhát”. 

Trong báo Dân chúng số ð9 đã nói: "A1 cũng biết Đẳng 
Lập hiến ở xứ này không có chương trình quy tắc và có tổ 
chức gì, nó chỉ là một cái xu hướng quốc gia cải lương mà 


thôi, song trong xu hướng ấy có kẻ cải lương, mà cũng có 
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kẻ mượn tiếng cải lương để mưu quyền lợi ích kỷ, phản bội 
quốc dân". 

Tôi nói rõ như thế; trong phái Lập hiến cũng chưa có 
phần tử kiên quyết đòi cải cách dân chủ thì làm gì có những 
phần tử cách mạng. 

Còn câu: "Sự thực chúng ta nhận thấy trong gìia1 đoạn 
này quần chúng chưa có xu hướng đánh đổ một đảng phái 
nếu trong đảng ấy còn những phần tử cách mạng hoặc 
cải lương". 

Đó là câu nói chung về các đảng phái, chớ không phải nói 
riêng về Lập hiến. Nếu bạn Tạo cho như thế là ám chỉ Đảng 
Lập hiến, thì chỉ là lối bắt quanh, bắt từng chữ mà thôi, chớ 
một người mácxít am hiểu tình hình ở Đông Dương thì không 
thể nói rằng trong Lập hiến có phần tử cách mạng. 


Có phải đã kêu gọi bỏ thăm cho Nguyễn Phan 
Long mà sổ "M.T.D.C" thua thăm không? 

Nguyên nhân sổ "M.T.D.C" thua thăm sổ "tranh đấu" 
và cả sổ Lập hiến, một phần lớn là do ở chỗ, từ cuộc tuyển 
cử thứ nhứt cho tới kỳ nhì, mấy căngđiđa sổ "M.T.D.C" 
không chịu nghe đề nghị của nhóm "Dân chúng" gạt hết 
các vấn đề chánh kiến cá nhân lại một bên để cùng nhau 
nhất trí hành động theo con đường chánh trị, hầu sớm ra 
vận động ứng cử. 

Còn bạn Tạo nói: "Chúng tôi nhìn nhận rằng kỳ bỏ thăm 
này quần chúng rất hoan nghỉnh sự thất bại của Đảng Lập 
hiến và Nguyễn Phan Long". 

Vì sự quan sát chánh trị sai lầm mà bạn Tạo, bạn mới đổ 
lỗi cho chính sách của Đảng là sai và kết luận: "Chúng tôi 
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thấy rằng tòrốtkít mà thắng thăm cũng vì họ đã kịch liệt 
chống lại bọn Lập hiến". 

"Còn chúng ta thất bại một phần lớn có lẽ cũng vì những 
lời tuyên bố mù mờ của Đảng Cộng sản đối với các đảng phái 
và sự kêu gọi bỏ thăm cho Nguyễn Phan Long trong khi 
chúng ta đang có sẵn một số Mặt trận dân chủ, cần phải vận 
động cho đắc cử". 

Tôi nhắc lại một lần nữa: chính sách của Đảng Cộng sản 
là đúng, là hợp thời, hợp nhân làm nhưng bao nhiêu đó cũng 
chưa đủ để đi tới sự thắng lợi. Xtalin nói: "Những nghị quyết 
và tuyên ngôn để ủng hộ con đường chính trị chung của Đảng 
chỉ là một bước đầu". 

"Nghị quyết, tuyên ngôn, chỉ có thể tiêu biểu hy vọng và 
ý chí tranh lấy sự thắng lợi chớ không biểu lộ bản thân sự 
thắng lợi". 

"Sau khi con đường chính đã đề ra, sau khi nghị quyết 
xác đáng đã được công nhận, muốn lấy được thành công về 
thực tế, cần phải tăng thêm công tác tổ chức, cần phải tổ 
chức cuộc tranh đấu, để thực hiện con đường ấy, phải kén 
chọn nhân tài chính đáng, phải kỹ càng xem xét trình độ 
chấp hành nghị quyết của cơ quan chỉ huy". 

Đàng này chúng ta không làm như thế nên chi thất bại, 
mặc dầu chúng ta có chính sách đúng và bản chương trình 
tranh cử thích hợp, nhất là một số chiến sĩ đã làm thất bại, 
làm mất ảnh hưởng của Đảng, mà vẫn không nhận lỗi, trái 
lại, còn đổ lỗi cho Đảng và chính sách của Đảng. 

Thiết tưởng một đẳng viên không bao giờ vì danh giá cá 
nhân mà đổ trút hết lỗi lầm cho Đảng. Trái lại, một đảng 


viên trung thành, luôn luôn đưa hết tài lực để giúp cho Đẳng 
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được mạnh mẽ có uy tín và hy sinh danh giá cá nhân để giữ 
danh giá chung cho toàn Đảng nữa là khác. 

Bây giờ tôi bàn sang câu chuyện "kêu gọi bỏ thăm cho 
Nguyễn Phan Long": 

Nguyễn Phan Long là một phần tử so lại cấp tiến hơn 
trong đám phú hào bổn xứ. Nguyễn Phan Long trước kia đã 
tán thành chính sách đàn áp của chính phủ, đã tố cáo trường 
tư là "ổ cộng sản". Song gần đây Nguyễn Phan Long lại tham 
gia Đông Dương Đại hội, một đôi khi lên tiếng phản đối 
chính phủ ở nghị trường. Đẳng Cộng sản đã nhiều lần tuyên 
bố rằng: Đảng và quần chúng không cố chấp những sự sai 
lầm hiểm thù đã qua mà cũng không trông về tương lai lâu 
xa mà chỉ xét công tác và hành động gần đây của các đảng 
phái, các cá nhân, để quyết định sự trung lập hay hợp tác. 

Bây giờ, hay sau này chúng tôi đối với ông Nguyễn Phan 
Long cũng như đối với những người khác, hễ có bằng cớ rằng 
họ phản động thì chúng tôi sẽ công kích không kiêng nể, song 
chúng tôi không vu cáo và chưởi rủa kẻ đồng minh hay cảm 
tình một cách tàn tệ vô lý. 

Lúc tranh cử ông Long tuyên bố ra tranh cử để chống với 
số Nhường - Liêng - Chín. Bởi vậy, chúng tôi cần nói thiệt 
cho quần chúng hiểu rằng: Ông Long cô độc và nhút nhát, 
ông tán thành chương trình Mặt trận dân chủ nhưng không 
dám để tên vào số của Mặt trận ấy. 

Chúng tôi nói thiệt với quần chúng cử tri đã bỏ thăm cho 
sổ Nhường - Liêng rằng: 

"Nếu các cử tri kỳ trước tin bọn Vương Quan Nhường, 
Huỳnh Văn Chín, Nguyễn Đặng Liêng mà kỳ này bỏ thăm 
cho ông Long cũng còn hơn bỏ thăm cho bọn trước". 
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"Nếu cử tri trông xa một chút nữa, nhận thấy sự thành 
lập bộ phận M.T.D.C ở nghị trường là cần thiết, nhận thấy 
chương trình tranh cử của số M.T.D.C là hợp thời thì sẽ đưa 
hết thăm Nhường, Liêng, Chín không bỏ cho ông Long cô độc 
mà bỏ cho sổ M.T.D.C. 

Giọng nói như thế có phải kêu gọi bỏ thăm cho Nguyễn 
Phan Long đâu. Mà cũng không phải chưởi Nguyễn Phan 
Long như anh Tạo đã viết truyền đơn, để tên ông Long chung 
với Nhường, Liêng, Chín nữa; cũng không phải phản đối 
ông Long như anh bạn nào đã viết ở báo Dân chúng số 60: 
"... Chúng tôi rất phản đối việc ông đối chọi với ông Bùi để 
kiếm thăm". Anh ấy hô hào các cử tri đừng bỏ thăm cho 
Long, Sâm, Nhường, Liêm, Chín, Thạch, Thâu, v.v. và kêu 
gọi bỏ thăm cho Nguyễn An Ninh, Nguyễn Văn Tạo, Võ 
Công Tồn. 

Cách cổ động của bạn Tạo và bạn nào đó đã không thể 
kéo được cử tri sang số Mặt trận dân chủ, mà lại phản đối 
việc người ta ra tranh cử một cách vô lý. Còn bạn Tạo chưởi 
rủa ông Long có thể nói là không hợp thời. Cách chưỡi nhau 
như thế là cách tranh cử của bọn phú hào, họ chỉ tranh nhau 
ở chỗ đắc cử mờ thôi, ngoài ra không có mục đích gì khác. 

Còn người cộng sản vào nghị trường để lập bộ phận mặt 
trận dân chủ với những phần tử cấp tiến, và ở ngoài nghị 
trường lại càng cần lập mặt trận dân chủ rộng rãi hơn nữa. 
Bởi vậy, đối với các đẳng phái, các phần tử cấp tiến ít nhiều, 
chúng ta phải tao nhã và xác thực cho quần chúng nhận thấy 
nhược điểm của các phần tử và các đẳng phái ấy, sau nữa, để 
thành thực khuyến khích và đốc xuất họ tiến lên, tranh đấu 
kiên quyết hơn. 
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Tóm lại, bạn Tạo viện ra những lý lẽ để công kích Đảng 
một cách không chính đáng, không thành thực, như thế mà 
toà soạn Đông Phương tạp chí "nhìn nhận là bài chỉ trích 
thành thực, có giá trị và yêu cầu Đẳng phải thành thực nhận 
lỗi thì mới thật là một đẳng chánh đẳng, biết trọng quyền lợi 
chung hơn tư ý". Đảng đối với đẳng viên làm gì có tư ý? 

Chúng tôi rất lấy làm lạ rằng: Đẳng đã đưa toàn đảng bộ 
ra nhường nhịn tư ý anh Tạo, vì đã quá nhượng bộ nên đã 
làm ngăn trở công việc tuyển cử đến đỗi thua thăm một cách 
đau đớn, nay các bạn lại yêu cầu Đảng bỏ hết chính sách của 
Đẳng để nghe theo sự công kích của cá nhân như thế mới là 
một đảng chính đáng hay sao? 

Tôi cho rằng các bạn yêu cầu quá đáng. Trước mặt các 
bạn không còn Đảng, mà chỉ có bạn Tạo và con đường chánh 
trị của bạn Tạo là đúng mà thôi. Nếu Đẳng Cộng sản Đông 
Dương chỉ có một bạn Tạo thì Đảng chết từ đời nào rồi! Nếu 
hành động của bạn Tạo là bônsơvích (bonchevik) nếu chính 
kiến của bạn Tạo là đúng con đường của Mác, Ăngghen, 
Lênin, Xtalin thì Đẳng hết sức hoan nghĩnh và tiếp thụ 
không còn chối cãi gì hết. 

Tôi thiết tưởng Đảng là đại biểu ý chí của tất cả chiến sĩ 
toàn xứ, không thể muốn được lòng hết thảy các cá nhân, mà 
ai nói sao Đảng cũng cho là phải, cứ cúi đầu nhận là đúng. 
Sự "thành thực nhận lỗi" như thế, nó sẽ đưa Đẳng tới chỗ 
chết không thể cứu. Đảng phải là chỗ tập trung ý chí của tết 
thủy đảng uiên. Đảng phải là chỗ trung tâm chỉ đạo, đội tiên 
phong của giai cấp uô sản 0è dân tộc bị áp bức. 

Sau hết, tôi thiết tưởng rằng: Đảng ta rất hoan nghinh 
sự tự do chỉ trích của hết thầy đẳng viên, song chỉ trích phải 
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thành thực và có nguyên tắc, đừng để cho dịch nhơn lợi dụng 
chưỏi rủa vu cáo cho Đảng và cũng dừng gieo mối hoài nghi 
trong Đẳng, giúp cho sự chia rẽ bè phái, phá hoại ý chí và tổ 
chức thống nhứt của Đẳng. 

Tranh đấu chống tả khuynh, hữu khuynh và kẻ thỏa 
hiệp với nó, tranh đấu chống đầu cơ chủ nghĩa, chống xu 
hướng lập bè phái, đó là điều kiện để làm cho Đảng được 
cũng cố thống nhứt, mạnh mẽ, đủ năng lực chống lại hết thảy 
địch nhơn, đưa cách mạng tới thắng lợi. 


V hối 2) 


Bảo tàng cách mạng Việt Nam: Báo 
Dán chúng 1938-1939, Nxb. Lao động, 
Hà Nội, 2000, t. 3, tr. 364-370. 
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TRẢ LỜI CHO ANH NGUYÊN VĂN TÂY 
Ở ĐÔNG PHƯƠNG TẠP CHÍ VÀ 
BÀN TRỞ LẠI VẤN ĐỀ ĐẢNG LẬP HIẾN' 


Trước khi thảo luận chính trị, chúng ta cần phải có một ít 
trình độ "chính trị giáo dục", bằng không sự phê bình chỉ 
trích là vô giá trị, mà có thể nói là tầm bậy. Song trong lúc 
thảo luận một vấn đề này phải nói động tới các vấn đề khác 
là vì không động tới các vấn đề khác thì không thể giải thích 
vấn đề mình muốn thảo luận. Lúc thảo luận vấn đề chính trị 
có nên động tới vấn đề cá nhân không? - Tôi thiết tưởng vấn 
đề cá nhân, ví dụ tánh hạnh, cử chỉ cá nhân thuần túy là 
thuộc về cá nhân, không dính dáng gì tới chính trị thì chúng 
ta không cần bàn tới. 

Nếu các cử chỉ cá nhơn mà có trực tiếp hay gián tiếp ảnh 
hưởng tới chính trị thì chúng ta cần phải động tới. Không 
động tới vấn đề đó thì thử hỏi chính trị ở đâu ra? Có phải nó 
biểu lộ ra ở chỗ hành động của cá nhân trong cuộc tranh đấu 
không? Phải, anh nên nhớ rằng: Tôi nói đây là nói cử chỉ cá 


nhân trong cuộc tranh đấu chính trị, chớ không phải nói cử 


* Bài viết của đồng chí Lê Hồng Phong đăng trên báo Dân chúng, 
số 71, thứ Tư, ngày 28 tháng Sáu 1939. 
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chỉ cá nhân trong lúc họ ăn bánh mỳ hay ăn cơm, họ đá banh 
hay xem hát bóng. 

Bởi vậy cho nên bài của tôi thảo luận về bài Đểng Láp 
hiến có bị quần chúng đánh đổ không? của anh Nguyễn Văn 
Tạo đăng ở Đông Phương tạp chí số 6. Bài ấy tuy có một mục 
nói về lập hiến. Song ở dưới cái đề mục ấy anh Nguyễn Văn 
Tạo đưa ra vô số vấn để; nào là nói chính sách đẳng mù mờ, 
v.v.. Vậy muốn giải thích vấn đề thua thăm tôi không thể nói 
một cách giản đơn như anh Tạo để vu khống cho chính sách 
của Đảng, tôi cũng không thể nói qua rằng vì bị khủng bố, vì 
quần chúng lầm lộn, v.v. mà cần phải kể hết nhược điểm và 
sai lầm của mình, và trong sự sai lầm đó sự cá nhân cử động 
của anh Tạo là một trở ngại lớn, nên không thể bỏ qua. 

Nên trong vụ tuyển cử này mà tôi nhắc lại chuyện cá 
nhân của anh Tạo từ lúc ảnh ở bên Pháp hay lúc này lúc nọ 
kể chuyện đã qua 9, 10 năm nay thì câu phê bình của anh 
Nguyễn Văn Tây mới có chỗ đúng. 

Anh Tây nói: - Nhút là chúng tôi không thể đồng ý hiến 
uới bạn T.B uê chỗ trong khi tranh biện uề uấn đề lập hiến, 
lại nói uê "bài học trong kỳ tuyển cử hội đồng quản hạt". 
Đã uậy lại còn xoay qua uấn đề cá nhân trong cuộc tuyển 
cử, trong lúc không nên nói. Đem chuyện cá nhân hay một 
uốn đề nào khác trong khi thảo luận chỉ để chứng tô mình 
không có giáo dục chính trị uà hém lòng thành thực trong 
bhi thảo luận. 

Tôi tưởng rằng theo ý anh thì giấu bịt những cử chỉ lầm 
lỗi vô nguyên tắc của cá nhân "không nên nói". Rồi đổi hết 
sai lầm cho Đẳng, như thế là thành thực và có giáo dục chính 
trị. Vì cái lập trường sai đó, nên trong khi các anh đăng bài 
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Đăng Lập hiến có bị quần chúng đánh đổ không các anh đã 
giới thiệu và yêu cầu Đẳng những câu này: 

“Chúng tôi xem bài sau này là một bài tự chỉ trích thành 
thực rất có giá trị, rất lợi ích cho những người muốn nhận 
định tình hình đúng theo thực tế ud lại Đảng có thành thực 
nhận lôi mình thì mới thật là một chánh đảng, biết trọng 
quyền lợi chung hơn ý chí "tự"”. 

Bài công kích của anh Tạo mà các anh cho là "thành thực 
rất có giá trị" bảo Đảng phải nhận lỗi đi, thì tôi không biết 
giáo dục chính trị ở đâu. Ý kiến không đánh để một đảng 
phái nào, chỉ đánh đổ các phần tử phản động trong ấy, đó 
không phải là ý kiến chung của toàn Đảng chớ có phải ý chí 
riêng của một cá nhân nào đâu mà anh cho là ý chí tư. Trái 
lại ý kiến tả khuynh cô độc (sectaire) của anh Tạo, mà anh 
cho là ý kiến và quyền lợi chung thì cái chung đó tôi không 
thể công nhận. Giữa lúc này mà còn nói Liêm, Chiêu với 
Long, Khá cũng như nhau thì thiệt không có óc xem xét thời 
cuộc và xu hướng chính trị, nói thế không phải tôi sùng bái 
ông Khá như bọn tờrốtkít vu cáo, song tôi nhận rằng các ông 
ấy so lại khá hơn các ông Liêm, Chiêu, và trong kỳ hội đồng 
vừa rồi 6 Juin đã tỏ ra khá hơn, tuy vậy vẫn do dự nhút nhát 
họ chưa dám đòi nhà băng và các công ty tư bổn lớn giá tiền 
quốc phòng; chưa dám đòi các quyền tự do, v.v.. 

Sau nữa tôi muốn tuyên bố cùng các bạn khác rằng: bài 
thảo luận với anh Tạo vì phải nói dài nên anh em ở toà soạn 
D.C đăng làm 3 kỳ (n°. 67, 68, 69) mỗi kỳ anh em lại đưa mục 
nhỏ để làm mục lớn, làm cho các độc giả tưởng rằng tôi thảo 
luận với anh Tạo chỉ có một bài trong số 67, nên các bạn mới 
cho tôi trả lời sang vấn đề khác. 
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Nếu trong bài của tôi có chỗ hiểu lầm thì các bạn cứ viết 
thơ cho Dân chúng, để chúng tôi hỏi lại đúng chứng cớ rõ 
ràng, nếu thất thiệt thì xin nhận lỗi và xin đính chánh lại, vì 
tôi viết bài ấy không phải có ý muốn vu cáo cho ai, tôi chỉ 
muốn nói sự thực, và sự thực ấy nói như thế, thiệt là đơn 
giản, song tôi không muốn kéo dài tốn giấy. 

Sau hết, bạn Nguyễn Văn Tây đề nghị báo Dân chúng 
mỗi kỳ chừa vài cột cho các bạn viết bài thảo luận, không 
được thêm bót không được bỏ, như thế thì tờ báo nhỏ ấy và ra 
mỗi tuần một hai lần, tôi không biết lúc nào cho đăng hết. 
Hơn nữa có nhiều ý kiến hoàn toàn sai lầm, gây tư tưởng lộn 
xộn mà buộc phải đăng thì chẳng những vô ích cho độc giả 
mà còn có hại, làm cho họ không biết đâu là đúng. Tốt hơn là 
dùng hình thức thảo luận khác, hay các bạn nào có ý kiến gì 
hay cứ viết bài gởi tối cho D.C, rồi toà soạn trích từng đoạn 
đăng lên, và trả lời lại. Tự do luận đàn là chuyện có ích lợi. 
Song tờ báo không phải là một tờ báo "vô chủ trương" ý kiến 
nào cũng đăng hết lên. Hơn nữa tự do luận đàn phải có ích 
lợi cho cách mạng, cho thời cuộc thì mới có ý nghĩa. Đó là ý 


kiến của tôi. 
T.B 
Bảo tàng cách mạng Việt Nam: Báo 


Dân chúng 1938-1939, Nxb. Lao động, 
Hà Nội, 2000, t. 3, tr. 413-416. 
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VẤN ĐỀ PHÒNG THỦ ĐÔNG DƯƠNG” 


CHUNG QUANH VẤN ĐỀ CHIẾN TRANH 
VỚI PHÒNG THỦ ĐÔNG DƯƠNG 


Lời tựa 

Vến đề phòng thủ nay đã trở nên uấn đê mè hết thảy mỗi 
người đêu bàn tới, chẳng những nhân dân Đông Dương, mà 
hết thủy nhân dân các nước đêu bàn tới. Và chính giữa lúc 
này, môi người đêu cần phải định rõ thái độ của mình đối uới 
uấn đê phòng thủ, bhông nhận rõ chỗ đó, một là đưa thân 
làm môi cho súng đạn, đổ của ra ủng hộ tài sản cho đế quốc; 
hai là uô tình sẽ giúp cho phát xít xâm lược thắng trận. 

Muốn tránh những sự lầm lôi uê uấn đề phòng thủ, không 
phải chỉ xem có tổ quốc hay không có tổ quốc, mà chúng ta 
cân phải biết tính chất các cuộc chiến tranh, uà xứ Đông 
Dương hiện đương đứng uào địa uị nào?, để định rõ thái độ, 
đó là chỗ cần thiết hơn hết. Vô luận hoàn cảnh nào, điều kiện 


* Tác phẩm này, đồng chí Lê Hồng Phong (bút danh: Trí Bình) 
viết xong ngày 20 tháng Sáu 1939, được in thành sách khổ 13 x 19 em, 
dày 32 trang, số lượng in 5.000 cuốn, tại Nhò in Xưa uà Nay, số 62, 
đường Bôna, Sài Gòn. Cuốn sách nộp lưu chiếu hổi 11 giờ ngày 28 
tháng Tám 1939, thì ngày 30 tháng Tám 1939 bị thực dân Pháp ra 
lệnh tịch thu, cấm lưu hành. Hiện nay, cuốn sách được lưu giữ dưới 
dạng micrô phim tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (BT). 
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nào, hề thấy tính chất cuộc chiến tranh uà tình hình quốc tế 
thay đổi, thì mình phải căn cứ theo đó mà thay đổi thái độ. 

Bởi uậy chỉ hô hào cách mạng nội chiến trong lúc chưa 
hợp thời chưa phải là người cách mạng uù hễ chống chiến 
tranh, chỉ hô hào ủng hộ quốc phòng uô điều biện! cũng chưa 
phải là bẻ chống chiến tranh đế quốc. 

Hiện thời ở xú ta, thái độ đối uới chiến tranh có nhiều chủ 
trương khác nhau, song tóm tắt lại có 2 chủ trương: 

1) Một bên chính phủ chủ trương phòng thủ, Đảng Cộng 
sản Đông Dương tán thành uà quần chúng ủng hộ, song 
người cộng sản ủng hộ có điều biện tỉnh thần dân chủ. Nghĩa 
là một mặt ủng hộ, một mặt tranh đấu đòi các quyền tự do 
dân chủ, uà cải thiện sinh hoạt cho dân chúng. 

2) Còn một bên thì chủ trương chống phòng thủ do bọn 
tờr6t†kít chủ trương, được phút thân Nhựt tán thành, uà một ít 
phần tử trí thức ủng hộ, song đó không phỏi đám trí thức ấy 
đã hoá ra tờrốtkít, mà chỉ uì họ lầm rằng chủ trương nội 
chiến là cách mạng! 

Tuy uậy mặc lòng, hiện nay còn có người uẫn chưa nhận 
rõ chủ trương nào là hoàn toàn đúng. Vì lẽ đó, nên cần phải 
uiết ra quyển sách nhỏ này để giải thích cho hết thảy anh chị 
em đồng bào nên có một thái độ rõ rệt đối uớổi uấn đề phòng 
thủ Đông Dương, uà nói chung là để đối phó uới các cuộc 
chiến tranh sếp tới trong phạm u¡ thế giới. 


I- CHIẾN TRANH LÀ GÌ? 
Chiến tranh là kết quả cuộc xung đột quyển lợi giữa 
người với người; giai cấp với giai cấp; dân tộc với dân tộc; chế 
độ xã hội với chế độ tư bản. 
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Một thế giới còn người bóc lột người, gia1 cấp này bóc lột 
giai cấp kia, dân tộc này áp bức dân tộc khác, chế độ xã hội 
này chống chế độ xã hội khác, thì không thể tránh khỏi các 
thứ chiến tranh. 

Bởi uậy chiến tranh là con đẻ của chế độ của riêng. Lênin 
nói: “Chiến tranh là sự không thể tránh khỏi cùng đi chung 
uới chế độ tư bản”. 

Chỉ có thực hiện chế độ xã hội chủ nghĩa mới tiêu diệt cội 
rê chiến tranh. 

Mục đích các nước tư bản đế quốc là cướp đất đai các 
nước khác, tranh giành thuộc địa, chia xé thị trường. Nhất 
là trong thời đại đế quốc, thị trường, thuộc địa đã bị chiếm 
hết, những nước phát triển sau, muốn có thuộc địa, có thị 
trường để lấy nguyên liệu và tiêu thụ hàng hoá, bóc lột 
nhân công rẻ, tất nhiên họ phải gây chiến tranh để chia lại 
thế giới. 

Thời đại đế quốc là thời đại vô sản cách mạng và chiến 
tranh, nó có nhiều thứ chiến tranh như sau này: 

1. Chiến tranh đế quốc - là chiến tranh cướp giựt. 

2. Chiến tranh tự vệ - là chiến tranh chống xâm lược để 
giữ quyền độc lập cho dân tộc, cho xứ sở. 

3. Chiến tranh giải phóng - là chiến tranh của những dân 
tộc thuộc địa và bán thuộc địa, đòi giải phóng khỏi ách nô lệ 
của đế quốc. 

4. Chiến tranh phản cách mạng - là chiến tranh của các 
nước tư bản, phát xít tiến đánh xứ Xôviết Liên bang và xứ 
làm cách mạng. 


Nói tóm lại có thể chia chiến tranh ra 2 thứ: 
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"a) Chiến tranh chính đáng (guerre juste) là chiến tranh 
không xâm lấn, chiến tranh giải phóng, có mục đích tự vệ 
nhân dân. chống xâm lược bên ngoài, và chống những âm 
mưu xâm chiếm, hay là chiến tranh giải phóng nhân dân ra 
khởi ách nô lệ của đế quốc, sau hết là chiến tranh để giải 
phóng cho những xứ thuộc địa và bán thuộc địa ra khỏi ách 
đế quốc. 

b) Chiến tranh bhông chính đáng (guerre InJuste), là 
chiến tranh xâm lược, có mục đích đi chỉnh phục nô lệ các 
nước khác, các nhân dân khác. 

Những người cộng sản (bônsơvích) ủng hộ cuộc chiến 
tranh £heo kiểu trước, còn đối với chiến tranh theo kiểu sau 
thì những người bônsơvích cho rằng cần phải dùng một cuộc 
tranh đấu kiên quyết để chống lại, để đi tới cách mạng, và ởi 
tới đánh đổ chính phủ đế quốc". 

(Lịch sử Đảng Bônsơuích bản chữ Tây, trương 158). 

Căn cứ theo cách định nghĩa chiến tranh ở trên, nên chỉ 
những người Bônsơvích ở Nga đã làm xong nhiệm vụ lịch sử 
với cuộc đế quốc chiến tranh năm 1914-1918, đã chuyển cuộc 
đế quốc chiến tranh ra cuộc nội chiến cách mạng đánh đổ đế 
quốc và thành lập một xứ xã hội chủ nghĩa - cột trụ hoà bình, 
lò lửa cách mạng thế giới. 


II- CHUYỂN ĐẾ QUỐC CHIẾN TRANH RA 
NỘI CHIẾN CÁCH MẠNG LÀ GÌ? 


Những người cộng sản cho rằng chiến tranh đế quốc là 


một cuộc đại tàn sát nhân dân, và phá hoại hết giá trị nền 
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văn hoá. Muốn ngăn bót sự phá hoại và tàn sát ấy, thì phải 
làm cho quân đội chính phủ đế quốc bị thất bại. 

Muốn làm cho chính phủ đế quốc bị thất bại người cộng ˆ 
sản chủ trương chống ngân sách chiến tranh, lập các đoàn 
thể bí mật trong quân đội, cổ động binh lính biểu đồng tình 
với nhau ở mặt trận, tổ chức những cuộc hành động cách 
mạng của thợ thuyền và nông dân, chống chiến tranh, và 
chuyển biến những cuộc hành động ấy thành cuộc bạo động 
chống chính phủ đế quốc. 

Tuy vậy, trước mỗi một cuộc chiến tranh, ta phải định 
rõ thái độ của mình, chớ không thể dùng lối chủ trương 
của Léon Trotsky trong hồi chiến tranh 1914-1918, y chủ 
trương "không thắng lợi, không thất bại" (ni viectoire, ni 
đéfaite), nghĩa là Trotsky sợ thắng lợi thì giúp cho đế 
quốc Nga, sợ thất bại thì sẽ giúp cho đế quốc Đức. Vì vậy 
mà Trotsky tán thành luận cương của một lên lĩnh tụ đầu 
cơ E.David: 

"Sự bỏ thăm của chúng ta ngày 4 Aout giải nghĩa: chúng 
ta không tán thành chiến tranh, song chúng ta chống sự thất 
bại" chủ trương ấy là ngăn cản cuộc cách mạng thắng lợi. 

Trái với lối đầu cơ của Léon Trotsky trong hồi chiến 
tranh đế quốc, thì ngày nay Trotsky và đồ đệ của y lại chủ 
trương làm nội chiến chống chiến tranh, họ không phân biệt 
những cuộc chiến tranh ấy là tấn bộ, hay phản động, như thế 
nghĩa là trước kia Trotsky đã mù mờ, nay bọn tờrốtkít lại mù 
mờ theo lối khác mù mờ để gạt gẫm. 

Còn Lênin lãnh tụ của phái Đệ tam quốc tế, chủ 
trương chuyển biến cuộc đế quốc chiến tranh, thành nội 
chiến, chủ trương ấy đã làm cho cách mạng thắng lợi ở 
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Nga, đã giải phóng vô sản và các dân tộc bị áp bức ra khỏi 
ách đế quốc. 


II- TÌNH HÌNH KHÁC NHAU GIỮA CUỘC 
ĐỂ QUỐC CHIẾN TRANH 1914 - 1918 VỚI 
CUỘC ĐẠI CHIẾN SẮP TỚI 


Đối với cuộc chiến tranh 1914-1918 những người cộng 
sản chủ trương "làm cách mạng nội chiến", vì rằng lúc đó 
toàn thế giới, đều bị một hạng đế quốc thống trị, chưa có phát 
xít chủ nghĩa, mà cũng chưa có xứ xã hội cách mạng thành 
công. Lúc đó mà chủ trương ủng hộ quốc phòng, tức là ủng hộ 
đế quốc tư bản, lúc đó hô hào hoà bình, tức là mộng tưởng, 
ủng hộ hoà bình cho tư bản, vì lúc ấy chưa có cột trụ hòa 
bình cho ta ủng hộ. Nhiệm vụ người cộng sản lúc ấy là làm 
cho quân đội của chính phủ đế quốc bị thất bại để giúp cho 
các cuộc cách mạng của dân chúng được dễ dàng thắng lợi. 
Trái lại lúc ấy các đảng xã hội dân chủ ở Đức, Pháp, Anh, v.v. 
lại hô hào thợ thuyền ra ủng hộ tổ quốc, đó là đưa thợ thuyền 
nông dân ra giết lẫn nhau, để ủng hộ tổ quốc cho tư bản, đó 
là phản bội công nông, phản bội cách mạng. 

Tình hình ngày nay thay đổi, chúng ta thấy thế giới đã 
chia ra 2 hệ thống khác nhau: 

Hệ thống xã hội chủ nghĩa cột trụ hoà bình; hệ thống tư 
bản chủ nghĩa cội rễ chiến tranh, hiện thời chẳng những có 
những nước đế quốc còn giữ chánh thể dân chủ, mà lại còn có 
những đế quốc phát xít, là bọn đế quốc nhất, vị chủng nhất 


(chauvinisme) hiếu chiến nhất, dã man nhất, ấy là thứ tư 
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bản chuyên chính công khai theo lối khủng bố dã man hồi đời 
trung cổ, chúng đốt sách vỏ về triết học xã hội, bắn giết giam 
cầm "thiến hoạn" những người cách mạng. 

Hiện thời các nước đế quốc dân chủ như Anh, Pháp, 
Mỹ, v.v. vì quyền lợi riêng (như trên thế giới gần 2 phần 3 
(2/3) ở dưới quyền thống trị của họ). Nếu xảy ra chiến tranh 
chưa chắc hoàn toàn giữ được hệ thống cũ của họ, nên họ tạm 
thời chưa muốn chiến tranh, vì lực lượng dân chủ chống phát 
xít, chống chiến tranh mạnh mẽ, nên bọn tư bản tài chính ở 
các nước ấy, chưa có thể thực hành chuyên chính công khai 
theo lối phát xít, còn có các nước nhỏ vì nền độc lập của dân 
tộc nên họ chống chiến tranh xâm lược. 

Vì những tình hình mâu thuẫn đó, nên chi đối với cuộc 
chiến tranh đã qua và sắp tới, quần chúng phải có những 
thái độ khác nhau, sự biết phân biệt ấy, tức là chỗ khác 
nhau giữa đẳng cách mạng với kẻ phản cách mạng, khác 
nhau giữa Đệ tam quốc tế, với bọn tờrốtkít về vấn đề đối với 
chiến tranh. Bọn tòrốtkít chống hết thảy chiến tranh, còn 
Đệ tam quốc tế chỉ chống chiến tranh phản động chiến 
tranh xâm lấn mà ủng hộ chiến tranh giải pháng và chiến 


tranh tấn bộ. 


IV- CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐỆ TAM QUỐC TẾ 
ĐỐI VỚI CUỘC CHIẾN TRANH SẮP TỚI 
VÀ VẤN ĐỀ PHÒNG THỦ 


Theo nguyên tắc chung của Mác, Ăngghen, Lênin, Xtalin 
đối với chiến tranh, những người theo Đệ tam quốc tế ủng hộ 
hoà bình, chống chiến tranh đế quốc, "Song gặp lúc mà cuộc 
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thế giới chiến tranh mới cứ nổ ra, mặc dầu gia1 cấp vô sản đã 
dùng hết sức để ngăn cản nó, mà không được, thì những 
người cộng sản sẽ hết sức kéo những người chống chiến tranh 
để tổ chức vào cuộc tranh đấu đòi hoà bình, vào cuộc tranh 
đấu để chuyển biến cuộc đế quốc chiến tranh thành nội chiến 
chống tư bản và đánh đổ tư bản chủ nghĩa" (Nghị quyết Đại 
hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản). 

Xét rõ hoàn cảnh cụ thể hiện tại và tình hình quốc tế 
thay đối, Đệ tam quốc tế định rõ chủ trương chống những 
cuộc chiến tranh phản động, xâm lược, ủng hộ những cuộc 
chiến tranh tấn bộ, tự uệ, uà chiến tranh giải phóng: 

1. Đối với những xứ phát xít Đức, Ý, Nhật, những người 
cộng sản chủ trương phản đối quốc phòng, làm cho quân đội 
phát xít thất bại 

Đối với các thuộc địa của các đế quốc phát xít những 
người cộng sản chủ trương làm cách mạng dân tộc giải 
phóng, đuổi hải, lục, không quân của phát xít ra khỏi xứ, đòi 
hoàn toàn độc lập. 

Đông thời những người cộng sản tranh đấu có hệ thống 
chống những hình thức dân tộc áp bức trong các nước tư bản, 
binh vực những quyền tự quyết cho tới hoàn toàn thoát ly 
của dân tộc bị áp bức. Tuy nhiên đứng trước hoàn cảnh lịch 
sử cụ thể hiện tại những người cộng sản gỡ mặt nạ bọn phát 
xít, chúng lợi dụng lòng bất bình của nhân dân thuộc địa đối 
với các xứ chính thể dân chủ tư sản để xúi họ đòi hoàn toàn 
thoát ly, để chúng đưa họ vào làm nô lệ tôi mọi hơn cho các 
xứ phát xít. 

2, Đối với các xứ tư sản dân chủ người cộng sản chủ 
trương ủng hộ quốc phòng, chống xâm lược phát xít, tổn phí 
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quốc phòng do bọn đại tư bản chịu. Đối với các xứ thuộc địa 
của xứ tư sản dân chủ, những người cộng sản chủ trương 
tranh đấu đòi kinh tế tự trị, đòi các quyền tự do dân chủ, đòi 
cải thiện sinh hoạt cho dân chúng, mật thiết liên lạc với bình 
dân ở chính quốc, để kịch liệt chống chế độ thuộc địa dã man, 
dự bị điều kiện đi tới hoàn toàn giải phóng và bình đẳng liên 
hiệp với dân tộc ở chính quốc và trên thế giới. 

Như thế nghĩa là không phải là đầu hàng đế quốc, mà 
chính là liên hợp với vô sản và bình dân ở chính quốc, để 
chống đế quốc rất dã man tàn nhẫn. Như thế nghĩa là đưa 
quyền lợi dân tộc giải phóng đặt chung với quyền lợi của 
gla1 cấp vô sản quốc tế, đặng đánh tan chủ nghĩa phát xít 
là kẻ thù số một của những kẻ lao động và của hết thảy 
dân tộc. 

Trong giờ phút này quyền tự do thoát ly không bắt buộc 
phải thoát ly binh dân Pháp mà cần phải liên hợp với bình 
dân Pháp để chống sức phản động thuộc địa và ngăn cẩn 
phát xít, tiêu diệt phát xít. 

Nói tóm lại, những người cộng sản chỉ ủng hộ phòng thủ 
lúc mà cuộc chiến tranh của các nước dân chủ tư sản có tính 
chất tự vệ, giữ hòa bình và các quyền tự do; chống phát xít. 

Tóm lại những người cộng sản sẽ hiệu triệu quần chúng 
phản đối chiến tranh làm thất bại cách mạng, lúc mà cuộc 
chiến tranh ấy đã trở nên phản động, liên kết với phát xít, 
đàn áp, tàn sát dân bổn xứ; lúc mà cuộc chiến tranh ấy đã 
biến thành đi xâm lược các nước khác; lúc mà giai cấp tư 
sản thỏa hiệp với phát xít, xoay lại tiến đánh xứ xã hội chủ 
nghĩa - Liên bang Xôviết; lúc mà các xứ phát xít đã thất bại 
và hoàn cảnh cách mạng đã thành thục. 
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Như thế nghĩa là ủng hộ hay phản đối chiến tranh đều có 
một mục đích cuối cùng là vì hoà bình và tự do chân chính 
mà tranh đấu, chớ không phải đầu hàng, mà cũng không 
phải thỏa hiệp với đế quốc, như bọn tờrốtkít đã vu cáo và 
khiêu khích. 

Bọn tờrốtkít phản cách mạng, không muốn phân biệt 
tình hình đế quốc chiến tranh 1914-1918 với tình hình hiện 
tại, chúng lại không muốn phân biệt phát xít với dân chủ, để 
khiêu khích và đánh lừa quần chúng để che đậy hành động 
phản động của chúng. Hơn nữa sự phản động ra mặt là 
chúng lại chủ trương trước hết đánh đổ xứ xã hội chủ nghĩa 
(Nga Xôviết). 

Báo Tranh đấu số 28 hô hào: "Hiệu triệu các phần tử 
cách mạng thế giới lật nhào vừa Xtalin vừa các đế quốc 
"dân chủ" và phát xít". Xem đó đủ thấy cái dã tâm của 
chúng ở đâu? 

Ở đây ta hãy khoan nói những sự thực của bọn 
tòrốtkít ở Nga Xôviết đã liên lạc với bọn mật thám ở Đức, 
Nhật để mưu khuấy loạn ở trong xứ xã hội chủ nghĩa, và 
ở ngoài bọn Trotsky lại thương lượng với chính phủ Đức, 
Nhật, hứa nhường các vùng ở dọc sông Amour cho Nhựt, 
nhường xứ Ukraine cho Đức, v.v. và yêu cầu Đức, Nhật 
dùng võ trang can thiệp để đánh đổ Xtalin lập chính 
quyền khác. 

Nghĩa là chúng nó chưa dám nói đánh đổ xứ xã hội chủ 
nghĩa, lập lại chính quyền tư bản, mà chúng lại dùng tiếng 
khác, nói đánh đổ Xtalin cho dễ bề gạt gãm dân chúng. 

Ỏ đây ta hãy nói ví dụ: muốn làm cách mạng, mà không 
biết phân tích tình hình phức tạp, dùng chính sách cách 
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mạng khôn khéo để đối phó, mà lại nhắm mắt lại cho rằng 
các xứ phát xít cũng như các nước dân chủ. Cho chủ nghĩa 
phát xít, cũng như chủ nghĩa tư sản dân chủ, rồi chủ trương 
đánh đổ hết thảy các đế quốc phát xít với dân chủ trong một 
lúc, thì chẳng những không đánh đổ được ai, mà kết quả chỉ 
giúp cho phát xít thắng lợi, làm cho nhân loại chịu thêm một 
đoạn lịch sử cay đắng, khổ sở hơn. 

Có kẻ bị động lại nói để cho phát xít lên nắm chính 
quyền, quần chúng bị khổ sở, thì họ càng mau nổi lên 
cách mạng. Đó chỉ là lối mộng tưởng và đầu hàng trước sự 
khó khăn. 

Giữa lúc mà một nước phát xít dữ tợn, vũ trang sẵn sàng, 
khiêu khích chiến tranh, nếu ai ở những xứ bị phát xít xâm 
chiếm, mà chủ trương phản đối quốc phòng, làm cách mạng 
nội chiến, ấy là đã làm cho xứ bị xâm lấn không đủ khí cụ và 
tinh thần tự vệ, mà lại còn nổi lên khuấy rối sau lưng, thì tức 
là giúp cho phát xít thắng lợi một cách dễ dàng. 

Chủ nghĩa phát xít là nguy hiểm nhất, tàn bạo nhất, để 
cho nó lan rộng thêm tý nào, tức là đưa tới cho nhân loại 
thêm vô số sự tai hại, nó cũng như bịnh dịch tả vậy, để nó 
lan rộng truyền nhiễm chừng nào, thì tai hại càng ghê tổm 
bấy nhiêu. 

Cần phải chận đường tiến tới của chủ nghĩa phát xít lại 
và tiêu diệt nó đi cũng như tiêu diệt bịnh dịch tả vậy. Còn 
bọn tờrốtkít thì như con "ruồi" truyền bịnh truyền nhiễm 
vậy, phải tìm cách trừ tẩy nó đi. 

Quốc phòng ngày nay cũng giống như đề phòng bịnh dịch 
vậy, trong lúc phòng thủ chúng ta phải tranh đấu đồi các 
quyền tự do dân chủ, hoặc đã có phải đòi mở rộng thêm, để 
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dễ dàng tổ chức và huấn luyện quần chúng tranh đấu, chống 
phản động và tiến tới cách mạng, cũng như lúc phòng ngừa 
bịnh dịch tả, phải tiêm thuốc cho thân thể mạnh mẽ để 
chống chỏi với vi trùng truyền nhiễm. 

Phòng thủ như thế không phải là phòng thủ tổ quốc cho 
tư bản, không phải phòng thủ thuộc địa cho đế quốc mà 
chính là phòng thủ để giữ các quyền tự do đã có và đồng thời 
tranh. đếu đời mô rộng thêm*dêfdự¿biiđiểu¿kkiêRiftiếrh dôif©ông 


cuộc cách mạng và ngăn cần phát xít. 


V- "VÔ SẢN KHÔNG TỔ QUỐC" VÀ DÂN MẤT NƯỚC 
VỚI VẤN ĐỀ PHÒNG THỦ 


Mác nói: "Vô sản không tổ quốc", vì lúc ấy giai cấp vô sản 
còn non, đương bị bọn giai cấp tư bản lợi dụng chữ tổ quốc ra 
nhồi sọ, để che đậy giai cấp tranh đấu, để gạt họ ra hy sinh 
cho tổ quốc cho mấy nhà tư bản hưởng sung sướng và thái 
bình, và lúc ấy giai cấp vô sản còn rẫy đầy óc chủng tộc, nên 
Mác đưa câu ấy ra để huấn luyện họ về tinh thần quốc tế chủ 
nghĩa. Hơn nữa lúc ấy chưa có vô sản nước nào đã đánh đổ tư 
bản nước mình, đoạt được chính quyền vào tay, tranh lấy tổ 
quốc của họ. 

Ngày nay tỉnh thần chủ nghĩa quốc tế đã ăn sâu trong óc 
vô sản, họ không để bọn tư sản lừa gạt, hơn nữa họ đã nhận 
thấy có tổ quốc, nhưng tổ quốc ấy cần phải đuổi bọn tư bản 
đi, thì nó mới thành tổ quốc của vô sản. Tổ quốc ấy không có 
quyền lợi gì xung đột với tổ quốc của vô sản ở các nước khác, 
nó đều là một tổ quốc của nhân loại. Đồng thời trên thế giới 


ngày nay vô sản trên một phần sáu quả địa cầu đã có tổ quốc 
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của họ - là xứ xã hội chủ nghĩa tổ quốc chung của vô sản và 
lao động toàn thế giới. 

Bởi vậy ngày nay, lúc nói tổ quốc mà người cộng sản luôn 
luôn giải thích cho quần chúng hiểu sự phân biệt tổ quốc của 
vô sản với tổ quốc của tư bản, lúc nói bênh vực tổ quốc mà 
giai cấp vô sản đã biết liên lạc với vô sản các nước để đánh đổ 
tư bản trong xứ mình, thì sự bênh vực tổ quốc ấy không trái 
gì với chủ nghĩa quốc tế của Mác. 

Ủng hộ phòng thủ chống xâm lược của phát xít ở ngoài và 
chống cả phát xít, và đồng thời lại tranh đấu đòi giải phóng 
cho các dân tộc bị áp bức thuộc địa, thì đó không phải là ủng 
hộ đế quốc, ủng hộ tổ quốc cho tư bản. 

Đảng Cộng sản Pháp hiện thời tuyên truyền cổ động tinh 
thần dân tộc tự trị, tự quyết cho tới hoàn toàn độc lập, nhưng 
trong tình thế lịch sử cụ thể nhất định này chỉ đòi cho thuộc 
địa được kinh tế tự trị và các quyền tự do dân chủ, mà chưa 
ra khẩu hiệu trực tiếp đòi cho thuộc địa được hoàn toàn độc 
lập, đó không phải người cộng sản muốn bênh vực tổ quốc 
thuộc địa, mà chính người cộng sản muốn liên lạc với bình 
dân chính quốc và nhân dân bị áp bức ở các thuộc địa, để 
chống nạn phát xít, không muốn để cho các thuộc địa biến 
thành cơ sở của phát xít. 

Giữa lúc mà các dân tộc thuộc địa chưa đủ sức phòng 
thủ, nếu đòi hoàn toàn độc lập, thì tức là gián tiếp giúp cho 
phát xít xâm lấn, nói như thế không phải là người cộng sản 
Pháp muốn giữ lấy thuộc địa, và cũng không phải người 
cộng sản Đông Dương muốn luôn luôn ở dưới chế độ bảo hộ 
của đế quốc. Người cộng sản bao giờ cũng chủ trương dân 
tộc hoàn toàn độc lập và chủ trương các dân tộc bình đẳng, 
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liên hợp lại thành một gia đình thân ái theo kinh nghiệm 
các dân tộc hỗ trợ ở Liên bang Xôviết. Nhưng tình thế quốc 
tế thay đổi người cộng sản phải tùy cơ ứng dụng mà thay 
đổi chiến sách cho hợp để đoạt đến mục đích đó thôi. 

Thuộc địa tức là mất nước. 

Phải, nhân dân thuộc địa cũng như vô sản ở chính quốc 
tổ quốc của họ đương bị tư bản đế quốc bá chiến, chỉ có 
đánh đổ bọn ấy thì mới có tổ quốc. Song đứng trước nạn 
phát xít xâm lược tàn phá hăm dọa, họ phải ủng hộ đám 
đất, mà trên ấy tình trạng cha mẹ, vợ con họ sống thác với 
một ít tài sản của họ (ai cũng biết đại bộ phận tài sản vào 
tay tư sản đế quốc), ủng hộ phòng thủ để ngăn cản phát xít 
và đồng thời kiên quyết tranh đấu chống phản động ở 
trong, đòi các quyền tự do dân chủ và cải thiện sinh hoạt, 
đó là lợi ích cần thiết. 

Không thể nói dân mất nước đã có người "bảo hộ" không 
cần lo phòng thủ. Nói như thế là chịu ở dưới ách nô lệ, hèn 
nhát. Ngày nay không để cho ta sống yên theo kiếp nô lệ, nó 
lôi cuốn ta vào chiến tranh. Bởi vậy trước cuộc chiến tranh ta 
phải có thái độ ủng hộ hay phản đối. 

Đối với tình thế ngày nay ta ủng hộ phòng thủ, để đòi 
củng cố tinh thần phòng thủ bằng cách đòi ban bố các quyền 
tự do dân chủ, đòi cải thiện sinh hoạt, đòi dân tộc bình đẳng, 
đòi kiến thiết các thứ phòng thủ đủ sức phòng thủ, đòi vũ 
trang dân chúng để phòng thủ đòi nhà băng và đại tư bản 
đại địa chủ xuất tiền phòng thủ. Ai không đếm xỉa tới vấn đề 
phòng thủ để bênh vực mình, tức là đưa thân cho người ta 


đày đọa, làm bia đỡ đạn, chết một cách oan uổng. 
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VI- CHỦ NGHĨA ÁI QUỐC 
VỚI VẤN ĐỀ PHÒNG THỦ 


Người cộng sản có thể có tỉnh thần ái quốc không? Có 
thể, và nó không hại gì tới tinh thần quốc tế, song phải 
nhận rõ điều kiện xứ mình là xứ gì? nếu mình ở vào xứ 
phát xít, mà mình ủng hộ quốc phòng, thì tinh thần "ái 
quốc" ấy là tỉnh thần của Hítle - ái quốc phản động. Còn 
những người cộng sản ở những xứ bị hăm dọa phát xít mà 
họ hô hào binh vực tổ quốc chống chiến tranh xâm-lấn và 
đòi đuổi phát xít ra khỏi xứ sở họ, thì đó là chủ nghĩa ái 
quốc chính đáng. Họ đòi đuổi đế quốc ra khỏi xứ đồng thời 
mật thiết liên lạc với vô sản ở những nước phát xít và vô 
sản trên thế giới, thì chủ nghĩa ái quốc ấy đúng với tinh 
thần quốc tế. Người cộng sản ở Pháp ủng hộ tổ quốc của 
họ, đòi đánh đổ chính quyền của tư bản phản động, đòi 
bênh vực các quyền tự do bình đẳng và độc lập cho nhân 
dân thuộc địa, như thế nào phải phá hoại cách mạng như 
bọn tờrốtkít đã vu cáo: 

"Điều ước giữa Xôviết và các nước dân chủ sẽ làm cho các 
chi bộ của Đệ tam quốc tế bỏ giai cấp đấu tranh, ủng hộ chủ 
nghĩa xã hội ái quốc và phá hoại các phong trào cách mạng 
VÔ sản". 

Bọn tòrốtkít thờ phụng chủ nghỉa quốc tế "cao thượng" 
trên cung trăng họ phản đối hết thảy các cuộc dân tộc giải 
phóng và hết thảy chủ nghĩa ái quốc, họ chỉ chủ trương "cách 
mạng vô sản" nên họ phản đối quốc phòng, đồng thời họ cho 
rằng xã hội chủ nghĩa không thể kiến thiết trong một xứ. Bởi 
vậy họ phản đối dân tộc giải phóng đợi cách mạng thế giới 
đến giải phóng cho Đông Dương. 
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Đó là lý thuyết chờ đợi mà kỳ thực là giúp cho tư bản 
sống thêm. Chống quốc phòng giúp cho phát xít thắng trận. 

Chúng tôi người cộng sản tìm hết cách làm cho chủ nghĩa 
tư bản mau chết, làm cho chủ nghỉa quốc tế mau thực hiện, 
chúng tôi nâng cao tỉnh thần ái quốc chống xâm lược phát 
xít, chống phản động, đòi các dân tộc tự do, bình đẳng thân 
mật hợp tác, đó là tỉnh thần chủ nghĩa quốc tế, chính do đó 
mà những người cộng sản không để cho bọn phát xít, bọn tư 
bản lợi dụng mấy tiếng ái quốc để đưa quảng đại quần chúng 
ra hy sinh nơi chiến trường giết lẫn nhau để giữ tủ tiền, cho 
tư bản đế quốc. 

Chỉ có kẻ học chủ nghĩa Mác - Lênin như tụng kinh 
thánh, thì họ mới sợ dùng đến tiếng "ái quốc". 

Và chỉ có bọn tờrốtkít đọc thuộc lòng mấy câu sâu: "vô 
sản không tổ quốc", "ái quốc là chống với chủ nghĩa quốc tế", 
để lừa gạt một số ít anh em thanh niên sốt sắng nóng nảy 
chưa hiểu rõ tinh tuý chủ nghĩa Mác - Lênin, chưa hiểu rõ ý 
nghĩa phòng thủ của những người cộng sản. Hơn nữa chúng 
ta suông mấy tiếng "vô sản không tổ quốc" để cho bọn phát 
xít, bọn tư bản phản động còn có cơ hội để lợi dụng tỉnh thần 


ái quốc để đưa quần chúng tới chỗ tự sát. 
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"Phát xít là chiến tranh, phát xít là địch nhân chung của 
nhân loại, nó hăm dọa giai cấp thợ thuyền và các quyền lợi 
của họ đã đòi được, nó hăm dọa những kẻ lao động và các 
quyền tự do đơn sơ của họ, nó hăm dọa nền hoà bình của 


nhân loại. 
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Quốc tế Cộng sản từ năm 1935 đã tuyên bố chính sách 
lập mặt trận bình dân theo trên nền tảng mặt trận thống 
nhất của giai cấp thợ thuyền để tranh đấu chống sự tiến công 
của tư bản, chống phát xít, chống chiến tranh. 

Tuy vậy lúc bấy giờ, vấn đề phòng thủ chưa trở nên vấn 
đề cụ thể nên tại đại hội chưa đưa vấn đề phòng thủ ra bàn, 
song kế đó chiến tranh càng ngày càng căng thẳng, vấn đề 
phòng thủ trở nên vấn đề nhựt thứ, và người cộng sản phải 
nhận rõ thái độ. 

Ở Đông Dương trước lúc, quân Nhựt mới bắt đầu xâm 
chiếm ở phía Bắc nước Tàu, lúc đó mà đưa vấn đề phòng thủ 
ra thảo luận, thì nó có hơi trừu tượng, nhưng tới lúc quân 
Nhựt đã tràn tới Hoa Trung, Hoa Nam, nhất là lúc quân 
Nhựt đã chiếm cứ Hải Nam và đảo 8pratly, chĩa họng súng 
vào xứ Đông Dương, ném bom xuống giáp biên giới Bắc Kỳ, 
hăm dọa phá hủy đường xe lửa Hà Nội - Vân Nam và chúng 
đã xúi giục Xiêm tuyên bố rằng các tỉnh miền Tây xứ Đông 
Dương là lãnh thổ của Xiêm ngày trước, chừng đó vấn đề 
phòng thủ chẳng những người cộng sản thảo luận hô hào, 
chẳng những các lớp dân chúng bàn tán lo ngại mà nhà 
đương cuộc cũng phải lo sắp đặt. Tuy vậy mà Tạ Thu Thâu 
lúc mới được thả ra lại viết bài ở báo Đông Dương ra ngày 4 
Mars 1939 rằng: "Không có nạn xâm chiếm của Nhựt". Phan 
Văn Hùm viết ở báo Tranh đấu: "Nạn chiến tranh chưa thấy 
đâu". Sao họ lại che đậy nạn xâm lược phát xít Nhựt một 
cách khờ khao như vậy? 

Một phương pháp phòng thủ của nhà đương cuộc là 
tăng 2 vạn lính, mộ 44 triệu đồng bạc quốc trái; một mặt 
nữa họ nhượng bộ cho Nhựt, tuyên bố đóng cửa biên giới 
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Bắc Kỳ, tưởng thế là yên chuyện và tưởng thế là đủ phòng 
thủ, chẳng những không ban bố các quyền tự do dân chủ 
không cải thiện sinh hoạt cho dân chúng, mà còn bắt bớ 
giam cầm giải tán và bỏ tù các hội ái hữu, tương tế của 
quần chúng, đóng cửa các nhà báo cấp tiến, giam cầm các 
người viết báo cấp tiến. Bởi vậy trong đám quần chúng nảy 
ra những chủ trương: 

1) Có tự do dân chủ thì mới ủng hộ quốc phòng, không 
có tự do dân chủ thì phản đối quốc phòng, bằng cách mạng 
nội chiến. 

2) Có kẻ chủ trương nhân cơ hội làm dân tộc giải phóng; 

3) Có kẻ cho rằng Nhựt là phát xít, Pháp là dân chủ, 
thuộc địa Pháp hơn thuộc địa Nhựt nên chi họ cứ ủng hộ 
phòng thủ, không cần đòi tự do dân chủ. 

4) Phái tòrốtkít và phái bảo hoàng chủ trương thay thầy 
đổi chủ, bọn tòrốtkít cho rằng trong thời đại đế quốc không 
thể đòi được các quyền tự do dân chủ, họ hô hào chống phòng 
thủ làm thất bại chủ nghĩa (défaitisme). 

Những người cộng sản cho rằng bọn tòrốtkít và bọn bảo 
hoàng chủ trương: 

1) Thất bại chủ nghĩa, tán thành thuyết thay thầy đổi 
chủ, hiển nhiên là thuyết phản động làm tay trong cho Nhựt. 
Kết quả thuyết ấy là đưa nhân dân Đông Dương làm tôi mọi 
cho bọn phát xít Nhựt giày xéo thêm, và cho bọn quan liêu 
mới lên làm tượng gỗ; 

2) Chủ trương nhân cơ hội làm cách mạng dân tộc giải 
phóng, vô ý giúp cho Nhựt phát xít thắng lợi; 

3) Chủ trương có tự do mới ủng hộ, không tự do thì phản 
đối ấy là "tả khuynh" vô tình rơi vào hố tòrốtkít; 
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4) Còn chủ trương vô điều kiện ủng hộ phòng thủ, đó là 
hữu khuynh; choáng mắt trước nạn phát xít, mà thành ra hô 
hào nhân dân ra ủng hộ đế quốc. 

Đảng Cộng sản Đông Dương nhận thấy: 

1. Phát xít chủ nghĩa là nạn nguy hiểm nhất, để phát xít 
thắng lợi tý nào thì tức là gây tai hại vô cùng thảm khốc cho 
nhân loại. Cần ngăn cần phát xít, cần đập tan phát xít. Muốn 
làm xong nhiệm vụ đó phải ủng hộ phòng thủ. 

2. Chủ trương ủng hộ phòng thủ là vì nhận thấy nước 
Pháp còn theo lá cờ cộng hoà dân chủ chưa sang phe phản 
động phát xít, chưa phải là phát xít. 

3. Mặc dầu xứ Đông Dương chưa có các quyền tự do dân 
chủ, song trong những hoàn cảnh mới, những điều kiện mới, 
có thể tranh đấu đòi ban bố các quyền ấy, và nhất là trong 
lúc có chiến tranh lại càng cần kiên quyết tranh đấu đòi các 
quyền tự do dân chủ và cải thiện sinh hoạt và lúc cần đòi vũ 
trang dân chúng để ủng hộ phòng thủ cho có hiệu quả để cản 
đường phát xít. 4 

4. Các quyền tự do dân chủ, các điều cải cách tiến bộ 
không phải hô hào suông mà người ta ban bố ngay, không 
phải xin xỏ mà được, không phải thấy cần thiết mà người ta 
tự ban bố, mặc dầu chiến tranh đã bộc phát ra! 

Cần phải kiên quyết và thống nhất tranh đấu, chống thế 
lực phản động thuộc địa. 

Lúc nào mà tình hình căng thẳng tranh đấu ráo riết 
thì chừng đó sẽ được các điều nguyện vọng. Có người nói 
tranh đấu mà chính phủ cứ khủng bố, không cho các quyền 
tự do thì sao? Phải kiên quyết tranh đấu kiên quyết nữa 
và kiên quyết mãi thì nó mới có hiệu quả, kinh nghiệm ở 
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Tàu cho ta thấy rằng kháng chiến càng căng thẳng, cần mở 
rộng chừng nào, cuộc tranh đấu của các lớp quần chúng 
rộng rãi mạnh mẽ chừng nào, thì các quyền tự do càng 
được nới rộng bấy nhiêu. 

5. Người cộng sản vô luận ở chính quốc hay ở thuộc địa 
vô luận ở hoàn cảnh nào, luôn luôn phải đóng vai tấn bộ 
trong giai đoạn này, nghĩa là trong giai đoạn lịch sử hiện tại 
ở các xứ đã có quyền tự do dân chủ thì họ tranh đấu để giữ 
lấy và đòi mở rộng thêm; ở những xứ chưa có quyền ấy thì 
cần phải tranh đấu đòi thực hiện. Chớ không phải hăm dọa, 
nhân đó đem hết lực lượng quần chúng chống phát xít 
chống chiến tranh, đòi tự do hoà bình và cơm áo, mà chính 
sự cần thiết phải như thế, và cần phải hiệu triệu quần 
chúng làm như thế. 

Tranh đấu được thắng lợi này, lại tiếng lên đòi thắng lợi 
khác, chớ không bao giờ mãn túc một sự thắng lợi nào, vì vậy 
nên người cộng sản không bao giờ thành kẻ cải lương. 

Chủ trương hô hào phòng thủ như thế không phải là ủng 
hộ cho đế quốc, mà là ngăn cản phát xít, tranh đấu đồi tự do, 
chống phản động thuộc địa, bênh vực thế giới hoà bình, dọn 


đường cho cách mạng phát triển. 
VIII- HAI VAN LÍNH PHÒNG THỦ ĐÔNG DƯƠNG 


Những người cộng sản tranh đấu chống những thủ đoạn 
của chính phủ mượn tiếng phòng thủ tăng gia đàn áp rút hết 
quyền lợi của thợ thuyền trong xưởng máy, nhà binh. Đồng 
thời chống những phương pháp chống quốc phòng của phái 
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vô chính phủ như trốn lính tẩy chay cuộc động binh, phá 
phách các xưởng máy, nhà binh, v.v.. 

Đại hội thứ VỊI của Quốc tế Cộng sản cho rằng, những 
phương pháp tranh đấu như thế chỉ có thể làm hại cho vô 
sản. Trong lúc thế giới chiến tranh năm 1914-1918, những 
người bônsơvích Nga kiên quyết chống chiến tranh và đã làm 
cho chính phủ Nga hoàng thất bại, song vẫn từ chối những 
phương pháp như thế, vì phương pháp ấy chỉ làm cho tư bản 
dễ mượn cớ đàn áp những người cộng sản và thợ thuyền cách 
mạng, và ngăn cản những người cộng sản thu phục quần 
chúng lao động mà nhất là quần chúng binh lính để làm cuộc 
quần chúng tranh đấu chống chiến tranh đế quốc, và chuyển 
biến thành nội chiến chống tư bản". 

Trong khi phản đối chiến tranh người cộng sản và thợ 
thuyền không chủ trương trốn lính. Trong lúc ủng hộ phòng 
thủ, những người cộng sản chẳng những tán thành đi lính, 
mà còn yêu cầu quân sự huấn luyện quần chúng và yêu cầu 
vũ trang cho quần chúng nữa là khác. 

Vì rằng vô luận chống chiến tranh hay ủng hộ phòng thủ 
các lớp quần chúng cần phải biết dùng vũ khí, không biết 
dùng vũ khí mà hô hào làm cách mạng và phòng thủ xứ sở đó 
là nói láo, cách mạng suông. 

Hiện thời toàn xứ tinh có trên ð vạn lính thường trực, 
chúng ta chắc rằng nếu có chiến tranh, thì số lính ấy chưa 
đủ, cần phải động binh nữa cho tới vũ trang dân chúng mới 
đủ; vì phòng thủ xứ sở chống xâm lược phát xít, chúng tôi 
chủ trương đi lính, song đồng thời yêu cầu cải thiện sinh hoạt 
cho anh em binh lính, sửa đổi cách đối đãi đúng theo tỉnh 
thần dân chủ, cho binh lính được tự do xem sách báo, bỏ 
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những lối trừng phạt dã man, trợ cấp gia đình binh lính đủ 
sống, đừng dưa họ ra nước ngoài, binh Đông Dương phòng 
thủ Đông Dương, ban bố cho xứ sở một chế độ dân chủ rộng 
rãi, như thế mới yên lòng ra hy sinh phòng thủ, phòng thủ 
cho đồng bào cho xứ sở, chớ không phải tán thành đi lính đàn 
áp đồng bào, phòng thủ tủ sắt cho đế quốc. 


IX- QUỐC TRÁI VÀ THUẾ MỚI 
VỚI PHÒNG THỦ 


44 triệu bạc quốc trái để phòng thủ, tuy nói nhà giàu 
phải chịu, song đó chỉ là cho vay, rồi sẽ do dân chúng trả cả 
lời đến vốn. Đảng Cộng sản Đông Dương đã lên tiếng phản 
đối và yêu cầu nhà giàu chịu sở phí quốc phòng bằng cách 
đánh thuế nặng vào huê lợi của các nhà băng các đại công ty 
tư bản, các công ty nặc danh, bọn đại địa chủ. 

Có người nói, nếu chính phủ đánh thuế nặng vào đại tư 
bản thì họ lại tăng giá hàng, bớt tiền công thợ, rút cục cũng 
bắt dân nghèo chịu. Nếu nói như vậy giai cấp thợ thuyền 
đừng làm giai cấp tranh đấu nữa sao? 

Đảng Cộng sản yêu cầu đánh thuế nặng vào các hàng 
hoá xa xỉ, hàng lụa, nhà giàu trưng diện, phản đối tăng thuế 
vào các hạng đồ dùng hằng ngày của quần chúng lao động. 
Song trong vụ 10 triệu bạc thuế mới, chính phủ không làm 
theo ý muốn của quần chúng, chính phủ không đánh thuế 
vào nhà băng một xu nào, đây chưa nói đánh nặng. Đối với 
đại công ty tư bản, mỏ than, kim khí, xi măng chỉ đánh 
750.000$ biết bao nhiêu đại đồn điền cao su, chiếm bao la đất 


cát xứ này, tính ra họ chiếm hơn 20% toàn diện tích đất đai 
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cày cấy toàn xứ, vậy mà chỉ đóng 1.800.000$, còn các món 
hộp quẹt. thuốc hút, đường, là những thứ mà đám dân nghèo 
thường dùng thì tăng thuế tới 2.180.000$. Đây chưa kể bao 
nhiêu thứ thuế khác, nó sẽ đổ vào đám dân nghèo gánh vác! 

Thấy vậy bọn tờrốtkít quen nghề vu cáo đã nhảy lên hô 
to rằng: "Vì Đệ tam tán thành phòng thủ, nên mới có sự 
tăng thuế ấy". Ở báo Tia sóng chúng lại thả nghề vu cáo đê 
hèn rằng vì Đệ tam tán thành phòng thủ nên mới tăng 
thuế hộp quẹt. 

Chúng khéo nhơn chuyện để vu cáo, song có a1 dại gì mà 
nghe những câu vu cáo vô lý ấy. Vì ai cũng biết rằng sự hăm 
dọa của phát xít Nhựt, mặc dầu phái Đệ tam tán thành, hay 
không, chính phủ cũng cứ phòng thủ, cứ tăng thuế. Năm 
1914-1918 ở Đông Dương có phái Đệ tam đâu, mà chính phủ 
cũng cứ bắt "rồng Nam phun bạc đánh đổ Đức tặc". Nghĩa là 
tăng các thứ thuế và bắt các lóp nhân dân chia nhau đóng 
quốc trái. 

Ngày nay, muốn giảm bớt gánh nặng, cần phải đoàn kết 
chặt chẽ, tranh đấu mạnh mẽ cả trong nghị trường và ngoài 
nghị trường mới có hiệu quả. 

Chính phủ tư sản là kẻ phụng sự quyền lợi cho nhà băng 
và đại tư bản, nên họ luôn luôn ủng hộ bọn đại tư bản và bắt 
dân nghèo chịu thuế quốc phòng. Lần này tuy chính phủ 
tuyên bố rằng: "Làm cho dân nghèo gánh ít", song đó chỉ là 
câu nói mà thôi, song lúc thực hành họ vẫn chất thuế lên đầu 
dân nghèo. Sở dĩ chính phủ làm như vậy là vì sức phản đối 
của quân chúng còn kém. Hơn nữa mấy ông đại biểu An Nam 
ở Đại hội đồng kinh tế phần nhiều là những người phụng sự 
quyền lợi cho bọn đại tư bản, nên cứ cúi đầu chịu rắc rắc, 
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không ai lên tiếng phản dối, nửa lời, chỉ có ông Trần Quang 
An đi dự thính có đăng lên báo rằng chính phủ không bắt 
nhà băng chịu xu nào. 

Tại hội nghị Hội đồng quản hạt ngày 6 tháng Sáu 1939 
vừa rồi tuy rằng có nhiều ông hội đồng tán thành phòng thủ 
và đã lên tiếng phản đối cách đánh thuế của chính phủ, 
nhưng chưa ai dám yêu cầu đánh thuế vào nhà băng, các 
công ty nặc danh và đại địa chủ. 

Các vị cử tri đã bỏ thăm cho hai ông hội đồng tờrốtkít, 
mong họ vào hội đồng để lên tiếng phản đối. Họ phản đối 
những gì? - Ta hãy xem báo Tranh đấu thuật lại rằng: 
"Thâu và Hùm kịch liệt chống lại quốc phòng, và các thuế 
mới". - Các bạn có biết kịch liệt bằng cách nào không? - 
Bằng cách kịch liệt bác đề nghị của ông Trần Quang An về 
chỗ ông nói tán thành phòng thủ. Lúc mà De Lachevrotière 
bác lại rằng, sự từ chức đại biểu Đại hội đồng kinh tế để 
phản đối thuế, tức là phản đối quốc phòng thì Thâu trả lời: 
"Từ chức đại biểu đại hội đồng không có nghĩa phản đối 
quốc phòng mà chỉ có ý nghĩa phản đối các thứ thuế vừa 
mới đặt ra". 

Thế mà gọi là lên tiếng phản đối ư? 

Mà dầu có lên tiếng "phản đối" và "kịch liệt" chống lại 
chăng nữa thì kịch liệt chống lại và lên tiếng phản đối quyền 
lợi cần thiết của đời sống của các lớp nhân dân lên tiếng 
phản đối và kịch liệt chống lại toàn thể dân chúng xứ này 
ham muốn chống phát xít, chống chiến tranh, chống phản 
động thuộc địa, đòi tự do cơm áo và hoà bình, v.v. bọn lên 
tiếng "phản đối" và "kịch liệt chống lại" như thế là hết sức 
phản động ủng hộ phát xít và đưa quần chúng vào chỗ chết, 
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chớ không hề đả động đến Nhà băng Đông Dương, các công ty 
nặc danh, và bọn đại đồn điền, v.v. 

Bọn hội đồng tòrốtkít chỉ phản đối thuế với một giọng 
suông, tìm phương vu khống và chia rẽ thì sau này bao nhiêu 
thuế má khác còn làm cho nhân dân nghèo bị khổ sở và thiệt 
hại hơn nữa. Các lớp nhân dân hãy đoàn kết chặt chẽ trong 
mặt trận dân chúng kiên quyết tranh đấu bắt nhà băng và 
đại tư bản, đại địa chủ chịu tốn phí phòng thủ, đồng thời 
vạch mặt nạ của bọn tờrốtkít phản động, phản đối suông, bọn 
giả phản đối để phò tá tụi tư bản phản động ở trong xứ và 
bọn phát xít ở ngoài. 

Ai cũng biết rằng: dầu mấy ông tờrốtkít phản đối phòng 
thủ và vu cáo chia rẽ đến đâu đi nữa, chính phủ cũng cứ 
phòng thủ và đa số nhân dân đều nhận thấy rằng tuy mình 
không có tổ quốc, để phòng thủ một cách cho đúng nghĩa, 
bênh vực độc lập và tự do cho xứ sở, song trông thấy những 
sự tàn sát dã man của tụi quân phiệt phát xít Nhật ở Tàu, 
bao nhiêu thành thị, làng xóm, lâu đài nhà cửa đều bị phá ra 
tro bụi, bao nhiêu sanh mạng của lương dân đều bị tan 
xương nát thịt tổ quốc trầm luân, giang sơn nhuộm máu, đó 
là tai hại chung cho dân tộc chỉ có Phan Văn Hùm (tờrốtkít) 
với cái đầu óc "quốc tế" trống lỏng, mới hô to lên rằng: "Chịu 
phòng thủ cho ai ai, chớ dân bần khổ có gì đâu mà phòng 
thủ" (Tranh đấu số 26). 

Chúng tôi vẫn biết hiện nay, của cải giang san đều nằm 
trong tay bọn đại tư bản tài chính, chúng ta không nên hy 
sinh cả tài sản và tính mạng của mình để giữ sự an ninh và 
của cải cho bọn sâu mọt ấy, phải bắt bọn ấy phải chịu tổn phí 
quốc phòng. Song hơn 20 triệu nhân mạng và một số tài sản 
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nhà cửa của dân chúng, há không đáng phòng thủ hay sao? 
Bọn tờrốtkít chú trọng tiền bạc ruộng đất của bọn tư bản mà 
khinh rẻ những mạng người quý báu. Mỗi người nên nhớ 
rằng, có tài sản mà không có người ta, thì tài sản ấy cũng chỉ 
là một vật vô dụng, nhân mạng những kẻ cần lao là lực lượng 
xây dựng xã hội: "Người ta là tư bản (capital) quý nhất" cần 
phải gìn giữ chứ. 

Bởi vậy người cộng sản chủ trương dưa những tiền bạc 
của bọn đại tư bản ra kiến thiết công cuộc phòng thủ, để che 
chở tính mạng cho toàn thể nhân dân. Sau nữa để ngăn ngừa 
tai nạn phát xít lan rộng, tránh khỏi cái kiếp nô lệ càng khổ 
sở nhục nhã hơn! tàn nhẫn hơn! Tránh khỏi sự nô lệ tôi bại 
hơn, đòi được các quyền tự do rộng rãi, đồng thời giữ được 
nhân mạng thì người ta sẽ làm được những sự nghiệp vĩ đại 
cho sự giải phóng nhân loại, bởi sự giác ngộ trong trường 
tranh đấu. 

Những người cộng sản và nhân dân xứ này thấy cần phải 
phòng thủ, và muốn phòng thủ có hiệu quả phải buộc đại tư 
bản, xuất tiền tổn phí, phải đòi được các quyền tự do dân 
chủ, phải cải thiện sinh hoạt cho các lớp nhân dân. Như thế 
nghĩa là đòi phòng thủ tính mạng, đòi tự do và cơm áo. 

Còn Phan Văn Hùm thì chỉ nói: "Giặc đâu chưa thấy", 
"vô sản không có gì phải gìn giữ" và Tạ Thu Thâu nói: "Nhật 
điên cuồng gì mà dòm ngó Đông Dương". Như vậy bọn 
tòrốtkít đợi đến lúc bom nổ ở các thành thị, lửa cháy linh 
đình, lính Nhật tràn vào biên giới, súng nổ vang lừng, chừng 
đó mới gọi là có giặc, mới đắt nhau giơ tay không ra đỡ đạn 
hay sao? chừng ấy kẻ đã chết, bị thịt nát xương phơi, người 
sống sót sẽ quỳ hàng phục! 
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Vì các ông tòrốtkít chủ trương thay thầy đổi chủ, vì các 
ông muốn cho Nhật kéo quân tới Đông Dương như vào nhà 
không chủ, nên mới nói không có vạ xâm lấn của Nhật và 
mới yêu cầu: 

"Số tiền dự định ủng hộ quốc phòng để tổ chức những 
công tác: như làm đường, đào kinh, dẫn thủy nhập điền, cất 
nhà thương, lập trường v.v..". 

Thử hỏi máy bay Nhật liệng bom xuống như mưa, mà 
nhân dân không có hầm ẩn núp, không có các thứ khí cụ để 
chống lại, lúc đó đào kinh, đắp đường, dẫn thủy đắp đường 
cho ai hưởng? Có lẽ đó là phương pháp hoà bình của mấy ông 
tòrốtkít cho rằng mình không kháng cự lại thì người ta 
không bắn giết! Ấy là lý thuyết nô lệ hèn nhát, theo lối trâu 
ngựa thành thục, đó là lý thuyết chủ trương đời đời nô lệ. 
Theo bọn tòrốtkít thì "nô lệ có gì mà phòng thủ"? Nô lệ Pháp 
cũng như nô lệ Nhựt. Bọn tồrốtkít không có tiền đồ gì khác, 
chỉ ngồi đợi cách mạng vô sản thế giới lại giải phóng cho. Đó 
là thuyết phản động, để lừa gạt quần chúng đừng tranh đấu 
để ủng hộ phát xít. 


X- PHÒNG THỦ PHẢÁI THẾ NÀO? 


Nhân dân không phòng thủ thì chính phủ cũng cứ phòng 
thủ, nhân dân không tham gia phòng thủ, người ta cũng cứ 
bắt đi phòng thủ. Chừng ấy hết thảy công cuộc phòng thủ, 
người ta đều làm theo kế hoạch phòng thủ cho đế quốc, 
chừng ấy đưa thân ra đỡ đạn mà cha mẹ, vợ con, anh em, 
làng xóm đều bị mưa bom, đạn nổ, xương thịt nát tan ta sẽ 
tính sao? 
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Bọn tờrốtkít sẽ trả lời "quay súng lại làm nội chiến", 
nói thì dễ, song hành động không phải trò chơi, làm mà 
không có điều kiện, làm càn, tức là manh động (pusch1ste) 
chết oan, phá hoại, và hơn nữa bạo động không đủ điều 
kiện ấy là giúp cho phát xít Nhựt thắng lợi, giúp cho phát 
xít tăng thêm thế lực. 

Bởi vậy nhân dân phải đòi tham gia phòng thủ để cho 
sự phòng thủ có ích cho đồng bào và xứ sở, đòi sắm: cao xạ 
pháo, khu trục, phi cơ chiến pháo và các khí cụ chống tàu 
bay, đắp các pháo đài, các súng thả ngư lôi, để chống cự hải 
quân của quân nghịch, đào lũy đắp thành, lập pháo đài các 
nơi trọng yếu ở các biên giới để phòng quân nghịch, lập công 
xưởng binh đủ sức chế tạo các thứ thuốc đạn và chế tạo 
quân khí, đào hầm tránh tàu bay, chế mặt nạ phạt cho 
nhân dân tránh hơi độc, huấn luyện quân sự cho dân chúng, 
vũ trang quần chúng, để tự vệ, đòi kiểm tra về chi phí 
phòng thủ. Tất thảy những phương pháp ấy đều là phòng: 
thủ có ích lợi cho dân chúng, và giúp cho xứ sở có đủ năng 
lực tự vệ. Vì xưa nay chính phủ chỉ lo những đồ phòng thủ ở 
trong để đề phòng quần chúng, chứ không lo phòng thủ địch 
nhân ở ngoài xâm lấn. 

Nói thiệt thì xưa, theo chính sách thuộc địa người ta 
không muốn cho xứ Đông Dương có đủ năng lực tự vệ, về 
kinh tế, chính trị, và quân sự, hết thảy công cuộc đều kiến 
thiết cách nào cho hoàn toàn phụ thuộc với mẫu quốc, thậm 
chí không dám dùng nhiều lính bổn xứ, không dám cấp khí 
giới tốt cho quân đội bổn xứ, nhất là sau hồi năm 1930-1931, 
không dám bắt người ở trong châu thành đi lính nữa là khác, 
không dám lập một sở binh công xưởng ở thuộc địa. Nhưng 
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đứng trước tình thế ngày nay buộc các nước đế quốc phải bỏ 
những sự đề phòng ấy, phải lo tới vấn đề phòng thủ, phải kéo 
nhân dân bổn xứ vào quân đội phòng thủ. 

Vậy thì vì lẽ gì mà ta không tham gia phòng thủ để lo cho 
phòng thủ có ích cho nhân dân ít nhiều và có lợi cho tiền đồ 
phòng thủ xứ sở. Các công cuộc kiến thiết để phòng thủ phát 
xít ngoại xâm, không phải để dùng trở lại chống quần chúng, 
theo ý nghĩa tăng binh bị. 

Tuy vậy đó chỉ là những vấn đề đâu xa, ít thiết thực. 

Vấn đề phòng thủ có ý nghĩa thiết thực hiện tại là vấn đề 
phòng thủ chống phát xít dã man bênh vực hoà bình và cần 
phải tranh đấu đòi tự do cơm áo. 


XI- MẶT TRẬN DÂN CHỦ VỚI VẤN ĐỀ 
PHÒNG THỦ 


Trong cuộc tranh đấu đòi các quyền tự do dân chủ, đòi 
cãi cách tấn bộ, chống phản động thuộc địa ở trong, chống 
xâm lược phát xít ở ngoài. Mặt trận dân chủ là mặt trận 
rất rộng rãi, có thể bao gồm, lôi kéo hết thảy những ai, vô 
luận giai cấp nào, dân tộc nào, đảng phái nào, tôn giáo 
nào, thích các quyền tự do, muốn giữ nền hòa bình, hẳn 
rằng trừ bọn tờrốtkít phá hoại, tay trong của phản động và 
đảng bảo hoàng thân Nhựt, đẳng hoả thập tự, v.v. ra ngoài 
mặt trận ấy. 

Trong gial đoạn này mặt trận dân chủ có tính chất rộng 
rãi hơn mặt trận quốc gia dân chủ. M.T.D.C. có thể mở cửa 
cho hết thảy phần tử dân chủ vô luận dân tộc nào và màu da 
nào. Còn mặt trận quốc gia dân chủ có tính chất hẹp hơn, 
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chẳng những làm cho những người Pháp dân chủ hoài nghi, 
mà những phần tử dân chủ tiến bộ khác trong các dân tộc ở 
Đông Dương cũng hoài ngh1 nữa. 

Bởi vậy mặt trận quốc gia dân chủ không thích hợp với 
hoàn cảnh hiện tại ở Đông Dương, là xứ có nhiều dân tộc và 
chính lúc cần liên hợp hết thảy lực lượng dân chủ để đòi các 
quyền tự do dân chủ, đòi cải cách tấn bộ, để tăng thêm tinh 
thần phòng thủ. 

Mỗi một người biết thời thế, hiểu nhân tâm, a1 cũng nhận 
rằng, hiện thờ: chính phủ ban hành chế độ dân chủ rộng rãi 
cho toàn xứ Đông Dương có đủ các quyền tự do dân chủ cho 
nhân dân, đó là khí cụ phòng thủ rất sắc bén, chẳng những 
nhân dân tha thiết yêu cầu, mà chính phủ cũng cần phải ban 
bố. Vì rằng có khí cụ phòng thủ mà không có nhân tâm, thì 
khí cụ ấy cũng khó lợi dụng. Ban bố các quyền tự do và cải 
thiện sinh hoạt cho nhân dân để họ vì quyền lợi thiết thực ấy 
mà hy sinh phòng thủ. Nhẽ ra cho dân chúng một ít quyền tự 
do chính đáng, cũng còn hơn nhường hết thuộc địa cho địch 
nhân, mất hết các quyền lợi trọng yếu. Điều đó không phải 
chính phủ chính quốc không hiểu. 

Song nới cho dân chúng thuộc địa các quyền tự do dân 
chủ, tức là giảm bót một phần oai quyền của chính sách 
thuộc địa. Bởi vậy sự ban bố các quyền tự do dân chủ là cần 
thiết, mà bọn phản động thuộc địa vẫn cứ phản đối và họ 
luôn luôn sẵn lòng bắt tay với phát xít phần động; chống 
chính sách phản động ở thuộc địa. Chỉ có thực hiện M.T.D.C. 
rộng rãi mạnh mẽ, kiên quyết chống chế độ phản động thuộc 
địa, mới có thể đòi được các quyền cần thiết và đời sống dễ 


chịu và do đó khiến cho cuộc phòng thủ có hiệu quả. 
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XII- ỦNG HỘ PHÒNG THỦ VỚI 
ỦNG HỘ CHÍNH PHỦ 


Vì ngăn cản phát xít, ủng hộ hòa bình và đòi tự do cơm 
áo, mà những người cộng sản ủng hộ vấn đề phòng thủ 
nhưng ấy là ủng hộ một vài vấn để có tính chất tiến bộ mà 
thôi, chỉ ủng hộ trong phạm vi ngăn cản phát xít, bênh vực 
hòa bình chớ không phải ủng hộ chính phủ, hay là ủng hộ hết 
thảy chính sách của chính phủ. 

Những người cộng sản hô hào phòng thủ, nhưng luôn 
luôn chống những chính sách áp bức dân tộc, khủng bố 
nhân dân, chống tăng thuế dân nghèo, chống sự áp bức và 
bóc lột lao động, chống chính phủ là kẻ thay mặt cho giai 
cấp bóc lột. 

Bởi vậy không thể nói tán thành vấn đề phòng thủ tức là 
tán thành hết thảy các vấn đề khác của chính phủ. Hơn nữa 
uán thành phòng thủ, chống phát xít xâm lược, chống tư bản 
tài chính phản động ở trong, như thế không phải là phò tá đế 
quốc như bọn tờrốtkít vu cáo. 

Bọn tòrốtkít phản đối hết thảy chiến tranh, chống hết 
thảy phòng thủ, kết quả là giúp cho phát xít. 

Phản đối suông, tức là ủng hộ phát xít và thế lực phản 
động một cách có hiệu quả. 


XII- KẾT LUẬN 


Theo nguyên tắc Mác - Lênin, những người cộng sản phải 
tranh đấu chống ngân sách quân phí, chống chiến tranh đế 
quốc bằng cách nội chiến. 
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Bọn tòrốtkít bám vào nguyên tắc chung ấy, mà chống, 
không phân biệt hoàn cảnh nào, giai đoạn lịch sử nào, họ cứ 
hô hào chống ngân sách quân sự, chống chiến tranh. Như thế 
là mượn học thuyết của Mác - Lênin để phản bội quần chúng 
một cách cho đau đớn. 

Người ta gọi bọn tờrốtkít là "bọn cách mạng đầu môi, mật 
thám trong óc" thiệt là đúng. 

Đảng Cộng sản Đông Dương ủng hộ phòng thủ chống 
xâm lược phát xít, là chống chiến tranh, không có gì mâu 
thuẫn với lý thuyết Mác - Lênin. 

Đảng Cộng sản Đông Dương chống tăng thuế dân nghèo, 
đòi nhà băng và các công ty đại tư bản, đại địa chủ chịu thuế 
quốc phòng. Đó là chống ngân sách quốc phòng. 

Hơn nữa ai cũng hiểu rằng, chống ngân sách quân bị, 
chống chiến tranh, là học thuyết Mác - Lênin. Song gặp chiến 
tranh nào cũng phản đối, ấy là phản bội. Hiện nay ở Tàu bọn 
tòrốtkít, bọn Hán gian, đương chủ trương gây nội chiến. Nội 
chiến ấy tức là làm tay trong cho phát xít Nhựt. 

Ai cũng hiểu rằng: "đòi dân tộc tự quyết cho tới hoàn 
toàn thoát ly" đó là học thuyết của Mác - Lênin. Song hiện 
nay bọn phát xít đương lợi dụng khẩu hiệu ấy để cổ động dân 
Arabe, Syrle, Ấn Độ, v.v. đòi thoát ly. Vậy ai không xét đoán 
hoàn cảnh mà hùa theo khẩu hiệu ấy, tức là đội lốt học 
thuyết Mác - Lênin để phần bội quyền lợi dân tộc. 

Ai cũng biết: "Vô sản không tổ quốc" là câu nói của Mác, 
song bọn tờrốtkít lợi dụng câu nói ấy rồi chúng chủ trương 
- nhờ chiến tranh xâm lược của phát xít để lật đổ Xtalin, lật đổ 
cả chính phủ chống phát xít ở Tây Ban Nha, ở Tàu và các 
chính phủ chống phát xít, như thế có phải là đưa khẩu hiệu 
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của Mác để phản bội giai cấp vô sản, phản bội quyền lợi dân 
tộc, làm tay trong cho phản động. 

Bởi vậy đọc chủ nghĩa Mác - Lênin như tụng kinh thánh, 
đưa chủ nghĩa ra thực hành một cách như lấp máy tức là kẻ 
phản bội chủ nghĩa Mác - Lênin, ấy là đưa địch nhân tới tàn 
sát dân chúng! 

Những người chân chính học trò của Mác - Lênin chỉ là 
những người biết đưa chủ nghĩa Mác - Lênin ra thi hành 
đúng với hoàn cảnh cụ thể và điều kiện lịch sử theo luật biện 
chứng duy vật. 

Ở thế giới, theo đúng lối đó chỉ có những người theo Đệ 
tam quốc tế, ở xứ ta theo đúng thuyết ấy chỉ có Đảng Cộng 
sản Đông Dương. 
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